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ĐẠI PHÁT THÚ УА GIẢNG GIẢI ТӦМС LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IV 


[ОТ MỞ ĐẦU 


TANG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMA PITAKA) gòm có bảy bộ: 


(1) Оһаттаѕапсапї - Pháp Tụ, 

(2) Vibhanga — Phân Tích, 

(3) Dhãtukathã - Nguyên Chất Ngữ. 
(4) Pugøalapaññatti - Nhân Ché Định. 
(5) Kathãvatthu — Ngữ Tông, 

(6) Yamaka - Song Đối. 

(7) Patthãna — Phát Thú. 


Theo phần chú giai cho thấy, tật cả bảy bộ này quả thật. đều là nơi tiễn hành của 
Bậc Toàn Giác. tuy nhiên từ bộ thứ nhât đến bộ thứ sáu, cho dù, quả thực là chỗ tiên 
hành của Bậc Toàn Giác, nhưng tất cả sáu bộ này vẫn chưa hội đủ năng lực đôi với 
Bậc Toàn Giác; có ý nghĩa là vẫn chưa rộng lớn thâm sâu đối với Trí Tuệ của Bậc 
Toàn Giác. 

Do đó, trong thời gian Đức Chánh Đăng Giác quán xét ở sáu bộ đầu thì Ngài tien 
hành quán xét mót cách thông thường, tiếp đến quán xét bộ thứ bảy là bộ Đại Phát 
Thú пау thì hào quang sáu loại (sắc) phún tủa từ kim thân Đức Phật ra ngoài. 


__ Lâ như vậy, vì bộ Đại Phát Thú này là một bộ kinh rộng lớn, có nội dung thâm 
sáu hon tat ca bó kinh mà Dúc Phát dà quán xét qua, và là bó kinh duy nhất thích dáng 
đôi với Bậc Trí Toàn Giác vì vừa thích hợp với trí tuệ rộng lớn thâm sâu. 

D j 2V | ca ^ , 5 | - 
t ые ngay khi Đức Phật đang quán xét nơi đó. làm khởi sanh sự phi lạc suol 
ron tno с { 7: 4 r* à А а ` 
reo 221 Wa vao Pháp Vi (dhammarasa), ví nhu kinh ngư có tên gQi 1 

H ‹ ala 4 ; ? I z ` : : 

неч ри ữ trong đại dương sâu thăm 84.000 đo tuân thường có sự vu! mừn£ 
ch у một các ; ; в” ' 

y một cách mát тё trong việc được bơi lôi tung hoành ngang dọc trong đại 

ac Toàn Giác cũng thường có sự phi lạc thoa thíc 


đương. đường như thé nao, thì B 

trong việc quán xét môt с. 
È - et mot cach rôn › Jé д ^ , » kinh 
' , Р P š on th `+ ` ` е . F, cua 

Đại Phái Thú пау уйу. Ë ат Sau, cuc nan kiên (gambhira) 
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Một tia sáng xanh phún tủa lan tỏa ra từ râu. tóc và từ nơi cả hai con mắt của 
Ngài. Một па sáng vàng phún tủa lan tỏa ra từ sắc da và từ nơi cả hai con mắt của 
Ngài. Một tia sáng do phún tủa lan tỏa ra từ máu thịt và từ nơi cả hai con mắt của 
Ngài. Một tia sáng trắng phún tủa lan tỏa ra từ xương cót, răng và từ nơi cả hai con 
mắt của Ngài. Một tia sáng màu da cam và ánh hào quang sáng rực rỡ lan tỏa ra khắp 
mọi nơi từ kim thân của Ngài. 


Са sáu loại tia sáng này lan tỏa ra tiếp chạm Đại Địa dày đặc 240.000 do tuân. ví 
như thỏi vàng trong núi được phủi sạch hết bụi trần. Và tia sảng này xuyên qua lòng 
đất đến tiếp chạm thủy quyên ở dưới lòng đất dày đặc 840.000 do tuần, ví như vàng 
nóng chảy ra trong khuôn. 


Rôi xuyên qua nước đên tiệp chạm với khí quyên dây đặc 960,000 do tuân, ví như 
vàng ở trong núi được chât thành đông. 


Rôi xuyên qua gió đến tiếp chạm khí quyền trong phàn phía dưới lòng đất 
(ajjhatakasa). 


Còn tia sáng ở phàn trên chiếu tỏa lên đến các tầng Thiên Giới, từ Cõi Tứ Đại 
Thiên Vương, xuyên qua đên Đao Lợi Thiên, Dạ Ma, Đâu Xuất Dà. Hóa Lạc Thiên. 
Tha Hóa Tự Tại Thiên. cho đến chín tang Phạm Thiên Giới, thâu suôt Quảng Quả 
Thiên (Vehapphalā), Ngũ Tịnh Cư Thiên. cả bốn tầng Vô Sắc Phạm Thiên Giới. 

Tia sáng xuyên qua cả bốn Vô Sắc Phạm Thiên Giới đi đến tiếp chạm khí quyền 
bên trong Tam Сот. 

Тїа sáng hào quang của Đức Phật tỏa khắp mọi nơi, vô cùng tận, bao trùm khặp 
cả thé gian. 

Tia sáng này, chăng phải được thành tựu do việc cầu nguyện. cũng chăng phải 
được thành tựu do tiên tu bát cứ thê loại nào, mà phát sanh do bởi quán chiêu Pháp ở 
phân vi tế, thậm thâm vi diệu. quang bác. 

Chính do nhân này. máu huyết của Ngài trở nên tỉnh khiết, kim thân thanh tịnh, 
sắc đa trong suốt, ánh sắc hào quang có Tâm làm xuất sinh xứ được hiện hữu một 
cách kiên định khàp mọi nơi theo một đường kính 80 hắc tay. 

Do dó. từ ngữ Phát Thú trong bộ kinh thứ bảy này mới có nội dung khác biệt với 
từ ngữ Phát Thú trong phân Satipatthana — Niệm Phát Thú (trong Chương thứ Вау, 
nhóm Bodhipakkhiyadhamma — Giác Chi Pháp). 

Bộ Kinh Đại Phát Thú có nội dung kỳ diệu đặc thù hơn cả sáu bộ trong Tạng Vô 
Ty Pháp, trình bày môi tương quan nói tiếp nhau giữa sáu nhóm Pháp: 
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(1) Lục Phát Thú (6 Patthầna). 

(2) Tứ Phần Pháp (4 Оһаттапауа), 
(3) Thất Giai Đoạn (7 Маһауага), 
(4) Nhị Thập Tứ Duyên (24 Duyên), 
(5) Nhị Giai Đoạn Chỉ Số, 

(6) Tứ Duyên Phần (4 Рассауапауа) 


hiện hành dưới dạng уап đê (hỏi và đáp xuyên suốt), bao hàm nội dung vô cùng thậm 
thâm thù thắng. 

Trong bộ Kinh này, được két hợp hai bộ Chú Giải lớn, “Đại Phái Thú” (Maha 
Patthana) và “Giang Giải lông Lược Nội Dung Đại Phát Thú” 
(Mahāpatthānasādhippāyasarūpatthanissaya), vào thành một bộ Chú Giải với nội 
dung đầy đủ súc tích, nhằm đem lại lợi ích với tất cả Học Giả hiện triết có Tâm hoan 
hỷ đuyệt ý tâm câu Giáo Pháp cao siêu. thù thắng trong Kho Tàng Pháp Bảo. 

Qua Tập Ш của Bộ Chú Giải Đại Phát Thú và Giảng Giải Tông Lược Nội Dung 
Dai Phát Thú, đã được phát hành vào Phật Lịch 2557, Dương Lịch 2013, có sự chứa 
đựng của năm Duyên. là Сап Duyên, Tiên Sinh Duyên, Hậu Sanh Duyên, Trùng 
Dụng Duyên và Nghiệp Duyên. Tip nỗi theo Tập Ш. là Tập IV có sự chứa đựng 
với năm Duyên. gôm có Di Thực Qua Duyên, Våt Thực Duyên, Quyên Lực Duyên, 
Thiên Ма Duyên, và Đô Đạo Du yên. 


Với tài trí bất khả ty giảo của Ngài Đại Trường Lão SADDHAMMA JOTIKA dà 
hình thành trí tuệ săc bén, soạn tác ca hai bộ Kinh này, luôn cả toàn bộ Tạng Võ Ty 
Pháp vô cùng quý báu. Tât cả Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân đức sâu dây của 
Ngài. 

Ngường mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được thâm nhập và khải trí 
vào SỞ học sở câu Ky Hạ. và vun bôi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ xuyên 
suót cho dên ngày chứng đặc Quả vị Chánh Đăng Giác. 


Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ Kinh Đại Phát Thú, hội túc duyên Phước 
Báu to lón, xin thành tâm chập thủ trí kính lễ và kính dáng Quả Phước Báu thanh cao 


- nầy hướng đến hai bậc Ап Sư, Ngài Đại Trương Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCO 


МАНА THERA), và Ngài Đại Trường Lão SIÊU VIỆT (ULARO МАНА THERA) 
với tât ca lòng thành kính của соп. 

Ngường mong công đức phiên dịch bộ Kinh Đại Phát Thú. hôi đủ túc duyên 
Phước Báu to lớn, xin thành kính dáng Quả Phước thanh cao này hướng đến Song 
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Thân trí kính của con, Cô Tư Tu Nữ РНАМ THỊ YÊN kính thương (Chùa Siêu Lý - 
Phú Định — Quận 6), đến tất cả Chư Thiên hoan hy thùy từ hộ trì Chánh Pháp. đến tất 
cả những bậc Hữu Ấn Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh máy. điều chinh, bô túc với 
tất cả những kỳ năng kỳ công và phát hành bộ Kinh Đại Phát Thú, và chí đến toàn thể 
ачу Phật Từ hữu duyên trong Chánh Pháp luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước 
như ý nguyện mong cầu, đông nhau cả thay. 

Ngưỡng mong АМ ĐỨC PHÁP BAO luôn mãi được tôn tại lâu đài cho đến năm 
ngàn пат, đem lợi lạc thù thăng vi điệu đến tất cả Chư Thiên, Chư Phạm Thiên, Nhân 
Loại và tật cả chúng sanh. 

(Anumodana, Anumodanä, Anumodan8). 


Với tâm lòng Từ Ái. Hết lòng cân kính, 
Mettaparamatthapãrami Bhikkhu PASADO 


Sadhu. Sadhu. Sadhu 


Bồ Thí, Pháp Thi vô song 
Hương thơm thù thắng chăng đông Pháp Hương. 
Bác Trí biết cách cúng dwong 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vinh. 


In this world, there are three things of value for one who gives... 
Before giving, the mind of the giver is happy. 
While giving, the mind of the giver is peaceful. 
After giving, the mind of the giver is uplifted. 
A 6.37 
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Gió Ти quét sach ките phiên não, 
Mưa Pháp trôi ййа апе lợi danh. 
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LỜI HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SÁCH KINH 
Trong bộ Kinh này được phân chia ra làm ba phương pháp đề tu học: 


I. Học tuần tự từng mỗi Chủ Đề của quyền Kinh. 


Có ý nghĩa học lần lượt từng mỗi Duyên trong hai mươi bôn Duyên, đi theo thứ 
tự môi Chủ Đề trong quyên Kinh, dựa theo Chủ Dé của quyên Kinh làm nên tảng đê 
tu hoc. như sau: 


1. Theo phần Pāli xiên thuật (Paccayuddesa) cùng với lời dịch. 

2. Theo phân Pāli xiên minh (Paccayaniddesa) cùng với lời địch. luôn cả việc 
phân tích Câu với nội dung Chi Pháp, và Duyên Hiệp Lực (Ghatana). 

3. Tóm tắt nội dung ba thê loại, luôn cả việc phân tích theo Trạng Thái, 
Giống. Thời và Mãnh Lực. 

4. Phân tích Giai Đoạn Vấn Рё. 

5. Chú Giải và lời giải thích. 


Ví như việc tu học trong phân Pali xiên thuật vẻ “Nhân Duyên" cho đến “Bắt Ly 
Duyên” phải cho đến châm dứt hết. Rồi đến phân Pālī xiên minh, tương tự như trên, 
từ Nhân Duyên cho дёп Båt Ly Duyên. Và như thế, tuần tự tu học theo từng phân cho 
đến phần Chú Giải và lời giải thích, là phần cuối cùng. 


Đây là phương pháp tu học thứ nhất (là phương pháp tu học theo thứ tự mỗi Chủ 
Рё trong quyên Kinh đã có hiện bày). 


Il. Học từng mỗi Duyên theo thứ tự hạn định cúa mỗi Chú Đề mới. 


Có ý nghĩa việc tu học từng mỗi một Duyên theo thứ tự mỗi Chủ Dë trong năm 


Chủ Dé (như điều một của phương pháp thứ nhất) sắp thành việc tu học tuần tự, như 
Sau: 


1. Chú Giải và lời giải thích. 

2. Theo phân Pāli xiên thuật và lời dịch. 

3. Theo phân Pāli xiên minh và lời dich, cùng với việc phân tích Câu và nội 
dung Chi Pháp (chi loại trừ sự việc liên quan với phân Duyên Hiệp Lực). 


——_—` —_Ố 
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4. Tóm tắt nội dung ba thê loại, luôn cả việc phân tích theo Trạng Thái, Giống. 
Thời và Mãnh Lực. 
5. Phân tích Giai Đoạn Vấn Dë. 
6. Duyên Hiệp Lực (Ghatana). 
- Таи Нор (Sabhäga): trinh bày phần cuối của “Phân tích Giai Đoạn Уап 
Dë” trong từng mỗi Duyên. 
- Hiệp Lực (Ghatana): trình bày phần cuối của “Duyên xiên minh” trong 
từng mỗi Duyên. 


Việc tu học trường hợp Duyên Hiệp Lực (Tâu Hợp - Hiệp Lực) cũng nên nhìn 
theo nên tảng của phân Pali phụ lục của quyên Kinh này đê làm phát sanh sự hiệu biết 
một cách rõ ràng. 


Ví như việc tu học Nhân Duyên theo trường hợp của phần “Chú Giải và lời giải 
thích” cho châm dứt hết. Rồi tiếp theo là việc tu học Nhân Duyên theo phân “Duyên 
xiên thuật” v.v. cho đến việc tu học Nhân Duyên theo phần “Duyên Hiệp Lực” là 
châm đứt việc tu học trọn vẹn của phần Nhân Duyên. 


Đây là phương pháp tu học theo phương pháp thứ hai. 


HI. Học từng mỗi Giống (hoặc từng mỗi một nhóm) theo thứ tự hạn định 
của mỗi Chủ Đề mới. 

Có ý nghĩa việc tu học từng mỗi Giống (nhóm) theo thứ tự Chủ Đề trong Kinh 
sách đã hạn định (như Chủ Dë theo phương pháp thứ hai) tương tự với việc tu học 
từng mỗi một Duyên trong phương pháp thứ hai vậy. Tuy nhiên sẽ thay đôi việc tu 
học kê từ Duyên thứ nhất mãi cho đến Duyên thứ hai mươi bón. với việc bắt đầu tu 
học kê từ mười làm Duyên hiện hữu trong “Giống Саи Sanh” (Sahajatajati) cho 
chấm dứt trước. Rồi tiếp theo là đi đến việc tu học tám Duyên hiện hữu trong “Giống 
Canh ` (Arammanajati) mãi cho ёп một Duyên hiện hữu trong Giống сибі cùng là 
“Giống Di Thoi Nghiệp” (NãaHakkhanikanumajadi) là châm dứt việc tu học theo 
phương pháp thứ ba. 


Với tu học theo phương pháp thứ ba này, sẽ làm phát sanh sự hiệu biết rộng lớn 
và dë dàng trong việc suy nghĩ đến Duyên Hiệp Lực. 


Lại nữa. việc tu học phương pháp thứ hai, là đặc biệt thích hợp cho Học Giả 
muôn được thấu triệt một cách chỉ tiết hết tát cả từng môi Duyên, sẽ làm phát sanh sự 
hiểu biết tương quan tiếp nói mà không gián đoạn, và không phát sanh sự lần lộn hoặc 
nghi ngờ trong việc nghĩ đến Duyên Hiệp Lực. Vì lẽ việc tu học cho đến phản cuối 
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cùng từ nơi việc tu học đây đủ chi tiết Ở phân trước đó. Còn việc tu học phương pháp 
thứ ba đặc biệt đôi với Học Giả nghi đến Duyên Hiệp Lực không cân phải nhớ đến tên 
gol của cả hai mươi bón Duyên, và làm cho nhìn thấy Trạng Thái giống nhau và khác 
nhau của từng mỗi Duyên một cách rõ ràng và chính xác. 
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Namo Tassa Bhagavato Ағаһаіо Sammasambuddhassa 
Cung Kính Đức Thê Tôn - Ứng Cúng - Chánh Đăng Giác 
Mahäpatttãnasadhippayasaripatthanissaya 
Giang Сла Tông Lược Nội Dung Đại Phát Thú 


BUDDHAPANAMA - TRÍ KÍNH LẺ PHẬT 


Vicittadhammavadannum Paramatthaparanatgum 
Hanaripum nayavidum Vandāmi sirasa garum. 


DÊ tu có tên gọi là Pháp Sư Chánh Pháp Quang Minh hay là Giáo Sư Chánh Pháp 
Quang Minh, xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Chánh Đăng Giác. Giáo chủ 
nhân loại. Bậc Toàn Trí thuyết giảng phân tích Chánh Pháp một cách ty ту tốt đẹp. 

Ngài đã đạt đến tột cùng của bờ an vui là Pháp Siêu Lý. Ngài đã sát trừ hoàn toàn 
phiên não (&#esa) là chủ các pháp nghịch. Ngài có trí tuệ thông suốt Pháp Siêu Lý 
một cách vẹn toàn. 


Атат jātijarādīnam Akāsi dupaduttamo 
Anekassahacittena Assasentam namamihanm. 


Đệ tù xin trí kính lê Đức Phật, bậc chí thượng hơn cả loài hüu tình hai chân. Với 
sự dùng mành của Tâm Lực, Ngài đã diệt trừ tât cả mọi khô đau, vé sanh, già, dau. 
chết, v.v. Ngài đã ban phát nguôn sinh lực vi điệu. 


Nudeti rāgacittāni Nudāpeti param janam 
Nuna attham manussanam Nusãsantam пататіћлат. 


Đệ tư xin trí kính lê Đức Phật, Ngài đã giảng dạy đôi với tât cả chúng sanh, với ý 
nghĩa trau chuôt, thường làm diệt та! tât са Tâm hàng hiện hữu sự tham ái. 


DHAMMAPANAMA - TRÍ КІМН LẺ PHÁP 


Atthobhasehi jHfantam Lilāpadasatārakam 
Malahantam dhammacandam Vandāmi sirasãdaram. 
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Đệ tử xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lẻ Đức Chánh Pháp chói sáng với nội dung 
thâm sâu. kết hợp với sự quyên rũ của các câu Pháp lớn nhỏ, xinh đẹp như một vi sao, 


sáng tó như vâng trăng sáng sạch mây mo. 


[antaraugam vantadosam Гапіатоћат уапарарат 
Vantabālā micchadinnam Vantatantam namāmiham. 


Đệ tử xin trí kính lễ Pháp Bảo, Giáo Pháp có năng lực diệt trừ mọi tham ải, sân 


hận. si mê, xa lia mọi điều tội lôi, điêu xâu ác, và tà kiên. 


Taresi sabbasattanam Taresi огатайгат 
Тагетат mokkhasamsaram Tarentantam namamiham. 


Dë tử xin trí kính lẽ Pháp Bảo. với Giáo Pháp có năng lực làm cho (át cả chúng 
sanh được vượt thoát khỏi mọi phiên não và khô đau; có năng lực làm cho tất cả 
chúng sanh vượt thoát khỏi Tứ Bộc Lưu, vượt thoát khói bờ này đến bờ kia, vượt thoát 
khỏi vòng sanh tử luân hôi và cho đi đến chứng đạt Níp Bàn. 


Lito уо sabbadukkhesu Likkhite pitakattaye 
Limpittepi хиуаппепа Likkhantantam namamiham. 


Dë tu xin trí kính lê Pháp Bảo, với Giáo Pháp dà duoc các bậc Giáo Tho А La 
Hán tiên bôi soạn thao khăc ghi vào những mảnh vàng lá, làm thành Tam Tạng đề cho 
hàng hậu bôi có được học hỏi tu tập,và xin trí kính lễ Pháp Học và Pháp Hành. 


SANGHAPANAMA - TRÍ KÍNH LẺ TĂNG 


Aggasara dhammathitim Bhaggamānajayasirim 
Aghamigim hanajivim Vandāmya samghakesarim. 


Đệ tử xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Thánh Tăng, bậc đã kiên trì an trù 
trong cùng tôt côt lõi bản thê Pháp. Bậc đã chiến thăng và kết hợp với điều an lành. 
Bậc 4а tiêu diệt hết mọi Pháp đối nghịch là các Pháp Phiên Não cùng với Mạn tùy 
miện đã được đoạn trừ, ví như sư tử dùng mãnh đã sát tử mọi loài nai vậy. 


Гоѕепо devamanussanam Гоѕето dhammadesapi 
Toseti dutthacittani Tosentantam namamiham. 
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Đệ tử xin trí kính lễ Tăng Bảo, với Tăng Bảo hăng làm cho Chư Thiên và Nhân 
Loại luôn được an vui trong Thiện Pháp. Là bậc trình bày Giáo Pháp với Pháp Học. 
Pháp Hành và Pháp Thành dẫn đến phát sanh sự vui mừng thỏa thích hoan hỷ trong 
Nhân Loại. Là bậc làm cho người có Tâm Bát Thiện, với Tâm bị gây tôn hại bởi 
những điêu хап ác. cho được phục thiện và có khả năng di дёп làm cho Suy giám và 
diệt trừ mọi điều xấu ác. Là người hăng làm cho Tứ Phật đồ chúng được hoan hỷ an 
уш trong Tam Vô Lậu Học. 


Sasanam sampaticchannam Sasanantam ѕіуат rammam 
Sasanam anusaseyyam Sasanantam namamiham. 


Dë tử xin trí kính lễ Tăng Bảo, với Tăng Bảo đã hướng dẫn Giáo Pháp mà Đức 
Phật đã khéo giảng dạy cho đi đến tốt đẹp, làm thành Pháp Độ Nhân 
(Niyyanikadhamma), dần dắt tật cả chúng sanh chặt đứt ái dục thúc phược và chứng 
đạt Níp Bàn, là Pháp an vui tuyệt đôi một cách xác thực. Là bậc hằng luôn hướng dẫn 
dạy bảo Giáo Pháp, hăng dẫn dắt Giáo Pháp cho được tiếp nối mài. cho trở thành di 
sản bất tử được truyền thừa lại mãi mãi cho thế hệ mai sau. 


ACARIYAPANAMA - TRÍ KÍNH LẺ TÔN SƯ 


Dinranadhirasetthantaim Silaehasichananikam 
Hitavaham mahatheram Panamya mama aceram. 


Đệ її хіп nghiêng minh bày tỏ trí kính lễ Đức Tôn Sư Đại Trưởng Lão 
Bhaddamtananika (Ngài là Tăng Trưởng của thủ đô nước Miến Điện). Ngài là Tôn 
Sư của Бап đạo, là một bậc trí thức thông tuệ trong tất cả những bậc trí thức thông tuệ. 
Ngài là bậc có trí tuệ xảo diệu đáng ca ngợi. Ngài dẫn dắt phân lợi ích thé gian và 
siêu xuất thé gian đến tất cả mọi hạng người. 


PATINNAKARA - LỜI THE NGUYÊN 


Yācitoham karissami Sissaganehi sãdhukam 
Mahapatthananissayam Deyyabhasaya dullabham. 


Bân đạo có tên gọi là Pháp Sư Chánh Pháp Quang Minh hay là Giáo Sư Chánh 
Pháp Quang Minh xin soạn tác kinh điện “Đại Phát Thú” và "Giang Giải Топе Lược 
Nội Dung Đại Phát Thú” với lòng từ ái, thê theo sự yêu câu của tât cả bậc học giả. 
рерин 13 aarrkrcwas 
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Yam nissayam susankhatam Sudhariya bhisundaram 
Tam sadappapannanampi Vuddhim papeti tankhane. 


Bàn dao soan tác hai bó kinh điển “Dai Phát Thú” và “Giang Giải Tông Lược 
Nội Dung Đại Phát Thú” này со chất lượng ví như vật thực ở côi Thiên Giới 
(sudhãbhojana — tiên thực). sẽ thường luôn tăng trưởng trí lực ngay cả với người 
thiêu trí trong khi tinh cân học tập. 


РАТТНАМАКАКА - LỜI SỞ NGUYEN 


Abhivaddhantu те pannā Saddha sati samadhayo 
Parakkamo lokassada Bodhayatthana param param 


Xin cho Тїп, Tán. Niệm. Định và Tuệ của Бап đạo luôn được tăng truong. ngõ 
hầu đem lại hữu ích đến Tuệ Giác trong thời vị lai. Đó là niêm ước muôn cao quy 
nhât cua Thê Giới Hữu Tinh. 


Apattham yava buddhattam Pannadhikam bhavamiham 
Jatisarananikova Jetthasettho nirantaram 


Bao giờ “Tuê Chí Thượng Giác Hữu ` (Pannadhikabuddhabhava) cua bản đạo 
vẫn chưa được đạt thành kết quà, thì xin nguyện cho bàn đạo được chứng đặc ở trong 
kiếp sông có được “Truy Miệm Trí” (Anussarananana) thanh cao cùng tôt, luôn сиб! 
mãi với thời gian lâu dài. 


Na janamtti vacanam Na kathemi kudacanam 
Yam loke atthi tam sippam Sabham јапаті sãdhukam 


Ва! luận trong kiếp sông nào, hữu nào, thì xin cho bàn đao không có nghe nói dên 
lời nói răng “không biêt chỉ, không biêt chỉ”, về tên gọi của bất luận nghệ thuật nào 
trong Thê Gian пау, và xin nguyện cho bán đạo đều được liễu tri hét tất cả. 


Sutamattena уй bhasa Samvijjanti anappaka 
Tasu cheko bhaveyvyami Aggappatto susilava 
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Bât luận có một loại ngôn ngữ nào, cho đù chỉ là được nghe nói đén, thì cũng xin 
cho bân đạo có được Trí Tuệ đề rõ biết hết tất cả các loại ngôn ngữ đó. và cùng tôt, 
xin cho Бап đạo được thành người có Спот Hạnh thanh cao. 


Natthi natthīti уасапат Dehi dehīti kulanam 
Kudācanam na sunomi Navadeyyāmi so aham 


Xin cho Бап đạo không có được nghe nói đến lời nói răng “không có, không có”, 
và xin cho Бап đạo không phải nói ёп với lời nói răng “xin hay bị mån ха thí”. 


Kareyyam gāravam garum Мапеууат mananaraham 
Landeyyam vandanaraham Рӣјеууат рӣјапағаћат 


Xin cho Бап đạo được tôn trọng dén bậc đáng tôn trọng. хіп cho bàn đạo được tôn 
kính đến bậc đáng tôn kính, xin cho bán đạo được lễ bái дёп bậc đáng lê bái, và xin 
cho bân đạo được cúng dường đên bậc đáng cúng dường. 


Abhijjha іѕѕа maccheya Micchāditthīhi pūpato 
Manakodha kamaloka Yāpyarogū gato sadūti 


Xin cho bán đạo được xa lia tách khỏi các Ac Pháp. là cừu hân, tật đô. lân sàt. tà 
kiến, kiêu mạn, phân nộ, và sự rung động trong mọi Dục công đức. và trong tât cả 
bệnh tật ôm đau. уа xin cho không có nhâm lân, lân lộn trong suôt mọi thời gian. 


МІС̧АМАС̧АТНА - BÀI КЕ TÓM ТАТ 


Nattham patto ayam gantho Deyyabhasaya sankhato 
Tidullabho bhisundaro Sādhühi atimänito 


Với bộ Kinh sách “Đại Phát Thú” và “Giảng Giải Tông Lược Nội Dung Đại 
Phát Thú” do bân đạo đã soạn tác, quả là một bộ Kinh sách rất khó liễu tri và là bộ 
Kinh sách rất có giá trị, là nơi đáng được hoan hy duyệt ý với những người có đức 
hạnh, đã được kết thúc chỉ là bây nhiêu đây. 
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DUYÊN THỨ MƯỜI BÓN 
VIPÄKAPACCAYA - DỊ THỤC QUÁ DUYÊN 
VIPÃKAPACCAYANIDDESAVARA 
PHẢN XIÊN MINH DỊ THUC QUÀ DUYÊN 


“Eipakacaftäro khandhaã ariipino аппатаппат Vipãkapaccayena рассауо”. 

Loại Duyên nào mà Đức Thé Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phần 
xiên thuật Duyên là *Wipakapaccaya – Di Thục Quả Duyên”, thì loại Duyên đó 
được Đức Thé Tôn thuyết giảng một cách ty ту kỳ càng trong phân xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIÁI THÍCH 


“Vipākā санағо Капай aripino annamannam Vipakapaccayena рассауо”- 
Tứ Danh Uån Dị Thục Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ hỗ tương lẫn nhau. hoặc dói 
với nhau. với mãnh lực Di Thục Qua Duyên. 


Tức là. 36 Tâm Dị Thục Quả. 38 Tâm Sở phôi hợp. vào thời Tái Tục và Bình 
Nhựt làm duyên giúp đỡ ủng hộ hô tương lân nhau, hoặc đối với nhau, với mãnh lực 
Di Thục Опа Duyên. 


PHÁN TÍCH САО VÀ NOI DUNG CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu và nội dung chi Pháp trong phần Pali của Vipākapaccaya - 
niddesa — Dị Thục Qua Duyên xiên mình, Đức Phật lập ý trình bây cả hai Câu ở phân 
Niddistabba - Giai Thích (Саи пау được đưa lên trình bây trước tiên) và 
Nidassanākāra | Giải Ngộ (Câu пау trình һау làm cho rõ thêm nội dung và cho được 
(hay loại kiều máu), cũng hiện hành tương tự với Nhân Duyên xiên minh. 


Theo phương pháp Рай điêu thứ nhất: Vipākā cattāro khandhã arñpino làm 
Кайирайа: Саи Chu Từ trình bây cho biết đến Pháp Năng Duyên. là: một hoặc ba 
hoặc hai Danh Пап DỊ Thục Quả. tức là 36 Tâm Dị Thục Qua. 38 Tâm So phôi hợp. 


® „ annamannassa làm Каттарайа: trình bầy dên người bị tạo tác 
thụ 
с hiện). hoạc lam Sampadanapada: Саи Liên Hệ, trình bây cho biết đến Pháp Sở 


Duyên. là một hoặc ba hoặc hai Danh Uận Dị Thục Quả, tức là 36 Tâm Dị Thục Qua, 
38 Tâm Sơ phôi hợp. 
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Ghi chú: |Khi trình bây về sự việc hiện рау một cách rõ ràng của Tứ Danh Оап Dị 
Thục Qua, như là trong sát na hiện bây của cả hai Danh và Sắc của loài kiến, loài 
môi, loài chó, nhân loại, Chư Thiên và Chư Phạm Thiên ở phân được thåy và được 
nghe một cách tốt đẹp, hoặc là không được thấy và không được nghe, thì thê theo 
phương thức mà đã được đề cập đến rồi. 


О tại йау, việc hiện bây rō ràng сна Ти Danh Lân Dị Thục Qua, với từ ngữ Di 
Thục Qua, là cũng được nói đến một cách tương tự. Tuy nhiên, vê Thực Tính thì lại 
hiện bảy không giống nhau, tý như có hai người cùng đào đất, môt người đào gặp 
được vàng ròng, và một người đào chỉ gặp toàn là đất. Tại đây, sẽ nói răng са hai 
đêu được thọ lãnh quả với nhau, tuy nhiên về phán 101 đẹp là khi gặp được vàng rong. 
Đối với câu chuyện vàng ròng, việc Thẩm Тап quản sat vàng rong là Thực Tinh đã 
được hiện bây lên ở phần tốt dep. Tuy nhiên, trong sát na đang đào đất đó, thì cảnh 
Хис của cả hai người йёи giống như nhau là sự cứng rắn, nhưng khi quả hiện Бау lên 
thì lại khác nhau; về phía được vàng ròng là Thâm Тап Ну Thọ, và phía chỉ là đất lại 
là Thâm Тап Ха Thọ. 


Tứ Danh Uán Dị Thục Quả đó, như đã được hiệu biết là де cáp đến 36 Тат Dị 
Thục Quả 38 Тат Sở; nhưng cũng cân được thấu hiểu một cách ró ràng về Tứ Danh 
Uân Dị Thục Она đã được hiện bây tại пої даи, thì xin giải thích cho được sảng tỏ là 
Tứ Danh Uân Dị Thục Quả sẽ hiện bây một cách rõ ràng trong Lộ Trình tiếp nổi theo 
sau đây, là: Hữu Phân Quá Khứ (Affabhavanga) Hru Phân Rúng Động 
(Вћауапвасаіапа), Hữu Phân Dứi Dong (Bhavangupaccheda), Khai Мой Món 
(Pancadvaravajjana), Nhàn Thức (Саккћиуіппапа), Tiến Than (Sampaticchana), 
Thám Тап (Sanfrand), Роап Dinh (Wotthabbama), Рау xát па Đồng Lực (Javana), 
Ма Canh (Tadalambana), Na Cảnh (Таййїатђапа), Hữu Phan (Bhavangd), và Tứ 
Danh Сап Dị Thục Quả hiện bây như thể vậy. 


Trong phân đoạn đâu nây, Рис Phạt đã khai thuyét vån chwa trọn đủ về Pháp 
Năng Duyên, và như thé nếu Ngài khai thuyết là như thế пау: 12 Tâm Bát Thiện, 8 
Тат Đại Thiện, thì cũng nên hiểu biết là việc giảng dạy như vậy уйп chưa tron đủ. 
Nếu có sự vấn hỏi “И sao không giảng dạy cho được trọn đủ ?” thì phai trả lời răng 
“Là vì Ngài có lập ÿ trình bây Pháp ở phán đoạn sau, và phân đoạn sau được gọi là 
phán có nội dung уйп còn dự sót (Savasesanaya — Phân chưa hoàn bị) như lap ý trình 
Һау là: “ Vipākā сапйго khandhã arūpino аппатаппат Vipäkapaccayena 
рассауо”. 

Và như thé, việc trình Бау Pháp mà có nội dụng уйп còn аи sót, là chỉ việc trình 


bay Pháp Sở Duyên, là chỉ có trình bảy duy nhất ở phân Danh Pháp, không có trình 


“Tác Giả: SADDHAMMAJOTIRA о TỔ UU NGid: Bhikkhu PASADO 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP IV 


рау đến phân Sắc Pháp như là Sac Тат, Sắc Nghiệp Tải Tục, уа không thê vào kêt 


hợp với phân đoạn đâu được, bat luận truong hợp nao. 
Và như thể, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Тис là Pháp Sở Duyên cua Di Thục Quả 
ау, Đức Phát không thuyêt giang 


Duyên, tuy nhiên ở trong phán Duyên хеп minh п | 
ì bị (Savasesanaya — Phan chưa 


cho trọn du, và chỉ thuyết giảng môt cách chưa hoa 
hoàn bị), là vån còn dự sót, thuyết уап chưa hêt Pháp So Риуёп.| 


Lipäkapaccayena làm Karanapada: Саи Ché Тас, trình bây cho biệt dên mãnh 
lực đặc biệt của Dị Thục Quả Duyên. trong mãnh lực của cả 7 Duyên cung vao giup 
đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafang — Hiệp Lực) là: 


(1) Di Thục Quả Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


Рассауо làm Kiriyäpada: Câu Thuật Từ, trình bầy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
LỜI GIAI THÍCH 


Trong phân DỊ Thục Quả Duyên xiên minh đây, Pháp làm Sở Duyên chi có một 
loại là Danh Pháp, mà sự thật là Săc Tâm, Ѕас Nghiệp Tái Tục cũng làm được Pháp 
Sở Duyên, như có hiện bây ở trong Giai Đoạn Vấn Đề như sau: 


“Hipakabyakato еко khandho tinnannam khandhänam cittasamutthānänanca 
гарапат Wipakapaccayena рассауо” – Một. Uân Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên 
giúp dó ung hộ đôi với Ва Uân và Ѕас Tâm xuất sinh xứ với mãnh lực Di Thục Quả 
Duyên. 


“Patisandlukkhane vipākābyākato еко khandho tinnannam khandhanam 
katattā ca rũpãnam Vipäkapaccayena paccayo” - Trong sát na Tái Tục, một Uân Vô 
Ký Dị Thục Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với ba Пап và Sắc Tái Тис với mãnh 
lực Di Thục Quả Duyên, | 
š Tuy anien dại chong có trinh bây ở trong phần Dị Thục Quả Duyên xiên minh. là 
cung do bơi việc trình bây theo phần Savasesanaya – Phân chưa hoàn bị, có nghĩa là 
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phân thuyết giảng có nội dung vẫn còn dư sót. 


СНО GIẢI VÀ LỜI GIẢI THÍCH VÈ 
DỊ THỤC QUÁ DUYÊN 


Vacanattha — Chu Giải: 

"Pahayakapahaatabbabhavena annamannaviruddhanam kusalãkusalãnam 
pakati = Vipaka”— Pháp mà làm thành quả của Thiện và Båt Thiên, ở phần đối lập 
lần nhau theo sự việc hình thành “Pahāyadhamma — Pháp Truát Bãi”(*) và 
“Pahātabbadhamma — Pháp Xa Đoạn” (#), gọi là Di Thục Quả. 


|©) Pahayadhamma: Pháp Тғий Bãi (Pháp Thiện - Kusaladhamma)] 
[(#) Pahatabbadhaimma: Pháp Ха Đoạn (Pháp Båt Thiện — Akusaladhamma)] 


(Va) “Savajja anavajjabhavena vā kanhasukkabhāvena vã annamannavisitthā 
– пат kusalakusalanam pakati = Vipākā — (Hoặc là) Pháp mà làm thành quả của 
Thiện và Bát Thiện một cách đặc thù dị biệt lân nhau theo sự việc hình thành 
“Savajjadhamma – Pháp Khiên Trách” (*) và “A navajjadhamma — Pháp Bát Khiên 
trách ` (8) hoặc theo sự việc hình thành Pháp đen và Pháp trăng. gọi là DỊ Thục Quả. 


[(#) Savajjadhamma: Pháp Khiên Trách, là có tội lỗi.| 
[() Anavajjadhamma: Pháp Bát Khiên Trách, là không có tội lỗi..| 


(Va) “Hipako ca so рассауо cati = Vipakapaccayo” — Chính quả di thục làm 
duyên. mới gọi là DỊ Thục Quả Duyên. 

(Ha) “Hipaccayabhavena paccayo upakarakoti = Kipakapaccayo” (Hoặc) 
“Сот là DỊ Thục Quả Duyên, bởi do có nội dung là giúp đỡ ủng hộ băng cách làm cho 
thanh tựu”. 


GIAI THÍCH TÓM ТАТ DỊ THỤC QUÁ DUYÊN 


Di Thục Quả Duyên, tức là quả dị thục, đó là quả của Nghiệp Thiện và Nghiệp 
Bát Thiện, và lại đi đến để làm nhân làm quả lân nhau; có ý nghĩa là, chính ngay di 
thục quả пау vừa làm Pháp Năng Duyên vừa làm Pháp Sở Duyên lån nhau. luôn cả 
giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Tái Tục và Sắc Tâm. Có nghia là, trong một sát 
na sanh khởi của Tâm Di Thục Quả là có Tâm Sở phối hợp với luôn cả Săc Nghiệp 
Tái Tục và Săc Tâm, Tại nơi đây, Tâm DỊ Thục Qua và Tâm Sở mà được gọi là Tứ 
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n và Sở Duyên lån nhau. còn Sắc Nghiệp 


Danh Uán đó. được làm thành cả Năng Duyê ` 
Duyên và không thê làm Pháp 


Tái Tục và Săc Tâm chi làm được duy nhát là Pháp Sở 
Năng Duyên được. 

Tâm Di Thục Quả này, chẳng phải là loại Tâm phải làm cho sanh khơi, vi lẽ, đó 
là Tâm ở phân quả từ nơi Nghiệp Thiện và Nghiệp Bất Thiên; do đó, Nghiệp Thiện 
hoặc là Nghiệp Bất Thiện là Pháp cân phải có gắng làm cho sanh khởi; còn Di Thục 
Quả, đó là Pháp không cần phải làm cho sanh khởi. Nếu có Nghiệp Thiện, Nghiệp 
Bất Thiện mà làm thành nhân rồi. thì Di Thục Quả là qua chắc chăn là phải có, và 
Tâm DỊ Thục Quả này là loại Tâm tĩnh lặng. không hiện bây bất luận một trạng thái 

— nào, là loại Tâm không có sự tinh cần nỗ lực. và là loại Tâm có năng lực yêu đuôi. 
x Khác với Tâm Bát Thiện, Tâm Thiện và Tâm Duy Tác, Tâm DỊ Thuc Quả sẽ được 
hiện bày một cách rõ ràng là chỉ trong sát na ngủ nghi, vì lẽ trong sát na đó thì những 
Ë Tâm khác không có sanh khói, chi có thê là Tâm Hữu Phân khởi sanh, và chính đó là 
= Tâm DỊ Thục Quả vậy. Còn thời gian ngoài га, mặc dù qua thật là Tâm DỊ Thục Qua 
Е có sanh khơi nhưng lại không hiện bày một cách rõ ràng, vì lẽ ngay trong sát na đó. 
“Tâm khởi sanh thành Lộ Trình, đôi khi là Thiện, cũng có khi là Bất Thiện, do đó chỉ 
x số hiện bày của Tâm Thiện, Tâm Bất Thiện, và Tâm Vô Ký mới nhiều hơn là Tâm Dị 
--- Thục Qua. 
3 Như đã có dë cập дёп, Tâm Dị Thục Quả пау, là loại Tâm có năng lực yêu đuôi, 
; k không có sự tinh сап пб luc. chàng giống như những loại Tâm khác: do đó, Tâm Sơ 
_ sanh khơi phôi hợp với Tâm Dị Thục Quả nây, cũng nương theo đó mà có năng lực 
¬ yếu đuôi. chăng giông như những Tâm Sở câu sanh với Tam Thiện, Tam Bất Thiện và 
- Tâm Duy Tác. С òn Ѕас Nghiệp Tái Tục và Sắc Tâm mà sanh từ nơi Tâm Di Thục 
- Оча пау cùng đông tương tự, tức là không hiện bây bất luận một trạng thái nào, duy 
; chi có trạng thái sanh khởi tĩnh lặng mà thôi, là như vậy. cũng do chính bởi mãnh lực 
- của Dị Thục Quả Duyên. Khác với Sắc Tâm sanh từ nơi Tâm Thiện, Tâm Bắt Thiện. 
уа Tâm Duy Тас, vi lẻ Sắc Тат mà sanh từ những loại Tâm nây thường có trạng thái 
- hiện bây cho được nhìn Шау một cách гб ràng. 























E Di Thuc Quå må làm duyên giúp đỡ ung hô đôi với DỊ Thục Quả đây. Ngài ty dụ 
уі như sự рза sanh khởi đên tât cả mọi người. Sự già đây, là việc mà tất cả mọi người. 
| không một ai mà ưa thích, và chăng phải tỉnh cân nỗ lực hoặc làm cho sanh khởi. Tuy 
_ nhiên, sự giả này, lại thường sanh khởi đến cùng khắp với tắt cả mọi người, không thê 
khảo loại bỏ được. Tât са sự việc пау, là cùng do bởi sự già là Pháp Quả sanh từ nơi 
y inh Bãi Phân là “Jati - Sanh”. Néu đã có Nhân Sanh, tức là sự sanh thì giả chắc 
2 р là phải có, và trong sự già đó lại làm thành nhân làm thành quả hỗ tương lần 


Күр, 
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nhau. Tức là, già ở trong giai đoạn đầu làm nhân giúp đỡ ung hộ cho sanh sự già thêm 
nhiều lên ở trong giai đoạn sau. Sẽ được nhìn thấy, là từ khi trẻ sơ sinh ra khỏi bụng 
người Mẹ, thì sự già đã dính theo trẻ sơ sinh ấy ròi. Tuy nhiên, sự già nây, là một việc 
khó mà biết được, vì lề đó là Pháp tĩnh lặng và vô cùng vi tế. Và ròi lâu dân với thời 
gian, trẻ sơ sinh từ từ phát triên to lớn lên, cùng có ý nghĩa là sự già trong giai đoạn 
đầu làm thành năng lực giúp đỡ ủng hộ cho sự già sanh khởi tuân tự trong giai đoạn 
sau. 


Hoặc một trường hop khác nữa. ty như với người cao niên thì tóc đã biên đôi từ 
mâu đen trở thành màu trăng. và trước tiên là, ở trong giai đoạn đâu chỉ là tráng một 
chút ít, tiếp đến là mâu trăng của tóc sẽ từ từ hiện bày nhiều lên và cho đến bạc trăng 
khắp са đâu; do dó. chính mầu trăng chỉ là chút ít ở trong giai đoạn đâu làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ cho sanh màu trăng nhiều lên ở trong giai đoạn sau. thì sự già đây. 
cùng tương tự cùng một thê loại như vậy. 


Ріёи tỷ dụ này được nêu lên như thé nào. thì Dị Thục Qua Duyên đây cùng tương 
tự như vậy. tức là Pháp mà thành DỊ Thục Quả thường làm Năng Duyên và Sở Duyên 
hó tương lần nhau, như là Tứ Danh Uân Dị Thục Quả đồng cùng sanh chung với nhau. 
Khi một Uân làm Năng Duyên thì ba Danh Uån Dị Thục Quả còn lại cùng với Sắc 
Tâm làm thành Sở Duyên. Và khi hai Danh Uân làm Năng Duyên thì hai Danh Uân 
Di Thục Quả còn lại cùng với Sắc Tâm làm thành Sở Duyên. Còn trong thời Tái Tục 
thì Tứ Danh Uân Dị Thục Quả luân chuyên làm Năng Duyên và Sở Duyên hỗ tương 
lần nhau. và Sặc Nghiệp Tái Tục thì làm Sở Duyên. Sự việc Pháp Di Thục Quả làm 
duyên giúp йо ủng hộ hó tương đối với Pháp Dị Thục Quả. và làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đôi với Ѕас Tâm. Săc Nghiệp Tái Tục, như đã được giải thích như trên, mới được 
gọi là Di Thục Quả Duyên. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG PHÁP 
СОА DỊ THỤC QUÁ DUYÊN 


Trong Dị Thục Quả Duyên xiên thuật đây, trình bày tóm lược ba thê loại Nội 
Dung hiện hữu như sau: 


Dị Thục Quả Duyên có Danh làm Năng Duyên, và Danh Sắc làm Sở Duyên. 
Tuân tự trình bày ba thê loại Pháp hiện hữu trong Di Thục Quả Duyên, như sau: 


I. Pháp Dị Thuc Quả Văng Duyên (Hipakapaccayadhamma): Tử Danh Uân 
Tái Tục Bình Nhật, là 36 Tâm Dị Thục Quả. 38 Tâm Sở phôi hop. giúp đỡ ủng hộ hỗ 
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tương lần nhau trong Cõi Tứ Un. và Sắc Tâm với Sắc Nghiệp Tái Tục trong Cõi Ngũ 


Uân. làm thành Dị Thục Quả Năng Duyên. 


2. Pháp Dị Thục Quả Sở Duyên ( Lipakapaccayuppannadhaim4): Tứ Danh 
Uán Tái Tục Bình Nhựt, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 38 Tâm So phối hợp mà hiện hành 
một cách đối nghịch từ nơi hỗ tương lần nhau, hoặc là 13 Sắc Tâm Dị Thục Quả (trừ 2 
Sắc Biêu Tri - Vinnatti) (*), Săc Nghiệp Tái Tục. làm thành Di Thục Quả Sở Duyên. 


16%) Trừ 2 Sắc Віёи Tri là vì Tâm Dị Thục Quả không có khả năng làm duyên cho 
Sắc Biểu Tri sanh khởi được, chỉ sanh được duy nhất phân Sắc phô thông mà thôi.] 


3. Pháp Dị Thục Она Địch Duyên (Lipakapaccanikadhamma): Ти Danh Uân 
Thiện, Bất Thiện và Duy Tác, là 21 Tâm Thiện, 12 Tâm Bất Thiện, 20 Tâm Duy Tác, 
52 Tâm So phối hợp. hoặc là Sàc Tâm mà sanh từ nơi Thiện, Båt Thiện, Duy Tác. Sắc 
Ngoại. Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Nghiệp 
Bình Nhựt, làm thành Dị Thục Quả Địch Duyên. 


PHÂN TÍCH DỊ THỤC QUÁ DUYÊN THEO TRẠNG THÁI. 
Д GIÓNG, THỜI GIAN VÀ МАМН LỰC 


4 Trong Dị Thục Quả Duyên дау, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của 
Е Pháp làm thành Di Thục Qua Năng Duyên йо, 


* Ràng theo Trang Thái: chi có một loại duy nhật là việc làm thành quả của Thiện 
và Båt Thiện cùng với sự tĩnh lặng và xa lia khỏi sự nỗ lực lo lắng (Dị Thục Qua 
- Ирака). 

* Răng theo Gióng: là giông Câu Sanh. 

* Răng theo Thời Gian: là thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Mãnh Lực: có hai loại mãnh lực là Mãnh Lực Xuất Sinh 
(Janakasafr) và Mành Lực Bao Hộ (Upathambhakasatti). | 


š РНАХ TÍCH GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ (PANHAVARA) 
Б VA CHI PHAP TRONG DI THỤC QUÁ DUYÊN 
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ABYAKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
ABYAKATAPADAVASĂNA - PHÀN СОО! CÂU VÔ КҮ 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“Abyakato đdhammo abyakatassa dhammassa VipäkapaccayeHa рассауо” - 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực DỊ Thục 
Qua Duyên. 

Pháp Vô Ký làm DỊ Thục Quả Năng Duyên, tức là 36 Tâm Dị Thục Quả, 38 Tâm 
Sở phôi hợp, ở thời Tái Tục và Bình Nhựt, giúp đỡ ủng hộ hỗ tương lần nhau; và giúp 
đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm và Sắc Nghiệp Tái Tục. 

Pháp Vô Ký làm DỊ Thục Quả Sở Duyên, tức là 36 Tâm Dị Thục Quả. 38 Tâm Sở 
phối hợp. ở ngay sát na không làm được Pháp Năng Duyên, Săc Tâm (trừ 2 Sắc Biêu 
Tri) và Sắc Nghiệp Tái Tục. 


ANUVADA - CẤU РН) 


1/ “Vipākābyäkato еко khandho tinnannam khandhãnam cittasamutthananan 
- ca rñpãnam Vipakapaccayena рассауо” - Một Uân Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với ba Uẫn và Sắc Tâm mà có Tứ Danh (ал làm xuất sinh xứ. với 
mãnh lực DỊ Thục Quả Duyên. 
Tại đây, bát luận một Danh Uân Dị Thục Quả nào. tức là 36 Tâm Dị Thục Quả, 
38 Tâm Sở phối hợp, ở trong thời Bình Nhựt, làm Dị Thục Quả Năng Duyên. Ва 
Danh Uân Di Thục Quả còn lại, tức là 36 Tâm Dị Thục Quả. 38 Tâm Sở phối hợp và 
Sắc Tâm Dị Thục Quả, làm Dị Thục Quả Sở Duyên. 


2/ “Tayo khandhã ekassa khandhassa cHtasamutthãnãnanca rūpānam Vipaka 
- рассауепа рассауо” - Ва Uân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Uân và Sắc 
Tâm xuất sinh xứ, với mãnh lực Dị Thục Quả Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uán Dị Thục Quả, tức là 36 Tâm Di Thục Qua, 38 Tâm Sở phối 
hợp, ở trong thời Bình Nhựt, làm Dị Thục Quả Năng Duyên. Một Danh Uân Dị Thục 
Qua còn lại, tức là 36 Tâm Dị Thục Quả, 38 Tâm Sở phôi hợp, và Sắc Tâm Dị Thục 
Qua. 


3⁄ “Dve khandhã dvinnam khandhãnam cittasamutthānānanca rũpãnam 
Lipãkapaccayena рассауо” - Hai Uân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với hai Liên và 
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Sắc Tâm xuất sinh xứ. với mãnh lực Dị Thục Quả Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Dị Thục Quả, tức là 36 Tâm Dị Thục Quả. 38 Tâm Sở 
phôi hợp, ở trong thời Bình Nhựt. làm Di Thục Quả Nẵng Duyên. Hai Danh Uân Dị 
thục Quả còn lai. tức là 36 Tâm Dị Thục Quả, 38 Tâm Sở phôi hop. và Sàc Tâm DỊ 
Thục Quả. làm Di Thục Quả Sở Duyên. 


4/ “Patisandhikkhane vipakãbyäkato еко khandho tinnannam khandhanam 
kataítā ca rūpānam Vipãkapaccayena рассауо »- Trong sát na Tái Tục, một Сап Vô 
Ký Dị Thục Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Uân và Sắc Tái Tục với mãnh 
lực Di Thục Quả Duyên. 

Tại đây, bất luận một Danh Uån Dị Thục Quả nào, tức là 12 Tâm Tái Tục. 35 
Tâm Sở phối hợp. ở trong thời Tái Тис, làm Dị Thục Quả Năng Duyên. Ba Danh Сап 
Dị Thục Quả còn lại, tức là 19 Tâm Tái Tục, 3Š Tâm Sở phối hợp, và Sắc Nghiệp Tái 
Tục. làm Di Thục Quả Sở Duyên. 


5/ “Tayo khandha ekassa khandhassa katattā ca rñpãnam Vipakapaccayena 
рассауо” - Ba Uân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Uân và Sắc Tái Tục với 
mãnh lực DỊ Thục Quả Duyên. 

Tại дау, ba Danh ап Dị Thục Quả, tức là 19 Tâm Tái Tục, 35 Tâm Sở phối hợp. 
ở trong thời Tái Tục, làm Dị Thục Quả Năng Duyên. Một Danh Uân Dị Thục Quả 
còn lại. tức là 19 Tâm Tái Тис, 35 Tâm Sở phối hop, và Sắc Nghiệp Tái Tục, làm Di 
Thục Quả Sở Duyên. 


6 “Dve khandhã dvinnam khandhãnam Каана са rūpānam 
Wipäakapaccayena рассауо” - Hai Uân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Uân và 
$ас Tái Tục với mãnh lực DỊ Thục Quả Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uån Dị Thục Quả, tức là 19 Tâm Tái Tục, 35 Tâm Sở phôi 
hợp. ở trong thời Tái Тис, làm DỊ Thục Quả Năng Duyên. Hai Danh Пап Di Thục 
Quả còn lại, tức là 19 Tâm Tái Tục, 35 Tâm Sở phối hợp. và Sắc Nghiệp Tái Tục, làm 
Di Thục Qua Sở Duyên. 


7/ “Khandha vatthussa Үіракарассауепа рассауо” - Uân làm duyên giúp 40 


š üng hó dói vói Di Thuc Оча Duyén. Có nghĩa là Tứ Danh Uân Tái Тис Cói Ngủ пап 
__ làm duyên giúp đỡ ung hộ đôi với Y Vật Tái Тис với mãnh lực Di Thục Quả Duyên. 


Tại đây, 1, 2, 3, hoặc Tứ Danh (Јал Dị Thuc Quà, tức là 15 Tâm Tái Тис Сё! Ngũ 
Vân. 35 Tâm Sở phôi hợp, ở trong thời Tái Tục, làm Dị Thục Quả Năng Duyên. Y 


—— Bịch Giả: Bhikkhu PASADO 





DUYÊN THỨ MƯỜI BỐN: VIPÄKAPACCAYA - DỊ THUC QUÁ DUYÊN 
Vật Tái Tục làm DỊ Thục Quả Sở Duyên. 


Ghi chú: Trong Сбї Tứ Uân, loại trừ Sắc Tâm ở phần Pháp Sở Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli, thì Abyākato dhammo ở trong thời Tái Tục có chi Pháp 
là 1 — 2 - 3 Danh Пап Dị Thục Оца, tức là 36 Tâm Di Thục Quả khởi sanh, 38 Tâm 
Sở phối hợp, làm Năng Duyên. 

Abyäkafassa dhammassa ở trong thời Tái Tục có chỉ Pháp là 3 - 2 - 1 Danh Uân 
Di Thục Quả, tức là 36 Tâm Dị Thục Quả khởi sanh, 38 Tâm Sở phối hợp và Sắc Tâm 
Di Thục Qua. làm Sở Duyên. 

Abyakafo dhammo ở trong thời Tái Tục có chỉ Pháp là 1 — 2 - 3 hoặc 4 Danh 
Пап Tái Тис, tức là 19 Tâm Tái Tục khởi sanh, 35 Tâm Sở phối hợp. làm Năng 
Duyên. 

Abyakatassa dhammassa ở trong thời Tái Tục có chi Pháp là 3 - 2 - 1 Danh Uân 
Tái Tục. tức là 19 Tâm Tái Tục khởi sanh, 35 Tâm Sở phối hợp, và Sắc Nghiệp Tái 
Tục, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Tái Tục. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сӧі Ngũ Пап và Cõi Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm Phu và 4 bậc Thánh Quả, tùy theo 
trường hợp. | 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ү Môn có Na 
Cảnh. Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Kiên Сб và trong sát na mà Tâm vẫn chưa đến 
Lộ Trình, vần chưa sanh khởi, chỉ có Tâm Hữu Phân. 


Vipākapaccayena trình bầy cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Dị 
Thục Qua Duyên. trong tất cả mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Di Thục Quả Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ung Duyên, 
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(7) Câu Sanh Hiện Hiu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 
Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pāli trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Dia Giới v.v. 
_ nên hiểu biết theo Lời Dịch. 


VIPAKAPACCAYA SUDDHASANKHAYAYARA — 
PHÀN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở DỊ THỤC QUA DUYEN 


| Theo như đã đê cập ở phía trên, thì tóm tắt số lượng câu đơn “suddhapada” giai 
si _ đoạn Vân Đề của Dị Thục Quả Duyên chi có một câu duy nhất, đó là: 


ке 


Тое АШ 
3: s LA > ? ° 


= Abakato abyakatassa VipakapaccayeHa рассауо - Vô Ký làm duyên giúp đỡ 
В 2ле hộ đối với Vô Ký với mãnh lực DỊ Thục Qua Duyên. 
' RSF.. 


VIPAKAPACCAYASABHAGA - DỊ THUC QUA DUYÊN TÁU HỢP 





Theo cách phối hợp khác, thi có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hó Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Tương Ứng Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Саи Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


ì Có ý nghĩa là những loại Duyên nây thường hòa hợp vừa theo trường hợp của 
mì với DỊ Thục Quả Duyên khi đã được hiện hữu. 


КЕТ THÚC GIAI DOAN VAN ĐÈ CỦA DỊ THỤC QUÁ DUYÊN 
KÉT THÚC DỊ THỤC QUA DUYÊN 


>, t; 
s, 
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DUYÊN THỨ MƯỜI LĂM 
AHARAPACCAYA - VAT THỰC DUYÊN 
AHARAPACCAYANIDDESAVARA 
PHAN XIEN MINH VAT THUC DUYÊN 


Loại Duyên nào mà Đức Thê Tôn thuyệt giảng một cách khái lược trong phân 
xiên thuật Duyên là “4khãrapaccaya — Vật Thực Duyên”, thì loại Duyên đó được Đức 
Thê Tôn thuyết giảng một cách tỷ ту kỹ càng trong phân xiên minh Duyên. 


1. Kabalīkaro aharo ітаѕѕа kãyassa Аһағарассауепа рассауо — Đoàn Thực 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với sắc thân пау với mãnh lực Vật Thực Duyên. 


2. Ағӣріпо āhārā ѕатрауийакапат dhammānam tamsamutthānānanca 
гарапат 1hãrapaccayena paccayo - Vật Thực Vô Sắc làm duyên giúp đỡ ung hộ 
đối với Pháp Tương Ưng và Sắc có Pháp Tương Ưng đó làm xuất sinh xứ, với mãnh 
lực Vật Thực Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1. “Kabalikaro ahãro imassa kãyassa Аһағарассауепа рассауо”- Vật Thực 
như được năm vắt lại thành từng miếng hoặc vật thực mà được làm ra dé thọ thực, làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với sắc thân có Nghiệp. Tâm, Quý Tiết, Vật Thực làm xuất 
sinh xứ, mà hiện hừu trong cùng một nhóm với nhau và hiện hữu ở trong những nhóm 
khác, với mãnh lực Sắc Vật Thực Duyên. 

Tại đây, Đoàn Thực (chất bô dưỡng bên ngoài) hiện hữu ở trong các thê loại vật 
thực làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với sắc thân nây. tức là Tứ Sắc xuất sinh xứ. với 
mãnh lực Sắc Vật Thực Duyên. 


2. “Ағӣріпо аһага sampayuffakanam dhammanam tamsamutthãnãnanca 
гйрйпат Аһйгарассауепа рассауо” - Vật Thực Vô Sắc làm duyên giúp dó ủng hộ 
đối với Pháp Tương Ưng và Sắc có Pháp Tương Ưng đó làm xuất sinh xứ. với mănh 
lực Danh Vật Thực Duyên. 


Tại đây, ba Danh Vật Thực là Xúc Thực (Tâm Sở Xúc), Tư Thực (Tâm Sở Tự). 
Thức Thực (Tâm), với những loại này làm duyên, tức là giúp đỡ ủng hộ đói với 89 
Tâm, 52 Tâm Sở phối hợp và Sắc Тат, Sắc Nghiệp Tái Tục mà có ba Danh Vật Thực 
w 27 nan nung uyngnnnnnnnggnnnnnnnnnnnnnnugnn 
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và Pháp Tương Ung (là 89 Tâm. 52 Tâm Sở phôi hợp) với ba Danh Vật Thực. làm 


xuất sinh xứ. với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu và nội dung chi Pháp trong phân Pāli của Aharapacceaya — 
niddesa — Våt Thực Duyên хіёп minh, Đức Phật lập ý trình bầy cả hai Câu ở phân 
Niddistabba - Giải Thích (Са du nây được dua lên trình рау trước tiên) và 
Nidassanakara - Giải Ngộ (Саи пау trinh báy làm cho rò thêm nội dung và cho được 
thấy loại kiểu таи), cũng hiện hành tương tự với Nhân Duyên xiên minh. 


Theo phương pháp Рай điều thứ nhất: 

I. Kabalikaro aharo làm Kattupada: Câu Chủ Từ trình bày cho biết đến Pháp 
Năng Duyên, là: Bô Phâm Tứ Хийх Sinh Xứ (Catusamutthanikaoja) tức là bô phâm 
được sanh từ nơi Nghiệp, Tâm. Quy Tiết, Vật Thực và Вб Phâm Quý Tiết (Utujaojā) 
б ngoại phân (Bahiddha) (là bô phâm hiện hữu trong các loại vật thực). 

Imassa kãyassa làm Sampadanapada: Саи Liên Не, trình bây cho biết đến Pháp 
Sở Duyên. là Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ, tức là ѕас thân. 

Một trường hợp khác nữa: 

a. Chi Pháp của Кайирайа: Саи Chu Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng 


— Duyên. là: Во Phâm (Oja) hiện hữu ở trong Nhóm Nhân Thập (Cakkhudasaka - 
_ kalãpa – Nhãn Thanh Triệt, Săc Mạng Quyên. và § Sàc Ва! Ly) làm Năng Duyên. 


Chỉ Pháp của Sampadānapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết дёп Pháp Sở 
Duyên. là: 9 Ѕас còn lại trong Nhóm Nhãn Thập và những Nhóm Sắc (Rūpakalāpa) 


_ khác nữa. có Nhóm Sắc Nghiệp Thất (Каттајакаіара 7) còn lại, Nhóm Sắc Tâm 
1 Bát (Cittajakalapa 8), Nhóm Sàc Quy Tiết Tứ (Utujakalāpa 4), Nhóm бас Vật Thực 
3 Nhị (4hãrajakaläpa 2), làm Sở Duyên. 


b. Chi Pháp cua Kattupada: Саи Chu Từ trình bày cho biét dén Pháp Nănẽ 


3 Duyên, là: Bô Pham (/đ) hiện hữu ở trong Nhóm Nhãn Thập (Cakkhudasaka = 
Я kalãpa) v.v. cho dên Nhóm Mạng Cửu (Jivitanavakakaläpa 9) và bô phâm ở trong 
Р Nhóm $ас Tâm Bát (С інајакаіара 8), Nhóm Sắc Quý Tiết Tứ (Utujakalapa 4), 
y Nhóm Săc Vật Thực Nhị (Ahãrajakalãpa 2), làm Năng Duyên, 


Chi Pháp của Sampadānapada: Câu Liên Hé, trình bây cho biết đến Pháp 50 


A Đọc là: Sắc còn lại trong cùng một Nhóm và những Nhóm Sắc khác nữa. làm Sở 
E uyên 
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Ahãrapaccayena làm Кағапарайа: Câu Ché Тас, trình bầy cho biết đến mãnh 
lực đặc biệt của Vật Thực Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên cùng vào giúp đỡ 
ung hộ trong cùng một thời gian (Ghatana – Hiệp Lực) là: 


(1) Sắc Vật Thực Duyên, 
(2) Vật Thực Hiện Hữu Duyên, 
(3) Vật Thực Bát Ly Duyên. 


Paccayo làm Kiriyäpada: Câu Thuật Từ, trình Бау cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pali điều thứ hai: 


І. Агӣріпо ahara làm Кайирайа: Саи Chủ Từ trình bầy cho biết đến Pháp 
Năng Duyên. là: ba Danh Vật Thực. tức là 89 Xúc Thực. 89 Tư Thực, 89 Thức Thực. 


Sampayuttakanam dhammanam tamsamutthānānanca rñpãnam làm 
Sampadanapada: Câu Liên Hệ, trình bầy cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 89 Тат, 52 
Tâm Sở. Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục. 

Aharapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực đặc biệt của Vật Thực Duyên, trong mãnh lực của са 12 Duyên cùng vào giúp đỡ 
ung hộ trong cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hó Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 

(7) DỊ Thục Qua Duyên, 

(8) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(9) Tương Ưng Duyên, 

(10) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(11) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(12) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


Рассауо làm Kiriyäpada: Câu Thuật Từ, trình bây cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
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NAMAAHARAGHATANA 33 - 
33 DANH УАТ THỰC HIỆP LỤC 
1. ЅАМАММАСНАТАМА 9- AVIPÄKAGHATANA 4 
| ОРНО THÔNG HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THỤC HIỆP LỰC 


1. Nếu ở trong khoảng giữa ba Danh Vật Thực, là Xúc Thực. Tư Thực. Thức 
Thực làm Năng Duyên. và Uân Tương Ưng. Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được 
Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 5 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


2. Nêu ở trong khoảng giữa ba Danh Vật Thực làm Năng Duyên, và Uân Tương 
Ưng. Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 6 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


3. Nêu ở trong khoang giữa ba Danh Vật Thực làm Năng Duyên, và Uân Tuong 
Ưng làm được Sơ Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 
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(5) Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian. với mành lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 

4. Nêu о trong khoảng giữa ba Danh Vật Thực làm Năng Duyên, và Sắc Tâm, 
Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 6 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


SAVIPAKAGHATANA 5 - 5 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỰC 


5. Nếu ở trong khoảng giữa ba Danh Vật Thực mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên. và Пап Tương Ưng. Sắc Тат, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở 
trong mãnh lực của 6 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Di Thục Qua Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyén. 

6. Néu ó trong khoảng giữa ba Danh Vật Thực mà làm DỊ Thục Quả làm Năng 
Duyên. và Uån Tương Ưng. Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực 
cua 7 Duyên, là: 
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(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 
7. Nếu ở trong khoảng giữa ba Danh Vật Thực mà làm Dị Thục Quả làm Năng 


Duyên, và Uán Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


А (1) Danh Vật Thực Duyên, 
р (2) Câu Sanh Duyên. 


© (3) Hỗ Tương Duyên, 

: (4) Câu Sanh Y Duyên, 

Ea (5) Dị Thục Quả Duyên, 
% (6) Tương Ưng Duyên, 


(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


8. Nếu ở trong khoảng giữa ba Danh Vật Thực mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 
Duyên. là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Båt Tương Ung Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Båt Ly Duyên, 
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làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


9. Nếu ở trong khoang giữa ba Danh Vật Thực mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của § Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


2. SAKAMMAGHATANA 9- AVIPAKAGHATANA 4 
2. 9 HUU NGHIỆP HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THỤC HIỆP LỰC 


10. Nếu ở trong khoảng giữa Tư Thực làm Năng Duyên. và Uân Tương Ưng, 
Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 6 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 

ll. Nêu ở trong khoảng giữa Tư Thực làm Năng Duyên, và Пап Tương Ưng, 
Sác Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên. 
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(3) Hó Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Nghiệp Duyên. 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


12. Nếu ở trong khoảng giữa Tư Thực làm Năng Duyên, và Uân Tương Ung làm 
được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


š (1) Danh Vàt Thuc Duyén. 
Е. (2) Câu Sanh Duyên. 

е (3) Но Tương Duyên. 

g (4) Câu Sanh Y Duyên, 

E (5) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
19 (6) Tương Ưng Duyên. 


(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đờ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


13. Nếu ở trong khoang giữa Tư Thực làm Năng Duyên, và Sàc Tâm. Sắc 
Nghiệp Та Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên. là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

(5) Câu Sanh Вах Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng 


+. к. một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. | 
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14. Nêu ở trong khoảng giữa Tư Thực mà làm Dị Thục Quả làm Năng Duyên. 
và Пап Tương Ung, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong mãnh 


lực của 7 Duyên. là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(5) Di Thục Qua Duyên, 

(6) Саи Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 


đặc biệt cua Danh Vật Thực Duyên. 


15. Nêu ở trong khoảng giữa Tư Thực mà làm DỊ Thục Quả làm Năng Duyên, 
và Пап Tương Ưng, Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 8 


Duyên. là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(6) Di Thục Qua Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 


đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


16. Nếu ở trong khoảng giữa Tư Thực mà làm Dị Thục Quả làm Năng Duyên, 
và Uân Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 
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(5) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(6) Dị Thục Quả Duyên, 

(7) Tương Ung Duyên. 

(8) Câu Sanh Hiện Hừu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


17. Nếu ở trong khoảng giữa Tư Thực mà làm Di Thục Quả làm Năng Duyên, 
và Sàc Tâm, Săc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, 
là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 

(5) Di Thục Опа Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 
18. Nêu ó trong khoảng giữa Tư Thực mà làm Tâm Tái Tục Cõi Ngủ ап làm 


Năng Duyên, và Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 
Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 

(6) Di Thục Quả Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Т ương Ung Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
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làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


3. SAINDRIYAGHATANÃ 9 - АУІРАКАСНАТАМА 4 
3. 9 HUU QUYEN HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THUC HIỆP LỰC 


19. Nêu ởtrong khoảng giữa Thức Thực làm Năng Duyên, và Uân Tương Ưng. 
Säc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 6 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 

20. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực làm Năng Duyên, và Uân Tương Ưng. 
Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên. là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Båt Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 

21. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực làm Năng Duyên, và Uân Tương Ưng 
lam được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 
.....|,.. — 
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(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(6) Tương Ưng Duyên. 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 


đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


22. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực làm Năng Duyên, và Sắc Tâm, Sắc 
Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 


đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


ЅАУІРАКАСНАТАМА 5 - 5 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỰC 


23. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên. và Uân Tương Ưng. Săc Tâm, $ас Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên: 0 


trong mãnh lực cua 7 Duyên. là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Di Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Tác Giá: ЅАЮЮНАММА ЈОТІКА ~ 38 EES 


=. — ¿aka сй 20 
Dịch Giả: Bhikkhu РАЅА 


DUYÊN THỨ MƯỜI LĂM: АНАВАРАССАҮА - VẬT THỰC DUYÊN 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng mót thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


24. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực mà làm Dị Thục Quả làm Năng Duyên, 
và Пап Tương Ứng, Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 
Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 

25. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực mà làm Dị Thục Quả làm Năng Duyên, 
và Uân Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên. là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(7) Tương Ưng Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 

26. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực mà làm DỊ Thục Quả làm Năng Duyên, 

và Sặc Tâm. Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của § Duyên, 
là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 
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(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Di Thục Quả Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ung Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 

27. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực mà làm Tái Tục Di Thục Quả ở trong 
Cõi Ngũ Пап làm Năng Duyên, và Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong 
mành lực của 9 Duyên. là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hó Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


4. SADHIPATIINDRIYAGHATANA 6- АУІРАКАСНАТАМА 3 
4. 6 HỮU TRƯƠNG QUYÊN HIỆP LỰC - 3 VÔ DỊ THỤC HIỆP LYC 


28. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực tién đến sự làm trưởng trội làm хап 
Duyên, và Lân Tương Ưng, Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong 
lực của 7 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 
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(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 

29. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực tiến đến sự làm trưởng trội làm Năng 
Duyên, và Uân Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên. 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên, 

(Š) Câu Sanh Y Duyên. 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(7) Tương Ung Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mănh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 

30. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực tién đến sự làm trưởng trội làm Năng 
Duyên, và Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, 
là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên. 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(6) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 
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SA VIPÃKAGHATANÃ 3 - 3 HỮU DỊ THỤC HIẸP LỰC 
31. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực là Tứ Tâm Qua làm Năng Duyên, và 
Uân Tương Ưng, Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 
Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 

32. Nếu ở trong khoảng giữa Thức Thực là Tứ Tâm Quả làm Năng Duyên, và 
ап Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 10 Duyên, là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Di Thục Qua Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 

| 33. Nêu ở trong khoảng giữa Thức Thực là Tứ Tâm Quả làm Năng Duyên, 
Sắc Тат Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên. 18: 
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(1) Danh Vật Thực Duyên. 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên. 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên. 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Danh Vật Thực Duyên. 


LỜI GIAI THÍCH 


Với sự việc mà Рис Phật lập y khải thuyết răng Kabalīkāro ãhãro, mà không có 
lập ý nói rằng Aharo, là cũng vì tất cả bốn bô phâm. đó là bô phâm Nghiệp. bô phẩm 
Tâm, bô phâm Quý Tiết, bó phẩm Vật Thực làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với xác thân 
dó. thì bô phâm Vật Thực rất là trọng yếu. mới lập ý đưa lên làm trưởng trôi, làm chủ 
vi. Như thế. lập ý trình bây răng Kabalikaro аййго (miếng ап våt thực) thì qua thật 
là tất cả chúng sanh vào sát na khởi sanh có được thân mạng, có được sắc thân. cho dù 
cả ba bô phâm Nghiệp. Tâm và Quý Tiết sẽ đóng vai trò then chốt trọng yêu như thé 
nào đi nữa, tuy nhiên tất cả sắc thân của chúng sanh từ sau khi sanh ra cho đến lúc 
mạng vong. sẽ được tón tại và phát triên lớn lên, là cần phải nương vào Bô Phâm Vật 
Thực được sanh khởi qua việc thọ dụng thực phâm. như đã được thấy hiện nhiên hiện 
bây trước mắt vậy. 

Sắc Vật Thực Duyên đây. có được 4 thê loại Sắc làm việc giúp đỡ ủng hộ, tức là 
xác thân được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ của 4 loại Sắc. Pháp Năng Duyên với 4 
loại Sắc làm người giúp đỡ trong việc ủng hộ, và Pháp Sở Duyên làm người đón nhận 
việc giúp đỡ ủng hộ của bón loại Sắc пау. 

Trong khoảng giữa bô phâm Vật Thực hiện hữu ở nội thân. đó là những miếng ăn, 
thức uóng giúp dó ủng hộ đối với Sắc Vật Thực nội phân với mãnh lực Xuất Sinh 
(Janakasatfi) và giúp đỡ ủng hộ đôi với Tam Sắc Thân (Тўагйра) còn lại hiện hữu ở 
по! phân với mãnh lực Bảo Hộ (Upathambhakasatti). 
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Tứ Phần Bỏ Phẩm (Catujaoja) đó là cả bón bô phâm Nghiệp, Tâm, Quý Tiế Và 
Vật Thực hiện hữu ở trong xác thân giúp đỡ ủng hộ йо w Tú ере ао Н Sinh 
Xứ (C afusamutthãnikaripakaläpa) đó là Nhóm Nghiệp, Tâm, у Ba và Vật Thực 
sanh khởi ở nội thân với mãnh lực Xuất Sinh và Bảo Hộ. có nghĩa xe bô phẩm Ò trong 
từng môi Nhóm Sắc chỉ giúp đỡ ủng hộ ở trong Nhóm Săc của Hình với mảnh lực 
Xuất Sinh, và giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc ở trong những Nhóm Săc khác với mành lực 
Bảo Hộ. 


Trong cả 4 Вб Phâm này, Bô Phẩm Nghiệp lập ý lấy bố phâm ở trong Nhóm Sắc 
Nghiệp mà được sanh từ nơi Thiện và Bât Thiện. 


Bỏ Phâm Tâm lập ý lấy bó phẩm ở trong Nhóm Sắc Tâm mà được sanh từ nơi 
Tâm. 


Bô Phâm Quý Tiết hiện hữu nội phần xác thân. lập ý lây bó phẩm ở trong Nhóm 
Sắc Quý Tiết mà được sanh từ nơi Nhóm Sắc Nghiệp, Nhóm Sắc Tâm và Nhóm Săc 
Vật Thực làm xuất sinh xứ, và đó chính là: Nhóm Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp 
(Kammapaccayautujakalapa), Nhóm Sắc Quý Tiết Duyên Tâm (Сшарассауа ~ 
utujakalāpa), và Nhóm Sắc Quý Tiết Duyên Vật Thực (Aharapaccayautu —jakalapa) 
уау. 

Bô Phâm Vật Thực lập ý lẫy bô phâm ở trong Nhóm Sắc Vật Thực mà được sanh 
từ nơi miếng ăn vật thực bỏ vào miệng. 


Tại nơi đây, vạch cho được (Һау rõ răng, cả hai B Phẩm Quý Tiết (Utujaojā) với 
Bô Phâm Vật Thực (4hãrajaøjã) có mối liên quan với nhau về mặt Nhân Quả. tức là 
Bô Phâm Quý Tiết làm Nhân, làm xuất sinh xứ ví tg như Mẹ Cha. và Bô Phám Vật 
Thực làm Quả ví tợ như là con. 


Một trường hợp khác nữa, bô phâm ở trong những miếng ăn và thức uống đó. cho 
dù sẽ thành vật thực, quả thật vậy, tuy nhiên vẫn chỉ là ở Bô Phẩm Quý Tiết. van 
không được làm Duyên, tức là giúp đỡ ủng hộ đối với sắc thân, tức là không được 
khơi sanh thành bát luận một loại Sắc nội phân nào, cho đến khi chúng được làm 
thành miêng ăn thức uống, năm vắt thành từng miếng và được bỏ vào miệng. thi chính 
ngay lúc đó mới sẽ làm thành Duyên giúp đỡ ung hộ đối у е 
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văt thành miếng nhỏ `” mà chỉ muôn trình bây đến miệng ăn vật thực, do đó mới gọi là 
Đoàn Thực dịch nghĩa là “пат уйт thành miếng nhỏ hoặc là miếng дп”. 

Trong phân Pali khả huân luyện (Sekhiya Pali) có đê cập đên “Na sakabalena 
mukhena” v.v. với từ ngữ Kabala trình bày đến ý nghĩa là “vật thực mà bỏ vào 
miéng ` và còn từ пой Kabala trong bộ Chú Giải Pāli — Sanscrit có trình bây đên “/4/ 
са våt thực mà ăn được”, như thê. nên hiệu biết răng “tát cả món ăn våt thực ` được 
gọi là Đoàn Thực (Kabalasaddnpapada kara dhātu па рассауа). 

Lại nữa. / yêu tô ở trong từ ngữ Kabalr chăng có trình bây một ý nghĩa nào са, 
Abbhittabbo hoặc là Abbhittabba dịch nghĩa “саи nói пау chưa từng có у nghĩa 
hiện Рау". 

“4hariyafi = Аһағо” - Thực phâm nào mà người ưa thích bỏ vào miệng hoặc 
tra thích nuôt vào, như thê, thực phâm đó gọi là Vật Thực. 

“КађаПкаго ca so aharo cati = Kabalakaraharo”— Thực phàm nào đã được làm 
thành miệng ăn hoặc năm vặt thành miêng nhỏ, ưa thích bó vào miệng hoặc ưa thích 
ап пио! vào, như thê. thực phâm đó gọi là Đoàn Thực. 

Lời giải thích Danh Vật Thực nây, đã có trong bộ Kinh Trung Tiêu Học Vô Tỷ 
Pháp. 


CHÚ GIẢI VÀ LỜI GIẢI THÍCH VÈ VAT THỰC DUYÊN 


Lacanaftha — Chu Giai: 


“Sakasakapaccaywppanne ãharati bhuso harafHi = Aharo"” Thực tính mà 
được thu thập thật nhiều và mang lại kết quả của từng môi người, gọi là Vật Thực. 


“Кйрйгйрйпат upathambhakattena иракағака cataro āhārā = 
Ahãrapaccayo”— Tú Vật Thực mà ủng hộ với ý nghĩa làm thành vật bảo hộ đối với 
tat cả Sắc Pháp và Danh Pháp, gọi là Vật Thực Duyên. 


GIÁI THÍCH TÓM ТАТ VỀ УАТ THỰC ĐUYÊN 


Vật Thực Duyên này chia ra làm hai thê loại, với thê loại thứ nhất là Sắc Våt 
I hực, và thê loại thứ hai là Danh Vật Thực. 

Sắc Vật Thực, tức là các loại vật thực, có cơm, nước, v.v. 

Danh Vật Thực có ba loại hiện hữu với nhau. đó là: 
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- Xúc Thực (Phassahara). tức là Tâm Sở Xúc. 
‚ Ý Tưởng Tư Thực (Manosannacetanahara). tức là Tâm So Tu. 
- Thức Thực (Vinnanahara), tức là 89 Tâm. 
Cả ba loại nầy sắp thành Danh Vật Thực. Và kết hợp lại với nhau thì có bón loại 
Vật Thực (Tứ Thực). 


U N — 


Cà bón loai Vàt Thuc này có nhiệm vu giúp đỡ ung hộ đối với tất cả Sắc Pháp và 
Danh Pháp cho được sanh khơi và tôn tại. tức là Sắc Vật Thực giúp đỡ ung hộ đối với 
sắc thân cho tăng trưởng lên và cho được tôn tai. Còn cả ba Danh Vật Thực thi cùng 
giúp đỡ ủng hộ đối với danh thân cho sanh khởi lên và cho được tôn tại một cách trật 
tu. Điều này tỷ dụ như căn nhà sẽ được tồn tại là cũng phải nhờ nương vào cây cột, là 
vật chóng đỡ; nếu không có cây cột chống đỡ thì căn nhà cũng không có kha năng 
được tón tại. Điều này như thé nào thì Sắc Pháp và Danh Pháp cũng dường thé ấy. 
Nếu không có Vật Thực, được ví như cột nhà аё chống đỡ, thi Sắc Pháp và Danh Pháp 
cũng không có khả năng đẻ được sanh khởi và được tôn tại, cũng tương tự như vậy. 


Trong Cài Dục Giới (trừ Сді Địa Nguc — Nirayabhimi) Sắc Vật Thực làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ cho sắc thân chúng sanh và người đang nương sanh trong Cõi Giới 
này được phát triên và dàng tồn tại. Còn trong Сб! Sắc Giới (trir Chúng Sanh Vó 
Tương – Asaññasatta), Сб\ Vô Sắc Giới và chúng sanh Địa Ngục thì Danh Vật Thực 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ cả sắc thân và danh thân của tất cả chúng sanh và người 
đang nương trú trong những Сот Giói đó cho sinh mạng được tôn tại, tuy nhiên trong 
những loại chúng sanh пау không có Sắc Vật Thực, vì lẻ những loại chúng sanh nây 
không có dùng vật thực, mà chi có duy nhứt một loại, đó là Danh Vật Thực. 


Còn Phạm Thiên Vô Tưởng ở trong Cõi Chúng Sinh Vô Tưởng thì chi có duy 
nhứt một loại Sàc Pháp, không có Danh Pháp và có tuôi thọ sóng đến 500 Đại Kiếp 
(Mahakappa). Nhóm chúng sanh này không có trực tiếp nhận lãnh cả bốn loại vật 
Thực (Ти Thực) như dà được dé cập đến. Tuy nhiên, một cách gián tiếp vẫn có vật 
thực làm vật bảo hộ Ѕас Mạng Quyên cho được tòn tại. Đó chính là Tư Ngũ Thiên 
(Pancajhānacetanā) trong kiếp quá khứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho Sắc Pháp cuả 
nhóm chúng sanh nây đê có khả năng dàng tôn tại. | 


Кы xạ Thực Duyên nây có ý nghĩa là Sắc Vật Thực và Danh Vật Thực vi 
uyên giúp đỡ ủng hộ cho Sắc Pháp và Danh Pháp của tất cả chúng sanh hữu sinh 


mi Ж: a серро уы 
е Кһар са 31 Cõi Giới cho sinh mạng được tôn tai. Nếu không có cả hai 108! val 
ТС 


làm vật giúp đõ A thì nhũ : - 
— at giúp đỡ ung hộ thì những loại chúng sanh đó không có kha папе dë 0 
] Р 12 ` А ай ` r 
nang được lâu dài. Do đó, mới cho răng Vật Thực là vật bảo hộ một cách # 
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đa số cho tất cả chúng sanh hiện hữu trong vòng luân hồi, như có Phật Ngôn 
(Buddhabhäsifa) nói răng “Sabbe запа āhāratthitikā” (Маш thiết chúng sanh duy 
thực tôn) dịch nghĩa răng “Tất cả chúng sanh được tôn tại là cũng chính do nhờ vật 
thực vậy”. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG PHÁP 
CUA СА HAI VAT THỰC DUYÊN 


Trong Vật Thực Duyên xiên thuật đây, chia ra làm hai thê loại là: Sặc Vật Thực 
Duyên (Кйрайййгарассауа) và Danh Vật Thực Duyên (Vamaaharapaccaya). Trong 
са hai thê loại пау, thi: 


І. Rñpaahãrapaccaya - Sắc Vật Thực Duyên 
2. Namaaharapaccaya — Danh Vật Thực Duyên. 


trình bây tóm lược ba thê loại Nội Dung hiện hữu như sau: 
I. SAC VẬT THỰC DUYÊN 


Sắc Vật Thực Duyên có Sắc làm Năng Duyên. và Săc làm Sở Duyên. Tuân tự 
trinh bây ba thê loại Pháp hiện hữu trong Săc Vật Thực Duyên. như sau: 


lL Pháp Sắc Vật Thực Năng Duyên (Rūpaāhārapaccayadhamma): Bồ 
Phâm Ngoại Phân (Bahiddhaoja) tức là bó phâm (vật thực bó dưỡng) ở trong các loại 
vật thuc. làm thành Đoàn Thực. miếng ăn được làm thành từng miéng nho. hoặc là vât 
có thê bỏ nuốt vào miệng, làm thành Sắc Vật Thực Năng Duyên. 

Một trường hợp khác nữa: là Bồ Phâm Tứ Xuất Sinh Xứ mỹ vị mà ở nội phần 
(Ајіһана - nội bộ, nội tạng, nội tánh) tức là chât bô sanh từ cả Tứ Xuất Sinh Xứ, đó 
là Bô Phâm Nghiệp. Bô Phâm Tâm. Bô Phâm Quý Tiết, Во Phâm Vật Thực sanh ở 
bên trong, và Bô Phâm Quý Tiết ở ngoại phân (Bahiddhaojā - ngoại tánh) tức là bô 
phâm ở trong các loại vật thực, làm thành Sắc Vật Thực Năng Duyên. 


2. Pháp Sắc Vật Thực Sở Duyên (Кӣрайһағарассауирраппааһатта): 12 
Sắc Vật Thực xuất sinh xứ (4hãrasamutthãnikarñpa). làm thành Sắc Vật Thực Sở 
Duyén. 


Dịch Giả: Bhikkhu PASADO 
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Một trường hợp khác nữa: là Tứ Sắc Xuât Sinh Xứ, tức là 18 Sắc Nghiệp, 15 Sắc 
Tâm, 13 Sắc Quý Tiết, 12 Sắc Vật Thực, hiện hữu trong cùng một Nhóm Sắc với 
Pháp Năng Duyên, và hiện hữu trong những Nhóm 5ас khác nữa, làm thành Săc Vật 
Thực Sở Duyên (trir chính bó phám đang làm Pháp Năng Duyên, hiện hữu ở trong 


cùng một Nhóm Sac với Pháp Sở Duyên). 


3. Pháp Sắc Lật Thực Địch Duyên (Rñpaaharapaccanikadhamuma): 89 Tâm, 
52 Tâm Sở phối hợp, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Quý Tiết, Sắc 
Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng. Sắc Nghiệp Bình Nhựt, làm thành Sắc Vật Thực Địch 
Duyên. 

Một trường hợp khác nữa: là 89 Тат, 52 Tâm Sở phối hợp, Sắc Nghiệp Tái Tục. 
Sắc Ngoại, Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, làm thành Sắc Vật Thực Địch Duyên. 


П. DANH VAT THỰC DUYÊN 


Danh Vật Thực Duyên có Danh làm Năng Duyên, và Danh Sắc làm Sở Duyên. 
Tuân tự trình bây ba thê loại Pháp hiện hữu trong Danh Vật Thực Duyên, như sau: 


I. Pháp Danh Vật Thực Năng Duyên (Матайһағарассауайһатта): 0 
Chi Pháp của Danh Vật Thực, đó là 89 Xúc. 89 Tư. 89 Thức. làm thành Danh Vật 
Thực Năng Duyên. 


2. Pháp Danh Vật Thực Sở Duyên (Матайһйгарассауирраппайһаттиа): 
89 Tâm. 52 Tâm Sở phôi hợp. Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, cùng câu sanh với Pháp 
Năng Duyên, làm thành Danh Vật Thực Sở Duyên. 


kí Pháp Danh Ий Thực Dich Duyên (Namaaharapaceanikadhamma): Sắc 
Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc № 
Binh Nhựt, làm thành Danh Vật Thực Địch Duyên. 


PHÁN TÍCH CÁ HAI УАТ THỰC DUYÊN THEO 
TRẠNG THAI, GIỌNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


š ` a P z B 3n 
1. 1 rong Sắc Vật Thực Duyên đây, VIỆC giúp đỡ ипр hộ đối VỚI Pháp Sở Duy: 
cua Pháp làm thành Sắc Vật Thực Năng Duyên đó 
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* Răng theo Trạng Thái: chỉ có một loại duy nhất là dàn đắt Sắc Vật Thực cho 
được sanh khởi (4hãra — Vật Thực). 

* Răng theo Giống: là giống Vật Thực. 

* Răng theo Thời Gian: là thời kỳ Hiện Tại. 

* Răng theo Mành Luc: có hai loại mãnh lực, là Mãnh Lực Xuất Sinh 
(Janakasaff) và Mành Lực Bảo Hộ (Upathambhakasatti). 


2. [rong Danh Vật Thực Duyên đây. việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở 
Duyên của Pháp làm thành Danh Vật Thực Năng Duyên đó. 


* Răng theo Trạng Thái: chỉ có một loại duy nhất là dẫn dàt Pháp Câu Sanh cho 
được sanh khơi (4hãra — Vật Thực). 

* Răng theo Giông: là giống Câu Sanh. 

* Răng theo Thời Gian: là thời kỳ Hiện Tại. 

* Răng theo Mành Lực: có hai loại mãnh lực. là Mãnh Lực Xuất Sinh 
(Janakasatti) và Mành Lực Bao Hộ (Upathambhakasatti). 





PHÂN TÍCH GIAI DOAN VẤN ĐÈ (PANHÄVÄRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG $АС УАТ THỰC DUYÊN 


Tại đây. Đức Phật вар đặt duy nhât chi có một câu làm côt lõi, gọi là Câu Chánh 
Diện. là Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên, và ở phân câu sau 
cùng có một câu duy nhứt, cũng là Câu Vô Ký một cách tương tự, như sau đây: 


АВҮАКАТАРАРА - CÂU VÔ КҮ 
АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - PHAN CUOI САО УО КҮ 
TRONG CẤU VÔ КҮ 


“4byäkato dhammo abyakafassa dhammassa RÑpaahãrapaccayena рассауо” - 
Pháp Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực бас Vật 
Thực Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Sắc Vật Thực Năng Duyên, tức là Bô Phâm Tứ Хий! Sinh Xứ ở 
nội phân và ngoại phân. 

Pháp Vô Ký làm Săc Vật Thực Sở Duyên, tức là Bô Phâm Tứ Xuât Sinh Xứ hiện 


И-НИ" ——- тужу у | 
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hữu trong cùng một Nhóm Sắc với Pháp Năng Duyên và hiện hữu ở trong những 
Nhóm Ѕас khác. 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


“Kabalikãro āhāro imassa kãyassa Кӣрайһағарассауепа рассауо” - Đoàn 
Thực làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với sắc thân nây, với mãnh lực Sắc Vật Thực 
Duyên. 

Tại đây, Đoàn Thực là Bô Phẩm Tứ Xuất Sinh Xứ ở trong bản tánh nội phân và 
Bô Phâm Quý Tiết ở trong bản tánh ngoại phân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ 
Thân (Cafujakäya: Sắc Nghiệp, Sắc Тат, Sắc Quỷ Tiết, Sắc Vật Thực) ở trong cùng 
một Nhóm Sắc và Nhóm Sắc khác với bản thân, với mãnh lực Sắc Vật Thực Duyên. 


PHÂN TÍCH CẬU УА TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli, thì Abyakato dhammo trình bây Chi Pháp tức là Bô 
Phâm Tứ Хий Sinh Xứ ở trong bản tánh nội phân và Вб Phâm Quý Tiết ở trong bản 
tánh ngoại phân, làm Năng Duyên. 

Abyakatassa dhammassa trình bây Chỉ Pháp tức là Tứ Ѕас Xuất Sinh Xứ ở trong 


trong cùng một Nhóm Sắc với Bỏ Phẩm (*) mà làm Pháp Năng Duyên, và o trong 
những Nhóm Sắc khác nữa, làm Sở Duyên. 


|(*) Bô Phâm (Ojā) làm Năng Duyên, giúp đỡ ủng hộ đôi với Nhóm Sắc Vật 
Thực, theo mãnh lực Xuất Sinh (Janakasatti). 


Bó Phám làm Năng Duyên, giúp đỡ ủng hộ đối với Nhóm Sắc Nghiệp, Tâm. Quy 
Tiết. theo mãnh lực Bảo Hộ (Upathambhakasatti).] 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cài Dục Giới. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm Phu và 4 bậc Thánh Qua. 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ѕас Pháp. 





Кӣрайһағарассауепа trình bây 
Vật Thực Duyên, trong tât cả mãnh | 
cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp 


cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt ¬ ө 
ис của cả 3 Duyên cùng vào giúp đỡ ung H8”. 
Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Săc Vật Thực Duyên, 
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(2) Sắc Vật Thực Hiện Hữu Duyên. 
(3) $ас Vật Thực Bất Ly Duyên. 


Paccayo trình bây cho biết đến Pháp Уб Ngã. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới v.v. 
nên hiệu biệt theo Lời Dich. 


КОРААНАКАРАССАҮА SUDDHASANKHAYÃVÄÃRA - 
PHAN TÍNH СТАМ DON О SÁC VAT THỰC DUYÊN 


Theo như đã đê cập ở phía trên, thì tóm tắt số lượng câu đơn “suddhapada” giai 
đoạn Уап Dé của Sắc Vật Thực Duyên chỉ có một câu duy nhất. đó là: 


Abyakato abyakatassa Кйрайћағарассауепа рассауо - Vô Ký làm duyên giúp 
dó ung hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Sàc Vật Thực Duyên. 


RUPAAHARAPACCAYASABHAGA - 
SAC УАТ THỰC DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phôi hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Sắc Vật Thực Hiện Hữu Duyên, 
(2) Sắc Vật Thực Bất Ly Duyên, 


Có ý nghĩa là những loại Duyên nây thường hòa hợp vừa theo trường hợp của 
minh với Sắc Vật Thực Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI DOAN VÁN ĐỀ СОА SAC VAT THỰC DUYÊN 


PHÂN TÍCH GIAI DOAN VÁN РЕ (РАМНАУАВА) 
VÀ CHI PHÁP TRONG DANH VẠT THŲC DUYËN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt ba câu làm со! lõi, gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiện. Câu Båt Thiên và Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên, và kê 
đó phân tích Pháp Sở Duyên băng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thây пёр sau đây: 
— Xi 
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(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN | 
KUSALAPADÃVASANA - PHAN CUOI CẤU THIỆN - 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhammo kusalassa dhammassa Namaaharapaccayena рассауо” - 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện, với mãnh lực Danh Vật 
Thực Duyên. 

Pháp Thiện làm Danh Vật Thực Năng Duyên, là ba Danh Vật Thực Thiên, là Xúc 
Thực. Tư Thực. Thức Thực ở trong 21 Tâm Thiện. 38 Tâm Sở phôi hợp. 

Pháp Thiện làm Danh Vật Thực Sở Duyên. tức là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
phôi hợp. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


“Kusala ahara ѕатрауийакапат khandhanam М№атайһағарассауепа 
рассауо” - Những Vật Thực Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Uân Tương 
Ưng. với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 

Tại đây, ba Chi Pháp Vật Thực Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tam 
hoặc Tứ Danh Пап phối hợp với Chi Pháp Vật Thực Thiện, với mãnh lực Danh Vật 
Thực Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Kusalo dhammo Chi Pháp là ba Chi Pháp Vật Thực 
Thiện, tức là Xúc, Tư trong Tâm Thiện, và Thức, đó là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
phôi hợp, làm Năng Duyên. 


| Kusalassa аһаттаѕѕа Chi Pháp là 21 Tâm Thiện, Tứ Danh Пап là 38 Tâm 50 
phôi hợp, làm Sở Duyên. 


7 Капр theo Thời Gian: hiện hành trong thời ky Bình Nhựt. 

š Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cài Ngũ Пап và Сё Tứ Uân. 

i Ràng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh) 

7 Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Lộ Trình Ý Môn ропе 
Luc Dục Giới, Lộ Trình У Môn Đông Lực Kiên Có. | 
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Namaaharapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Danh Vật Thực Duyên. trong mãnh lực của cả 10 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên. 

(6) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(7) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phu. thì Chi Pháp. và Thời Gian. Địa Giới v.v. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - PHÁN СОО! CÂU VÔ КҮ 
TRONG CẤU THIỆN 


“Kusalo dhammo abyakatassa dhammassa Namaaharapaccayena рассауо” — 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mành lực Danh Vật 
Thực Duyên. 

Pháp Thiện làm Danh Vật Thực Năng Duyên, là ba Danh Vật Thực Thiện, là Xúc 
Thực. Tư Thực và Thức Thực trong 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phôi hợp. 


Pháp Vô Ký làm Danh Vật Thực Sở Duyên, là Sắc Tâm Thiện. 
ANUVÄDA - CÂU PHỤ 
“Kusala анаға cittasamutthānänam rũpãnam Namaaharapaceayena paccayo” 


- Những Vật Thực Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm xuất sinh xứ, 
với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 


TT S————————— %3 — m s= Ñ- F  T.-N 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IV 


Tại đây, ba Chi Pháp Vật Thực Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Sắc mà 
có Tâm Thiện làm xuất sinh xứ, với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Kusalo dhammo Chỉ Pháp là ba C hi Pháp Vật Thực 
Thiện, tức là Xúc, Ти, và Thức, đó là 21 Tâm Thiện. 38 Tâm Sở phôi hợp, làm Năng 
Duyên. 

Abyakatassa dhammassa Chi Pháp là Sắc Tâm Thiện, có sắc. thinh, khí. vị, xúc, 
việc chuyên động về Thân, 1.01, và hơi thở vô ra, v.v. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сӧі Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Kiên Có. 


№атайћһагарассауепа trình bầy cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Danh Vật Thực Duyên, trong mãnh lực của cả 9 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatana – Hiệp Lực) là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Paccayo trình bây cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới У“ 
nën hiệu biệt theo Lời Dịch. 


Tác Giá: SADDHAMMAJOTIKA 7 54 — А ы 15400 
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DUYÊN THỨ MƯỜI LĂM: АНАКАРАССАУА - VẬT THỰC DUYÊN 


| KUSALABYÄKATAPADAVASANA = 
PHAN CUOI CAU THIỆN - VÔ КҮ - TRONG CÂU THIỆN 


“Киѕаіо 4һатто kusalassa ca abyäkafassa ca dhammassa Матаайагарасса ~ 
yena рассауо” — Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vô Ký. 
với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 

Pháp Thiện làm Danh Vật Thực Năng Duyên, là ba Danh Vật Thực Thiện, là Xúc 
Thực, Tư Thực, Thức Thực ở trong 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp. trong Cài 
Ngũ Uân. 

Pháp Thiện và Vô Ký làm Danh Vật Thực Sở Duyên, tức là 21 Tâm Thiện, 38 
Tâm Sở phôi hợp và Sắc Tâm Thiện. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


“Kusala ahara ѕатрауийакапат khandhãnam cittasamutthanananca 
гарапат Namaaharapaceayena paccayo”- Những Vật Thực Thiện làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Uần Tương Ưng và Sắc Tâm xuất sinh xứ. với mãnh lực Danh Vật 
Thực Duyên. 

Tại đây. ba Chi Pháp Vật Thực Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tam 
hoặc Tứ Danh ап phối hợp với Chi Pháp Vật Thực Thiện và Sắc mà có Tâm Thiện 
làm xuất sinh xứ. với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Kusalo dhammo Chỉ Pháp là ba Chi Pháp Vật Thực 
Thiện. tức là Xúc, Tư và Thức, đó là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phôi hợp, làm Năng 
Duyên. 

Kusalassa са abyãkafassa са dhammassa Chi Pháp là 21 Tâm Thiện, Tứ Danh 
Lân là 38 Tâm Sở phối hợp và Sắc Tâm Thiện. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Dia Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

ы Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngủ Môn, Lộ Trình Ÿ Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Ү Môn Đông Lực Kiên Có. 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI ТӦМС LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IV 


Nãmaahãrapaccayena trình bây cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Danh Vật Thực Duyên, trong mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp dó ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghafang — Hiệp Lục) là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên. 
(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Paccayo trình bầy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp. và Thời Gian, Địa Giới v.v. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


(В) AKUSALAPADA - САП ВАТ THIỆN 
AKUSALAPADAVASANA - PHÁN CUỎI CÂU ВАТ THIỆN - 
TRONG CẤU ВАТ THIỆN 


“4kusalo dhammo akusalassa dhammassa Матааһағарассауепа рассауо” ~ 


Pháp Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện, với mãnh lực 
Danh Vật Thực Duyên. 


Pháp Bát Thiện làm Danh Vật Thực Năng Duyên, tức là ba Danh Vật Thực Ві 
Thiện, là Xúc Thực, Tư Thực, Thức Thực ở trong 12 Tâm Bắt Thiện. 27 Tâm Sở phôi 
hợp. 


Pháp Bất Thiện làm Danh Vật Thực Sở Duyên, tức là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tám 
Sở phối hợp. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


“Акиѕаіа аһаға хатрауийакапат khandhãnam Матайһагарассауе" 
рассауо” - Những Vật Thực Bất Thiện làm duyên р giúp đỡ ủng hộ đối với Uân Тия" 
Ứng. với mãnh lực Danh V ât Thực Duyên. | 
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BI TT XI K92 92-2 2x2 С" P 
Dịch Giả: Bhikkhu 


———ễ-- —— —— — 


DUYÊN THỨ MƯỜI LĂM: AHARAPACCAYA - VẬT THỰC DUYÊN 


Tại đây, ba Chi Pháp Vật Thực Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tam 
hoặc Tứ Danh Uân phôi hợp với Chi Pháp Vật Thực Bát Thiện, với mãnh lực Danh 
Vật Thực Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Akusalo dhammo Chỉ Pháp là ba Chỉ Pháp Vật Thực 
Bât Thiện, tức là Xúc, Tư trong Tâm Båt Thiện, và Thức, đó là 12 Tâm Bát Thiện. 27 
Tâm Sơ phôi hop. làm Năng Duyên. 

Akusalassa dhammassa Chỉ Pháp là 12 Tâm Bát Thiện, Tứ Danh Uân là 27 Tâm 
Sở phôi hợp, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời ky Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сӧі Ngũ Пап và Cõi Tứ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Bắt Thiện, 
Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Bắt Thiện, tùy theo trường hop. 


Namaaharapaccayena trình bầy cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Danh Vật Thực Duyên, trong mãnh lực của cả 10 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatana – Hiệp Lực) là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên. 

(2) Câu Sanh Trường Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên. 

(6) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(7) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


Рассауо trình bầy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới v.v, 


nên hiệu biết theo Lời Dịch. 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIÁNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TÂP IV 


АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - PHẢN СООІ CẤU VÔ КҮ - 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“4киѕаіо dhammo abyakatassa dhammassa Nāmaāhārapaccayena рассауо” _ 
Pháp Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ung hộ đôi với Pháp Vô Ký với тапһ lực Danh 
Vật Thực Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Danh Vật Thực Năng Duyên, là ba Danh Vật Thực Bậ 
Thiện. là Xúc Thực. Tư Thực và Thức Thực trong 12 Tâm Bắt Thiện. 27 Tâm Sở phối 
hợp. 

Pháp Vô Ký làm Danh Vật Thực Sở Duyên, là Sắc Tâm Bắt Thiện. 


ANUVADA - CẤU РН) 


“4kusalä аһаға cifasamutthãnãnam ғгарапат Namaaharapaccayena расса - 
yo” - Những Vật Thực Bât Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Săc Тат хий 
sinh xứ. với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 

Tại đây, ba Chi Pháp Vật Thực Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Sắc 
mà có Tâm Bât Thiện làm xuât sinh xứ, với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 


PHÁN TÍCH CẬU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pali thì Akusalo dhammo Chỉ Pháp là ba Chi Pháp Vật Thực 
Bát Thiện, tức là Xúc, Tư, và Thức, đó là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở phôi hợt: 
làm Năng Duyên. 

Abyakatassa dhammassa Chỉ Pháp là Sắc Tâm Bắt Thiện, có sắc, thinh, khi, у), 
xúc, việc chuyên động vê Thân, Lời, và hơi thở vô ra, v.v. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
ы ° Răng theo Địa Слот: hiện hành trong Cài Ngũ Uån. 
апр theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và ba bậc Qua Hữu Học. 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đông Lực Bát тш, 
Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Bát Thiện, tùy theo trường hợp. 
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DUYÊN THỨ MƯỜI LĂM: АНАКАРАССАҮА - VẬT THỰC DUYÊN 


Namaaharapaccayena trình bầy cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Danh Vật Thực Duyên, trong mãnh lực của cả 9 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Trường Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Рассауо trình bầy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới v.v. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


AKUSALÄBYAÄKATAPADAVASANA - 
PHÁN СОО! CÂU BÅT THIỆN - VÔ КҮ - 
TRONG CẤU ВАТ THIỆN 


“Akusalo dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa Namaaharapacca 
— yena рассауо” — Pháp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Bát Thiện 
và Vô Ký, với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Danh Vật Thực Năng Duyên, là ba Danh Vật Thực Bát 
Thiện. là Xúc Thực, Tư Thực, Thức Thực ở trong 12 Tám Bât Thiện, 27 Tâm Sở phôi 
hợp, trong Cõi Ngũ Uân. 

Pháp Bát Thiện và Vô Ký làm Danh Vật Thực Sở Duyên, tức là 12 Tâm Bát 
Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp và Sắc Tâm Bát Thiện. 


АМОУАРА - CẤU PHỤ 


“Akusalā аһаға sampayutakãanam khandhanam сійаѕатийһапӣпапса 
rūpānam Nãmaahärapaccayena рассауо” - Những Vật Thực Bát Thiện làm duyên 


Кнын ———— pro — ВЫК РАДО 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHAT THỦ - TÀP IV 


giúp dë ủng hộ đối với Пап Tương Ứng và Sắc Tâm xuất sinh xứ, với mãnh lực Danh 
Vật Thực Duyên. 
Tại đây, ba Chi Pháp Vật Thực Bất Thiện làm duyên giúp đỡ т ủng hộ đối với Tam 


hoặc Tứ Danh Пап phối hợp với Chi Pháp Vật Thực Bát Thiện và Sắc mà có Tâm Bắt 
Thiện làm xuất sinh xứ, với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pali thì 4kwsalo dhammo Chi Pháp là ba Chì Pháp Vật Thực 
Bất Thiện. tức là Xúc, Tư và Thức, đó là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở phôi hợp. làm 
Năng Duyên. 

Akusalassa ca abyakatassa ca dhammassa Chỉ Pháp là 12 Tâm Bất Thiện, Tú 
Danh Uân là 27 Tâm Sở phôi hợp và Sắc Tâm Bắt Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

# Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đông Lực Bắt Thiện và 
Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Bắt Thiện, tùy theo trường hợp. 


* 


* 


Vamaaharapaccayena trình bầy cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt cua 


Danh Vật Thực Duyên, trong mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ 
trong cùng một thời gian (Ghafanã — — Hiệp Lực) là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên, 


Рассауо trình bầy cho biết đến Pháp Vô Ngã, 


Theo phương pháp Pāli {топо 


ау ү.\: 
g Câu Phu. thì . , =. ` ° ч ° Я Địa (nơi 
nên hiêu biết theo Lời Dịch, 1, thi Chi Pháp, và Thời Gian, 
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DUYÊN THỨ MƯỜI LĂM: АНАВАРАССАҮА - VẬT THỰC DUYÊN 


(С) ABYAKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - PHAN CUÓI CÂU VÔ KÝ 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa Матайһағарассауепа paccayo” - 
Pháp Vô Ку làm duyên giúp đð ипр hô đối với Pháp Võ Ký với mãnh lực Danh Vật 
Thực Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Danh Vật Thực Năng Duyên, là ba Danh Vật Thực Vô Ký, đó là 
Xúc Thực, Tư Thực, và Thức Thực ở trong 36 Tâm Vô Ký DỊ Thục Quả, 38 Tâm Sở 
phôi hợp ở trong thời ky Bình Nhựt và Tái Tục: cùng với Xúc Thực, Tư Thực và Thức 
Thực ở trong 20 Tâm Vô Ký Duy Tác, 35 Tâm Sở phối hợp ở trong thời kỳ Bình 
Nhựt. 


Pháp Vô Ký làm Danh Vật Thực Sở Duyên, là 36 Tâm Vô Ký Dị Thục Quả đang 
khởi sanh, 20 Tâm Vô Ký Duy Tác đang khởi sanh. 38 Tâm Sở phối hợp. và Săc Tâm 
Dị Thục Quả, Sắc Tâm Duy Tác, Sắc Nghiệp Tái Tục. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


1/ “Hipakabyakatä kiriyabyakata аһаға sampayuttakanam khandhänam citta - 
samutthanananca rūpānam Namaaharapaccayena рассауо” - Những Vật Thực Vô 
Ку Quả Vô Ký Duy Tác làm duyên giúp dë ủng hộ đối với Uân Tương Ưng và Sắc 
Tâm хиа! sinh xứ. với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 

Tại đây, ba Chi Pháp Vật Thực Dị Thục Quả và Vô Ký, tức là Xúc Thực, Tư 
Thực và Thức Thực trong 36 Tâm Vô Ký Dị Thục Quả, 20 Tâm Vô Ký Duy Tác, 38 
Tâm Sở phôi hợp trong thời kỳ Bình Nhựt, làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tam 
hoặc Tứ Danh Пап phối hợp với Chi Pháp Vật Thực Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký 
Duy Tác, tức là 36 Tâm Vô Ký Di Thục Quả, 20 Tâm Vô Ký Duy Tác, 38 Tâm Sở 
phôi hợp, và Sắc mà có Tâm Vô Ký DỊ Thục Quả và Vô Ký Duy Tác làm xuất sinh 
xứ, với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 


2/ ”Patisandhikkhane vipäkãbyãkatã ãhãrã ѕатрауийакдпат khandhänam 
Каана ca гйрйпат Namaaharapaceayena рассауо” - Trong sát na Tái Tục, những 
Vật Thực Vô Ky DỊ Thục Qua làm duyên giúp dó ủng hộ đôi với ап Tương Ưng và 
Säc Tái Tục, với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 
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Tại дау. ba Chi Pháp Vật Thực Dị Thục Quá, tức là Xúc Thực, Tư Thực và Thự, 
Thực trong 15 hoặc 19 Tâm Dị Thục Qua Tái Tục. 35 Tâm Sở phôi hợp trong thời kỳ 
Tái Tục. làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tam hoặc Tứ Danh Uân phối hợp với Chị 
Pháp Vật Thực Dị Thục Quả, tức là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở phái 
hợp. và Sắc Nghiệp Tái Tục. với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 


Ghi chú: Trong Cõi Tứ Uân, Pháp Sở Duyên trừ Sắc Nghiệp Tái Tục. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pali thì Abyakato dhammo trong thời Ку Bình Nhựt có Chi 
Pháp là ba Chi Pháp Vật Thực DỊ Thục Quả và Duy Tác, tức là Xúc Thực, Tư Thực 
và Thức Thực là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm Duy Тас, 38 Tâm Sở phối hợp. làm 
Năng Duyên. 


Ађуйкаѓаѕѕа dhammeassa trong thời kỳ Bình Nhựt có Chi Pháp là 36 Tâm р! 
Thục Qua đang khơi sanh (Vipakacittuppada). 20 Tâm Duy Tác đang khởi sanh 
(Kiriyācittuppāda), 38 Tâm Sở phôi hợp, và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác, làm 
Sơ Duyên. 


Ahyakato dhammo trong thời kỳ Tái Tục có Chỉ Pháp là ba Chỉ Pháp Vật Thực 
Di Thục Оча Tái Tục, tức là Xúc Thực, Tư Thực và Thức Thực là 19 Tâm Tái Тус, 
làm Năng Duyên. 


Abyakatassa dhammassa trong thời kỳ Tái Tục có Chi Pháp là 19 Tâm Tái Tục 
đang khơi sanh (Pafisandhicittuppada), 35 Tâm Sở phối hop. và Sắc Nghiệp Tái Tục: 
tức là Nhóm Thân Thập (Kãyadasakakalãapa), Nhóm Giới Tính Thåp 
(Bhavadasakakaläpa), Nhóm Y Vật Thập ( Vatthudasakakalāpa), v.v. làm Sở Duyên: 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Tái Tục: 


* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cài Мей Uån và Cõi Tứ Uån, tùy theo 


trường hợp. 


° Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm Phu và 4 bậc Thánh Quả, tùy theo 
trường hợp. 


* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn роле 


Lực Dục Giới, Lộ Trình Ү Môn Đồng Lực Kiên Có và Lộ Trình Tái Tục đượt 
sanh khởi từ nơi Lộ Trình Cận Тї. 
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Nāmaāhārapaccayena trình bây cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Danh Vật Thực Duyên, trong tất cả mành lực của cả 12 Duyên (là rong thời kỳ Bình 
Nhut) hoặc 11 Duyên (là trong thời kỳ Túi Тис), cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Danh Vật Thực Duyên, 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 
(4) Hó Tương Duyên, 
(5) Câu Sanh Y Duyên. 
(6) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(7) Di Thục Quả Duyên, 
É (8) Câu Sanh Quyên Duyên, 
| (9) Tương Ưng Duyên, 
(10) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(I1) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(12) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
(Trong thời kỳ Tái Tục thì trừ Саи Sanh Trưởng Duyên) 


Я Рассауо trình Бау cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


FE 


Theo phương pháp Pāli trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới v.v. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


ғар: 


Ễ 

н) А А T 7 бА%ХУА 

P: NAMAAHARAPACCAYA SUDDHASANKHAYAVARA - 

г РНАХ TÍNH GIAN ĐƠN Ở DANH УАТ THỰC DUYÊN 

y 

g ) FAR А „рени. 
É Theo nhu đã đê cập ở phía trên, thì tóm Їйї só lượng câu đơn “suddhapada” giai 
4 đoạn Уап Dë của Danh Vật Thực Duyên có được bảy câu như sau: 

4 1/ Киѕаіо kusalassa №атайћһагарассауепа рассауо - Thiện làm duyên giúp đỡ 
x ùng hộ đói với Thiên, với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 

ў 2/ Киѕаіо abyäkatassa Матайһағарассауепа рассауо - Thiện làm duyên giúp 
а Р 4 М - ^ 

Е: đỡ ủng hộ đôi với Vô КУ, với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 


3/ Kusalo kusalãbyãkatassa Матайћһағарассауепа paccayo — Thiện làm duyên 
giúp đỡ ипе hộ đói với Thiện và Vô Ку, với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 
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4/ Akusalo akusalassa матайһағарассауепа рассауо ~ Bât Thiện làm duyên 
| | 4 4 .. ,. Ра š 7A ^ 

giúp đỡ ủng hộ đôi với Bất Thiện, với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên, 

ассауепа рассауо - Bât Thiện làm duyên 


5/ Akusalo abyakatassa Namaaharap i | 
Anh lực Danh Vật Thực Duyên. 


giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ky. với n 
4кихаіо akusalabyakatassa Namaaharapaccayena рассауо — Bât Thiện làm 


6/ / раёсауо 
о hộ đối với Bát Thiện và Vô Ку, với mãnh lực Danh Vật 


duyên giúp đỡ un 
Thực Duyền. 

7/ Abyākato abyakatassa Namaaharapaccayena рассауо - Уб Ky làm duyén 
giúp đỡ ủng hộ đối với Vô КУ, với mãnh lực Danh Vật Thực Duyên. 


NÂÃMAÃHÄRAPACCAYASABHAGA - 
DANH VAT THỰC DUYEN TAU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiêu loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Câu Sanh Trường Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 

(6) От Thục Quả Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(11) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


Со у nghĩa là những loại Duyên nây thường hòa hợp vừa theo trường hợp 02 


minh với Danh Vật Thực Duyên khi đã được hiên hữu 


КЕТ THUC GIAI DOAN VẤN ĐÈ CỦA DANH VẬT THUC DUYÊN 
КЕТ THUC VAT THỰC DUYÊN 
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DUYÊN THỨ MƯỜI SÁU 
INDRIYAPACCAYA - QUYÊN LỰC DUYÊN 
[NDRIYAPACCAYANIDDESAVÄÃRA 
PHÂN XIÊN MINH QUYÈN LỰC DUYÊN 


Loại Duyên nào mà Đức Thé Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phân 
xiên thuật Duyên là “Indriyapaccaya - Quyên Lực Duyên”, thì loại Duyên dó được 
Đức Thé Tôn thuyết giang một cách tỷ my kỹ càng trong phần xiên minh Duyên. 


I. Cakkhundriyam cakkhuvinnanadhãtuya tamsampayuttakananca dhamma — 
пат Indriyapaccayena paceayo — Nhãn Quyền làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Nhãn Thức Giới và Pháp Tương Ưng với Nhãn Thức Giới, với mãnh lực Quyên Lực 
Duyên. 


2. Sotindriyam sotavinnanadhatuya tamsampayuttakãananca dhammanam 
Іпӣгіуарассауепа paccayo — Nhĩ Quyên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhĩ Thức 
Giới và Pháp Tương Ứng với Nhĩ Thức Giới, với mãnh lực Quyền Lực Duyên. 


3. Ghanindriyam ghãnavinnanadhatuyä іатѕатрауийакапапса dhammanam 
Indriyapaccayena paccayo — Tỷ Quyên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tỷ Thức 
Слот và Pháp Tương Ưng với Tỷ Thức Giới với mãnh lực Quyên Lực Duyên. 


4. Jīvhindriyam jivhavinHanadhatuyä іатѕатрауийакӣпапса dhammanam 
lndriyapaccayena рассауо – Thiệt Quyên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiệt 
Thức Giới và Pháp Tương Ứng với Thiệt Thức Giới, với mãnh lực Quyên Lực Duyên. 


5. Кауіпатуат Кауауіппапааһаіиуа tamsampayuttakānanca dhammanam 
lmdriyapaccayena рассауо — Thân Quyên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Thân 
Thức Giới và Pháp Tương Ưng với Thân Thức Giới, với mãnh lực Quyên Lực Duyên. 


6. Rūpājītindriyam katatta rñpãnam Іпйғіуарассауепа рассауо – Sắc Mạng 
Quyên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tái Tục, với mãnh lực Quyên Lực 
Duyên. 

7. Агйрїпо іпағіуй sampayuttakinam dhammanam tamsampayuttakānanca 
rūpānam Indriyapaccayena paceayo — Những Quyên Vô Sắc làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đôi với những Pháp Tương Ưng và Sắc có Pháp Tương Ưng đó làm xuât sinh xứ. 
với mãnh lực Quyên Lực Duyên. 
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DICH NGHĨA VÀ LỜI GIẢI THÍCH TÓM LƯỢC 

tnnãnadhatuya атѕатрауийакапапса 4һатт.. 
Nhãn Quyền làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
һап Thức Giới với mãnh lực Quyên Lực 


1. Cakkhundriyam cakkhiu 
nam 1пйгїуарассауепа рассауо — 
Nhãn Thức Giới và Pháp Tương Ung với N 
Duyên. 

Tai дау, Мһап Quyên Trung Thọ (Majjhimayukacakkhundriya) là Nhãn Thanh 
Triệt có tuổi thọ bằng với Cảnh Sắc vừa đến hội hợp. tức là Nhãn Thanh Triệt cùng 
câu sanh với cái Tâm Hữu Phần Quá Khứ thứ nhất, hoặc là 49 Nhãn Quyền ở thời 
gian Trụ (Thītipatta) làm duyên, tức là giúp đỡ ung hộ đối với Nhần Thức Giới và 7 
Tâm Sở Biến Hành phôi hợp với Nhãn Thức Giới. với mãnh lực Tiên Sinh Quyền 
Duyên. 

2 Sotindriyam sotfavinnanadhatuya tamsampayuttakananca dhammānam 
Indriyapaccayena рассауо — Nhì Quyên làm duyên giúp đỡ ủng hó đối với Nhĩ Thức 
Giới và Pháp Tương Ưng với Nhĩ Thức Giới với mãnh lực Quyên Lực Duyên. 

Tại đây, Nhĩ Quyên Trung Thọ (Majjhimāyukasotindrīya) là Nhì Thanh Triệt có 
tuôi thọ băng với Cảnh Thinh vừa đến hội hợp. tức là Nhĩ Thanh Triệt cùng câu sanh 
với cái Tâm Hữu Phân Quá Khứ thứ nhát. hoặc là 49 Nhĩ Quyên ở thời gian Trụ 
(Thītipatta) làm duyên, tức là giúp đỡ ủng hộ đối với Nhĩ Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biên Hành phối hợp với Nhĩ Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Quyên Duyên. 


3. Ghãnindriyam ghüanavinnanadhatuyatamsampayuttakananca dhammanam 
Indriyapaccayena рассауо — Ty Quyên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tỷ Thức 
Giới và Pháp Tương Ưng với Tỷ Thức Giới với mãnh lực Quyên Lực Duyên. 

Tại đây, Tv Quyên Trung Thọ (Majjhimayukaghanindria) là Ту Thanh Triệt có 
tuôi thọ băng với Canh Khí vừa đến hội hợp. tức là Tỷ Thanh Triệt cùng câu sanh với 
cái Tâm Hữu Phần Quá Khứ thứ nhất, hoặc là 49 Tỷ Quyền ở thời gian Try 
(Thītipatta) làm duyên, tức là giúp dó ủng hó dói với Ту Thức Giới và 7 Tâm 50 Biển 
Hành phôi hợp với Ту Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Quyền Duyên. 


ттйпат 


4. Jīvhindriyam jivhãvinnãngadhatuyä tamsampayuttakānanca dha 
Indriyapaccayena paccayo — Thiệt Quyền làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với THẺ 
Thức Giới và Pháp Tương Ung với Thiệt Thức Giới với mãnh lực Quyên Lực Duy" 


Р - A , Е А А = Е ‚ TZ: 
có tuôi thọ băng với Cảnh Vị vừa dén hội hợp, tức là Thiệt Thanh Triệt cùng câu ` 
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với cái Tâm Hữu Phân Quá Khứ thứ nhất, hoặc là 49 Thiệt Quyền ở thời gian Trụ 
(Thītipatta) làm duyên, tức là giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiệt Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biến Hành phối hợp với Thiệt Thức Giới, với mãnh lực Tiên Sinh Quyên Duyên. 


$. Kayindriyam kayavinnanadhatuya tamsampayuttakananca dhammanam 
Іпағіуарассауепа рассауо — Thân Quyền làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thân 
Thức Giới và Pháp Tương Ưng với Thân Thức Giới với mãnh lực Quyên Lực Duyên. 

Tại đây, Thân Quyên Trung Thọ (Majjhimayukakayindriya) là Thân Thanh Triệt 
có tuôi thọ bàng với Cảnh Xúc vừa đến hội hợp, tức là Thân Thanh Triệt cùng câu 
sanh với cái Tâm Hữu Phân Quá Khứ thứ nhất. hoặc là 49 Thân Quyên ở thời gian 
Trụ (Thuipatta) làm duyên, tức là giúp đỡ ủng hộ đối với Thân Thức Giới và 7 Tâm 
Sở Biên Hành phối hợp với Thân Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Quyên Duyên. 

6. Rūpājītindriyam katattü гарапат Іпагіуарассауепа рассауо – Sắc Mạng 
Quyên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tái Tục với mãnh lực Quyên Lực 
Duyên. 

Tại дау, Sác Mang Quyên sanh khởi trong thời Ку Bình Nhựt và thời kỳ Tái Tục 
làm duyên, tức là giúp đỡ ủng hộ đôi với § hoặc 9 Sắc Nghiệp còn lại ở trong cùng 
một Nhỏm Sắc (Kalapa — Tổng Hợp) với bản thân. với mãnh lực Sắc Mạng Quyên 
Duyên. 

7. Arūpino Indriya ѕатрауийакапат dhammanam tamsampayuttakānanca 
гйрйпат Indriyapaccayena рассауо — Những Quyền Vô Săc làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với những Pháp Tương Ưng và Sắc có Pháp Tương Ưng đó làm xuất sinh xứ. 
với mãnh lực Quyên Lực Duyên. 


Tại đây, Bát Danh Quyên đó là: Mạng Quyên, Tám. Thọ. Tín, Tấn, Niệm, Nhất 
Thông. Tuệ làm duyên, tức là giúp đỡ ủng hộ đôi với 89 Tâm. 52 Tâm Sở phối hợp 
với Bát Danh Quyên, và Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, mà có Bát Danh Quyên và 
Pháp Tương Ưng làm xuất sinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu và nội dung chi Pháp trong phân Pali của lndriyapaccaya — 
niddesa — Quyên Lực Риуёп xiên minh, Đức Phật lập ý trình bây са hai Câu ở phân 
Niddistabba - Giải Thích (Câu пау được đưa lên trình Бау trước tiên) và 
Nidassanākāra - Giải Ngô (Саи nây trinh рау làm cho rõ thêm nội dung và cho được 
thấy loại kiểu таи), cũng hiện hành tương tự với Nhân Duyên xiên minh. 
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Việc Phân Tích Câu уа Nôi Dung Chi Pháp theo phương pháp Pali từ điều thứ 
nhất cho đến điêu thứ năm, được trình bày đến Ий Tiên Sinh Quyên Duyên tương tu 
với Vật Tiên Sinh Y Duyên từ điêu thứ sáu cho đến điều thứ mười. 

(Xin хет Đại Phát Thú — Тар H - trang 127 và 128) 


Theo phương pháp Pāli điều thứ sáu Rñpajiviindriyam làm Kattupada: Câu 
Chú Từ, trình bầy cho biết đên Pháp Nẵng Duyên. là Sắc Mạng Quyên ở trong Tông 
Hợp Nghiệp Сии (Kammajakalapa 9 — — góm có Sắc Mang Quy ёп và 8 Sắc Bát Ly). 


Katattā гйрйпат làm Sampadanapada: Саи Liên Нё, trình bày cho biết đến 
Pháp Sở Duyên. là š hoặc 9 Sắc Nghiệp còn lại ở trong cùng một Tông Hợp Sắc với 
Sắc Mạng Quyên làm Năng Duyên. 

Indriyapaccayena làm Karanapada: Саи Ché Tác, trình bầy cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Sắc Mạng Quyên. trong mãnh lực của са ba Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatana – Hiệp Lực) là: 


(1) Sắc Mạng Quyên Duyên, 
(2) Sắc Mạng Quyên Hiện Hữu Duyên. 
(3) Sắc Mạng Quyên Bất Ly Duyên. 


Theo phương pháp Pali điều thứ bảy Arūpino indriya làm Kattupada: Саи Chu 
Từ. trình bây cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Chi Pháp Bát Danh Quyên. tức là 
Mạng Quyên, út cå Tâm, tất cả Thọ, tất cà Tin, tất cả Тап, tất cả Niệm. 72 Nhất 
Thông (trừ 17), tât cả Tuệ. 


Sampayuttakānam dhammanam tamsamutthānānanca rūpānam làm Sampada- 
napada: Саи Liên Hệ, trình bây cho biết đến Pháp Sở Duyên, tức là 89 Tâm, 52 Tâm 
Sở phôi hợp với Bát Danh Quyên, và Sắc Tâm. Sắc Nghiệp Tái Tục. 


Indriyapaccayena làm Кағапарайа: Câu Chế Тас, trình bây cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Câu Sanh Quyên, trong mãnh lực của cả 14 Duyên cùng vào 
giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian (Ghafanã — Hiệp Lục) là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên, 

(5) Hó Tương Duyên, 

(6) Câu Sanh Y Duyên, 

(7) Di Thục Quả Duyên, 
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(8) Danh Vật Thực Duyên, 

(9) Thiên Na Duyên, 

(10) Dó Đạo Duyên. 

(I1) Tương Ung Duyên, 

(12) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(13) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(14) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


ЅАНАЈАТІМОВІҮАС̧НАТАМА 72 
72 CÂU SANH QUYÈN HIỆP LỰC 
1. ЅАМАММАСНАТАМА 9 - АУІРАКАСНАТАМА 4 
1. 9 PHO THÔNG HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THUC HIỆP LỰC 


1. Nếu ở trong khoảng giữa bát Chi Pháp Danh Quyền làm Năng Duyên, và Uân 
Tương Ưng. Sắc Tâm. Săc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 
5 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyền Duyên. 

2. Nếu ở trong khoảng giữa bát Chỉ Pháp Danh Quyên làm Năng Duyên, và Uân 
Tương Ung, Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 6 Duyên, 
là: 

(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Ва! Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
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đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 
3. Nếu ở trong khoảng giữa bát Chi Pháp Danh Quyên làm Năng Duyên, và Пап 
Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


4. Nêu ở trong khoảng giữa bát Chi Pháp Danh Quyền làm Năng Duyên, và Sắc 
Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 6 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Bắt Tương Ung Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt cua Câu Sanh Quyên Duyên. 


SAVIPAKAGHATANÃ 5 - 5 HỮU DI THỤC HIEP LỰC 


g 


еа 
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Nêu ở trong khoảng giữa bát Chi Pháp Danh Quyên mà làm Dị Thục Оча we 
Năng Duyên, và Uân Tương Ưng, Sắc T | 
о trong mãnh lực của 6 Duyên, là: 


âm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở чуё" 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Di Thục Quả Duyên, 


- PEOC а оа ГА 
Dịch Giả: Bhikkhu pASÁI 





DUYÊN THỨ MƯỜI SÁU: INDRIYAPACCAYA - QUYỀN LỰC DUYÊN 


(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

6. Nếu ở trong khoảng giữa bát Chi Pháp Danh Quyên mà làm Dị Thục Quả làm 
Năng Duyên, và Uân Tương Ưng, Sắc Ý Vật Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong 
mãnh lực của 7 Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Di Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian. với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

7. Nếu ở trong khoảng giữa bát Chi Pháp Danh Quyền mà làm Dị Thục Quả làm 
Năng Duyên, và Uân Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, 
là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Di Thục Qua Duyên, 

(6) Tương Ưng Duyên. 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng môt thời gian, với mãnh lực duy nhật một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

8. Nêu ở trong khoảng giữa bát Chi Pháp Danh Quyền mà làm Dị Thục Quả làm 
Năng Duyên. và Sắc Tâm. Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mành lực 
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của 7 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyền Duyên. 

9. Nếu ở trong khoảng giữa bát Chi Pháp Danh Quyên mà làm Dị Thục Quả làm 
Năng Duyên. và Sắc Ү Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của § 
Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên. 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


2. ЅАМАССАСНАТАМА 9 – ДУІРАКАСНАТАМА 4 
2. 9 HUU ĐO ĐẠO HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THUC HIỆP LỰC 


10. Nếu ở trong khoảng giữa Tán, Niệm, Nhất Thống, Tuệ làm Năng DuyÊn: „ 


Uân Tương Ưng, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong m 
lực của 6 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
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(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Đô Đạo Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

| 11. Моб trong khoảng giữa Тап, Niệm. Nhất Thông, Tuệ làm Năng Duyên. và 
Lân Tương Ung, Săc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 
Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Dó Đạo Duyên. 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

12. Nếu ở trong khoảng giữa Тап, Niệm, Nhất Thống, Tuệ làm Năng Duyên, và 
Uân Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dó Đạo Duyên. 

(6) Tương Ưng Duyên. 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyền Duyên. 

13. Nếuở trong khoang giữa Тап, Niệm, Nhất Thống. Tuệ làm Năng Duyên, và 
Зас Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 
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(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Đồ Đạo Duyên. 

(5) Câu Sanh Bât Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


SAVIPÄKAGHATANÃ 5 - 5 HỮU DỊ THỤC НІЕР LỤC 


14. Nếu ở trong khoảng giữa Тап, Niệm, Nhât Thống, Tuệ mà làm Dị Thục Quả 
làm Năng Duyên, và Uân Tương Ung, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở 
Duyên. ở trong mănh lực của 7 Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(S) Dó Đạo Duyên. 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng môt thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

15. Nếu ở trong khoảng giữa Tán, Niệm, Nhất Thống, Tuệ mà làm Dị Thục Оч 
làm Năng Duyên. và Uán Tương Ung, Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyen: 7 
trong mãnh lực của š Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Hó Tương Duyên. 
(4) Câu Sanh Y Duyên, 
(5) Di Thục Quả Duyên, 
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(6) Dó Đạo Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


16. Nếu ở trong khoảng giữa Тап, Niệm, Nhất Thống, Tuệ mà làm Dị Thục Quả 
làm Năng Duyên. và Uân Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 
Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Đồ Đạo Duyên, 

(7) Tương Ưng Duyên. 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(9) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

17. Nếu ở trong khoảng giữa Tấn. Niệm, Nhất Thống, Tuệ mà làm DỊ Thục Quả 
làm Năng Duyên, và Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh 


lực của § Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Di Thục Quả Duyên, 

(5) Dó Đạo Duyên. 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 






làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 


đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 
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18. Nếu ở trong khoảng giữa Тап, Niệm, Nhất Thông, Tuệ mà làm Tâm Tái Tục 
- Cõi Ngũ Пап làm Năng Duyên, và Sắc Ý Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong 


i mãnh lực của 9 Duyên. là: 


ү (1) Câu Sanh Quyền Duyên. 

É (2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Нб Tuong Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Đồ Đạo Duyên. 

(7) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


- làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
- đặc biệt của Câu Sanh Quyền Duyên. 


3. ЅАЈНАМАСНАТАМА 9 - АУІРАКАСНАТАМА 4 
3. 9 HỮU THIÊN NA HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THỤC HIỆP LỰC 







19. Nếu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhất Thống làm Năng Duyên. và Uàn Tương 


Ung, Sắc Тат, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 6 
 Duyén. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Thiên Na Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 









я việc giúp đỡ ủng hộ trong cùn 


g một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
ic biệt của Câu Sanh Quyền Duyên. 


20. Nêu ở trong khoảng giữa Th 


o. Nhất Thống làm Năng Du ёп, và Uân Tuong 
Ung, Sắc Ý Vật Tái Tục làm được Sở vn 


Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 
(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
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(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Thiền Na Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

21. Nếu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhất Thông làm Năng Duyên. và Uân Tương 
Une làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Thiên Na Duyên, 

(6) Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

22. Nếu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhất Thống làm Năng Duyên, và Sắc Tâm, 
Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Thiên Na Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 


då Р А `. ` A 
4C biệt của Câu Sanh Quyên Duyen. 
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SA VIPÄKAGHATANA 5 - 5 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỰC 


23. Nêu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhất Thống mà làm DỊ Thục Quả làm Năng 
Duyên. và Uẩn Tương Ưng, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở 


trong mãnh lực của 7 Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Thiên Na Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


24. Nếu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhất Thống mà làm Di Thục Quả làm Năng 
Duyên. và Пап Tương Ung, Sắc Ү Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực 
của 8 Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 

(6) Thiên Na Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 
25. Nêu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm №18 


Duyên. và Uán Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
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(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Thiên Na Duyên, 

(7) Tương Ung Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

26. Nêu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhât Thống mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Săc Tâm, Săc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 
Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Thiền Na Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

27. Nếu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhất Thông mà làm Tái Tục Dị Thục Quả ở 
trong Cõi Ngũ Uân làm Năng Duyên, và Sắc Ý Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở 
trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 
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(1) Câu Sanh Quyền Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

| (4) Câu Sanh Y Duyên, 

| (5) Di Thục Quả Duyên. 

(6) Thiền Na Duyên. 

] (7) Câu Sanh Bất Tương Ung Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiên Нйи Duyên, 
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(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


4. ЅАЈНАМАМАССАСНАТАМА 9- AVIPAKAGHATANA 4 
4. 9 HỮU THIÊN NA ĐỎ ĐẠO HIỆP LỰC - 4 VO DỊ THỤC НІЕР LỤC 


28. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thống làm Năng Duyên, và Uân Tương Ưng, 
Sắc Tâm. Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Thiên Na Duyên, 

(5) Dó Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

29. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thống làm Năng Duyên, và Uân Tương 
Ưng. Săc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Thiên Na Duyên, 

(6) Đô Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt cua Câu Sanh Quyên Duyên. 


30. Nêu ò trong khoảng giữa Nhất Thống làm Năng Duyên, và Uân Tuong Ung 
làm được Sò Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyén. là: 
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(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Thiền Na Duyên, 

(6) Đô Đạo Duyên, 

(7) Tương Ung Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyền Duyên. 
31. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thống làm Năng Duyên, và Sắc Tâm. Sắc 


` 


Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Thiên Na Duyên. 

(5) Đồ Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


lam việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


$A VIPÃK AGHATANÃ 5 - 5 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỤC 


32. Nếuởtrong khoảng giữa Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Uån Tương Ưng, Sắc Tâm. Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở 
trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên. 
(3) Câu Sanh Y Duyên, 
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(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Thiên Na Duyên. 

(6) Đồ Đạo Duyên. 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

33. Nếu ởtrong khoảng giữa Nhất Thông mà làm DỊ Thục Quả làm Năng 
Duyên. và Пап Tương Ưng, Sắc Y Vật Tải Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực 


của 9 Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Thiên Na Duyên, 

(7) Dó Đạo Duyên. 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hô trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


34. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thông mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Uân Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 10 Duyên. là: 


Тас Giả: SADDHAMMA ЈОТІКА 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Thiên Na Duyên, 

(7) Đỗ Đạo Duyên, 

(5) Tương Ứng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
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làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


35. Nếu ởtrong khoảng giữa Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Sắc Tám. Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 
Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Thiên Na Duyên, 

(6) Đồ Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian. với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

36. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thống mà làm Tái Tục Dị Thục Quả о trong 
Сб: Ngũ Пап làm Năng Duyên, và Sắc Ү Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong 
mảnh lực của 10 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Thiền Na Duyên. 

(7) Dó Đạo Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Tương Ứng Duyên, 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


lam việc giúp dó ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 


да 
“© biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 
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| 37. Nếu ở trong khoảng giữa Y Quyên (Manindriya) làm Năng Duyên, và Uån 
| Tương Ưng, Sắc Tám. Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 
6 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Danh Vật Thực Duyên. 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyền. 


38. Nếu ở trong khoảng giữa Y Quyên làm Năng Duyên, và Uân Tương Ung, 
Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất môt cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


39, Nếu ở trong khoang giữa Y Quyën làm Năng Duyên, và Uån Tương Ung 
làm được Sơ Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hô Tuong Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 
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(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


40. Nếu ở trong khoảng giữa Ý Quyền làm Năng Duyên, và Sắc Tâm. Sắc 
Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Danh Vật Thực Duyên. 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


ЅАУІРАКАСНАТАМА 5 - 5 HỮU DỊ THỤC HIẸP LỤC 


41. Nếu ở trong khoảng giữa Ў Quyên mà làm DỊ Thục Quả làm Năng Duyên, 
va ân Tương Ưng, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh 
lực của 7 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên. 
(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Di Thục Quả Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên. 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 


đặc | г ` ` ` A д 
© biệt của Câu Sanh (Quyên Duyên. 
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42. Nếu ở trong khoảng giữa Y Quyên mà làm Di Thục Quả làm Năng Duyên, 


và Uân Tương Ưng. Sắc Ý Vật Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của g 


Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Danh Vật Thực Duyên. 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

43. Nếu ở trong khoảng giữa Y Quyên mà làm Dị Thục Quả làm Năng Duyên, 
và Пап Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Опа Duyên, 

(6) Danh Vật Thực Duyên. 

(7) Tương Ưng Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


lam việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng mót thời gian, với mãnh lực duy nhật một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


44. Nếu Ó trong khoảng giữa Y Quyên mà làm Di Thục Quả làm Năng Duyên: 
và Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên: 
là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên, 
Б. s j 00. 
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(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên. 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


45. Nếu ở trong khoảng giữa Y Quyên mà làm Tái Tục DỊ Thục Quả ở trong Сбї 
хей Пап làm Năng Duyên, và Ѕас Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh 
lực của 9 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Qua Duyên. 

(6) Danh Vật Thực Duyên. 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng môt thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


6. ЅАРНІРАТІАНАКАСНАТАМА 6- AVIPAKAGHATANA 3 
6. 6 HỮU TRƯỞNG УАТ THỰC HIỆP LỰC - 3 VO DỊ THỤC HIỆP LỤC 


46. Nêu ở trong khoảng giữa T Quyên tiến đến sự làm trưởng trội, làm Năng 
Duyên, và Uân Tương Ung, Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh 


lực của 7 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyền. 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 
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(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 
47. Nếu ởtrong khoảng giữa Ý Quyền tiến đến sự làm trưởng trội làm Năng 
Duyên, và Uân Tương Ưng làm được 50 Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hó Tương Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Danh Vật Thực Duyên. 

(7) Tương Ưng Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

48. Nếu ở trong khoảng giữa Ү Quyền tiến đến sự làm trưởng trội làm Nẵng 
Duyên. và Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, 
là: 

(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(2) Câu Sanh Trường Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(8) Câu Sanh Ва! Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


ЅАУІРАКАСНАТАМА 3 - 3 HỮU DỊ THỤC HIEP LỤC 
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49. Nêu ở trong khoảng giữa Y Quyền là Tứ Tâm Quả làm Năng Duyên, 
Tương Ưng, Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lự 
Duyên. là: 


và Uân 
c của 8 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Danh Vật Thực Duyên. 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng mót thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


50. Nếu ở trong khoảng giữa Y Quyền là Tứ Tâm Quả làm Năng Duyên, và Uân 
Tương Ung làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 10 Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Hỗ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Di Thục Quả Duyên, 

(7) Danh Vật Thực Duyên. 

(8) Tương Ưng Duyên. 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm VIỆC giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


Sl. Nếu ở trong khoảng giữa Ү Quyên là Tứ Tâm Quả làm Năng Duyên, và Sắc 
Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là 








(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên. 
(3) Câu Sanh Duyên. 
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(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Dị Thục Quả Duyên. 

(6) Danh Vật Thực Duyên, 

(7) Câu Sanh Båt Tương Ung Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


| i làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
_ đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

i 7. ЅАРНІРАТІМАССАСНАТАМА 6- АУІРАКАСНАТАМА 3 

7. 6 HỮU TRƯỞNG ĐỎ ĐẠO HIỆP LỰC - 3 VÔ DỊ THỤC HIỆP ШС 


Р 52. Nếu ở trong khoảng giữa Тап tiến đến sự làm trưởng trội, làm Năng Duyên. 
_ và Uân Tương Ưng, Ѕас Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 
_ 7 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Đô Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


_ làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
_ đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. | 


| 53. Nêu ở trong khoảng giữa Тап tiến đến sự làm trưởng trội làm Năng Юиуё? 
_ và Lan Tương Ung làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Trường Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 
(4) Hó Tương Duyên, 
3 (5) Câu Sanh Y Duyên 
(6) Dó Đạo Duyên, 

(7) Tương Ưng Duyên, 
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(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


54. Nêu ở trong khoảng giữa Тап tiến đến sự làm trưởng trội làm Năng Duyên. 
và Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên. 

(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Đồ Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


ат việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian. với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


55 
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ЅАУІРАКАСНАТАМА 3 - 3 HỮU DỊ THỤC ШЕР ШС 


, , < у p ` < A rà rÁ 
Nêu ở trong khoảng giữa Tân là Tứ Tâm Qua làm Năng Duyên, và Оап 


lương Ưng, Sác Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của š 


Duyên. là: 


làm Việc p 


lắc biệt 


(ie Ciz - k | к= 
© SADDHAMMA JOTIKA 


ир đỡ ủng hộ trong cùng mộ 
cua Câu Sanh Quyên Duyên. 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) DỊ Thục Quả Duyên. 

(6) Đô Đạo Duyên. 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


t thời gian. với mãnh lực đuy nhât một cách 
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khoảng giữa Tấn là Tứ Tâm Quả làm Năng Duyên, và Uin 


êu ở trong z i 
56. Neu i ên, là: 


| Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 10 Duy 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hó Tương Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) DỊ Thục Quả Duyên. 

(7) Đồ Đạo Duyên. 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyền Duyên. 


57. Nếu ở trong khoảng giữa Тап là Tứ Tâm Quả làm Năng Duyên, và Sắc 
Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(Š) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Đồ Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Bật Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


| làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên, | 


8. ЎАНЕТОМАССАСНАТАМА 9 – АМІРАКАСНАТАМА 4 
x 8. 9 HUU NHÁN DÓ DAO HIỆP LỰC - 4 VÔ DI THỤC HIEP LỤC 


58. Nếu ở trong khoảng 


Tương Ưng Sắc T ang рша Vô Sĩ, tức là Trị Tuệ làm Năng Duyên, và пап 
. Sắc Ti дс Nohiân Т; ' x 
5, эас 1am, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực Si 
Tác Giả: SADDHAMMA юш CC .—— 02 
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DUYÊN THỨ MƯỜI SÁU: INDRIYAPACCAYA - QUYỀN LỰC DUYÊN 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Đô Đạo Duyên. 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp dó ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

59. Nêu ở trong khoảng giữa Vô Sĩ, tức là Trí Tuệ làm Năng Duyên. và Uân 
Tương Ung, Ѕас Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, 
là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Hỗ Tương Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Dó Đạo Duyên. 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyền Duyên. | 

60. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ làm Казр Duyên. уа Пап 
Tương Ứng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 
(4) Hỗ Tương Duyên, 
(5) Câu Sanh Y Duyên. 
(6) Dó Đạo Duyên. 
(7) Tương Ưng Duyên. 
РЧ HAM] ___ өз —— Th6ii: Bhikkhu РА$АРО 
“© SADDHAMMAJOTIKA — — 


| O Oe = = — чч —— — — С — ` Á  — — — — —sN 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TÂP IV 


(8) Câu Sanh Hiện Hüu Duyên. 
(9) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

61. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ làm Nẵng Duyên, và Sắc 
Tâm. Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của Š Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên. 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Đồ Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


SAVIPAKAGHATANA 5 - 5 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỰC 


62. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si. tức là Trí Tuệ mà làm Dị Thục Quả làm 


Năng Duyên, và Пап Tương Ưng, Sắc Tâm. Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên: 
ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Đô Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 
làm việc giúp đỡ ung hộ tron 


g cùn một i x 5 А cách 
đặc biệt của Câu Sanh Ë thời gian, với mãnh lực duy nhât mo! 


Quyên Duyên. 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA ' — 94 mm “d4... бй 
Dịch Giả: Bhikkhu ы 


DUYÊN THỨ MƯỜI SÁU: INDRIYAPACCAYA - QUYỀN LỰC DUYÊN 


63. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ mà làm Dị Thục Quả làm 
Năng Duyên, và Пап Tương Ung, Sắc Ý Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong 
mảnh lực của 9 Duyên, là: 

(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Dị Thục Quả Duyên, 

(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

64. Nêu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ mà làm Dị Thục Quả làm 
Năng Duyên, và Uân Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mành lực của 10 
Duyên, 1а: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Hỗ Tương Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) DỊ Thục Quả Duyên, 

(7) Đô Đạo Duyên, 

(8) Tương Ưng Duyên. 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc мол; ^^ ` ` ji 
$c biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 
05. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ mà làm DỊ Thục Quả làm 


Мапа Duyên, và Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong тапћ lực 
"149 Duyên |; 
yên, là: 
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(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(S) Di Thục Quả Duyên. 

(6) Đô Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

66. Nêu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ mà làm Tái Tục DỊ Thục Ош 
ở trong Сбї Ngũ Uân làm Năng Duyên, và Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, 0 
trong mãnh lực của 10 Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(2) Nhân Duyên. 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên. 

(6) Dị Thục Quả Duyên, 

(7) Dó Đạo Duyên, 

(8) Câu Sanh Båt Tuong Ung Duyên, 
(9) Câu Sanh Hiên Hữu Duyên, 

(10) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một các! 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. | 


2. SAHETUADHIPATIMAGGAGHATANÄ 6 - AVIPÄKAGHATANÃ 3 
2. 6 HUU NHAN TRƯỜNG ĐÔ ĐẠO HIỆP LỰC - 3 VÔ DỊ THUC HIỆP LUC 


67. Nếu ¿ айне ы йй SE xẻ yng 09 
7. Nêu ởtrong khoảng giữa Vô Si. tức là Trí Tuệ tiên đến sự làm truong kề 


làm Năng Duyên. và Uš | ; 
Nang Duyên, và Uân Tương Ưng. Sắc Та н | ; ёп. 
h . SäC Tâm Hữu T З ở Duy 
trong mãnh lực của 8 Duyên là: rương làm được S 


Tác Giá: SADDHAMMAJOTIKA C — 96 
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(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Đô Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

68. Nêu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ tiến đến sự làm trưởng trội 
làm Năng Duyên, và Оап Tương Ưng làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 10 
Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Trường Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên, 

(5) Hỗ Tương Duyên, 

(6) Câu Sanh Y Duyên, 

(7) Đô Đạo Duyên. 

(8) Tương Ưng Duyên. 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

_ 69. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ tiên дёп sự làm trường trội 
làm Năng Duyên, và Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực cua 
? Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 
—— pich Giả: Bhikkhu PASADO ` 
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(6) Đồ Đạo Duyên, | 
(7) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một сас 


đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 
SA VIPÃKAGHATANÃ 3 - 3 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỰC 


70. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ là Tứ Tâm Quả làm Năng 
Duyên, уа Uân Tương Ung, Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh 
lực của 9 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyền, 
(2) Nhân Duyên. 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Dị Thục Qua Duyên, 

(7) Dó Đạo Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


lam việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

71. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ là Tứ Tâm Quả làm № 
Duyên, và Uân Tương Ứng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 11 Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên, 

(5) Hỗ Tương Duyên, 

(6) Câu Sanh Y Duyên, 

(7) Dị Thục Quả Duyên, 

(8) Đô Đạo Duyên, 


Tác Giá: ЅАРОНАММА ЈОТІКА U = з= —— сд ише 
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(9) Tương Ứng Duyên, 
(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(11) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 


72. Nêu ở trong khoảng giữa Vô Si. tức là Trí Tuệ là Tứ Tâm Quả làm Năng 
Duyên, và Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 10 
Duyên. là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(4) Câu Sanh Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Di Thục Quả Duyên, 

(7) Đồ Đạo Duyên, 

(8) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên. 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(10) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian. với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyền Duyên. 


СНО GIẢI VÀ LỜI GIẢI THÍCH VỀ QUYEN LỰC DUYÊN 


Lacanattha — Chu Giải: 


“Indati paramaissariyam karofīti = Indriyam ”- Pháp chung nào thành trọng 
yêu, tức là tạo tác sự việc thành to lớn trọng đại. 201 là Quyên Lực. 


** 


“Indriyabhavena upakarako dhammo = Indriyapaccayo ” — Pháp mà giúp do 


ung hộ một cách to lớn trọng yêu hoặc bàng cách làm thành người cai quản, gọi là 
Quyên Lực Duyên. 


“Issarayatthena adhipatiyatthena уй upakaraka itthindriyapurisindriyavajja 
"айнау й = Іпйғіуарассауо” — Trừ Nữ Quyên và Nam Quyền га, hai mươi Pháp 


Quyên Lực còn lại làm Pháp giúp đỡ ủng hộ theo sự VIỆC thành to lớn trọng đại, hoặc 


th: 
ảnh chủ yêu, gọi là Quyên Lực Duyên. 


Tác ¬ ер 
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* š M 2 4 À i 
Indriyanca tampaceayancati = Indriyapaceyam ` Chính do Quyên Lực làm 
“ / y n 


duyên, mới gọi là Quyên Lực Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM ТАТ VỀ QUYÈN LỰC DUYEN 


Quyên Lực Duyên này. với từ ngữ Indriya (Quyên Luc) ouge xu là manh trong 
dai, thành chủ yếu, cai quản trong những nhiệm vụ cua mình, những со sự việc chóng 
chảo [ап піша, ví như trong mỗi quốc độ có vi Thủ Tướng làm thi trưởng са ачап 
trong nhiệm vụ điều hành công việc cùng với nhiêu пошо, my trong tang môi 
ета vụ đó. lại có từng mỗi vị bộ trưởng làm thủ trưởng điều hanh cal quan, và 
không có sự việc chóng chéo lần nhau như thé nào, thì Quyền LỰC Duyên cũng tương 
tự như vậy, tức là trong từng mỗi chức năng trong việc шау, việc được nghe, V.V. 
dũng có Pháp làm thành trọng yêu quản lý trong từng môi nhiệm vụ đó, chăng hạn 
như là chức năng trong việc (Һау thì có Nhãn Thanh Triệt làm trọng yêu. gọi là Nhãn 
Quyên: và chức năng trong việc được nghe thì có Nhĩ Thanh Triệt làm trọng yêu, gọi 
là Nhĩ Quyên. 

Việc nói răng Nhãn Thanh Triệt làm trọng yếu trong việc thây, có nghĩa là Tâm 
Nhân Thức có được sanh khởi là phải nương vào Nhãn Thanh Triệt làm duyên. Nêu 
như Nhãn Thanh Triệt có năng lực yếu kém, thì việc thây cũng không trọn vẹn. Nếu 
Nhãn Thanh Triệt có năng lực vững mạnh thì việc thấy được rõ ràng trong sáng. Với 
nguyên nhân nây, Nhãn Thanh Triệt mới được gọi là Nhãn Quyên, và trong những 
Thanh Triệt khác, cũng tương tự như vậy, tuy nhiên từng mỗi thé loại đó có sự khác 
biệt trong chức năng làm trọng yếu của riêng mình. Và tại đây, là nói về Quyên Lực 0 
phân Sàc Pháp. 


Còn về Danh Pháp thì có Danh Quyên làm nhiệm vụ ở phân chủ yêu са! quan 
trong từng môi chức năng của riêng mình, cũng tương tự như nhau. Danh Quyên ү 
tám Chi Pháp, đó là Mạng Quyên, Tâm. Tho. Tín, Tân, Niệm, Nhất Thống, và Тие. 
Са Bát Danh Quyên пау làm nhiệm vụ ở phân Pháp Năng Duyên và trong cùng một 
thời gian đó, cũng làm Pháp Sở Duyên lần nhau, Xin dẫn chứng, như trong thời gia" 
Tâm Dai Thiện sanh khởi cung với 38 Tâm Sở phối hợp thì trong những Tâm và Тат 
Sơ пау đây đã có Câu Sanh Quyền, tức là cả bát Danh Quyền sanh khởi cùng 1” 
Năng Duyên và 50 Duyên lån nhau. chăng hạn như là Tâm tức là Y Quyên làm ди 
Duyên thị 7 Quyên Lực còn lại làm Sở Duyên. Và khi Mạng Quyên làm Năng puyé” 
thi 7 Quyên Шис còn lai làm $@ Duyên, chàng hạn như và C "á 31 Tâm Sở cOn 
"—. Chị Pháp Quyên Lực và Sắc Tâm, thì không i kẻ vào Quyên Lực: và 

Ë khong được làm Câu Sanh Quyên Мапр Duyên, mà chị có thẻ làm được duy 
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Trong những Pháp duoc gọi là Pháp Năng Duyên đó, сап phải kết hợp với bát 
tuân một loại nào trong ba mãnh lực như sau: 


1. Janakasatti - Mãnh Lực Xuất Sinh: có mãnh lực làm cho Pháp Sở Duyên 
được sanh khởi. 

2. Lpathambhakasati- Mlãnh Lực Bao Hộ: có mành lực giúp đỡ ung hộ cho 
Pháp Sở Duyên được tôn tại. 

3. Anupalakasatti - Manh Lực Bao Dưỡng: có mành lực giúp đỡ duy trì Pháp 
Sở Duyên cho đặng thường luôn. 


Са ba loại mãnh lực này (*) thường hiện hữu trong (41 cả Pháp Năng Duyên, cùng 
có khi chỉ có một, hoặc hai loại mãnh lực. Nêu Pháp nào không phối hợp với ba loại 
mãnh lực nây, cho dù chỉ là một loại mãnh lực, thì Pháp đó sẽ không thê nào làm được 
Pháp Năng Duyên. 


[(*) Trong Năm Bộ Chú Giải được hiệu ràng “không có trình Бау mãnh lực của 
bat luận một loại Duyên nào chứa đựng trong 47 Duyên `, một cách trực tiép là “có 
khi có được cả ba loại mãnh lực, có khi chỉ có được một, hoặc hai loại mãnh lực ” như 
bộ phận của những nhà học giả cùng có ý kiến với nhau, và đã kết luận dë ở trong 
bang kết luận trạng thái của mãnh lực giúp dó ủng hộ trong 47 Duyên, mà đã có ở 
trong phân đâu của bộ Kinh Sách này.] 


_ Trong Quyên Lực Duyên пау, loại trừ ra hai $ас Giới Tính (ВВйуагйра) tức là 
Sắc Nữ Tính (Itthībhāva) và Sắc Nam Tính (Purisabhäva) ra khỏi sự việc làm Pháp 
Năng Duyên, vì lẽ cả hai loại Sắc Nữ Tính và Sắc Nam Tính đây, không có hội đủ cả 
ba loại mãnh lực như đã được dë cập đến, do đó mới không thê làm Quyên Lực Duyên 
được. Tuy nhiên, trong cả hai loại Sắc Giới Tính này, với mỗi loại có sự hiện hữu bón 
tạng thái phối hợp dé làm cho hiểu biết được là, loại trạng thái nào làm Nữ Tính và 
loại tạng thái nào làm Nam Tính, đó là: 

l. Linga — Biệt Tính: ý nghĩa đến sắc tướng hình thê, như là mặt, mắt, tay, chân, 
V.V. 

2. Nimitta — Теб Triệu: ý nghĩa đến ап tướng (dâu hiệu, biêu tượng), như là 
CÓ râu. không có râu, v.v. 


3. Kutta - Hạnh Kiểm: у nghĩa ёп các sinh hoạt, như là vui chơi ở phân lành 
manh, уу, 


4. 1 | к a ` > À: | 
АКарра — Cứ Chi: ý nghĩa đên hành trạng đi. đứng, năm, ngồi. V.V. 
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Cả bón loại trạng thái này, là thành quả của hai Sắc Giới Tính, tức là một khi cỏ 
Sắc Giới Tính rôi, thì phải luôn luôn có bón loại trạng thái này cùng sanh khởi. 


Do đó. nếu có vấn đề hỏi răng: “Khi bón loại trạng thái náy là thành quả được 
sanh từ nơi hai Sắc Giới Tính làm nhân, thì tại sao hai loại Sắc Giới Tinh пау không 


được sắp làm thành Оиуе ên Lực Duyên ?”. 

Điều nây được giải thích là “Không được lam Quyên Lực Duyên, cho ай quả thật 
là hai Sắc Giới Tính làm nhân và cả bốn trạng thải đó, là thành qua; tuy nhiên hiện 
hành theo cách lẽ thường nhiên gọi là Pavattiniyama — Niêm Luật Thông Thường, 
không thê gọi là hai Sắc Giới Tính пау làm Quyền Lực Năng Duyên ипе hộ cho khỏi 
sanh са bón loại trạng thái, và cả bón loại trạng thái đó cũng không thể gọi là Quyền 
Lực Sở Duyên. Tất cả cũng bởi nguyên nhân là, néu làm được Quyên Lực Duyên thì 
cũng phải làm được Hiện Hữu Duyên, và lẽ thường nhiên Pháp Thực Tinh cua Hiện 
Hữu Duyên, là ngay sát na sanh khởi hoặc ngay sát na đang trụ, thì Pháp Nang 
Duyên và Pháp Sở Duyên phải thường cùng hiện hữu аё hiện bây. 

Còn hai Sắc Giới Tính đó, thì trong thời gian Tái Tục thường sanh khởi hiện hữu, 
tuy nhiên cả bón loại trạng thái, có Biệt Tính (Linga), v.v. vån chưa có sanh khởi 
ngay trong sát na dó. Tiếp đến, trong thời kỳ Bình Nhựt thì mới khởi lên hiện Бау. 
Việc пау chứng tỏ cho thấy răng việc sanh khởi của hai Sắc Giới Tính và việc sanh 
khởi của cả bắn trạng thái là có sự khác biệt thời điểm sanh khởi. Do đó, mới không 
thê tính vào làm thành Hiện Hữu Duyên được, vì lẽ Pháp Năng Duyên và Pháp Sơ 
Duyên không cùng hiện hữu để hiện bây. Khi đã không làm được Hiện Hữu Duyên thi 
thường cũng không làm được Quyên Lực Duyên một cách tương tự. 

Nếu có vấn đê tiếp theo nữa như sau: “Trong cả hai Tổng Hợp Giới Tính Т hap 
(Bhavadasakakalapa) thì hai Sắc Giới Tính và chín Sắc còn lại động cùng sanh, đông 
cùng điệt với nhau, hiện hữu йё hiện bây, như thể tại sao trong Tông Hợp Giới T inh 


Thập không láy Sắc Giới Tính làm Quyên Lực Năng Duyên, và Sắc còn lại làm Quyên 
Lực Sơ Duyên ? 


Một cách tương tự là, điêu này cũng không thè hiện hành được, vì lẽ cả һа! Sắc 
Giới Tính đó không có mãnh lực, tức là việc làm trọng yêu đê cai quản trong chín Sắc 
còn lại; có nghĩa là chín Sắc còn lại đây, không phải sanh khởi do bởi mãnh lực aM 
Sàc Giói Tính, mà là sanh khói do bởi nương vào mãnh lực của chính Nghiệp 
Khứ cua minh, làm thành người cai quan. Với nguyên nhân nây, cả hai Sắc Giới Ti 
này. không thé sàp làm thành Quyên Luc Duyén duoc. 


Màc dü ràng cà hai Sác Giói Tính пау, néu dà nương theo Thực Tính Siêu Lỷ 
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(paramathasabllav4) rôl, thì quả thật là không thẻ n 


ао làm được Quyê А 
| s tt ез SG ` А ` cn Luc Du еп 
шу nhiên cả hai Sắc Giới Tính nây cũng được gọi là ря 


làm được Оџуё * tà Ma 
Quyền và Nam Quyền. Su việc được gọi là làm được Quyền — ч ba ' ~ 
nhân là, cả hai Sắc Слот Tính пау có mãnh lực cai quản đối với bón loại trạng tr là 
có Biệt Tính (Linga) v.v. như đã có đê cập ёп ròi vậy. tức là với những lagi: Nữ Bi 
Tinh (Hinlinga), Nữ Tram Triệu (Itthīnimitta), Nữ Hạnh Kiêm (Ttthikutta ), Nữ Cử 
Chỉ (Ihiakappa) sẽ được khởi sanh hiện bây là do bởi mãnh lực của Sắc Nữ Tính: và 
với những loại: Nam Biệt Tinh (Purisalinga), Nam Trâm Triệu (Purisanimitta), Nam 
Hạnh Кіёт (Purisakutfa), Nam Си Chỉ (Риғіѕаакарра) së được khởi sanh hiện bây là 
do bởi mãnh lực của Săc Мат Tính. Do đó. cả hai Sắc Giới Tính nây mới được gọi là 
làm được Quyên Lực Duyên. Tât cả sự việc пау là do theo việc làm thành Thường 
Cận Y Duyên trong phán Kinh Tạng (Suttantanaya) mà chăng phải là phân Siêu Ly 
(Parainatthanayq). 

Tóm tắt nội dung thì Quyên Lực Duyên, tức là 20 Quyên Lực (trừ Nữ Quyên và 
Nam Quyên), mà trong cả 20 Quyên Lực nây có cả Sắc Pháp và Danh Pháp làm 
Quyên Lực Năng Duyên, giúp đỡ ủng hộ cho Sắc Pháp và Danh Pháp được khởi sanh 
làm Quyên Lực Sở Duyên. Tuy nhiên, trong việc làm Quyên Lực Năng Duyên của cả 
20 Quyên Lực này. thì được chia ra làm ba thê loại là: 


1. Sahajãtindriyapaccaya — Câu Sanh Quyên Duyên. 
2. Purejãtindriyapaeccaya - Tiên Sinh Quyên Duyên, và 
3. Кӣрајтуйіпйгіуарассауа - Sắc Mạng Quyên Duyên. 


Đối với Câu Sanh Quyên Duyên thì không có lời giải thích một cách đặc бё. 


PUREJÄTINDRIYAPACCAYA - 
TIỀN SINH QUYÊN DUYEN 


Vacanattha — Chú Giải: 
m Purejato hutvā indriyabhavena upakārako = 
à 2 Ж, “ ` ˆ 
"ы được sanh trước rồi làm duyên giúp đỡ ủng hộ th 
a liên q; f 
еп Sinh Quyền Duyên. 


Purejãtindriyapacca} ~- Pháp 
eo su việc làm trọng ycu, 29! 


- р 1 Гү r N DUYÊN 
GIẢI THÍCH TÓM ТАТ VỀ TIEN SINH QUYE 
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Tiền Sinh Quyền Duyên пау, có hai thê loại trạng thái như sau: 


1. Pháp Năng Duyên sanh trước Pháp Sở Duyên. | | 
2. Pháp Năng Duyên làm trọng yêu trong Pháp So Duyên. 

Kết hợp hai loại trạng thái hiện hữu trong Duyên nây, do vậy được gọi là Tiên 
Sinh Quyên Duyên. 

Trong Tiên Sinh Quyền Duyên пау, Pháp Năng Duyên túc là Sắc, Pháp Sở Duyên 
tức là Danh. Phần Pháp Năng Duyên tức là Sắc dó. lập ý chi lây một cách đặc biệt về 
Sắc Thanh Triệt, còn những loại Sắc khác thì không có khả năng sẽ làm được Tiên 
Sinh Quyên Duyên, là vì không có kết hợp với hai thê loại trạng thái như đã được dè 
cập dén. Phân Pháp Sở Duyên tức là Danh đó, cũng lập ý chi lấy một cách đặc biệt là 
Ngũ Song Thức cùng kết hợp với 7 Tâm Sở Biên Hành. Còn các Danh Pháp còn lại 
không có được thọ lãnh việc ủng hộ từ nơi Pháp Năng Duyên, là Ngũ Sắc Thanh 
Triệt, do đó những Danh Pháp còn lại mới không thê nào làm được Pháp Sở Duyên. 


Ngũ Sắc Thanh Triệt mà làm được Pháp Năng Duyên đó, là thường sanh trước 
Pháp Sở Duyên và vẫn chưa diệt mát đi, tức là vẫn còn hiện hữu trong khoảng giữa sát 
na Trụ, chăng hạn như là trong Lộ Trình Nhãn Môn ở phân Cảnh Cực Cự Đại 
(Аїітаћапійғаттапа) thì Nhăn Thanh Triệt sanh khởi trước, khi đến sát na Trụ rôi 
thì làm duyên cho Tâm Nhãn Thức được sanh khởi. Nhãn Thanh Triệt này làm thành 
Sắc ở thời gian Trụ ( Thītipattarūpa) пау CÓ SỐ lượng là 49, tức là tính đếm lui trở về 
sau kê từ sát na Diệt của Tâm Khai Ngũ Môn đi cho đến sát na Diệt của Tâm thứ 17 
thì có được sô lượng 49 Sắc ở thời gian Trụ, mà bất luận một Sặc nào trong số lượng 
42 Săc ở thời gian Trụ đây, thường hiện bầy làm được Tiền Sinh Quyền Duyên. Đây 
là phân của Nhà Giáo Thọ về sau пау (hiện đại). 

' Мо! рһап khác. đó là phân của Nhà Giáo Thọ cô xưa có đề cập răng, Nhãn Thanh 
Triệt duy nhất chi сац sanh với sát na Sanh của cái Sắc Tâm Hữu Phần Quá Khứ thứ 
оер th ĐH SP DÀNG THÊ HIỂU 
Sắc Nhân Thanh Triệt ò thời gian Trụ — а кты Е ү san ` 

` ‹ a ста ra làm ba nhóm là: 

1. Mandayukacakkhupasãadarũpa - Sắc Nhã sa 2 „ {ỨC 
là Nhãn Thanh Triệt có sẽ р ww ые говай гер Mộ h ый ` : м? 
Khứ. có số lượng 37, là tính lấy Nhân Xiuần " ¬ " еа и pai фы Diệ 

lu net mà cùng câu sanh với sát na 


của Tâm Hữu Phân mà ti ; i trå và 
inh đêm lui trở về sau kå tr TA ' - 4i cho 
Ẩn cả š '© sau kê từ Тат Hü A + Khu đi € 
đến sát na Diệt của cái Tâm thứ 13 н Phần Quá B 


2. Amandayukacakk ааағӣ 
гапйдуика‹ akkhupasādarūpa ~ Sắc Nhãn Thanh triệt Phí Noa Độn 
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Tho: túc là Nhān Thanh Triệt có tuôi thọ nhiều hơn Cánh Sắc mà câu sanh với Tâm 
Hữu Phân Quá Khứ, có sô lượng 11, là tính lây Nhãn Thanh Triệt mà cùng câu sanh 
với sát na Trụ của Tâm Hữu Phân Quá Khứ đi cho đến sát na Diệt của Tâm Khai Ngũ 
Моп. 

3. Majjhimayukacakkhupasadaripa – Sắc Nhãn Thanh Triệt Trung Thọ: tức 
là Nhãn Thanh Triệt có tuôi thọ vừa băng với Cảnh Sắc mà câu sanh với Tâm Hữu 
Phản Quá Кїї, có só lượng |, chính là Nhãn Thanh Triệt mà sanh khởi trong sát na 
Sanh của cái Tâm Hữu Phân Quá Khứ thứ nhứt vậy. 

Trong cả ba nhóm Sắc Thanh Triệt này, không phải hết tất cả đều làm được Tiên 
Sinh Quyên Duyên, đặc biệt chỉ làm được duy nhứt là Sắc Thanh Triệt ở phần Sắc 
Thanh Triệt Trung Thọ mà thôi. Còn các Lộ Trình Nhĩ Môn. Tỷ Môn. Thiệt Môn, 
Thân Môn cũng hiện hành trong cùng một phương thức như уду. 

Theo cả hai loại ý kiên như đã được dë cập đến rồi đây, Nhà Giáo Thọ là bậc 
chuyên gia trong Thực Tính Pháp (Sabhavadhamma) và Tạng Vô Tỷ Pháp đã có sự 
quyết định là có sự duyệt ý trong ý kiên thứ nhứt hơn là ý kiến thứ hai, tuy nhiên cũng 
không có loại bỏ ý kiến thứ hai này đi, có thể đó là tỏ bầy một cách đặc biệt sự tôn 
kính đối với ý kiến của bậc Giáo Thọ cô xưa. 

Tóm lai. Tiên Sinh Quyên Duyên đây, Sắc mà làm Pháp Năng Duyên sanh trước 
Danh mà làm Pháp Sở Duyên, và không phải hết tất cả Sắc đều làm được Pháp Năng 
Duyên, mà làm được duy nhứt chỉ là Ngũ Sắc Thanh Triệt ở vào thời gian Sắc đang 
trụ, đó chính là Sắc khi đã đến sát na Trụ rôi vậy. Còn Danh mà làm Pháp Sở Duyên 
thì cũng lập ý chỉ lấy một cách đặc biệt là Ngũ Song Thức cùng với 7 Tâm Sở Biên 
Hành mà thôi. 

Lại nữa, trong Vật Tiền Sinh Y Duyên và Vật Tiên Sinh Duyên mà đã có được 
trình bây đến rồi đó. thì cũng có nội dung trong nhóm Sắc ở vào thời gian Sắc đang 
trụ, và Sắc Trung Thọ. cũng cùng một phương thức với Tiên Sinh Quyên Duyên пау, 
xin Quý Học Giả nên hiểu biết vừa theo như vây. 


RŨPA.JTVITINDRIYAPACCAYA ~ 
SÁC MANG QUYÈN DUYÊN 


Săc Mang Quyên Duyên đây, tức là Sắc Mạng Quyền làm duyên giúp đỡ ung hô 
dôi với Sắc Nghiệp mà cùng câu sanh với mình, chăng hạn như là trong 9 Sắc Tông 


Tác G; 7 105 ——— DịchGiả: Bhikkhu PASADO ` 
ас Giả: SADDHA MMA JOTIKA Dich Gia 
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Hợp Nghiệp (Каттајакаіарағӣра) có Tông Hợp Nhãn Thập (Саккћидаѕа _ 
kakalãpa) У.У. Trong từng môi Tông Hợp có Sắc Mạng Quyên làm người duy trì ó 
từng môi Tông Hợp. như thé Sắc Mạng Quyên hiện hữu trong từng môi Tông Нор 
Sắc Nghiệp, và mới làm duyên đối với 8 hoặc 9 Tông Hợp Sắc còn lại trong cùng môt 


Tông Hợp Sắc với nhau. 

Trong Sắc Mạng Quyền Duyên пау. Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên Cùng 
câu sanh với nhau trong cùng một Tông Нор, cũng cùng một phương thức với Cậu 
Sanh Quyên Duyên như đã có được trình bày rồi. Tuy nhiên Đức Phật Ngài lại thuyết 
giảng Sắc Mạng Quyên Duyên đặt để một cách riêng biệt, không có thuyết cùng 
chung với Câu Sanh Quyên Duyên. là cũng bởi nguyên nhân là Câu Sanh Quyên 
Duyên có Danh làm Pháp Năng Duyên giúp đỡ ung hộ đối với Danh và Sắc làm Pháp 
Sở Duyên, và Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên đồng cùng sanh khởi trong cùng 
một sát na với nhau. Danh Pháp mà làm Pháp Năng Duyên thường giúp đỡ ủng hộ 
đôi với Pháp Sở Duyên được tôn tại trong cùng một sát na Sanh. Còn Sắc Mạng 
Quyên Duyên đây. mặc dù quả thật là Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên đông 
cùng sanh khởi trong cùng một sát na với nhau và trong cùng một Tông Hợp với nhau, 
tuy nhiên Pháp Năng Duyên không thê nào giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Sở Duyên tôn 
tại trong cùng một sát na Sanh được. cho đến khi sát na Trụ rôi thì mới có sự рїйр dó 
ủng hộ được. Tất cà sự việc này là cũng do lẽ thường nhiên của Sắc Pháp trong sắt па 
Sanh thì có năng lực yêu kém, không có khả năng làm nhiệm vụ giúp đỡ ủng hộ đôi 
VỚI những Pháp khác được. Khi đến sát na Trụ rồi. thì mới có đủ năng lực giúp đỡ 
ung hộ đôi với những Pháp khác được. Với nguyên nhân nầy, Đức Phật Ngài mới фр 
ý khải thuyết Sắc Mạng Quyên đặt đê một cách riêng biệt. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG PHÁP 
СОА QUYÊN LỰC DUYÊN 


Trong Quyên Lực Duyên xiên thuật đây, Quyền Lực Duyên hiện hữu ba loại là: 


1. Sahajãfindriyapaccaya — Câu Sanh Quyên Риуёп, 
2. PurejãtIndriyapaccaya - Tiên Sinh Quyên Đuyên, và 
3. Rūpajīvitindriyapaccaya – Sắc Mạng Quyên Duyên 


Trong са ba thê loại 
н пау, thì trình bây tóm lược ba thê loại Nội Dung Pháp hién 
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DUYÊN THỨ MƯỜI SÁU: INDRIYAPACCAYA - QUYỀN LỰC DUYÊN 
I. CÂU SANH QUYỀN DUYÊN 


Câu Sanh Quyên Duyên có Danh làm Năng Duyên, và có Danh Sắc làm Sở 
Duyën. Tuần tự trình bây ba thé loại Pháp hiện hữu trong Câu Sanh Quyên Duyên 


như sau: 


L. Pháp Câu Sanh Quy ёп Năng Duyên (Sahajatindriyapaccayadhamma): bát 
Chi Pháp Danh Quyên là Mạng Quyên, Тат, Tho. Tín, Тап, Niêm. Nhứt 
Thông. và Tuệ. 


2. Pháp Câu Sanh Quyên Sở Duyên (Sahajãtindriyapaccayuppannadhanmumna): 
89 Tâm, 52 Tâm Sở phối hợp. Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục. 


3. Pháp Саи Sanh Quyên Địch Duyên (Sahajatindriyapaccanikadhainma): 
Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, 5ӣс Quý Tiệt, Ѕас Nghiệp Phạm Thiên Vô Tướng. 
Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


PHÂN TÍCH CÂU SANH QUYÊN DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ МАХН LỰC 


Trong Câu Sanh Quyên Duyên đây. việc giúp đỡ ung hộ đói với Pháp Sở Duyên 
của Pháp làm thành Câu Sanh Quyền Năng Duyên đó. 


| Răng theo Trạng Thái: có hai loại là: đồng cùng sanh với nhau (Sahajata — Câu 
Sanh), có sự độc lập làm việc trọng yêu (Indriya — Quyên Lực). 

° Răng theo Gióng: là giống Câu Sanh. 

° Капо theo Thời Gian: là thời kỳ Bình Nhựt. | 

| Răng theo Mãnh Lực; có hai loại mãnh lực, là Mãnh Lực Xuât Sinh 
(Janakasaffi) và Mãnh Lực Bảo Hộ (Upathambhakasadii). 


IL. TIỀN SINH QUYÊN DUYÊN 


ш п Sinh Quyên Duyên có Sắc làm Năng Duyên, và Danh làm Sở Duyên. Tuân 
“ Tình hå., 2 : = : 6 ы 
` Đây ba thể loại Pháp hiện hữu trong Tiên Sinh Quyên Duyên, như sau 


l. Phá Ti ; Purejātindriyapacca dhamma): са 
inh Quyên Năng Duyên ( (Mandāyuka - 


ча nhé _ " : 
"т Ngũ Vật (Pancavatthu) có Ngũ Vật Nọa Dón Thọ 
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pancavafthu) v.v. Мей Vật Trung Thọ (Majjhimayukapancavatthu) là Nhàn Vật, Nhị 
Vật. Tỷ Vật, Thiệt Vật, Thân Vật đồng câu sanh với cái Tâm Hữu Phân Quá Khú thự 
nhứt. Hoặc một phân khác nữa. là Ngũ Vật có Nhãn Vật, Nhĩ Vật, Ty Vật, Thiệt Vật 
Thân Vật vào dên sát na đang Trụ của mình có số lượng là 49. 

Tức là Ngũ Vật, là Nhãn Vật, Nhĩ Vật, Ty Vật, Thiệt Vật, Thân Vật ở thời kỳ 
Trung Thọ (Мей Vật câu sanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ thứ nhứt). Hoặc một phån 
khác nữa. là bất luận môt Sắc nào trong 49 Ngũ Vật ở thời gian Trụ (Мей Vật đang 
còn hiện hữu với Tâm Hữu Phân trước khi đi đến Ngũ Thúc). 


2. Pháp Tiên Sinh Quyên Sở Duyên (Purejãtindriyapaccayuppannadhiaimma): 
Ngũ Song Thức, 7 Tâm Sở Biến Hành phôi hợp. 


3. Pháp Tiên Sinh Quyên Dich Duyên (Purejãtindriyapaccanikadhamna): là 
79 Tâm, 52 Tâm Sở phối hợp (trừ Ngũ Song Thức). hoặc là tât cả Sắc, có Sắc Tâm, 
V.V. 


PHÂN TÍCH TIÊN SINH QUYÈN DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Trong Tiên Sinh Quyên Duyên đây, việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Sở Duyên 
của Pháp làm thành Tiên Sinh Quyền Năng Duyên đó, 


* Răng theo Trang Thái: có hai loại là: sanh trước (Purejata — Т іёп Sinh), có su 
„к lập làm việc trọng \ yêu (Indriya — Quyên Luc). 
àng theo Gióng: là giống Vật Tiền Sinh. có nghĩa là Pháp Năng Duyên sanh 
trước và làm thành chô nương nhờ của Pháp Sở Duyên. 
* Răng theo Thời Gian: là thời ky Hiện Tại. 
* Răng theo Mãnh Lực: có hai loại mành lực, là Mành Lực Xuất Sinh 
(.Janakasaffi) và Mành Lực Bảo Hộ ( Upathambhakasatti). 





Ш. SAC MẠNG QUYÉN DUYÊN 


Sắc Mạng Quyên Duyên có Săc làm Nẵng Duyên, và Sắc làm Sở Duyên. Tuân tử 


trình bây ba thê loại Pháp hiện hữu trong Sắc Mạng Quyên Duyên, như sau: 


Г. Pháp Sắc Mạng Quyền Мапе Duyên (Rūpajīvitindriyapaccayadhamma): tal 
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.:. Мапе Quyên mà hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt v 
ca 300. 


› Pháp Sắc Mang Quyên Sở Риуёп (Rñp 
g hoặc 9 Sắc Nghiệp còn lại ở trong cùng mộ 


à thời kỳ Tái Tục. 


ajīvitindr iyapaccayuppannadham- 
ы t Tông Hợp với Sắc Mạng Quyên, 

з Pháp Sắc Mạng Quyên Dich Duyên (R üpajīvitindriyapaccanikadhamma): 

4 89 Tâm, 52 Tâm So phôi hợp, hoặc là Ѕас Tâm, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý 

тй, và hoặc là Sắc Mạng Quyên ở trong Sắc Nghiệp Tái Tục. Sắc Nghiệp Phạm 

Thiên Vô Tưởng. Săc Nghiệp Bình Nhựt. 

PHÂN TÍCH SAC MẠNG QUYÈN DUYÊN THEO 

TRẠNG THÁI, СІОМС, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Trong Sắc Mạng Quyên Duyên đây, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp So Duyên 
của Pháp làm thành Săc Mạng Quyên Năng Duyên đó, 


* Răng theo Trang Thái: có hai loại là: có thực tính làm thành Sắc (Ёйра – Sắc), 
có sự độc lập làm việc trọng yếu (Indriya — Quyên Lực). 

* Răng theo Сібпо: là giống Sắc Mạng Quyền, có nghĩa là Pháp Năng Duyên tức 
là Sắc Mạng Quyên làm nhiệm vụ trọng yêu trong việc duy trì các Sắc Pháp câu 
sanh, 

Răng theo Thời Gian: là thời kỳ Hiện Tại. 

Í Ràng theo Mành Luc: chi có duy nhát mót loai mành luc. là Mành Luc Bao 
Dưỡng (Anupalakasatti) (theo Năm Bộ Chú Giải - Phát Thú — dịch о đieu 206) 
giúp đỡ duy trì Pháp Sở Duyên cho dàng thường luôn. 


РНАХ TÍCH GIAI ĐOẠN VÁN DÉ (РАХНАУАКА) 
VA CHI PHÁP TRONG CÂU SANH QUYEN DUYESN 


` tây, Đức P hật sắp đặt ba câu làm cót lõi, gọi là Câu Chánh Diện, là ы 

i ~âu Bất Thiện và Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên và Pháp So `. ë 
iii | у са > thây tiếp sau дау: 
“ча Pháp Sở Duyên băng cách chia che ở cau sau. như sẽ thây пер sau da) 


hiệ 


đó D 


(А) KUSALAPADA-CÂU THIỆN 5 
КОЅАІ АРАРАУАЅАМА - PHÀN СООТ CAU THIĘA - 
TRONG CẤU THIỆN 
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“Кихаіо dhammo kusalassa dhammassa 'Sahajarindriyapaccayena paccayo” y 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện. với mãnh lực Câu Sanh 
Quyên Duyên. | 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Quyên Năng Duyên, là bát Chi Pháp Danh Quyên là 
Mạng Quyên, Tâm, Thọ, Тіп, Тап, Niệm, Nhứt Thông, và Tuệ. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Quyên Sở Duyên, tức là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
phối hợp. 


АМОУАРА - CẤU PHỤ 


“Kusala indriya хатрауийакапат khandhãnam Sahajãtindriyapaccayena 
рассауо” - Những Quyên Lực Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Uân Tương 
Ung, với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 


Tại йау, bát Chi Pháp Danh Quyên làm Câu Sanh Quyên Năng Duyên. Uán 


Tương Ung Thiện là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phôi hợp làm Câu Sanh Quyền Sở 
Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Kusalo 
Quyên Thiện, tức là Mạng Quyên, 21 Та 
và Tuệ, làm Năng Duyên. 


dhammo Chỉ Pháp là bát Chỉ Pháp Danh 
m Thiện, Thọ, Tín, Tấn, Niệm, Nhất Thông: 


Kusalassa dhammassa Chị Pháp là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp. làm 50 
Duyên. 
” | апа theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhưt 
* Răng theo Địa Giới: hiện h 0 
* Ràng theo Người: hiện hàn 
* Răng theo Lô Trình: hiện hà Д 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Y 


o Sahajatindriyapaccayena (rinh bày cho biết dé 

àu Sanh Quyên Duyên, trong mành lực của cả 12 
trong cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) |; 
шс) là: 


ев 
п mành lực một cách đặc biçt ©. 
Duyên cùng vào giúp đỡ VPE 
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(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên, 

(5) Hô Tuong Duyên, 

(6) Câu Sanh Y Duyên, 

(7) Danh Vật Thực Duyên, 
(8) Thiên Na Duyên. 

(9) Đồ Đạo Duyên, 

(10) Tương Ưng Duyên, 

(11) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(12) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Рассауо trình bầy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian. Địa Gió v.v. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - PHAN CUÔI CÂU VÔ КҮ 
TRONG CẤU THIỆN 


“Kusalo dhammo ађуйкагаѕѕа dhammassa Sahajãtindriyapaccayena рассауо” 
- Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Pháp Vô Ký với mành lực Câu Sanh 
Quyên Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Quyên Năng Duyên. là bát Chi Pháp Danh Quyên. là 
Mạng Quyền, Tâm, Thọ, Tín, Тап, Niệm, Nhất Thống và Tuệ. 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Quyên Sở Duyên, là Sàc Tâm Thiện ở thời Hiện Tại. 


ANUVÃDA - САО PHỤ 


“Kusala indriya cittasamutthānānam rūpānam Sañajatindriyapeccayena 
lễ Рассауо ”- Những Quyên Lực Thiện làm duyên giúp dó ung hộ đôi với Sắc Tám хий 
x Smh xứ với mạnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. | 

1 Tại đây, bát Chị Pháp Danh Quyên Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ dôi với Ѕас 
x tả có Tâm Thiện làm xuất sinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 
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PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Kusalo dhammo Chi Pháp là bát Chi Pháp Danh 
Quyên Thiện. tức là Mạng Quyền. 21 Tâm Thiện. Thọ, Тїп, Tân, Niệm. Nhất Thống 


và Tuệ. làm Năng Duyên. 


Abyäkatassa dhammassa Chì Pháp là Sắc Tâm Thiện làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Сб! Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Уб Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngủ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Ү Môn Đông Lực Kiên Сб. 


Sahajãtindriyapaccayena trình bây cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Câu Sanh Quyền Duyên, trong mãnh lực của cả 11 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(4) Câu Sanh Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Danh Vật Thực Duyên, 

(7) Thiên Na Duyên, 

(8) Đô Đạo Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(11) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Paccayo trình bây cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pāli trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới У" 
nên hiêu biết theo Lời Dịch. 


KUSALÃBYAKATAPADÄVASÃNA - 
PHAN CUOI САП THIỆN - VÔ KÝ - TRONG CÂU THIỆN 
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DUYÊN TH MƯỜI SAU: INDRIYAPACCAYA - QUYEN LYC DUYÊN 





“Kusalo стано kusalassa са abyakatassa са dhammassa Sahajatindriyapac = 
cayena рассауо” = Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Pháp Thiện và Vô 
Ký, với mãnh lực C âu Sanh Quyền Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Quyền Năng Duyên, là bát Chỉ Pháp Danh (Quyến 
Thiên, là Mang Quyền, Tâm, Thọ, Tin, Tán, Niệm, Nhất Thông và Tuệ 

Pháp Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Quyền So Duyên, tức là 21 Tâm Thiện, 3% 
Tâm Sơ phôi hợp và Sắc Tâm Thiện. 


ANUVADA - CẤU РН) 


“Kusala iHdryd sampayuttakānam khandhãHamH cittasamutthànananca 
rũpãnam Sahajatindriyapaccayena paccayo” - Những Quyền Lực Thiện làm duyên 
giúp dò ủng hộ đôi với Uân Tương Ưng và Sắc Tâm xuất sinh xứ, với mãnh lực Câu 
Sanh Quyên Duyên. 

Tại đây, bát Chỉ Pháp Danh Quyên Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ dôi với Tam 
hoặc Tứ Danh Uân phối hợp với Chi Pháp Danh Quyên Thiện (21 Tâm Thiện, 38 Tâm 
Sở phối hợp) và Sắc mà có Tâm Thiện làm xuất sinh xứ, với mành lực Câu Sanh 
Quyên Duyên. 


PHÂN TÍCH CẬU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Тео phương pháp Pāli thì Kusalo dhammo Chi Pháp là bát Chi Pháp Danh 
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Quyên Thiện. tức là Mạng Quyên, 21 Tâm Thiện, Thọ, Тїп, Гап, Niệm, Nhất Thông, 
và Tuệ, làm Năng Duyên, 

Kusalassa ca abyakatassa ca dhammassa Chi Pháp là 21 Tâm Thiện, Từ Danh 
Lân là 38 Tâm Sở phối hợp và Säc Tâm Thiện, làm Sở Duyên. 


* Капо theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сб Ngủ U ап. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm v à bảy bậc Thánh (trừ bậc Võ Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ T rình Ngủ Моп, Lộ Trinh Y Môn Dông 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Ү Môn Đông Lực Kiên Cô. 


| Sahajatindriyapaccayena trình bầy cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Âu Sanh Quyền Duyên, trong mânh lực của cả 10 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHAT THU - TAP IV 


trong cùng một thời gian (Ghatanã - Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Truóng Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Danh Vât Тһис Duyên, 

(7) Thièn Na Duyên, 

(8) Dô Dao Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


Рассауо trình bầy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Рай trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới v.v. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


(B) AKUSALAPADA - CẤU BÁT THIỆN 
AKUSALAPADAVASANA - PHÀN СПО! CÂU ВАТ THIỆN ~ 
TRONG CẤU ВАТ THIỆN 


“4kusalo dhammo akwsalassa dhammassa Ѕаһајайпатуарассауепа pacca}0” 
~ Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bát Thiện. với mãnh lực 
Câu Sanh Quyên Duyên. 

Pháp Bắt Thiện làm Câu Sanh Quyển Năng Duyên, tức là Ngũ Chỉ Pháp Ра? 
Quyền Bắt Thiện. là Mạng Quyền. 12 Tâm Bát Thiện, Thọ, Тап, Nhất Thóng (trt ? 
Tín, Niệm, Tuệ). 

Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Quyền Sở Duyên, tức là 12 Tâm Bát Thiện: 7 
Tâm Sơ phôi hợp. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 
“Акиѕаіа indriya хатрауийакапат khandhãnam Sahajatindriyapaecayet 
рассауо ” - Những Quyên Luc Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với 


Tương Ung, với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 
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DUYEN THỨ MƯỜI SÁU: INDRIYAPACCAYA - QUYỀN LỰC DUYÊN 


Tại đây. Ngủ Chi Pháp Danh Quyên Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 


Tam hoặc Tứ Danh Uân phối hợp với Chỉ Pháp Danh Quyên Bắt Thiện, với mãnh lực 
Câu Sanh Quyên Duyên. : | 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pali thì Akusalo dhammo Chỉ Pháp là Ngũ Chi Pháp Danh 
Quyên Bất Thiện. tức là Mạng Quyên. Tâm Bát Thiện, Tho. Tân. Nhât Thông (trừ ra 
Tín, Niệm, Tuệ). làm Năng Duyên. 


Akusalassa dhammassa Chi Pháp là 12 Tâm Bát Thiện. Tứ Danh Пап là 27 Tâm 
Sơ phôi hợp. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сё Ngũ Uân và Cài Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

” Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Мей Môn Đông Lực Bât Thiện. 
Lộ Trình Ү Môn Đông Lực Bắt Thiện. tùy theo trường hợp. 


Sahajãtindriyapaccayena trình bầy cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Câu Sanh Quyền Duyên, trong mãnh lực của cả 11 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Hó Tương Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên. 

(6) Danh Vật Thực Duyên. 
(7) Thiền Na Duyên. 

(8) Đồ Đạo Duyên. 

(9) Tương Ưng Duyên, 

(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(11) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Рассауо trình bây cho biết đến Pháp Vô Ngã: 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IV 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ. thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới y | 
nên hiểu biết theo Lời Dịch. | 


АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - РНАМ CUÓI CÂU VÔ КҮ - 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa Sahajatindriyapaceayena 
рассауо” — Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mành 
lực Câu Sanh Quyền Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Quyên Năng Duyên. là Ngũ Chi Pháp Danh Quyền 
Bát Thiên, là Mạng Quyền, 12 Tâm Bắt Thiện, Thọ, Tân, Nhât Thống (trừ Tín, Niệm, 
Tuệ). 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Quyên Sở Duyên, là Sắc Tâm Bắt Thiện. 


ANUVADA – САО PHỤ 


“Акиѕаіа indriya cittasanutthananam rūpānam Sahajatindriyapaccayena 
рассауо” - Những Quyên Lực Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Ѕас Tâm 
xuất sinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 

Tại đây, Ngũ Chỉ Pháp Danh Quyền Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 
Sắc mà có Tâm Bắt Thiện làm xuất sinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Quyền Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Akusalo dhammo Chi Pháp là Ngũ Chi Pháp Danh 
Quyên Bát Thiện. tức là Mạng Quyên, 12 Tâm Bắt Thiện. Thọ. Тап, Nhất Thông (trừ 
ra Tín, Niệm. Tuệ). làm Năng Duyên. 


Abyakatassa dhammassa Chi Pháp là Sắc Tâm Bắt Thiên, làm Sở Duyên. 


+ Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. : 

* Răng theo Ló Trinh: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Món Đông Lực Bắt тые 
Lộ Trình Y Môn Đông Lực Bát Thiện, tùy theo trường hợp. 


Sahajãtindriyapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt с 
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DUYÊN THỨ MƯỜI SÁU: INDRIYAPACCAYA - QUYỀN LỰC DUYÊN 


Câu Sanh Quyên Duyên, trong mãnh lực của cả 10 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Thiền Na Duyên, 

(7) Đồ Đạo Duyên. 

(8) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Рассауо trình bầy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pāli trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Сіо v.v. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


AKUSALABYAKATAPADAVASANA - 
PHÀN СОО! CÂU ВАТ THIỆN - VO КҮ ~ 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“Акиѕаіо dhammo akusalassa ca abyakatassa са dhammassa Sahajatindriya ai 
paccayena рассауо” — Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Bát 
Thiện và Vô Ký, với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 

Pháp Bát Thiện làm Câu Sanh Quyên Năng Duyên, là Ngũ Chi Pháp Danh Quyền 
Bát Thiện, là Mạng Quyên, 12 Tâm Bát Thiện, Thọ. Tân, Nhât Thông (trừ ra Tín, 
Niệm, Tuệ, 

Pháp Bát Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Quyên Sở Duyên, tức là 12 Tâm Bât 
Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp và Sắc Tâm Bắt Thiện. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


ndhãnam cữtasamufthãnãnanca 


Akusalā indriyã ѕатрауийакапат kha инин 
Những Quyên Lực Bát Thiện làm 


ғара ани 
Рапат Sahajatindriyapaceayena рассауо Ba 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IV 


duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Uân Tương Ưng và Sắc Tâm xuất sinh xứ, với mãnh |, 
Câu Sanh Quyên Duyên. | 
Tại đây. Ngũ Chi Pháp Danh Quyền Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 


Tam hoặc Tứ Danh Uân phối hợp với Chi Pháp Danh Quyền Bắt Thiện và Sắc mà có 
Tâm Bát Thiện làm xuất sinh xứ. với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Akusalo dhammo Chỉ Pháp là Ngũ Chi Pháp Danh 
Quyên Bát Thiện, tức là Mạng Quyên. 12 Tâm Bát Thiện. Tho. Тап, Nhất Thống, (trừ 
ra Tín, Niệm. Tuệ). làm Năng Duyên. 


Akusalassa ca abyäkafassa са dhammassa Chi Pháp là 12 Тат Båt Thiện, Tú 
Danh Uân là 27 Tâm Sở phối hợp và Săc Tâm Bát Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сӧі Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Bát Thiện và 
Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Bất Thiện. tùy theo trường hợp. 


Sahajãtindriyapaccayena trình bầy cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Câu Sanh Quyên Duyên. trong mãnh lực của cả 9 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lục) là: 


(1) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(2) Câu Sanh Trường Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Thiên Na Duyên, 

(7) Dô Ðao Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Båt Ly Duyên. 


Paccayo trình bây cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
u йй? 
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DUYEN THU MƯỜI SÁU: INDRIYA PACCAYA - QUYỀN Lực DUYÊN 


Theo phuong pháp Pāli trong Câu Phụ, thì Chị 
nên hiu biệt theo Lời Dich. 


Pháp, và Thời Gian. Địa Giới v.v, 
(С) ABYAKATAPADA - CÂU VÔ КҮ 
ABYAKATAPADAVASÃNA PHÁN CUÓI CÂU VÔ KÝ 
TRONG САП VÔ KÝ 


о Д В Аи нА а С.л а 


уйин dhammo ађуакаіаѕѕа dhammassa Sahajatindriyapaccayena 


рассауо" - Pháp Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực 
Câu Sanh Quyên Duyên. 


| 
{ 
| 
| 


Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Quyên Năng Duyên, là bát Chị Pháp Danh Quyên Vô 
Ký DỊ Thục Qua, Vô Ký Duy Tác, ở trong thời kỳ Bình Nhựt và Tái Tục. tùy theo 
trường hợp. 


Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Quyên Sở Duyên, là 36 Tâm Vô Ký Dị Thục Quả. 20 
Tâm Vô Ký Duy Tác, 38 Tâm Sở phối hợp, và Sắc Tâm Dị Thục Quả, Sắc Tâm Duy 
Тас, trong thời kỳ Bình Nhựt. Trong thời kỳ Tái Tục, là 19 Tâm Tái Tục Dị Thục 
Quả, 35 Tâm Sở phối hợp, Sắc Nghiệp Tái Tục. 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1/ *Vipakabyakata kiriyabyakatã indriya sampayuttakanam khandhanam citta 
~ samutthanananca rũpãnam Sahajãtindriyapaccayena рассауо” - Những Quyên 
Lực Vô Ký Dị Thục Quả Vô Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Uân 
Tương Ưng và Sắc Tâm xuất sinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 


Tại đây, tức là bát Chi Pháp Danh Quyên Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ky Duy 

Tác, trong thời kỳ Bình Nhựt. làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tam hoặc Tứ Danh 

Uân phói hợp với Chi Pháp Danh Quyền Vô Ký Dị Thục Quả và Vô Ký Duy Гас, tức 

là 36 Tâm Vô Ký DỊ Thục Quả, 20 Tâm Vô Ky Duy Tác, 38 Tám 50 phói hop, và $ас 

mà có Tám Di Thục Quả và Duy Tác làm xuất sinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Quyên 
uyên, 








затреуийаћанат khandhanam 
- Trong sát па Tải lục. 
đỡ ủng hộ đôi với Uân Tương 


2/ ”Patisandhikkhane vipakabyakata indriya 
“tü са тйрйпат Sahajatindriyapaccayena рассауо 
img Quyền Lực Vô Ký Dị Thục Quả làm duyên giúp 
“Жы và Sắc Tái Tục, với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 
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Tai đây. bát Chỉ Pháp Danh Quyên DỊ Thục Nà, trong Шел ky Tái Tục, làm 

š p i ¬ пө hô đôi với Nhị hoặc Tam hoặc Tứ Danh Viên phôi hợp với Ch 
~. "ш Ры Thục Quả. tức là 19 Tâm DỊ Thục Qua Tái 106, 35 Tâm Sử phó; 
nh Nghiệp Tái Tục. với mãnh lực Câu Sanh Quyền Duyên. 


Ghi chú: Trong Сӧі Tứ Uân, Pháp Sở Duyên trừ бас Nghiệp Tái Tục. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BAY CHI PHAP 


Theo phương pháp Pali thì Abyakato dhammo trong Ын ы зША Nhựt có Chi 
Pháp là bát Chi Pháp Danh Quyën Di Thuc Опа và Duy Тас, tức ы м Quyên, % 
Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Тас, làm thành Y Quyền, Thọ, Tín, Тап, Niệm. Nhật 
Thông. Тиё, làm Năng Duyên. Trong thời kỳ Tái Tục. chỉ Pháp là 8 hoặc í hoàc 1 
Chi Pháp Danh Quyên Vô Ký DỊ Thục Qua Tái Tục (với 7 la trừ Tuệ. với 3 Іа Mạng 
Quyên, Tâm Thâm Тап Ха Thọ làm thành Y Quyên, Thọ ở trong 2 Tâm Tái Tục Vô 
Nhân). làm Năng Duyên. 


Abyakatassa dhammassa trong thời kỳ Bình Nhựt có Chi Pháp là 36 Tâm Di 
Thục Qua đang khởi sanh (Иїракасіниррааа), 20 Tâm Duy Tác đang khởi sanh 
(Kiriyacittuppada) và Săc Tâm DỊ Thục Quả và Duy Tác. 38 Tâm Sở phôi hợp, làm 
Sở Duyên. Trong thời kỳ Tái Tục có Chi Pháp là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục dang 


khơi sanh (Pafisandhicituppada), 35 Tâm Sở phối hợp. và Sắc Nghiệp Tái Tục. làm 
Sơ Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Tái Тис. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Пап và Cài Tứ Uån, tùy theo 
trường hợp. 

ы Răng theo Người: 
trường hợp. 

* Răng theo Lô Trình: hiên hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Dónš 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Kiên СА và Lộ Trình Tái Tục du 
sanh khởi từ nơi Lộ Trình Cận Từ, | 

Ghi chú: Câu Sanh Quyền Duyên thườn 
vån chưa đến Lộ Trình và Tâm Hữu Phà 


hiện hành trong 4 Phàm Phu và 4 bậc Thánh Quả, tùy theo 





` ` 1 an 
g làm vừa theo thích hợp khi Tâm Hữu = 
п sanh từ Lộ Trình Tâm đó). 
Sahajātindriyapaccayena trình bây cho biết đến m 
Саи Sanh Quyền Duyên, 


| сй 
tình ảnh lực một cách đặc Ый 
trong tât са mãnh lực của са ] 


КҮҮ її 
4 Duyên (là trong thời kỳ В 


—————_——_ 
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DUYÊN THỨ MƯỜI SÁU: INDRIYAPACCAYA - QUYỀN LỰC DUYÊN 


Nhut) hoặc 13 Duyên (Та trong thời kỳ Tái Tục, là trừ ra Câu Sanh Trưởng Duyên), 
cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) vừa theo 
thích hợp. lâ: 


(1) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 
(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên, 
(5) Hồ Tương Duyên, 
(6) Câu Sanh Y Duyên, 
| (7) DỊ Thục Quả Duyên, 
| (8) Danh Vật Thực Duyên. 
| (9) Thiên Na Duyên. 
(10) Đồ Đạo Duyên, 
(11) Tương Ưng Duyên, 
(12) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(13) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(14) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
| (Trong thời kỳ Tai Tục thì trừ Саи Sanh Trưởng Duyên) 


Paccayo trình bây cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới v.v. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


SAHAJATINDRIYAPACCAYA SUDDHASANKHAYAVARA - 
PHAN TÍNH GIẢN DON О CÂU SANH QUYÊN DUYÊN 


Theo như đã аё cập ở phía trên, thì tóm tắt sô lượng câu đơn “suddhapada” giai 
đoạn Vấn Dë của Câu Sanh Quyên Duyên có được bảy câu như sau: 


1 Kusalo kusalassa Sahajãtindriyapaccayena рассауо - Thiện làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Thiện. với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 

2/ Kusalo abyakatassa Sahajãtindriyapaccayena рассауо - Thiện làm duyên 

giúp đỡ ủng hộ dói với Vô Ký, với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 


3⁄ K usalo kusalabyakatassa Sa hajātindriyapaccayena рассауо ~ Thién làm 


Tá, tra ..a 
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duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Thiện và Vô Ký. với mãnh lực Câu Sanh Quyền 


Duyên. | | 
4/ Акиѕаіо akusalassa Sahajatindriyapaccayena рассауо - Ва! Then làm | 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện, với mãnh lực Câu Sanh Quyền 
Duyên. | 
5/ Akusalo abyakatassa Sahajãtindriyapaccayena рассауо - Bât Thién làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ky, với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 


6/ Акиѕаіо akusalabyakatassa Sahajãtindriyapaccayena рассауо — Bât Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện và Vô Ký. với mãnh lực Cầu 
Sanh Quyên Duyên. 

7/ Abyakato abyakatassa Sahajatindriyapaccayena рассауо - Vó Ky làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Vô Ký, với mãnh lực Câu Sanh Quyên Duyên. 


SAHAJÄTINDRIYAPACCAYASABHAGA - 
CÂU SANH QUYÈN DUYÊN ТАП HỢP 


Theo cách phôi hợp khác, thì có nhiêu loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Nhân Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Hó Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Di Thục Quả Duyên, 

(7) Danh Vật Thực Duyên, 

(&) Thiền Na Duyên, 

(9) Đô Đạo Duyên, 

(10) Tương Ưng Duyên, 

(11) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(12) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(13) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


Có ý nghĩa là những loại Duyên nây 


cử 
. * ка | thường hò А trường BOP 
mình với Câu Sanh Quyền Duyên khi đã 4 g hòa hợp vừa theo 


ược hiện hữu. 
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DUYÊN THỨ MƯỜI SÂU: INDRIYAPACCAYA - QUYỀN LỰC DUYÊN 


PHÂN TÍCH GIAI DOAN VÁN ĐÈ (PANHÃVÄRA) 
VÀ CHI PHAP TRONG TIÊN SINH QUYÈN DUYÊN 


Tại дау, Đức Phật săp đặt duy nhât chi có một câu làm cột lỗi, gọi là Câu Chánh 
Diện, là Câu Võ Ký làm Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên, và ở phản câu sau 
cũng có một câu duy nhứt, cũng là Câu Vô Ký một cách tương tự, như sau đây: 


ABYAKATAPADA - CẤU VÔ КҮ 
ABYAKATAPADAVASANA - PHAN CUOI CẤU VÔ КҮ 
TRONG CÂU VÔ КҮ 


“Abyäkato dhammo abyākatassa dhammassa Purejātindriyapaccayena 
рассауо” - Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ку với mãnh lực 
Tiên Sinh Quyên Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Tiền Sinh Quyền Năng Duyên, tức là Ngũ Sắc Quyên, gôm 
Nhãn Quyên, Nhĩ Quyên. ту Quyên, Thiệt Quyên, Thân Quyên ở thời gian Trung Thọ 
hoặc thời gian đang Trụ. 

Pháp Vô Ký làm Tiên Sinh Quyên Sở Duyên, tức là Ngủ Song Thức, 7 Tâm Sở 
Biên Hành phôi hợp. 


АМОУАРА - САО PHỤ 


J «С akkhundriyam cakkhuwinnãnassa Purejãtindriyapaccayena рассауо Ma 
Nhàn Quyên Trung Thọ hoặc thời gian đang Trụ làm duyên giúp dó ủng hộ đôi với 
Nhân Thức, với mãnh lực Tiên Sinh Quyền Duyên. 

Tại đây, Nhãn Quyền tức là Nhân Thanh Triệt ở thời kỳ Trung Thọ hoặc thời gian 
dang Trụ, làm Tiền Sinh Quyền Năng Duyên. Hai Tâm Nhãn Thức, 7 Tâm Sở Biên 

ảnh phối hợp, làm Tiền Sinh Quyên Sở Duyên. 

2/ 


пу “Sotindriyam sotavinnanassa Purejatindriyapaccayena рассауо - Nhi 
уеп T 


rung Thọ hoặc thời gian đang Trụ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Nhì 
6 де „ : е я 
“` YO mãnh lực Tiền Sinh Quyên Duycn. 
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Tại дау, Nhĩ Quyên tức là Nhĩ Thanh Triệt ở thời kỳ Trung Thọ hoặc thời gian 
đang Trụ, làm Tiên Sinh Quyên Năng Duyên. Hai Tâm Nhĩ Thức, 7 Tâm Sở Bié, 
Hành phôi hợp. làm Tiên Sinh Quyên Sở Duyên. 


3/ “Ghãnindriyam ghãnavinnanassa Purejãtindriyapaccayena рассауо ”- Ту 
Quyên Trung Thọ hoặc thời gian đang Trụ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tỷ 
Thức. với mãnh lực Tiên Sinh Quyền Duyên. 


Tại đây, Tỷ Quyên tức là Tỷ Thanh Triệt ở thời kỳ Trung Thọ hoặc thời gian 
đang Trụ. làm Tiên Sinh Quyên Năng Duyên. Hai Tâm Tỷ Thức, 7 Tâm Sở Biến 
Hành phối hợp. làm Tiền Sinh Quyên Sở Duyên. 


4/ “Јіуніпағіуат jivhãvinnanassa Purejatindriyapaccayena paccay o” - Thiệt 
Quyên Trung Thọ hoặc thời gian dang Trụ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiệt 
Thức. với mãnh lực Tiên Sinh Quyên Duyên. 


Tại đây. Thiệt Quyên tức là Thiệt Thanh Triệt ở thời kỳ Trung Thọ hoặc thời gian 
đang Trụ. làm Tiên Sinh Quyền Nẵng Duyên. Hai Tâm Thiệt Thức, 7 Tâm Sở Biên 
Hành phối hợp. làm Tiên Sinh Quyên Sở Duyên. 


5/ “Kãyindriyam kãyavinnãnassa Purejãtindriyapaccayena рассауо” - Thân 
Quyên Trung Thọ hoặc thời gian đang Trụ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thân 
Thức, với mãnh lực Tiên Sinh Quyên Duyên. 

Tại đây, Thân Quyên tức là Thân Thanh Triệt ở thời kỳ Trung Thọ hoặc thời gian 
đang Trụ. làm Tiên Sinh Quyên Năng Duyên. Hai Tâm Thân Thức, 7 Tâm So Biên 
Hành phôi hợp. làm Tiên Sinh Quyên Sở Duyên. 


PHÁN TÍCH CÂU VÀ А NỌI DUNG CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli, thì Abyakato dhammo Chi Pháp là: 
- Nhãn Thanh Triệt Trung Thọ hoặc thời gian đang Trụ, 
- Nhĩ Thanh Triệt Trung Thọ hoặc thời gian đang Trụ, 
- Ту Thanh Triệt Trung Thọ hoặc thời gian đang Trụ. 
- Thiệt Thanh Triệt Trung Thọ hoặc thời ø gian đang Trụ, 
- Thân Thanh Triệt Trung Thọ hoặc thời gian đang Trụ. làm Năng Duyên 


Abyakafassa dhammassa Chị Pháp là Ngũ Song Thức, 7 Tâm Sở Biến Hành 
phôi hợp. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt 
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+ Răng theo Địa Ciới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 
* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm Phu và 4 bậc Thánh Quả. 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Мей Môn. 


Pure jãtindriyapaccayena trinh bày cho biét dén mành lực một cách đặc biệt của 
Tiên Sinh Quyên Duyên. trong tất cả mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng 
hộ trong cùng một thời gian (Ghatana – Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Tiên Sinh Quyên Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

(3) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(4) Vật Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Vật Tiền Sinh Bát Ly Duyên. 


Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pāli trong Câu Phu. thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giói v.v. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


PUREJATINDRIYAPACCAYA SUDDHASANKHAYAVARA - 
PHÁN TÍNH GIÁN DON О TIÊN SINH QUYEN DUYEN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tăt sô lượng câu đơn “suddhapada” giai 
đoạn Уап Đề của Tiền Sinh Quyên Duyên chỉ có một câu duy nhất, đó là: 


Abyakato abyakatassa PurejãtindriyapaccayeHa рассауо - Vô Ky làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đói với Vô Ký với mãnh lực Tiền Sinh Quyên Duyên. 


PUREJÃTINDRIYAPACCAYASABHAGA - 
TIỀN SINH QUYÈN DUYÊN TAU HỢP 


[heo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 
(2) Vật Tiên Sinh Duyên. 

(3) Vật Tiền Sinh Bát Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hüu Duyên. 
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(5) Vật Tiền Sinh Bât Ly Duyên. 


Có ý nghĩa là những loại Duyên пау thường hòa hợp vừa theo trường hợp củ, 
mình với Tiền Sinh Quyên Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI DOAN VÁN РЕ ССА TIỀN SINH QUYẾN DUYÊN 


PHÂN TÍCH GIAI DOAN VÁN РЕ (РАМНАУАКА) 
VÀ CHI PHÁP TRONG SAC MẠNG QUYEN DUYEN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt duy nhât chi có một câu làm cốt lõi, gọi là Câu Chánh 
Diện, là Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên, và ở phân câu sau 
cũng có một câu duy nhứt, cũng là Câu Vô Ký một cách tương tự, như sau đây: 


ABVYAKATAPADA - CÂU VÔ КҮ 
ABYAKATAPADAVASANA - PHAN CUÓI CÂU VÔ КҮ 
TRONG CẤU VÔ КҮ 


“4byakato dhammo abyākatassa dhammassa Rūpajīvitindriyapaccayenť 
paccayo” - Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực 
Sắc Mạng Quyền Duyên. 


Pháp Vô Ký làm Sắc Mạng Quyên Năng Duyên, tức là Săc Mạng Quyền ở trong 
thời Ку Tái Tục và thời kỳ Bình Nhựt. 


Z- UVA DZ. 12 Ё... ` | А = : а săn lại 
Pháp Vô Ký làm Săc Mạng Quyên Sở Duyên, tức là 8 hoặc 9 Sắc Nghiệp CO” É 
© trong cùng môt Tông Hợp Sắc với Sắc Mạng Quyên. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


‚ Sắt 


4 = tw» 6 6 * = жи = * "е * ” 
Кӣрајтуйіпағіуат katattārūpānam Rūpajīvitindriyapaccayena paccayo 
i ` a Май? 


Mang Quyên làm duyên giúp dð ủng hộ dôi với Sắc Tái Тис, với mãnh lực ѕас М 
(Quyền Duyén. 
; yl 
| | ai Cây, Sắc Mạng Quyền tức là Sắc Mạng Quyền ở trong thời kỳ Tái Tục V cặc 
y 1 ; “Ж, МД, 2 РР : : с. а x ` - 
kv Bình Nhựt. làm Sắc Mạng Quyên Năng Duyên. Ѕас Tái Tục là Š hoặc 
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xa lai ё › cùng một Tông Hợp ắc với Sš `” : 
ёр còn lại 0 ONE жеч Ë Hop Sắc với 5ас Mạng Quyên, làm Sắc Mạng 
Ủy С ân. 
ên SƠ риуе 
Ому 


PHÂN TÍCH САС VÀ TRÌNH BẢY СНІ PHÁP 


Theo phương pháp Pāli, thì Abyakato dhammo trình bầy Chỉ Pháp tức là Sắc 
Mang Quyên ở trong thời ky Tái Tục và thời kỳ Bình Nhựt, làm Năng Duyên. 


Abyakatassa dhammassa trình bây Chi Pháp tức là 8 hoặc 9 Sắc Nghiệp còn lại ở 
rong cùng một Tông Hợp Săc với Săc Mạng Quyên, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục và thời kỳ Bình Nhựt. 

+ Răng theo Dia Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Nhất Сап. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm Phu và 4 bậc Thánh Quả. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Сӧі Ngũ Uân thì sanh được trong Lộ Trình 
Ngũ Môn, Lộ Trình Ү Môn, Lộ Trình Thiền Diệt và trong Tâm Hữu Phân. 
Trong Cõi Nhất Uân thì sanh trong Lộ Trình Thuân Sắc Pháp. 


Rñpajitindriyapaecayena trình bầy cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
tủa Sắc Mạng Quyên Duyên. trong tất cả mãnh lực của cả 3 Duyên cùng vào giúp đỡ 
ung hộ trong cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Sắc Mạng Quyền Duyên. 

(2) Sắc Quyền Hiện Hữu Duyên (*), 

(3) Sắc Quyên Bát Ly Duyên (3). 
„ С) Sự việc mà Đức Phật lấy cả hai Duyên là Quyền Hiện Hữu Duyên và Quyền 
лы че đưa đến trình bây tại đây, là vì аё phòng ngừa Sự + cho 
` а, а điệt rồi mà уйп còn làm duyên được do đó. phải ау | ¬- а 
Mà vận Wa - ч ba sát па mới làm được duyên, cho đền ngay cả trong › ' 

ча diét tát hét tát cà.] 


Pacem | ета 
“yo trình bầy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Th ` ' SSS ° Му 6® sự ; 
k Màu Phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa GIỚI у.\ 
u biết theo Lời Dịch : 
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RŨPAJIVITINDRIYAPACCAYA SUDDHASANKHAYAVARA а 
PHÀN TÍNH СТАМ DON О SAC MẠNG QUYEN DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt só lượng câu đơn “suddhapada” giaj 
đoạn Vấn Đề của Sắc Mạng Quyên Duyên chỉ có một câu duy nhất, đó là: 


Ahyakato aby 'akatassa Rūpajīvitindriyapaccayena рассауо - Vô Ký làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mành lực Sàc Mạng Quyên Duyên. 


RŨPAJĨVITINDRIYAPACCAYASABHAGA - 
SẮC MẠNG QUYÊN DUYÊN ТАС HỢP 
Theo cách phối hợp khác, thì có nhiêu loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Sắc Quyên Hiện Hữu Duyên. 
(2) Sắc Quyền Bát Ly Duyên. 
Có ý nghĩa là những loại Duyên nây thường hòa hợp vừa theo trường hợp cua 
mình với Sắc Mạng Quyên Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI DOAN VÁN DË ССА SAC MẠNG QUYEN DUYÊN 
KÉT THÚC QUYÊN LỰC DUYÊN 
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DUYÊN THỨ MƯỜI BẢY: ]НАМАРАССАҮА - THIỀN NA DUYÊN 


DUYÊN THỨ MƯỜI BẢY 
ЈНАМАРАССАҮА - THIÊN NA DUYÊN 
ЈНАМАРАССАҮУАМІРРЕЅАУАВА 
PHAN XIEN MINH THIEN NA DUYÊN 


Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phân 
viên thuật Duyên là “Jhanapaccaya — Thiên Na Duyên”, thì loại Duyên đó được Đức 
Тһе Tôn thuyết giảng một cách ty my kỹ càng trong phân xiên minh Duyên, là: 
«Jhānangāni jhanasampayuttakanam dhammanam tamsamutthanananca тйрапат 


Jhãnapaccayena рассауо”. 
DỊCH NGHĨA VÀ LỜI GIẢI THÍCH 


“Јһапапеапі јһапаѕатрауийакапат dhanumanam tamsamutthanananca 
rũpãnam Jhānapaccayena рассауо”- Chi Thiền làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Pháp Tương Ưng với Chi Thiền và Sắc có Pháp Tương Ưng với Chi Thiền làm xuất 
sinh xử, với mãnh lực Thiên Na Duyên. 

Tức là, Мей Chi Thiên làm duyên, tức là giúp đỡ ung hộ đối với 79 Tâm (trừ Ngủ 
Song Thức) 52 Tâm Sở phối hợp với Chi Thiền, và Sắc Тат, Sắc Nghiệp Tái Tục mà 
có Ngù Chi Thiền và Pháp Tương Ưng làm xuất sinh xứ. với mãnh lực Thiên Na 
Duyên. 

PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỌI DUNG CHI PHÁP 
| Khi phân tích Câu và nội dung chỉ Pháp trong phân Pāli của Јһапарассауа — 
madesa - Thiên Na Duyên xiên minh, Đúc Phật lập ý trình bây са hai Câu ở phân 
BA | і ¬ нр и пд) i P е та L | — е" Ез 
hé, | —— и Giải Ngộ (Câu пау trình bay làm cho гд ие nội dung 
^ 1001 kiều таи), cũng hiện hành tương tự vO! Nhân Duyen хі 


làm Kattupada: Cau Chu Tu 
Tho. 


ên minh. 


ачи phương pháp Pali điêu thứ nhât: Jhanangüani v3 quên 
чы, bầy cho biết đến Pháp Năng Duyên, tức là Ngũ Chỉ Thiên, 13 Тат, Tứ, Hy, 
Апа : ü А Á ° 

Thông ở trong 79 Tâm (trừ Ngũ Song Thức), 52 Tâm 50 phôi hợp: 


Ља ma... | 
hānasampayuttakānam dhammanam атѕатийһапапапса rũpãnam làm 
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h bây cho biết đến Pháp Sở Duyên. là 79 Tân 


$атрайапарайа: Саи Liên Не, trìn 
р hói hợp với Ngủ Chi Thiên và Sắc Tâm: Sá 


(ưừ Ngũ Song Thức). 52 Tâm Sơ p 


Nghiệp Tát Tục. 
Câu Ché Tác, trình bây cho biết đến mạn, 


Јһапарассауепа làm Karanapada: ра 
g mãnh lực cua са 11 Duyên cùng vào 


lực một cách đặc biệt của Thiền Na Quyên. tron Г 
giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatana — Hip Lực) là: 


(1) Thiền Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) DỊ Thục Qua Duyên. 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(7) Đô Đạo Duyên. 

(8) Tương Ung Duyên. 

(9) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(11) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


JHANAGHATANA 36 - 36 THIÊN NA HIỆP LỤC 
1. ЅАМАММАСНАТАМА 9- АУІРАКАСНАТАМА 4 
1. 9 PHÔ THÔNG HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THỤC НІЕР LỰC 


1. Nếu ở trong khoảng giữa Ngũ Chi Thiên, làm Năng Duyên, và Uân Tương 
Ưng. Sắc Тат, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 5 
Duyên. là: 


(1) Thiên Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


ш VIỆC отар đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. | 


2. Néu ò trong khoang giữa Ngũ Chi Thiền làm Năng Duyên, và Uân Tuong 
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fng, Sắc Ý Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 6 Duyên, là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 

3. Nếu ở trong khoảng giữa Ngũ Chi Thiên làm Năng Duyên, và Uån Tương 
Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Thiền Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên. 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Thiền Na Duyên. 

4. Nêu ở trong khoảng giữa Ngũ Chi Thiên làm Năng Duyên, và Sắc Tâm, Săc 
Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 6 Duyên. là: 


(1) Thiên Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


là ; А „Аў, А . P. ~ "» “ r А Ë те 
`" Việc giúp dó ung hộ trong cùng một thời рап, уо! mãnh lực duy nhât một cách 


ac biệ + 
‘Є cua Thiên Na Duyên. 
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SAVIPÄKAGHATANÄ 5 - 5 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỰC 


5. Nếu ở trong khoảng giữa Ngũ Chi Thiên mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Uân Tương Ưng. Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên „ 
trong mãnh lực của 6 Duyên, là: 


(1) Thiên Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Qua Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 
6. Nêu ở trong khoảng giữa Ngũ Chi Thiền mà làm Dị Thục Quả làm Năng 


Duyên, và Uân Tương Ưng. Sắc Ү Vật Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực 
cua 7 Duyên, là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Di Thục Quá Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Båt Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng m 


| | Ôt thời gian, với mãnh lực duy nhất một сас? 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 


Жа Nêu ở trong khoảng giữa Ngù 


== Chỉ Thiên mà làm Dị Thục Quả làm Nšánë 
Duyên, và Uân Tương Ưng làm được Sở 


Duyên, ở trong mành lực của 8 Duyên, là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hò Tuong Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên, 
Tác Giá: SADDHAMMAJ0TiKA——————_ 132 адас ваде PS! s 
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(6) Tương Ứng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Båt Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 

8. Nêu ở trong khoảng giữa Ngũ Chi Thiên mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Sắc Tâm, Săc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 


Duyên. là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên. 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian. với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 

9. Nếu ở trong khoảng giữa Ngũ Chỉ Thiên mà làm DỊ Thục Qua lâm Năng 
Duyên, và Sắc Y V ât Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của Š Duyên. là: 


(1) Thiên Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Dị Thục Quả Duyên. 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ung Duyên. 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(8) Câu Sanh Ваї Ly Duyên. 


а `. š £ 1 , * ~ ц А А ~h `h 
Ẩm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, VOl mãnh lực duy nhát một сас 


ác biệt с. VÀ 8 
Diệt của Thiền Na Duyên. 
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10. Nếu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhất Thông làm Năng Duyên, và Uân Tuong 
Ung, Săc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mành lực Của 6 
Duyên. là: 


(1) Thiên Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian. với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 


ll. Nếu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhất Thống làm Năng Duyên, và Uân Tương 
Ưng. Sắc Y Vật Tài Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên. là: 


(1) Thiên Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên. 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt cua Thiên Na Duyên. 


12. Nếu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhất Thống làm Năng Duyên, và Uân Tuong 
Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Tương Ung Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


- 
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làm viỆc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, v 


у , ói mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 


13. Nêu ở trong khoảng giữa Tho. Nhất Thống làm Năng Duyên, và Sắc Tâm. 
Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Thiền Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyền Duyên. 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 


ЅАУІРАКАСНАТАМА 5 - 5 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỰC 


14. Nếu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Uân Tương Ưng, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở 
trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Thièn Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(5) Di Thuc Опа Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm Việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Thiền Na Duyên. 
` s 12 * ë à 12 E 
IS. Nếu ở trong khoảng giữa Tho. Nhất Thông mà làm Di taye Опа lâm ra 
uyên, và Uân Tuong Ung, Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực 
cua 8 Duyên là: 
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(1) Thiên Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Dị Thục Quả Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 


đặc biệt cua Thiền Na Duyên. 
16. Nêu ở trong khoảng giữa Thọ. Nhất Thống mà làm DỊ Thục Qua làm Năng 
Duyên, và Uân Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Thiền Na Duyên. 

(2) Cầu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) DỊ Thục Quả Duyên, 

(7) Tương Ung Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 


3 17. Điều O trong khoäng рїйа Thọ, Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm №" 
uyën, va Sác Tâm, Sác Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của Š 


Duyên. là: 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA 


(1) Thiên Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Båt Tuong Ung Duyên 
(7) Câu Sanh Hiên Hiru Duyên, | 
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DUYEN THU MƯỜI BẢY: JHÃNAPA ССАҮА ~ THIỀN NA DUYÊN 
(8) Câu Sanh Båt Ly Duyên. 


lạm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời glan, với 


mãnh lực duy nhật môt các 
зас biệt của Thiên Na Duyên. 3 ột cách 


18. Nếu ở trong khoảng giữa Thọ, Nhất Thén 
Lân làm Năng Duyên, và Săc Y Vật Tái Tục 
của 0 Duyên. là: 


g mà làm Tâm Tái Tục Сој Мей 
làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực 


(1) Thiền Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(6) DỊ Thục Quả Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 


3. ЅАМАССАСНАТАМА 9 - AVIPAKAGHATANA 4 
3. 9 HỮU DÓ ĐẠO HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THỤC HIỆP LỰC 


19, Nếu ở trong khoảng giữa Тат, Nhất Thống làm Năng Duyên, và Uân Tương 
Опр, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 6 
Duyên, là: 


(1) Thiên Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Đô Đạo Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm vị: т ‚ đuv nhật một cách 
¬ “кс giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât mẹ 


"Ç Diệt ey -à 
'' спа Thièn Na Duyên. 
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20. Nếu ở trong khoảng giữa Tầm. Nhất Thông làm Năng Duyên, và Uán Tương 
Ưng. Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên. là: 


(1) Thiền Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Dó Đạo Duyên. 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 


đặc biệt của Thiên Na Duyên. 
21. Nếu ở trong khoảng giữa Тат, Nhất Thống làm Năng Duyên, và Uân Tương 
Ưng làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Thiền Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Dó Đạo Duyên, 

(6) Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 


22. Nếu ở trong khoảng giữa Тат, Nhất Thống làm Năng Duyên, và Sắc Tâm 
Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 7 Duyên. là: 


Tác Giá: SADDHAMMA ЈОТІКА 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dó Đạo Duyên, 

(5) Câu Sanh Båt Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
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làm việc giúp dỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất môt cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. : 


ЅАУІРАКАСНАТАМА 5—5 HỮU DỊ THỤC HIỆP LUC 


23, Nêu о trong khoang giữa Tâm. Nhật Thống mà làm DỊ Thục Quả làm Năng 
Duyên. và Uân Tương Ung, Sắc Тат, Săc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên. ở 
trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Qua Duyên, 

(5) Đô Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 

24. Nếu ở trong khoang giữa Tâm. Nhất Thông mà làm DỊ Thục Qua làm Nẵng 
Duyên, và Uân Tương Ung, Sàc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực 
cua & Duyên, là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Di Thục Quả Duyên. 

(6) Đô Đạo Duyên. 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


lầm уд ш sẽ vấn, ш ый ‚ duy nhất một cách 
_ "Việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, vo! mãnh lực duy nhật mẹ 
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(1) Thiền Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên. 

(6) Đồ Đạo Duyên, 

(7) Tương Ưng Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 

26. Nếu ở trong khoảng giữa Тат, Nhất Thông mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Sắc Tâm. Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của Š 
Duyên, là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Di Thục Qua Duyên, 

(5) Đô Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 
А . à «Жы ` £ Z š 6 ` q J 
27. Nêu ở trong khoảng giữa Tâm, Nhàt Thông mà làm Tái Tục Dị Thục xu, 
..~* ~ А * Р ` е Р Е э А h tê 0 
trong Сот Ngũ Uân làm Năng Duyên, và Sàc Y Vật Tái Tục làm được SỞ Duy": 
trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Hô Tuong Duyên, 
(4) Câu Sanh Y Duyên, 
(5) DỊ Thục Опа Duyên, 
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(6) Dó Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên. 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 


4. SAINDRIYAMAGGAGHATANÃÄ 9- АУІРАКАСНАТАМА 4 
4. 9 HỮU QUYEN ĐẠO HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THỤC HIỆP LỰC 


28. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thông. làm Năng Duyên. và Uân Tương 
Ưng, Sắc Тат, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 
Duyên, là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(5) Dó Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian. với mãnh lực duy прах một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 

‚29. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thông làm Năng Duyên, và Ua 4 

Săc Y Vát Tái Tuc làm duoc Só Duyén, ó trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


n Tương Ứng. 


(1) Thiên Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(6) Dó Đạo Duyên. | 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Båt Ly DuyẰn: 
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làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 

30. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thống làm Năng Duyên, và Uân Tương Une 
làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Thiền Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(6) Đồ Đạo Duyên. 

(7) Tương Ưng Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Ва! Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhát một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 


31. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thống làm Năng Duyên, và Sắc Тат, Sàc 
Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Thiền Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(5) Đô Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


š Bồ si 2 š z ` = ¿ сас! 
làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy пра! một © 
đặc biệt спа Thiên Na Duyên. 


ЅАУІРАКАСНАТАМА 5 - 5 HỮU DỊ THUC HIỆP LỰC 


32. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm N 0 


Duyên. và Uân Tương Ưng, Sắc Тат, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được SỞ puyé": 
trong mãnh lực của 8 Duyên, 14: 
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(1) Thiền Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(6) Dó Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 

33. Néu ó trong khoảng giữa Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Uân Tương Ưng, Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực 
của 9 Duyên, là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Di Thục Quả Duyên. 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(7) Đô Đạo Duyên. 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


| làm Việc giúp đỡ ung hô trong cùng môt thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
| lắc biệt của Thiền Na Duyên. 


34. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm Năng 


uyên, và Uån Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 10 Duyên, là: 


(1) Thiền Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Dị Thục Quả Duyên. 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên; 
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(7) Đô Đạo Duyên. 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian. với mãnh lực duy nhất một Cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 


35. Nêu ở trong 


khoảng giữa Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm Năng 


Duyên, và Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 


Duyên, là: 


(1) Thiền Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Qua Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(6) Ро Đạo Duyên, 

(7) Câu Sanh Bât Tuong Ung Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiên Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Båt Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât то! cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. 


36. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên. và Sắc Y Vật Tái Tục làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực cua 10 Duy£1: 


là: 


Tác Сід: SADDHAMMA JOTIKA 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hồ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(7) Dó Đạo Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(10) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
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DUYEN THƯ MƯƠI BAY: JHÂNAPACCAYA - THIÊN NA DUYÊN 


‚вс giúp đỡ ủng hộ trong cùng môt thời pi xi тоа r 
làm việc EIME б ени hời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Thiên Na Duyên. | 


CHÚ GIẢI УА LỜI GIẢI THÍCH VÈ THIÊN NA DUYÊN 


Гасапанћа — Chú Giải: 


“4ranunanamm jhayati upanijjhayattti = апат” - Pháp chủng nào thường vào 
thâm thị lây Cảnh có Cảnh Sắc v.v. hoặc Biến Xứ (Казїпа) v.v. với nguyên nhân đó 
Pháp đó được gọi là Thiền Na. ў | 


“Upanijjhāyanatthena upakarako аћатто = Јһапарассауо” - Pháp mà giúp 
đỡ ủng hộ với nội dung là thường vào thâm thị lây Cảnh, gọi là Thiền Na Duyên. 


| “Arammanam ирағапіуа tasmim уй bhusam адалат nippattitva viya 
jhāyantthena olokanatthena upakārako dhammo = Јһапарассауо” - Pháp mà üm 
duyên giúp đỡ ủng hộ với nội dung là thường đến sát cận với Cảnh, hoặc y như là rớt 
vào dính chặt ở trong Cảnh và rồi thâm thị, tức là nhìn một cách chăm chú vào. gọi là 
Thiên Na Duyên. | 


GIẢI THÍCH TÓM ТАТ VẺ THIÊN NA DUYÊN 


š Thiên Na Duyên đây, với từ ngữ “Jhana” (Thiên Na) có ý nghĩa là sự thâm thị 
một cách kiên định vào tất cả Cảnh, có Cảnh Sắc, v.v. Gọi là Thiên Ма, là do có Tâm, 
h Чу, Thọ, Nhất Thống làm chủ yếu dẫn đắt cho Pháp Câu Sanh là Tâm và Tâm Sở 
= di theo đề làm việc thâm thị vào Cảnh, do đó nên hiểu biết rằng việc gọi là Thiên 
Tì | к là cả Ngũ Chi Thiền Tầm. Tứ. Ну, Thọ, Nhất Thông đó vậy. có y nghĩa là 

“m cung được gọi là Thiền Na, Tứ cũng được gọi là Thiền Na. như vây chăng hạn. 
ө . ws Chi Thiên nây, từng mỗi Chi có nhiệm vụ Khảo ĐIỆt nhau, mà үө «i 
= m trong cung một công việc với nhau. là lập у đến chính là việc pa ` 
ảnh ч một Canh với nhau, chăng hạn như là Tâm làm nhiệm vụ деш Тат йеп ë а 
thì làm, nhiệ м 99, Tho thì làm nhiệm vụ thụ huong lây са ас đỏ. 

'm vụ kiên định trong Cảnh Sắc đó, như vay chăng hạn. 
ra việc làm nhiệm vụ một 


Việt tr 
đỡ ủng hộ tát са Pháp Cầu 


sach đu uong hợp khác, cả Ngũ Chi Thiên пау, ngoa 


'St cho riêng mình rồi, thì vẫn có khá năng #luP 
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Sanh với mình cho được dính chặt ở trong những Cảnh đó. Thể theo một cách thực 
khác là. ví như một người ở trên cao, có khả năng nhìn thấy được các sự vật ở các nơi 
thật xa, và khi chính tự mình đã nhìn thấy các sự vật ấy rồi thì nói lại nhóm Người ở 
dưới cho cùng biết răng, trong chỗ пау, chỗ nọ có những cái chỉ theo như mình dà 
duoc nhin tháy. Điều này như thé nào thì cả Ngũ Chi Thiền mà có Tầm. v.v. ngay sát 
na Tầm làm nhiệm vụ đem Tâm đến với Cảnh thì tự bản thân Tâm cũng thâm thị ở 
trong Canh đó, và giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Câu Sanh là Тат và Tâm Sở khác cùng di 
vào thâm thị trong Cảnh đó, và như thé. là làm theo mãnh lực Thiên Na Duyên, tức là 
Tâm, v.v. 

Trong các việc làm hoặc các sự suy nghĩ có liên quan với Thân, Ngữ, Y. néu nhu 
không có cả Ngũ Chi Thiên mà đã có đẻ cập đến, làm nhiệm vụ giúp đỡ ủng hộ với 
mãnh lực Thiên Na Duyên. thì những việc làm đó sẽ hiện hành một cách không có 
quy củ, không đúng với sự ước nguyên, chăng hạn như ngay khi bước đi thì sẽ bước đi 
lao дао không vững, hoặc khi nhìn bất luận một sự vật nào thì sẽ nhìn không đúng với 
sự vật đó. hoặc khi nói thì sẽ nói câu thả lầm lẫn. như vây chăng hạn. Do đỏ. Thiên 
Na Duyên nây mới có mãnh lực làm cho tất cả chúng sanh thực hiện các công việc 
được một cách kiên định, trực tiếp thăng với Cảnh duyên theo sự ước nguyện với mọi 
trường hợp. 

Ngũ Chi Thiên mà đã có đề cập đến đây, là do theo Chỉ Pháp Siêu Lý, tuy nhiên 
nêu phân tích ra theo thứ loại. thì có Thất Chi Thiên. đó là Tầm. Tứ. Hy. Nhất Thông. 
Hy Thọ. Ưu Thọ, Ха Thọ. và từ ngữ “Jhana” (Thiên Ма) là lập ý đến việc thường vào 
thâm thị lây Canh đây, lại có hai thê loại với nhau. đó là: 

1. Việc vào thâm thị lẫy Cảnh có Cảnh Sắc ‚ v.v. cho suốt đến việc thâm thị lây 
Canh trong việc thực hành “Samathabhāvanā - Thiên Chỉ Tu Tập” có Biên Xử 
(Kasina) v.v. gọi là “Ататтапйрапїуһапа — Cảnh Thiên Dinh”. 

2. Việc thâm thị Canh trong việc thực hành “Vipassanābhāvanā — Thiên Quán 
Tu Тар” tức là thâm thị Cảnh Tam Tướng, dé cập đó là Vô Thường, Khô Раи, Võ 
Ngā, gọi la “Lakkhanūpanijjhāna - Tướng Thiên Định”. 


Còn việc thâm thị Cảnh ở phân Níp Bàn thì cũng được sắp ở trong Cùng rí 
nhóm với Tướng Thiền Định, nhưng trong chỗ này, T ướng (Lakkhana) duoc nói € 
la “1afhalakkhana - Chân Nhự Thực Tướng” có ý nghĩa là Nip Bản có Í 
trạng la tịch lạc (Sanfisukha) một cách xác thire. 


Như thẻ, Pháp Thiên Na Năng Duyên làm nhiệm vụ giúp đỡ ủng hộ dôi với tất 
Pháp SG Duyên đó, thường làm nhiệm vụ giúp đỡ ù ủng hộ theo hai thê loại mãnh М 
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yt là theo mãnh lực từ nơi Cảnh Thiên Định, 
mo 


| và hai là theo mãnh lực từ nơi Tướng 
h. như đã có được giải thích rôi vậy. 


Thiên Din | 

Tóm lại. Thiên Na Duyên пау, có Ngũ Chi Thiền là Tầm, Tứ, НУ, Thọ. Nhất 
трпе làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tứ Danh Uân và Sắc Tâm. Sắc Nghiệp Tái 
Тис cùng câu sanh với mình, theo mãnh lực Thiên Na Duyên. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG PHÁP 
CUA THIÊN NA DUYÊN 


Trong Thiên Na Duyên xiên thuật đây thì trình bày tóm lược ba thẻ loại Nội Dung 
Pháp hiện hữu như sau: 


Thiên Na Duyên có Danh làm Năng Duyên, và Danh Sắc làm Sở Duyên. 


1. Pháp Thiên Na Năng Duyên (Jhãnapaccayadhamma): Ngũ Chi Thiên là 
Tâm, Tứ, Hỷ, Thọ, Nhất Thống ở trong 79 Tâm (trừ Ngũ Song Thức). 


2. Pháp Thiên Na Sở Duyên (Jhãnapaccayuppannadhamma): 79 Tầm (trừ 
Кай Song Thức), 52 Tâm Sở phối hợp. Sắc Тат, Sắc Nghiệp Tái Tục. 


3. Pháp Thiên Ма Địch Duyên (Jhanapaccanikadhamma): Ngu Song rmh 
lâm Sở Biển Hành phối hợp, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp 
'hạm Thiên Vô Tướng, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


PHÂN TÍCH THIÊN NA DUYÊN THEO W 
TRẠNG THÁI, GIÓNG., THỜI GIAN VA MANH LU 


. i ' є ж: «ái ры y Duyên của 
Trong Thiên Na Duyên đây, việc giúp đỡ ung hộ đôi với Pháp 50 uy 
P làm thành Thiền Na Năng Duyên đó, 
t Dy £. 4v 44 : ; "âu Sanh di vào 
| Rang theo Trang Thái: có một loại duy nhât là làm cho =+ зій (Jhāna — 
"ат thị trong Cảnh hoặc thiêu đốt Pháp mà thành đối nghịch y 

Thiệu Ма). 
брк 


Răn TE оа ч à 
‘R š theo Giống: là giông Câu Sanh. 


зы theo Thời Gian: là thời kỳ Hiện Tại. 
à 


— Mãnh Lực: có hai loại mãnh lực: | 
| 7 sat). 
“enakasatt) và Mành Luc Bào Hó ( Upathambhakasa 1) 
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PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VÁN ĐỀ (PANHAVARA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG THIÊN ХА DUYÊN 


Tại đây. Đức Phật sắp đặt ba câu làm cót lõi, gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiện, Câu Bát Thiện và Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên và Pháp SỞ Duyên, và kê 
đó phân tích Pháp Só Duyên băng cách chia chẻ ở câu sau. như sẽ thây tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - САО THIỆN 
KUSALAPADÄVASANA - PHAN СОО CẤU THIỆN ~ 
TRONG CÂU THIỆN 


“Киѕаіо dhammo kusalassa dhammassa Jhānapaccayena paccayo” ~ Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ипе hộ đối với Pháp Thiện, với mãnh lực Thiên Na Duyên. 

Pháp Thiện làm Thiên Na Năng Duyên, là Ngũ Chi Thiền Thiện ở trong 21 Tâm 
Thiện. 38 Tâm Sở phối hợp. 

Pháp Thiện làm Thiền Na Sở Duyên, tức là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp: 


ANUVADA - CẤU PHỤ 
“Киза!йтї jhanangani sampayuttakānam khandhanam Jhanapaceayena 
рассауо” - Những Chi Thiền Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Uân Tuonë 
Ung. với mãnh lực Thiên Na Duyên. 
Tại đây, 5. 4, 3, 2 Chỉ Thiền Thiện, tức là Ngũ Chi Thiền ở trong 21 Tâm ТМФ 


làm Thiên Na Năng Duyên. Tam hoặc Tứ Danh Uán Tương Ưng phối hợp với Chi 
Thiên Thiện, tức Ја 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp làm Thiền Na Sở Duyên: 


PHÁN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Thiên 


Theo phương pháp Pali thì Киѕаіо dhammo Chị Pháp là 5, 4, 3, 2 Chi ắc 
poat 


Thiện. tức là Tâm. Tú, Ну, Thọ, Nhất Thông, hoặc Tứ, Ну. Thọ, Nhất Thông: 
Ну, Thọ. Nhất Thống, hoặc Thọ. Nhất Thống, làm Năng Duyên. 


J 
Kusalassa dhammassa Chi Pháp là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp: 18 i 


Duyên. 
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+ Ràng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Hiện Tại. 

š Ràng theo Dia GIỚI: hiện hành trong Cõi Ngũ Пап và Cõi Tú Uàn. 

е рада theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

А Ràng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Y Môn Đông Lực Kiên Có. 


Jhãnapaccayena trình bây cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Thiền Na 
Duyên. trong mãnh lực của са 9 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
ап (Ghatanã — Hiệp Lực) là: 


(1) Thiền Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tuong Duyén. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Đồ Đạo Duyên, 

(7) Tương Ưng Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Paccayo trình bây cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chỉ Pháp. và Thời Gian, Địa Giới v.v. 
nen hiệu biết theo Lời Dịch. 


ABYÄKATAPADÃVASÃNA - PHẢN CUÓI CÂU VÔ КҮ 
TRONG CÂU THIỆN 


_“Киза[о dhammo abyäkafassa dhammassa Јһапарассауепа рассауо” I Cấp 
sn làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Thiên Na Duyên. 
Pháp Thiện làm Thiền Na Năng Duyên, là Ngũ Chì Thiền Thiện ở trong 21 Tâm 
lên, 38 Tám Sở phối hợp. 


"ар үд Ký làm Thiền Na Sở Duyên, tức là Sắc có Tâm Thiện làm хиа! sinh xử. 
ANUVĀDA - CẤU РНИ 
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“Каман! jhanangani cittasamutthananam гӣрапат Jhānapaccayeng 
paccayo” - Những С hi Thiền Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm xuất 
sinh xứ. với mãnh lực Thiên Na Duyên. 

Tại đây, 5. 4,3,2 Chi Thiên Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc mà cá 
Tâm Thiên làm xuất sinh xử, với mãnh lực Thiền Na Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Kusalo dhammo Chỉ Pháp là 5, 4, 3, 2 Chi Thiên 
Thiện. ở trong 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp. làm Năng Duyên. 


Abyäkatassa аһаттаѕѕа Chì Pháp là Sắc Tâm Thiện. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сб: Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Ү Môn Đông Lực Kiên Cô. 


Jhãnapaccayena trình bầy cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Thiên Na 
Duyên, trong mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời | 
gian (Ghatana - Hiệp Lực) là: | 


(1) Thiên Na Duyên, | 
(2) Câu Sanh Duyên, | 
(3) Câu Sanh Y Duyên, | 
(4) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(5) Dó Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Bât Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


Paccayo trình bây cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pāli trong Câu Phụ, thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới ү 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


Tác Giá: SADDHAMMAJOTIKA 7—7 150 - xupAsÁPU 
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DUYÊN THỨ MƯỜI BẢY: ]НАМАРАССАҮА - THIỀN NA DUYÊN 


KUSALABYAKATAPADÄVASÃANA - 
PHÁN CUOI САО THIỆN - УО KÝ - TRONG CÂU THIÊN 





“Киѕаіо dhammo kusalassa ca abyakatassa са dhammassa Jhānapaccayena 
zcayo”— Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện và Vô Ký, với 
mảnh lực Thiên Na Duyên. 

Pháp Thiện làm Thiên Na Năng Duyên, là Ngũ Chi Thiên Thiện, ở trong 21 Tâm 
Thiên. 38 Tâm Sở phôi hợp. 

Pháp Thiện và Vô Ký làm Thiên Na Sở Duyên. tức là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
shôi hợp và 5ас Tâm Thiện. 


ANUVADA - CẤU PHỤ 


“Kusalãni jhanancani sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca 
гірапат Jhanapaccayena рассауо” - Những Chi Thiên Thiện làm duyên giúp đỡ 
ung hộ đôi với Пап Tương Ung và Săc Tâm xuât sinh xứ, với mãnh lực Thiên Na 
Duyên. 


Та đây, Ngũ Chi Thiên Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tam hoặc Tứ 
Danh Пап phôi hợp với Chi Thiền Thiện và Sắc mà có Tâm Thiện làm xuất sinh xứ, 
үл mãnh lực Thiên Na Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


T Theo phương pháp Pāli thì Kusalo dhammo Chỉ Pháp là 5, 4, 3. 2 Chi Thién 
л, ở trong 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp. làm Năng Duyên. 

` Kusalassa ca abyakatassa ca dhammassa Chi Pháp là 21 Тат Thiện. Tứ Danh 

“an là 38 Tâm Sở phối hợp và Sắc Tâm Thiện. làm Sở Duyên. 


‚ hệ theo Thời Gian: hiện hành trong thời ky Bình Nhựt 
Капа theo _ 

£ p: 

‹ Апа theo Người hiện hành trong 4 Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bae 0 Э. 
ут theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Y Môn Dong 


е [ ` че о А Š , = ? л x Á 
Эчс Giới, Lộ Trinh Y Môn Đồng Lực Kiên Cô. 





y (trừ bậc Vô Sinh). 


“Nänapace a EN NA - một cách đặc biệt của Thiên Na 
“Рассауепа trình bây cho biết ёп mãnh lực mọi cách đặc biç 


«сс CÔ —— 
Р (ADDHAMMAJOTIKU — Балл SN" Өе" Dịch Giá: Bhikkhu PASADO 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIÁNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHAT THỦ - TẬP IV 


Duyên, trong mãnh lực của cả 7 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thọ; 


gian (Ghatana - Hiệp Lực) là: 


(1) Thiên Na Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(5) Đồ Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyền, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Paceayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pāli trong Câu Phụ, thì Chi Pháp. và Thời Gian, Địa Giới v.v. 
nên hiều biết theo Lời Dịch. 


(В) AKUSALAPADA – CÂU ВАТ THIỆN 
AKUSALAPADAVASANA - PHÀN CUÓI CÂU ВАТ THIỆN - 
TRONG CẤU ВАТ THIỆN 


“Akusalo dhammo akwsalassa dhammassa Jhānapaccayena paccayo” = Pháp 
z ре з 2 Р ин вй, 6:9 7 z A АР = A | 
Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ung hộ đôi với Pháp Bât Thiện, với mãnh lực Thiên Na 
Duyên. 


Pháp Bát Thiện làm Thiền Na Năng Duyên, tức là Ngũ Chi Thiền Bất Thiện ở 
trong Tám Bát Thiện, 27 Tâm Sở phôi hợp. 


_ Pháp Bất Thiện làm Thiển Na Sở Duyên, tức là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở 
phôi hợp. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 
“Akusalani /һйпапейт sampayuttakānam Кїһапаййпат Jhãnapaccayent 


PHONG - Những Chi Thiên Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Пап 
Tương Ưng. với mãnh lực Thiên Na Duyên, 


k lại đây, 5, 4 Chi Thiền Bất Thiện (Tứ Chi Thiền tức là Tầm, Tứ, Thọ. № 
Thông ở trong Tâm căn T ham Câu H làm 


ре. "ет: anh Xà, Tâm căn Sân, và Tâm căn Si) 
yen giup đỡ ung hộ đôi với Tam hoặc Tứ Danh Uàn phối hợp với Chi Thiën Ва! 


= 


Гас Сїй: SADDHAMMAJOTIKA — — 152 —- —-~øasäp0 
mã 
Dịch Giá: Bhikkhu Р 


а DUYÊN THỨ MƯƠI BAY: ЈНАМАРАССАҰА - THIÊN NA DUYÊN 


ian, với mãnh luc Thiền Na Duyên. 


PHÁN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Akusalo dhammo Chỉ Pháp là 5, 4 Chị Thiền Rå 

( “hi | А ' ` А V Z 4 © >T} 
miện (Tứ Chỉ Thiền tức là Тат, Tứ, Thọ, Nhất Thống ở trong Tâm căn Tham ch 
dành Ха, Tâm сап Sân, và Тат căn 51), làm Năng Duyên, I àu 


Akusalassa dhammassa Chi Pháp là 12 Tâm Båt Thiện, Tứ Danh Uån là 27 Tả 
Sở phói hop. làm Sở Duyên. 27 lâm 


+ Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Слот: hiện hành trong Сб Ngũ Пап và Сё Tứ Сап. 

j Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và ba bậc Quả Hữu Нос. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Мей Môn Đông lực Bát Thiện. 
| Lộ Trình Y Môn Đông Lực Bát Thiện. tùy theo trường hợp. 


. Jhãnapaccayena trình bày cho biết đến mành lực một cách đặc biệt của Thiên 
ма ‚^2 ~ " * a ` ` ... = ч А 

' Duyên, trong mãnh lực của са 9 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hó trong cùng một 
thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


| 

| (1) Thiên Na Duyên, 

| (2) Câu Sanh Duyên. 

| (3) Hỗ Tương Duyên, 

| (4) Câu Sanh Y Duyên, 

| (5) Câu Sanh Quyên Duyên, 

| (6) Dó Đạo Duyên, 

| (7) Tương Ưng Duyên, 

| (8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
| (9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


Рас ` пз 
“Сауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Th = ° . . ... 
Tên t phuong pháp Pāli trong Câu Phụ. thì Chi Pháp. và Thời Gian, Địa CHƠI У.У. 
“U biết theo Lời Dịch, 


АВҮАКАТАРАРрАУАЅАМА - PHÀN CUÔI CÂU VÔ KY - 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 
Dich бй: Bhikkhu PASÁ 4р0 ` 


аг. 
ú: ch ——— 
Ар ча 
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РА! PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IV | 


* 4ksalo dhammo abyakatassa dhammassa Jhanapaccayena paccayo” F Pháp 
Bát Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ dói với Pháp Vô Ký với mãnh lực Thiền Na 
Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Thiền Na Năng Duyên, là Ngũ Chi Thiền Båt Thiện, ở trong 
Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp. 

Pháp Vô Ký làm Thiền Na Sở Duyên, là Sắc Tâm Bát Thiện. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


рассауо” - Những Chỉ Thiền Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm 
xuất sinh xứ, với mãnh lực Thiên Na Duyên. 

Tại đây, 5, 4 Chi Thiền Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc mà có 
Tâm Bắt Thiện làm xuất sinh xứ, với mãnh lực Thiền Na Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Akusalo dhammo Chỉ Pháp là 5, 4 Chỉ Thiền Bất 
Thiện (Tứ Chi Thiên tức là Тат, Tứ, Thọ, Nhất Thống ở trong Tâm căn Tham Саи 
Hành Xa, Tâm căn Sân, và Tâm căn Si), làm Năng Duyên. 


| 
| 
| 
| 
| 
“Акиѕаіапі jhānangāni cittasamutthananam ғӣрапат Jhānapaccayena 
Abyakatassa dhammassa Chi Pháp là Săc Tâm Bắt Thiện, làm Sở Duyên. 


* Капр theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

е Кало theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. | 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và ba bậc Qua Hữu Học. | 

° Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Bắt Thit — - 
Lộ Trinh Y Môn Đông Lực Bất Thiện, tùy theo trường hợp. | 


Jhanapaccayena trình bây cho biết đến 
Duyên, trong mãnh lực của cả $ Du 


VÀ | 

mãnh lực một cách đặc biệt của Теп г 

чуч, | 
gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: | 


`Tï АЙРИН! ^t thời 
yen cung vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng mo! th 


(1) Thiên Na Duyên, | 
(2) Câu Sanh Duyên, | 
(3) Câu Sanh Ү Duyên 
| Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA— —— 154 КЕ ИШЕНЕ. 
Dịch Giả: Bhi 
ИШЕНЕ ыннаны | U 
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(4) Câu Sanh Quyền Duyên. 

(5) Đề Đạo Duyên, - 

(6) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(7) Саи Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pāli trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới v.v. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


AKUSALABYAKATAPADAVASANA ~ 
PHAN СОО! CẤU ВАТ THIỆN - VÔ KÝ - 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“Акиѕаіо dhammo akusalassa са abyakatassa ca dhammassa Јһапарасса – 
yena paccayo”- Pháp Bât Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Bát Thiện 
và Vô Ký, với mãnh lực Thiên Na Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Thiền Na Năng Duyên, là Ngũ Chi Thiên Båt Thiện. ở trong 
làm Bât Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp. 

Pháp Bất Thiện và Vô Ký làm Thiền Na Sở Duyên, tức là 12 Тат Bât Thiện, 27 
lâm Sở phối hợp và Sắc Tâm Bắt Thiện. 


АМОУАРА - САО РН 


“iy, => o o L à | мый | 
Akusalani jhānangāni sampayuttakanam khandhanam cittasamutthünanan 
- Những Chi Thiên Ва! Thiên làm duyên 


Са тйл = 
panam Jhãnapaccayena рассауо” h xứ, với mãnh lực Thiên 


en Ü A А ° p. А ` d A А 5 Қ. 
N ~ ung hộ đôi với Uân Tương Ưng và Sắc Гат xuat SH 
Yên. 


„Tai đây, 5, 4 Chỉ Thiền Båt Thiện (Tứ Chỉ Thiền tức là Тат, Ти, Thọ, МӘ 

к. tong Tâm căn Tham Câu Hành Ха, Tâm сап 5 ап, và Tam "Ñ ` = 
viên giúp đỡ ủng hộ đối với Tam hoặc Tứ Danh Uån phối hợp với Chi Tinn Tế 
"Và Sắc Tám Bất Thiện, với mãnh lực Thiên Na Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHAP 


— 


ỐC Gà НИ ср раке РАЗАРО 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THU - TẬP IV 


Theo phương pháp Pāli thì Akusalo dhammo Chi Pháp là 5. 4 Chì Thiên Bất 
Thiện (Tứ Chi Thiên tức là Тат, Tứ. Thọ. Nhất Thống ở trong Tâm căn Tham Câu 
Hành Xà. Tâm căn Sân. và Tâm căn Si). làm Năng Duyên. 


Akusalassa са abyakatassa са dhammassa Chỉ Pháp là 12 Tâm Bát Thiện, Tự 
Danh Uần là 27 Tâm Sở phối hợp và Sắc Tâm Bât Thiện. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Сап. 

w Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và ba bậc Qua Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Bất Thiện và 
Lộ Trình Y Môn Đông Lực Bát Thiện, tùy theo trường hợp. 


Jhãnapaccayena trình bầy cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Thiên 
Na Duyên, trong mãnh lực của cả 7 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(5) Đô Đạo Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Рай trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới У.У. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


(С) ABYAKATAPADA — CÂU VÔ KÝ 
ABYAKATAPADÄV ASANA - PHẢN СПО! CÂU VÔ КҮ 
TRONG САП VÔ KÝ 


“Abyakato dhammo abyakatassa 


Pháp Vó Ky làm duyén giúp dó ủng hộ 
Duyên. 


dhammassa Jhānapaccayena рас cayo” 


dôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Thiển № 


Tác Giả: ЅАРРНАММА JOTIKA TT TC 156 EEN TE ESE EPEA E БАЎАРО 
Dịch Giá: Bhikkhu 
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DUYÊN THƯ MƯỜI BAY: ]НАМАРАССАҮА - THIÊN NA DUVỀ 
2 N 


ар Vô Ký làm Thiên Na Năng Duyên, là Ngũ Chỉ Thiền € a 
Quả đang khơi sanh (trừ Ngũ Song Thức), 20 Tâm ~ trong 26 Tâm V 
h. 38 Tâm Sở phôi hợp ở trong thời kỳ Bình Nhưt v ô Ký 


ô Ký 
Duy Tác đang 


0¡ Thục 
а Tái Tục, tùy theo trường 


khơi san 
ре. 
Pháp Vô Ký lâm Thiền Na Sở Duyên, là 26 Tâm Vô Ký Dị Thục Qu: ы 
anh (trừ Ngũ Song Thức). АЙ Tâm Vô Ký Duy Tác đang khởi ЕЕ ~ ~ dang khởi 
hợp. và Sắc Tâm DỊ Thục Qua. Săc Tâm Duy Tác, Săc Nghiệp Tái a am Sở phối 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


1/ “Vipäkābyäkatāni — kiriyabyakatani jhaãnangãn  sampayuttakä 
khandhanam cittasamutthanananca ғгарапат Jhanapaceayena нне а 
Chi Thiên Vô Ký Оча Vô Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Uân T э. 
Ung và Săc Tâm хиаї sinh xứ, với mãnh lực Thiên Na Duyên. | | = 

| Та! đây, 5.4,3.,2€m Thiên Vô Ký DỊ Thục Quả Võ Ký Duy Tác làm duyên giú 

đờ ing hộ đôi với 4 hoặc 3 Danh Пап phối hợp với Chi Thiên Vô Ký Dị Thục Quả vô 
К Duy Tác, và Săc та có Tâm Vô Ký DỊ Thục Опа Уб Ку Duy Tác lặn xuất sinh 
xứ, với mãnh lực Thiền Na Duyên. ` 

я ¬ “ xay ¬ vô sẻ DỊ иш Qua vã Duy Tác, ở trong 26 Tâm Vô Ky 
a mà — £ i " "ера (trừ Ngũ ong Thue), 20 тат Vô Ky Duy Tác đang 
đổi vớ; а 4 — е нер trong thời ky ри нщ, [аш duyên giúp đỡ ủng hộ 
Ký Duv Tét = Аны == ч Fun hợp với Chi Thiên vo Ky DI Thye Cả và Vó 
h Tâm т — ¬ т am Vô кур Thục KH đang khởi sanh (trừ Ngũ Song Thie), 
Ký Di Thục "P ' y "Ñ dang Khối sanh. 38 Tám So phối hop. và Sắc та có Tâm Vô 

` А Vô Ký Duy Tác làm xuất sinh xứ, với mãnh lực Thiên Na Duyên. 


sampayuttakanam 
- Trong sát na Tái 
ủng hộ đôi với Пап 


2/ “ . ” 

khandhg Patisandhikkhane  vipākābyākatāni jhanangani 
п r S = “Si . 
Tụ: ан ат katattā ca rūpānam Јһапарассауепа paccayo 
">, n y "H * b TA š 7 | ‚ р joi я 
HƠng м Chi ThiênVô Ký Dị Thục Quả làm duyên gup đỡ 

š “BE và Sắc Tái Tục, với mãnh lực Thiên Na Duyên. 
Quả Tái Tục làm 


Tại đậy | 
áy, trong sát na Tái Tuc, 5, 4, 3, 2 Chi Thién Di Thuc 
hói hợp với Chi 


Чиуёр Г 

1% giu ; ñ ^ А • РУР Ц s , 

hiện Di — ung hộ đối với 4 hoặc 3 Danh Uân Di Thục Qua p 
_Rục Quả và Sắc Nghiệp Tái Tục, với mãnh lực Thiên Na Duyên. 


Tức |: E = - ; g9 
~'a, Ngũ Chi Thiền Dị Thục Quả Tái Тис, ở trong 10 Tâm Dị Thục Quả Tải 


lá, - 

Gi 
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Тис. 35 Tâm Sở phối hợp trong thời kỳ Tái Тис, làm duyên рч ủng hộ đối với 
Tam hoặc Tứ Danh Uân phôi hợp với Chì Thiên DI Thục Quả Tái Tục, tức là 19 Tâm 
Di Thuc Quả Tái Тис, 35 Tâm Sở phôi hợp. và Săc Nghiệp Tái Тис, với mãnh lực 
Thiên Na Duyên. 

Ghi chú: Trong Cài Tứ Uân, Pháp Sở Duyên trừ Sắc Nghiệp Tái Tục. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pali thì Abyakato dhammo trong thời kỳ Bình Nhựt có Chì 
Pháp là 5, 4, 3, 2 Chi Thiền Dị Thục Quả và Duy Tác. Trong thời kỳ Tái Tục. có Chi 
Pháp là 5. 4, 3, 2 Chi Thiền Dị Thục Quả Tái Tục, làm Năng Duyên. 

Abyäkatassa dhammassa: trong thời kỳ Bình Nhựt có Chi Pháp là 26 Tâm Dị 
Thục Quả đang khởi sanh (Vipakacittuppada) (trừ Ngũ Song Thức), 20 Tâm Duy Tác 
đang khơi sanh (Kiriyacittuppada) và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác. 38 Tâm Sơ 
phối hợp. Trong thời kỳ Tái Tục, Chỉ Pháp tức là 19 Tâm Tái Tục đang khởi sanh 
(Patisandhicituppada) và Sắc Nghiệp Tái Тис, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Tái Tục: 


* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Пап và Сё Tứ Шап, tùy theo 
trường hợp. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm Phu và 4 bậc Thánh Quả. tủy theo 
trường hợp. 


* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình ү Môn Бор 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Kiên Có và Lộ Trình Tái Тис био 


sanh khơi từ nơi Lộ Trình Cận Từ. 


Jhãnapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Thiên чн 
Duyên, trong tât са mãnh lực của cả 11 Duyên, cả trong thời kỳ Tái Tục và thời КУ 
Bình Nhựt, cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatana - HiệP ш) 
vừa theo thích hợp. là: 


(1) Thiên Na Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Hỗ Tương Duyên, 
(4) Câu Sanh Y Duyên, 
(5) Di Thục Quả Duyên, 
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(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(7) Đô Đạo Duyên, 

(8) Tương Ung Duyên, 

(9) Câu Sanh Bát Tương Ứng Duyên, 
(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(11) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Рассауо trình bây cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian. Dis Giới vớ 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


JHANAPACCAYA SUDDHASANKHAYÄÃVÃRA — 
PHAN TÍNH GIAN DON Ó THIÊN NA DUYÊN 


Theo như đã đê cập ở phía trên, thì tóm tàt số lượng câu đơn “suddhapada” giai 
đoạn Vấn Dë của Thiền Na Duyên có được bảy câu như sau: 


1/ Kusalo kusalassa Јһапарассауепа рассауо - Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
101 với Thiện, với mãnh lực Thiên Na Duyên. 


2/ Kusalo abyäkatassa .'hãnapac сауепа рассауо - Thiện làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đôi với Vô Ку, với mãnh lực Thiên Na Duyên. 


3⁄ Киѕаіо kusalãbyäakatassa Jhanapaccayena рассауо — Thiện làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đôi với Thiện và Vô Ку, với mănh lực Thiền Na Duyên. 


4/ Акиѕаіо akwsalassa Јһапарассауепа рассауо - Bất Thiện làm duyên giúp dó 


ung hộ đôi với Bất Thiện, với mãnh lực Thiền Na Duyên. 


5/ Акиѕаіо abyäkatassa Јһапарассауепа paccayo - Bât Thiện làm duyên giúp 


dó ủng hộ đối với Vô Ký, với mãnh lực Thiên Na Duyên. 


0/ Akusalo d&isalabyäkatassa Jhānapaccayena рассауо — Bất Thiện làm duyên 


giúp đỡ ủng hộ đối với Bát Thiện và Vô Ký. với mãnh lực Thiên Na Duyên. 


2 Abyakato abyakatassa Јһапарассауепа рассауо - Vô Ký làm duyên giúp đỡ 
ung hộ đôi với Vô Ký. với mãnh lực Thiên Na Duyên. 


THANAPACCAYASABHÄGA – THIÊN NA DUYÊN TÁU HỢP 
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Theo cách phối hợp khác. thì có nhiêu loại Duyên tựu vào như Sau: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hó Tương Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Di Thục Quả Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(6) Đô Đạo Duyên, 

(7) Tương Ưng Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(10) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


Có ý nghĩa là những loại Duyên nây thường hòa hợp vừa theo trường hợp của 
mình với Thiên Na Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ СПА THIÊN NA DUYÊN 
КЕТ THÚC THIÊN NA DUYÊN 
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DUYÊN THỨ MƯỜI TÁM 
MAGGAPACCAYA - DÓ ĐẠO DUYÊN 
MAGGAPACCAYANIDDESAVARA 
PHAN XIEN MINH ĐỎ ĐẠO DUYÊN 


Loại Duyên nào mà Đức Thê Tôn thuyềt giảng một cách khái lược trong phân 
viên thuật Duyên là “Maggapaccaya — Đồ Đạo Duyên”, thì loại Duyên đó được Đức 
Thé Tôn thuyết giảng một cách tỷ ту kỹ càng trong phân xiên minh Duyên. 

“Maggangāni maggasampayuttakānam dhammanam tamsamutthanananca 
ripanam Maggapaccayena paccayo”. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIAI THÍCH 


“Maggangāni maggasampayuttakānam dhammānam tamsamutthānānanca 
rūpānam Maggapaccayena paccayo” - Những Chi Đạo làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đôi với Pháp Tương Ưng với Chỉ Đạo và Sắc mà có Pháp Tương Ưng đó làm xuất 
sinh xứ, với mãnh lực Dó Đạo Duyên. 

Tức là, Cửu Chi Đạo ở trong 71 Tâm Hữu Nhân làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối 
với 71 Tâm Hữu Nhân, 52 Tâm Sở phối hợp với Cửu Chi Đạo và Sắc Tâm Hữu Nhân, 
Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân, mà có Cửu Chi Đạo và Pháp Tương Ưng làm xuất 
sinh xứ, với mãnh lực Đồ Đạo Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu và nội dung chi Pháp trong phần Рай của Maggapaccaya — 
l 
'iddesa — Dó Đạo Duyên xiên minh, Đức Phật lập ý trình bây cả hai Câu ở phân 


Nid 
\ disitabba — Giải Thích (Câu пау được đưa lên trình bây trước tiên) và 
idassanākāra - 


thái, | Giải Ngô (Câu пау trinh bây làm cho rõ thêm nọi dung và cho được 
ау 


U 
ai kiều таи), cùng hiện hành tương tự với Мап Duyên xiên minh. 


trình а Phương pháp Pali điêu thứ nhất Maggangani làm Kattupada: Саи Chu Тї, 
ЧУ cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Cửu Chi Đạo, là Tuệ, Тат, Chánh Ngữ. 


lúc Gia. Sing 
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Chánh Nghiệp. Chánh Mạng, Cần, Niệm, Nhất Thống và Tà Kiên, ở trong 71 Та, 
Hữu Nhân. 


Maggasampayuttakānam dhammanam tamsamutthanananca тйрйпат làm 
Ѕатраййпарайа: Câu Liên Hệ, trình bầy cho biết йеп Pháp Sở Duyên, là 71 Тат 
Hữu Nhân, 52 Tâm Sở phối hợp với Cửu Chỉ Đạo và Sắc Tâm Hữu Nhân. Sắc Nghiệp 
Tái Tục Hữu Nhân. 

Mfaggapaccayena làm Karanapada: Саи С hé Tác, trình bây cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt của Đồ Đạo. trong mãnh lực của cả 13 Duyên cùng vào giúp dó 
ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanã — Hiệp Lực) là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên. 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(4) Câu Sanh Duyên. 

(5) Hỗ Tương Duyên, 

(6) Câu Sanh Y Duyên, 

(7) Dị Thục Quả Duyên, 

(8) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(9) Thiên Na Duyên, 

(10) Tương Ưng Duyên, 

(11) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(12) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(13) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


МАССАСНАТАМА 57 - 57 РО ĐẠO HIỆP LỤC 
1. ЅАМАММАСНАТАМА 9 - АУІРАКАСНАТАМА 4 
1. 9 РНО THÔNG HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THUC HIỆP LỤC 


п Tuong Ung» 


1. Nếu ó trong khoang giữa Cửu Chi Dao làm Năng Duyên, và Uâ tron 
r 


Sắc Tâm Hüu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, 0 
mãnh lực của 5 Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiên Нїти Duyên, 
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(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


, việc giúp dÓ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 


an ' Е 
М ро Đạo Duyên. 


đặc biết СЧА 
3 Nêu ó trong khoảng giữa Cửu Chỉ Đạo làm Năng Duyên, và Пап Tương Ung, 

Sắc ý Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 6 Duyên. là: 

(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 

3. Nếu ở trong khoảng giữa Cửu Chỉ Đạo làm Năng Duyên, và Uân Tương Ưng 
làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 7 Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


lam việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đà Đạo Duyên. 


4 Nếu ở trong khoảng giữa Cửu Chỉ Đạo làm Năng Duyên, và Săc Tâm Hữu 


| ‚ Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 6 
еп, là: 


Nhà 
Duy 


(1) Dó Dao Duyén, 

(2) Càu Sanh Duyén, 

(3) Càu Sanh Y Duyén, 

(4) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
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(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hệ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 


đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 


SAVIPÄKAGHATANÃ 5 - 5 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỰC 


5, Nếu ở trong khoảng giữa Bát Chỉ Đạo mà làm DỊ Thục Quả làm Năng Duyên, 
và Uàn Tương Ưng, Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở 


Duyên. ở trong mãnh lực của 6 Duyên. là: 


(1) Đô Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Di Thục Quả Duyên. 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(6) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhật một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 

6. Nếu ở trong khoảng giữa Bát Chi Đạo mà làm Dị Thục Quả làm Năng 

và Uân Tương Ung, Sắc Ý Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, ở trong mãnh 


Duyên. 


lực của 7 Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Di Thục Quả Duyên. 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Ва! Ly Duyên. 
làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất môt cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 

7. Nếu ở trong khoảng giữa Bát Chi Đạo mà làm Dị Thục Quả làm Nànë puyên: 

và Чап Tương Ung làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, 14: 


— 
p 
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(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Di Thục Quả Duyên, 

(6) Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât môt cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 

8. Nếu ò trong khoang giữa Bát Chi Đạo mà làm DỊ Thục Quả làm Năng Duyên, 
và Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên. ở trong 
mảnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Đô Đạo Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên. 
(4) Di Thục Quả Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Tương Ung Duyên. 
(б) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
lâm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 


K.A L. ` 
đặc biệt của Dà Đạo Duyên. 


2. Néu ở trong khoảng giữa Bát Chi Dao mà làm DỊ Thục Qua làm Năng Duyên, 


va Уд ` á TA p. ё ^ $ ~ ? A 
| чс Y Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, 
а, 


(1) Đô Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
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(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 


đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 


2. SAINDRIYAGHATANA 9- AVIPAKAGHATANA 4 
2. 9 HỮU QUYỀN HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THỤC HIỆP LUC 


10. Nếu ở trong khoảng giữa Тап, Niệm. Nhât Thông, Tuệ làm Năng Duyên, và 
Uân Tương Ưng. Sắc Tâm Hữu Nhân. Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở 
Duyên, ở trong mănh lực của 6 Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng môt thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 


11. Nếu ở trong khoảng giữa Тап. Niệm. Nhất Thông, Tuê làm Năng Duyên, và 
Lân Tương Ưng, Sắc Y Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực 
cua 7 Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm VIỆC: grup đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 


l2. Nêu ở trong khoảng giữa Тап. Niệm, Nhất Thông, Tuệ làm Năng Duyên. ** 


Пап Tương Ưng làm được Sở uyên, ở trong mãnh lực của 8 Duy 


ên. là: 
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(1) Đô Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Tương Ung Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đồ Đạo Duyên. 

13. Nếu ở trong khoảng giữa Tán, Niệm, Nhất Thống. Tuệ làm Năng Duyên. và 
Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, ở trong 
mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Đô Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Dó Đạo Duyên. 


SAVIPÄKAGHATANÃ 5 - 5 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỤC 


14. Nếu ở trong khoảng giữa Tán, Niệm, Nhât Thông. Tuệ mà làm DỊ Thục Quả 
йт Năng Duyên, và (іп Tương Ưng, Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu 
Nhân làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Dó Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Dị Thục Quả Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên. 
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(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(7) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Dó Đạo Duyên. 










15. Nếu ở trong khoảng giữa Тап, Niệm, Nhất Thông, Tuệ mà làm Dị Thục Quả 
làm Năng Duyên, và Uân Tương Ưng, Sắc Ү Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở 
Duyên, ở trong mãnh lực của Š Duyên, là: 


(1) Dó Dao Duyén. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Опа Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât môt cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 

16. Nếu ở trong khoảng giữa Тап, Niệm, Nhất Thống, Tuệ mà làm Dị Thục Quả 
làm Năng Duyên, và Пап Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 
Duyên, là: 


(1) Dó Đạo Duyên. 
(2) Câu Sanh Duyên. 
(3) Hồ Tương Duyên, 
(4) Câu Sanh Y Duyên, 
(5) Dị Thục Quả Duyên, 
(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(7) Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một các! 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 
17. Nêu ở trong khoảng giữa Tán, Niệm, Nhất Thống. Tuệ mà làm DỊ Thục QU 
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làm Năng Duyên, và Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Ни Nhân làm được 
Sở Duyên. ở trong mãnh lực của § Duyên, là: 


(1) Đồ Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Di Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(6) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mănh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Đồ Đạo Duyên. 


18. Nếu ở trong khoảng giữa Тап, Niệm, Nhất Thống. Tuệ mà làm Tâm Tái Tục 


Côi Ngũ Uân làm Năng Duyên, và Sắc Ý Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, 
ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên. 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 


đặc biệt của Dó Đạo Duyên. 


3. SAJHANAGHATANA9- AVIPAKAGHATANA 4 I 
3. 9 HỮU THIÊN NA HIỆP LỰC - 4 VO DỊ THUC HIỆP LUC 


19. Nếu ở trong khoảng giữa Tầm. Nhất Thông làm Năng Duyên, và U ân Tương 
ag, Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, ở 
tong trằnh lực Của 6 Duyên, là: 
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(1) Đồ Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Thiên Na Duyên. 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 


20. Nếu ở trong khoảng giữa Tầm. Nhất Thống làm Năng Duyên, và Uân Tương 
Ung, Sắc Y Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 7 
Duyên, là: 


(1) Đô Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Thiên Na Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 


21. Nếu ởtrong khoảng giữa Tâm, Nhất Thông làm Năng Duyên, và Uân Tuong 
Ung làm được Sở Duyên, ở trong mành lực của 8 Duyên, là: 


(1) Đồ Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Thiên Na Duyên, 

(6) Tương Ung Duyên, 

* Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 


i 8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
am việc giúp đỡ ủng hé „ah 
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22. Nêu ở trong khoảng giữa Tâm, Nhất Thống làm Năng Duyên, và Sắc Tâm 
Нии Nhân, 5ас Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 
? Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Thiền Na Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đồ Đạo Duyên. 


ЅАУІРАКАСНАТАМА 5 ~ 5 HỮU DỊ THUC HIỆP LỰC 


23. Nếu ở trong khoảng giữa Тат, Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên. và Uân Tương Ưng, Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm 
được Sơ Duyên. ở trong manh lực của 7 Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Di Thục Quả Duyên, 

(5) Thiên Na Duyên. 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian. với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Đồ Đạo Duyên. 

24. Nếu ở trong khoảng giữa Tầm. Nhất Thống mà làm DỊ Thục Qua làm Năng 
Duyên, và Uân Tương Ung, Sắc Y Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, ở 
ong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Đồ Đạo Duyên. 
(2) Câu Sanh Duyên. 
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(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Di Thục Qua Duyên. 

(6) Thiên Na Duyên. 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 


đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 
25. Nếu ở trong khoảng giữa Tâm, Nhất Thống mà làm Di Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Uân Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Thiên Na Duyên. 

(7) Tương Ưng Duyên. 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng môt thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Dó Đạo Duyên. 


26. Nêu ở trong К 


hoảng giữa Tầm, Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm Năng 


Duyên, và Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, Ở 


trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA 


(1) Đô Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Thiên Na Duyên, 

(6) Câu Sanh Bắt Tương Ứng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bát Ly Duyén. 
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am việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, v 


| i Ơi mãnh lực duy nhất một cách 
của Đô Đạo Duyên. 


đặc biệt 


27. Nêu ở trong khoảng giữa Tâm, Nhất Thông mà làm Tái Tục DỊ Thục Quả ở 
rong Cõi Ngủ Uân làm Năng Duyên, và Ѕас Y Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở 
Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Dó Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Thiên Na Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 


4. SAINDRIYAIHANAGHATANA 9- AVIPAKAGHATANA 4 | 
4. 9 HỮU QUYÈN THIÊN NA HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THỤC HIỆP LỰC 


28. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thống làm Năng Duyên. và Пап Tương Ung, 
Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sơ Duyên. ở trong 
mảnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Đô Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(5) Thiền Na Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Нйи Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
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29, Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thống làm Năng Duyên, và Uân Tương Ưng, 
Sắc Ý Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Đô Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Thiền Na Duyên. 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 

30. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thống làm Năng Duyên, và Uân Tương Ưng 
làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Đô Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Thiền Na Duyên, 

(7) Tương Ung Duyên. 

(&) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt cua Thiên Na Duyên. 

31. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thông làm Năng Duyên, và Sắc Tâm Hữu 
Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 8 
Duyên, là: 


(1) Đô Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Quyền Duyên. 
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(5) Thiền Na Duyên, 

(6) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc g1úp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 


SAVIPAKAGHATANA 5 - 5 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỰC 


32. Nêu ở trong khoảng giữa Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên, và Uân Tương Ứng, Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm 
được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(6) Thièn Na Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Båt Ly Duyên. 
làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đồ Đạo Duyên. 

3. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thông 

Duyên, уа Пап Tuong Ung, $ас Y Vật Tái Tục Ни 
tong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Nhân làm được Sở Duyên, ở 


(1) Đô Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên: 

(3) Hỗ Tương Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên: 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(7) Thiên Na Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
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(9) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 


34. Nếu ở trong khoảng giữa Nhất Thông mà làm Dị Thục Quả làm Năng Duyên, 
và Uân Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 10 Duyên, là: 


(1) Đồ Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) DỊ Thục Quả Duyên. 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(7) Thiền Na Duyên, 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Dó Đạo Duyên. 

35. Nếu ởtrong khoảng giữa Nhất Thống mà làm Dị Thục Quả làm Năng 
Duyên. và Sắc Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên. 0 


trong mãnh lực của 9 Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Qua Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(6) Thiên Na Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


' à T " ë ' а күз z ^t cách 
làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một Са° 
đặc biệt cua Đô Đạo Duyên. 
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36. Nếu ở trong khoang giữa Nhất Thông mà làm Tái Tục Dị Thục Quả ở trong 
cai Ngũ Чап làm Năng Duyên, và Săc Y Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, 
y trong mãnh lực của 10 Duyên, là: 

(1) Đồ Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hó Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Di Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(7) Thiên Na Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(10) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


lam việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 


5. SADHIPATIINDRIYAGHATANÃ 6- АУІРАКАСНАТАМА 3 
5. 6 HUU TRƯỞNG QUYỀN HIỆP LỰC - 3 VÔ DỊ THỤC HIỆP LỰC 


37. Nêu ở trong khoảng giữa Tân tiền đến sự làm trưởng trội, làm Năng Duyên, 


va Пап Tương Ứng, Ѕас Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 
/ Duyên, lạ: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên. 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 

đặc ` ° Búp đỡ ün 
“Iet của Dó Dao 


| 

| 

f a | 
E d g hộ trong cùng một thời gian, với mãnh luc duy nhât một cách 
i Duyên, 

Uin T Nèu ở trong khoảng giữa Tán tién đến sự làm trưởng trội làm Năng Duyên, 


Чо r . ы ¿ = A \, 
ng Ứng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 
tác с 
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(1) Đồ Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Trường Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên. 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(7) Tuong Ung Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiên Hữu Duyên. 
(9) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Đồ Đạo Duyên. 

39. Nêu ở trong khoảng giữa Tán tiến đến sự làm trưởng trội làm Năng Duyên, 
và Ѕас Tâm Hữu Trường làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 8 Duyên, là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên. 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


ké ей ү и А ы б ° _ : at cách 
làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât mội 
đặc biệt của Dó Đạo Duyên. 


ЅАУІРАКАСНАТАМА 3 - 3 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỰC 
| | ; s và 080 
40. Nêu ở trong khoang giữa Tân là Tứ Tâm Quả làm Năng Duyen, cảm g 
Tuong Ung, Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực © 
Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 


_ д 
сй анана —— ooo — mg 
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(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Qua Duyên, 

| (6) Câu Sanh Quyên Duyên, 

| (7) Cầu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
| (8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm VIỆC giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian. với mãnh lực duy nhất một cách 
jac biệt của Đô Đạo Duyên. 

41. Nêu ở trong khoang giữa Tân là Tứ Tâm Quả làm Năng Duyên, và Uân 
Tương Ưng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 10 Duyên, là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên. 
(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Hó Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên. 

(6) DỊ Thục Qua Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 

42. Nêu ở trong khoảng giữa Tấn là Tứ Tâm Quả làm Năng Duyên. và Sắc Tâm 
Hữu Trưởng làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực cua 9 Duyén. là: 


(1) Đồ Đạo Duyên, 
(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên. 
(4) Câu Sanh Y Duyên, 
(5) Di Thục Quả Duyên, 
(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(7) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên. 
(8) Câu Sanh Hiện Hừu Duyén, 
(9) Cáu Sanh Bắt Ly Duyên. 
s 
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làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 


đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 


6. SAHETUINDRIYAGHATANAÄ 9 - АУІРАКАСНАТАМА 4 
6. 9 HỮU NHÂN QUYÊN HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THỤC HIỆP LỰC 


43. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ làm Năng Duyên, và Пап 
Tương Ung, Sắc Tâm Hữu Nhân. Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, 
ở trong mãnh lực của 7 Duyên, là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Câu Sanh Quyên Duyên. 

44. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ làm Năng Duyên, và Пап 
Tương Ung, Sắc Y Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sò Duyên, ở trong mãnh lực của 


8 Duyên. là: 


(1) Đô Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Hó Tương Duyên, 

(Š) Câu Sanh Y Duyên. 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(&) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt cua Dó Đạo Duyên. 

45. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ làm Năng Duyên. và Uan 
Tương Ung làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên. là: 
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(1) Đồ Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(7) Tương Ưng Duyên, 

(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đồ Đạo Duyên. 

46. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ làm Năng Duyên, và Sắc Tâm 
Hiru Nhân. Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 
s Duyên, là: 


(1) Đồ Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên. 

(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


т việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Dó Đạo Duyên. 


SA VIPÃKAGHATANÃ 5—5 HỮU DỊ THỤC HIỆP LỤC 


N 47. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ mà làm Dị Thục Quả lam 
“ng Duyên, và Uån Tương Ung, Sác Tâm Hữu Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu 
han l: | н ` 

‘n lam được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của Š Duyên. là: 


(1) Đô Đạo Duyên. 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 
tác аа 
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(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên. 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt cua Dó Đạo Duyên. 

48. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Sĩ, tức là Trí Tuệ mà làm DỊ Thục Quả làm 

Năng Duyên, và Uân Tương Ưng. Sắc Ү Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở Duyên, 


ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 


(1) Đô Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên. 

(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Hỗ Tương Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) DỊ Thục Опа Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ипо hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 

49. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ mà làm Dị Thục Quả làm 
Năng Duyên, và Uân Tương Ứng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 10 


Duyên, là: 


(1) Đô Đạo Duyên. 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) DỊ Thục Quả Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
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(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Dó Đạo Duyên. 


| 
| 


50. Мец ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ mà làm Dị Thục Quả làm 
Năng Duyên, và Sắc Tâm Hữu Nhân. Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở 
Duyên, ở trong mãnh lực của 9 Duyên, là: 








(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) DỊ Thục Quả Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhật một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 

51. Nêu ở trong khoảng giữa Vô Sỉ, tức là Trí Tuệ mà làm Tái Tục Dị Thục Qua 
"trong Cöi Ngũ Uån làm Năng Duyên, và Sắc Y Vật Tái Tục Hữu Nhân làm được Sở 
Duyên, O trong mãnh lực của 10 Duyên, là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên. 

(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Hỗ Tương Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên. 

(6) Dị Thục Quả Duyên. 

(7) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên: 

¬ Việc giúp dð ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhật một cách 
lỆt của Dà Đạo Duyên. 
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52. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ tiến đên sự làm trưởng trội. 
làm Năng Duyên, và Uân Tương Ưng, Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở 


trong mãnh lực của § Duyên, là: 


(1) Đô Đạo Duyên, 
(2) Nhân Duyên. 
(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, | 
(4) Câu Sanh Duyên. | 
(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách | 

đặc biệt của Dó Đạo Duyên. 
53. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ tién đến sự làm trưởng trội 

làm Năng Duyên, và Uân Tương Ung làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 10 

Duyên. là: 


(1) Đồ Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Trường Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên, 

(5) Hó Tương Duyên, 

(6) Câu Sanh Y Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyền Duyên, 
(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất môt cách 


đặc biệt của Dó Đạo Duyên. 


— 
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54. Nêu ó trong khoang giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ tién đến sự làm trưởng trội 
tạm Năng Duyên. và Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 
у Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 
(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên. 
| (5) Câu Sanh Y Duyên, 
| (6) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 


ЅАУІРАКАСНАТАМА 3 - 3 HỮU DỊ THUC НІЕР LỰC 


55. Nêu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ là Tứ Tâm Quả làm Nẵng 
Duyên, và Uân Tương Ung, Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong тапћ 
lực cua 9 Duyên, là: 


(1) Đồ Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên. 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên. 

(6) Dị Thục Quả Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


|; 
=ч Việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhật một cách 
4 
C biệt của Dó Đạo Duyên. 


56, Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Тиё là Tü Tâm Quả làm Nẵng 


Оцуа, 
ayen, và Uàn Tương Ưng làm được Sở Duyên. ở trong mãnh lực của 11 Duyên, là: 
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(1) Đỏ Đạo Duyên. 

(2) Nhân Duyên. 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên. 
(4) Câu Sanh Duyên. 

(5) Hỗ Tương Duyên. 

(6) Câu Sanh Y Duyên, 

(7) Dị Thục Quả Duyên, 

(8) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(9) Tương Ung Duyên, 

(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(11) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách 
đặc biệt của Đô Đạo Duyên. 

57. Nếu ở trong khoảng giữa Vô Si, tức là Trí Tuệ là Tứ Tâm Quá làm Nẵng 
Duyên. và Sắc Tâm Hữu Trưởng làm được Sở Duyên, ở trong mãnh lực của 10 
Duyên. là: 


(1) Dó Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 

(4) Câu Sanh Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) DỊ Thục Quả Duyên, 

(7) Câu Sanh Quyền Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(10) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách 
đặc biệt của Đồ Đạo Duyên. 


LÒI GIẢI THÍCH VË DÓ ĐẠO DUYÊN 


Với từ ngữ Magga (Dó 


Đạo) được dịch là đường lÀ TA; dan же JA đây, rëng 
khi theo phân Kinh Tạng, tứ | đường lộ. Lời dich đường lộ đây: ! ` 


c là Cửu Chi Đạo chỉ có ở trong Thiện, Bất Thiện mà 0" 
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Tát са là như vậy, là cũng do Cửu Chi Đạo chỉ ở trong những Thiện và Bát Thiện 
đậy, có khả папр dẫn dắt tât cå chúng sanh cho được đi đến Khô Thú. Thiện Thú và 
Ni Bàn. Răng khi theo phán Vô Ty Pháp Tạng, tức là Cửu Chi Dao ở trong hết tải cả 
Thiện. Båt Thiện, DỊ Thục Quả và Duy Tác. Vì lẽ, những loại Cửu Chi Đạo nây có 
khả năng dần đắt Pháp Tương Ung (Sampayuttadhamma) và Pháp Câu Sanh 
(Sahagatadhamma) đồng cùng sanh khởi với mình, cho đi đến nắm bắt lấy Cảnh và 
phải đông cùng làm việc chung, một đường lộ với nhau, аё giúp cho người đang đi 
trên đường lộ đó được đi đạt đên đích. Như thê, việc trình bây Chi Pháp trong Dó 
Dao Duyén dày. vói Chi Pháp theo phàn Vó Ty Pháp Tạng là Chi Pháp một cách trực 
tiếp, và theo phân Kinh Tạng là Chỉ Pháp một cách gián tiếp. Răng theo gián tiếp, là 
cùng vì Bát Chi Dao mà ở trong những loại DỊ Thục Quả và Duy Tác, không có khả 
năng đê dân dắt tất cả chúng sanh cho được đi đến Thiện Thú và Nip Bàn. Rằng theo 
trực tiĉp, là cũng vì Bát Chi Đạo mà ở trong những loại Dị Thục Quả và Duy Тас, làm 
thanh đường lộ dẫn dắt cho Pháp Tương Ưng và Pháp Câu Sanh đến nắm bắt láy Cảnh 
và làm việc hiện hành trong đường lối Thân, Ngữ và Ý. Với nguyên nhân nây. Đức 
Phật mới lập ý sắp đặt vào làm thành Đồ Đạo Duyên. 


Lại nữa, với việc quán sát, việc nhận thức, việc liễu tri trong Pháp. có được hiện 
hanh trong cả hai phân. đó là theo phân Kinh Tạng và theo phán Vô Tỷ Pháp Tạng. 
Thê theo phần Kinh Tạng. thì cho dù việc quán sát, việc nhận thức và việc liễu tri có 
được chính chắn đi nữa, nhưng cũng vẫn không được xếp vào phân tuyệt hảo, vì 1ё 
Việc quán sát, việc nhận thức, việc liễu tri vẫn không đạt được sự sâu sắc, và có liên 
quan đên Thân Kiến (Sakkãyadithi). Đối với việc quán sát, việc nhận thức, việc liễu 
ti trong phân Vô T ÿ Pháp Tạng, thì được xếp vào phần tuyệt hảo, và đúng theo chủ ý 
cua Đức Phật, vì lẽ việc quán sát, việc nhận thức, việc liễu tri đạt дёп sự sâu sắc, chọc 
hùng được Pháp Chế Định (Pañña#i) và tién vào ёп Pháp Thực Tính (Sabhava). 

sc hiện hành như vậy, đó cũng chính là vì có liên quan đến Vô Мей Chánh Kiến 
(Anatta Sammaditthi), 


Tóm tát lại 


Ë có được ý nghĩa như sau, việc quán sát, việc nhận thức, việc liêu tri 
ong p g 


пар та theo phân Kinh Tạng là phân có liên quan đến Thân Kiến. Còn theo 

0 Tý Pháp Tạng là phần có liên quan đến Vô Ngã Chánh Kiên. Như thê, với 

` ` Bi ат сац học hỏi kiến thức trong đường lôi Phật Giáo đây, cần phải nỗ 

hiện hành — ` quan sát, việc nhận thức. việc liêu trì cha тшш trong Pháp là nên 

һа; бу ма рһап уб Tỷ Pháp Tạng. và cho đạt được ага mac tô! ưu, dé cho gặt 
qua từ nơi sự nghiên cứu trong Pháp một cách cùng tột. 


Phân ү 


những 


tú, Giá 
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Vacanattha — Chu Giai: 
“Maggo viyāti = Maggo”- Pháp mà làm у như đường lộ, gọi là Đô Đạo. 


“Şugatiduggatīnam nibbãnassa ca abhimukham papanato = Maggo” — Pháp 
mà gọi là Đô Đạo, là cũng do làm thành Pháp dẫn dắt đi đến Thiện Thú, Khô Thú và 
Nip Bàn. 

“Maggabhavena иракағако dhammo = Maggapaccayøo” = Pháp mà làm thành 
người nâng dë theo sự hành Đạo, tức là dẫn đắt đi đến Thiện Thú, Khô Thú và Nip 
Bàn. gọi là Đồ Đạo Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM ТАТ VË DÓ ĐẠO DUYÊN 


Với từ ngữ Magga (Dó Đạo) là có ý nghĩa đến đường lộ mà cho người ta bước đi 
đến khắp mọi nơi. Đường lộ nây có cả đường lộ tốt và đường lộ không tốt, và tùy 
thuộc với người sẽ bước di theo đường lộ nào. Nếu bước đi theo đường lộ không tốt 
thì người đó sẽ gặp phải biết bao sự vất vả khô nhọc. Nếu bước đi theo đường lộ 101 
đẹp thì người đó sẽ được đón nhận sự an уш thoải mái. 


Lại nữa, Đồ Đạo Duyên đây. là “Sampapakahetu — Tác Nhân Dán Dao” túc là 
nguyên nhân làm cho đưa lối dần đường. có ý nghĩa là bát luận loại phương tiện xe cộ 
nào cùng được. mà có kha năng đưa hành khách cho được đi đến đích, như thế 
phương tiện giao thông này mới được gọi là tác nhân làm cho dẫn lỗi đưa đường hoặc 
làm thành Dó Đạo Duyên. Điều nây như thé nào thì Đồ Đạo Duyên đây cùng tuong 
tự như vậy. tức là Tâm So mà thành Chi Đạo đồng câu sanh với Tâm, đó là Tuệ. Тат, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp. Chánh Mạng, Тап, Niệm, Nhất Thống, Tà Kiến. Kết hợp 
9 Tâm Sở nây làm thành Dó Đạo Duyên, được so sánh ví như phương tiện giao thông 
đưa hành khách. tức là những Tâm và Tâm Sở khác luôn cả với Sắc mà đồng câu sanh 
với minh cho đi đạt đến đích, vừa theo thích hợp với nên tảng của các phương tiện đó. 
đo đó са 9 Tâm Sở пау mới được coi như là Đô Đạo Năng Duyên. 


Còn những Tâm và Тат Sở còn lại, không tính thành Đô Đạo Năng Duyên. tuy 
nhiên làm được Đô Đạo Sơ Duyên, và 9 Tâm Só mà làm Đô Đạo Năng Duyên đây: 
làm nhiệm vụ khác biệt tủy theo trường hợp ở phần Năng Duyên và Sở Duyên. chăng 
hạn như là trong sát na mà Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí sanh khởi thì Tâm 50 mà 
làm thành Dó Dao Nàng Duyén có só lượng là 8 cái, trừ Tà Kiến ra. Trong 8 cái Tâm 
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Sở này thì Tâm Sở Tuệ làm Năng Duyên và 7 Tâm Sở còn lại thì | 


ат Sở Duyên, như 
vậy chăng hạn. 


Theo như đã được đê cập đến thì Đồ Đạo Duyên, tức là Tâm Sở mà làm thành 
Chi Đạo có sô lượng là 9 сап, giúp đỡ ủng hộ dàn ай Pháp Câu Sanh mà đông câu 
sanh với mình cho được đi ёп Thiện Thú, Khổ Thú. và Níp Bàn. Điều này là công 
việc đặc biệt từ nơi mãnh lực của Đô Đạo Duyên mà chỉ có liên quan дёп việc Tái Tục 
mà thôi. Còn công việc phô thông mà hiện hữu theo thường nhiên của Dó Đạo Duyên 
đó là: 


1. giúp đỡ ủng hộ dân dắt Pháp Câu Sanh mà đông câu sanh với mình cho đi đến 
Canh mà có liên quan với mình. 

2. và giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Câu Sanh mà đông câu sanh với mình cho làm 
công việc đi theo nhiệm vụ của mình. 


Còn Chi Đạo ở trong Tâm DỊ Thục Quả và Tâm Duy Tác làm nhiệm vụ trong 
công việc đặc biệt, đó là không có thể dẫn dắt cho đi đên Khô Thú, Thiện Thú và Níp 
Bàn được. chỉ là làm nhiệm vụ ở trong công việc thường nhiên, tức là chỉ dân đất 
Pháp Câu Sanh mà đông câu sanh với mình cho đi đến Cảnh mà có liên quan với mình 
mà thôi, chăng hạn như là trong Tâm Hữu Phân, là vào sát na đang năm ngủ hoặc sát 
na mà Tâm vẫn chưa đi đến Lộ Trình, thì Tâm Hữu Phần пау thường luôn có Cảnh bát 
luận một loại nào là Nghiệp, Nghiệp Tướng hoặc Thú Tướng. Trong sự việc mà Tâm 
Hừu Phân được tiếp thâu những loại Cảnh nây, là cũng do chính nương nhờ айл lực 
của Tâm Sơ làm thành Dó Đạo Duyên, làm nhiệm vụ dẫn đăt Tâm và Tâm Sở còn lại 
cho được đi đến những loại Cảnh đó. 


Chị Đạo ở trong Tâm Quả (Phalacitta) mà làm thành Tam Di Thuc Qua ( Ирака 
citta) cũng tương tự như nhau, tức là Tâm Quả này thường luôn có Cảnh là ы а 
Trong sự việc mà Tâm Quả có được khả năng пёр thâu Níp Bàn làm thành Can * < 
а cũng chính do nương nhờ vào Chi Đạo với nhiệm vụ làm thành Dó Đạo Năng 
Duyên, 

g làm cùng một phương thức, tức 


` и P- ` Тас cün É “3 
Chi Dao mà sanh khói trong Tám Duy Tâm Sở còn lai, cho đi đến cảnh 


là đặc biệt chỉ làm nhiệm vụ dẫn đắt Tâm Duy Tác và 
liên quan với mình mà thôi. 

Con Chỉ Đạo mà sanh với Tâm Thiện và Tâm 
"иёт vụ, đặc biệt và thông thường. Làm nhiệm v 
tân да Pháp Câu Sanh cho đi Tái Tục theo Dia G 
vā dân đặt di cho vượt thoát khỏi vòng luân hôi là = КҮРҮ ЭЙ 
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Bất Thiện đó. làm được cả hai loại 
ụ Ở trong công việc đặc Diệt, đó là 
đới, tức là Khô Thú và Thiện Thú, 
Bàn. theo nhiệm vu của các Chi 


—— 
—— 
— — 
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Dao đó, chăng hạn như là Chỉ Đạo ở phần Ва Thiên thi kaw ш XP ч Sanh với 
mảnh cho đi đến Cài Khô Thú. Chi Đạo ở phân Thiện нр ше thi бац бй Pháp Сап 
Sanh với mình cho đi đến Cài Thiện Thú. Còn Chi Đạo ở рып иша Siéu Thê thì 
dàn dăt Pháp Câu Sanh với mình cho lần lượt vượt thoát khỏi vòng luân hôi, cho di 


đến tận Níp Bàn. 


Việc dàn dắt Pháp Câu Sanh cho đi đến các Địa Giới và Nip Вап, đó chi là việc 
ủng hộ một cách gián tiếp. chăng phải là trực tiếp. Việc dân đất đi một cách trực пёр 
thường là nhiệm vụ của DỊ Thời Nghiệp Duyên. 

Còn làm nhiệm vụ ở trong công việc thông thường, đó là Chi Dao mà sanh với 
Tâm Bát Thiện hoặc là Tâm Thiện, thường làm nhiệm vụ дап dăt những loại Tâm Ва! 
Thiện và Tâm Thiện cùng với Tâm Sở ở phân còn lại, cho đi дёп Cảnh mà có liên 
quan với mình. Việc dẫn dắt cho đi đến Cảnh, đây là việc dàn dắt một cách trực ёр, 
chăng phải là gián tiếp. 

Tóm lại, Đồ Đạo Duyên пау, là Cửu Chi Рао, tức là 9 Tâm Sở đã được đề cập 
đến ở phía trên, làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm và Tâm Sở đồng câu sanh với 
mình. cùng với Sắc Tâm và Sắc Nghiệp Tái Tục cho sanh khởi và cho được tôn tại với 
mãnh lực Dó Đạo Duyên, với cả hai loại nhiệm vụ. nhiệm vụ đặc biệt và nhiệm vụ 
thông thường. như đã được giải thích rôi vậy. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG PHÁP 
CUA ĐÓ ĐẠO DUYÊN 


Trong Đô Đạo Duyên хіёп thuật đây, thì trình bây tóm lược ba thé loại Nội Dung 
Pháp hiện hữu như sau: 


Dó Dao Duyên có Danh làm Năng Duyên, và có Danh Sắc làm Sở Duyên. Tuân 
tự trình bây ba thê loại Pháp hiện hữu trong Đồ Đạo Duyên, như sau: 


1. Pháp Đô Đạo Nà 


| ng Duyên (Maggapaccayadhamma): Сум Chỉ Đạo là Tuê: 
Tâm, Chánh Mạng, Chán 


h Nghiệp, Chánh Mạng, Тап, Niệm, Nhất Thống, Tà Kiên ó 
2. Pháp Đô Đạo 


5% Duyên (Maggapaceayu : Tâm Hữu 
Nhân, 52 Tâm Sở phối рассауирраппааһатта): 7Ì 


hợp, Sắc Tâm Hữu Nhân. Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân. 


# р. де Đô Dgo Dich Duyên (Maggapaccanikadhamma): 18 Tâm Vô Nhân: 
< “8m 50 Lợ Tha (trừ Dục), Sắc Tâm Vô Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Vô Nhân. 5® 
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xgoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Nghiệp 
pinh Nhựt. 

PHÂN TÍCH DÓ ĐẠO DUYÊN THEO 
TRẠNG THAI, GIÔNG, THỜI GIAN VÀ МАХН LỰC 


Trong Đô Dao Duyên đây, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp 
làm thành Dó Đạo Năng Duyên đó, 


* Răng theo Trạng Thái: chỉ có một loại duy nhất là: thành đường lộ đề dàn dắt đi 
đến Khô Thú, Thiện Thú và Nip Вап, hoặc thành đường lộ dé làm cho Pháp 
Tương Ưng và Pháp Câu Sanh mà sanh cùng với mình cho đi đến Cảnh và làm 
việc đáng phải làm (Magga — Đồ Đạo). 

* Răng theo Giống: là giống Câu Sanh. 

* Răng theo Thời Gian: là thời kỳ Hiện Tại. 

* Răng theo Mãnh Lực: có hai loại mãnh lực, là Mãnh Lực Xuất Sinh 
(Janakasaffi) và Mành Lực Bảo Hộ (Upathambhakasaff\). 


PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VAN DE (РАМНАУАКА) 
VÀ CHI PHÁP TRONG ĐÔ ĐẠO DUYEN 


lại đây, Đức Phật sắp đặt ba câu làm cốt lõi, gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiện, Câu Bất Thiện và Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên và Pháp Sơ Duyên, và kế 
đo phân tích Pháp Sở Duyên băng cách chia chè ở câu sau, như sẽ thấy tiếp sau đây: 


(А) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
KUSALAPADAVASANA - PHẢN СООІ CÂU THIỆN ~ 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhammo kusalassa dhammassa Maggapaccayena paccayo ” — Pháp 
liên làm duyên giúp đỡ ung hộ đối với Pháp Thiện, với mãnh lực Dó Đạo Duyên. 
n. tức là Tuệ, Тат, 


[| 


Pháp Thiện làm Dó Đạo Năng Duyên, là Bát Chi Đạo Thiệ 
"Đánh Ngữ, C hánh Nghiệp, Chánh Mạng. Тап, Niệm, Nhât Thông. 
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Pháp Thiện làm Đỏ Đạo Sở Duyên, tức là 2Ì Tâm Thiện đang khởi sanh, 38 Tâm 


Sở phôi hợp. 
ANUVÃDA - САО PHỤ 


“Kusalāni maggangāni sampayuttakanam khandhānam Maggapaccayena 
paccayo” - Những Chi Đạo Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Uân Tương 
Ung, với mãnh lực Đô Đạo Duyên. 

Tại đây, 8 hoặc 7 Chi Đạo Thiện làm Dó Đạo Năng Duyên. Tứ Danh Uân Tương 
Ưng Thiện phôi hợp với Chi Đạo Thiện. tức là 21 Tâm Thiện đang khởi sanh. 38 Tâm 
Sở phối hợp làm Đô Đạo Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Kusalo dhammo Chỉ Pháp là 8, 7. 5 hoặc 4 Chi Đạo 
Thiện, tức là Тиё, Тат, Ba Ngăn Trừ Phần, Niệm. Nhất Thông. làm Năng Duyên. Dôi 
với 7 Chi Đạo là trừ Tuệ hoặc Тат. Với 5 Chi Đạo là trừ Ba Ngăn Trừ Phân. Hoặc 
với 4 Chi Đạo là trừ Тат và Ba Ngăn Trừ Phần. 


_Ấusalassa dhammassa Chi Pháp là 21 Tâm Thiện đang khởi sanh, 38 Tâm Sở 
phôi hop. ở thời Ку Hiện Tại, làm Sở Duyên. 


е апр theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

е lãng theo Địa Giới: hiện hành trong Сб Ngũ Пап và Cõi Tứ Uàn. 

7 Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Y Môn Đông Lực Kiên Сб. | 


Мавварассауепа trình bây cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Đô Ðạo 
Duyën, trong mãnh lực của cả ]] Duyên cùng vào su Xi» тє Ano môt thời 
gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: dư n T 

(1) Dó Đạo Duyên, 
(2) Nhân Duyên, 
(3) Câu Sanh Trưởng Duyên 
(4) Câu Sanh Duyên, | 
(5) Hó Tương Duyên 

(6) Câu Sanh Y Duyên, 
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(7) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(8) Thiên Na Duyên, 
(9) Tuong Ung Duyên, 
(10) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(11) Câu Sanh Båt Ly Duyên. 


Рассауо trình Бау cho biết dên Pháp Vô N gà. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phu, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Dia Giới v.v. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


ABYAKATAPADAVASANA - PHẢN CUỒI CÂU VÔ KÝ 
TRONG САО THIỆN 


“Kusalo dhammo abyakatassa dhammassa Maggapaccayena рассауо” — Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Dó Dao Duyên. 

Pháp Thiện làm Dó Đạo Năng Duyên, là Bát Chi Đạo Thiện. 

Pháp Vô Ký làm Đô Đạo Sở Duyên, là Sắc Tâm Thiện ở thời kỳ Hiện Tại. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


“Кизат maggangāni сїйазатийїйпйпат rūpānam Maggapaccayena 
paccayo” - Những Chi Đạo Thiện làm duyên giúp đỡ ung hộ đôi với Sắc Tâm Thiện 
xuât sinh xứ, với mãnh lực Đô Đạo Duyên. 

Tai đây, 8 hoặc 7 Chi Đạo Thiện làm Đô Đạo Năng Duyên. Sãc со Tâm Thiện 


làm xuất sinh xứ, làm Dó Đạo Sơ Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU УА TRÌNH BAY CHI PHAP 


T hi Pháp 1 Š hoặc 4 Chi Đạo 
ео phương pháp Pali thì Kusalo dhammo Chi Pháp là 8, 7,5 зок мар" 
Thiên, tức là Tuệ, Tầm, Ba Ngăn Trừ Phần. Niệm, Nhat Thông, làm Nẵng эй" Ôi 
т чы ° i Ра ` trir Ва №? т Phân. Hoặc 
VỚI 7 Chi Đạo là trừ Тоё hoặc Tâm. Với 5 Chi Đạo là trừ Ba Ngăn Trừ Phân. Hoặc 
"04 Chị Đạo là trừ Tâm và Ba Ngăn Trừ Phân. 
"ể . “âm 'Thiê yi kỳ Hiện Tại, làm Sơ 
Abyakatassa dhammassa Chỉ Pháp là Sắc Tâm Thiện 0 thời kỳ Hiện Т: 
)uyệ 
Yên. 
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* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời ky Bình Nhựt. 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Пап. ¬ 

* Råne theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 
* Ràng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngủ Môn. Lộ Trình Y Môn Đông 


Lực Dục Giới, Lộ Trình Y Môn Đông Lực Kiên Cô. 


Maggapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt cua Đồ Đạo 
Duyên. trong mãnh lực của са 10 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 


gian (Ghatana - Hiệp Lực) là: 


(1) Đồ Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Trương Duyên, 

(4) Câu Sanh Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 

(7) Thiền Na Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Рассауо trình bây cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới v.v. 
nên hiệu biệt theo Lời Dịch. 


| KUSALABYAKATAPADAVASANA - 
PHAN CUOI CAU THIỆN - VÔ KÝ - TRONG CÂU THIÊN 


“Kusalo dhammo kusalassa ca abyakatassa са dhammassa Маеварассауепа 
рассауо” — Pháp [hiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vô Ку. với 
mãnh lực Đô Đạo Duyên. | 


Pháp Thiện làm Đô Đạo Năng Duyên, là Bát Chi Dao Thiện 


Pháp Thiện và Уб Ký làm Đỏ Dao Sở Duyên, tức là 


mm sĩ | 21 Tâm Thiện đang khởi 
sanh, 38 Tâm Sở phôi hợp và Sắc Tâm Thiện | 
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DUYÊN THỨ MƯỜI TÁM: MAGGAPACCAYA - ĐỒ ĐẠO DUYÊN 
АМОУАРА - CÂU PHỤ 


“Киѕаіапі maggangaHi sampayuttakanam khandhanam сїйазатиййпайпапса 
rūpānam Maggapaccayena paccayo š a Những Chỉ Đạo Thiện làm duyên giúp đỡ 
ung hộ 101 với Пап Tương Ung và Săc Tâm xuât sinh xứ, với mãnh lực Dó Đạo 
Duyên. 

Tại đây, 8 hoặc 7 Chi Đạo Thiện làm Dó Đạo Năng Duyên. 21 Tâm Thiện đang 
khởi sanh, 38 Tâm Sở phối hợp. và Sắc mà có Tâm Thiện làm xuất sinh xứ. làm Dó 
Dao Sở Duyên. 


PHÁN TÍCH CẬU VÀ TRÌNH BAY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pali thì Kusalo dhammo Chi Pháp là 8, 7, 5 hoặc 4 Chi Dao 
Thiện. tức là Tuệ, Тат, Ba Ngăn Trừ Phần. Niệm. Nhất Thống, làm Năng Duyên. Dói 
với 7 Chi Đạo là trừ Tuệ hoặc Тат. Với 5 Chi Đạo là trừ Ba Ngăn Trừ Phân. Hoặc 
với 4 Chi Đạo là trừ Tầm và Ba Ngăn Trừ Phân. 

Kusalassa са abyakatassa ca dhammassa Chỉ Pháp là 21 Тат Thiện đang khởi 
sanh, Tứ Danh Пап là 38 Tâm Sở phối hợp và Săc có Tâm Thiện làm xuất sinh xứ, 
lam Sơ Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Dia Giới: hiện hành trong Сӧі Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Võ Sinh). 

7 Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Kiên Cô. 





Maggapaccayena trình bầy cho biết ёп mãnh lực một cách đặc biệt của Đô Đạo 
Duyên, trong mãnh lực của cả 9 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hô trong cùng một thời 
san (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Dó Đạo Duyên. 

(2) Nhân Duyên. 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên. 

(5) Câu Sanh Y Duyên, 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên. 
(7) Thiên Na Duyên. 
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(8) Câu Sanh Hiện Hừu Duyên. 
(9) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


Рассауо trình Бау cho biết дёп Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Dia Giới v.v. 


nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
AKUSALAPADÃVASÄNA - PHẢN CUÓI CÂU ВАТ THIỆN - 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“Akusalo dhammo akusalassa dhammassa Maggapaccayena рассауо” — Pháp 
Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện. với mãnh lực Dó Đạo 
Duyên. 
| Рһар Bât Thiện làm Đà Đạo Năng Duyên, tức là Tứ Chi Đạo Bât Thiện. là Тат, 
Тап, Nhât Thông, Tà Kiên. 
Pháp Bât Thiện làm Đô Đạo Sở Duyên. tức là 12 Tâm Bất Thiện đang khởi sanh. 
27 Tâm Sở phôi hợp. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


“Akusalani maggangani | sampayuttakānam khandhānam Maggapaccayena 
раесвуо - Những С hi Dao Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Uân Tương 
Ung, với mãnh lực Đô Đạo Duyên. | 


Р н đây, 4.3, Chi Do Ва! Thiện làm duyên giúp dó ủng hộ đối với Tứ Danh 
Сап mà phôi hợp với Chi Đạo Båt Thiện, với mãnh lực Dó Đạo Duyên 
. ёп. 


PHAN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BAY CHI PHÁP 


_ Theo phương pháp Pāli thì Akusalo dham 
Bât Thiện. Với 4 Chi Dao Bát Thiên. 
Năng Duyên. Đôi với 3 Chị Đạo Bắt £ 
[ham Bát Tương Ưng Kiến. Xác căn Sâ 
Ва! Thiện là Tâm, Тап ở trong Tâm Tư 


йћатто Chỉ Pháp là 4, 3, hoặc 2 Chỉ Đạo 
tức là Tâm, Тап, Nhất Thống, Tà Kiến, làm 
hiện, là Tâm, Tán, Nhất Thống ở trong Tâm 
n, lâm Tương Ưng Điệu Cử. Với 2 Chỉ Đạo 
ong Ưng Hoài Nghị. ˆ 
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Akusalassa dhammassa Chỉ Pháp là 12 Tâm Bất Thiện đang khởi sanh. 27 Tám 
Sơ phôi hợp. ở thời kỳ Hiện Tại, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Пап và Cõi Tứ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. tùy theo 
trường hợp. 

* Răng theo Lô Trinh: hiện hành trong Lộ Trinh Ngũ Môn Đông Lực Bất Thiện. 
Lộ Trình Y Môn Đông Lực Bát Thiện, tùy theo trường hợp. 


Maggapaccayena trình bây cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Đồ Đạo 


Duyên. trong mành lực của cả 10 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Đô Đạo Duyên. 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên. 

(4) Hó Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên. 

(6) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(7) Thiên Na Duyên. 

(8) Tương Ưng Duyên, 

(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


gr 


Paccayo trình bầy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pāli trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian. Địa Giới v.v. 
nen hiệu biết theo Lời Dịch. 


АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - PHAN CUỎI CÂU VÔ КҮ - 
TRONG САО ВАТ THIỆN 


“Âkusalo dhammo abyakatassa dhanumassa Maggapaccayena рассауо” ` Pháp 


` Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Đô Đạo 
uyên, | 


; Pháp Bát Thién làm Dà Dao Năng Duyên, tức là Tứ Chi Đạo Bất Thiện. là Tâm, 
a Nhật Thông, Tà Kiến. 


rộ 


é Gr `, xesng-dwssakwliulwussôna SP 
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Pháp Vô Ký làm Đồ Đạo Sở Duyên, là бас Tâm Bát Thiện, ở thời kỳ Hiện Tại. 
ANUVÄDA - CẤU PHỤ 


“4kusalami maggangani cittasamutthananam гирапат Maggapaccayena 
paccayo” - Những Chi Đạo Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm 
xuất sinh xứ, với mãnh lực Dó Đạo Duyên. 

Tại đây, 4. 3, 2 Chi Đạo Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Săc mà có 
Tâm Bát Thiện làm xuất sinh xứ. với mãnh lực Đô Đạo Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Akusalo dhammo Chỉ Pháp là 4. 3, hoặc 2 Chi Đạo 
Bất Thiện. Với 4 Chi Đạo Bát Thiện, tức là Тат, Тап, Nhất Thống. Tà Kiến, làm 
Năng Duyên. Đối với 3 Chi Đạo Bát Thiện, là Tầm. Тап, Nhất Thống ở trong Tâm 
Tham Bất Tương Ưng Kiến, Tâm căn Sân, Tâm Tương Ưng Điệu Cử. Với 2 Chi Đạo 
Bát Thiện là Тат, Тап ở trong Tâm Tương Ưng Hoài Nghi. 

Abyakatassa dhammassa Chỉ Pháp là Sắc Tâm Bất Thiện, ở thời kỳ Hiện Tại, 
làm Sơ Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбї Ngũ Uân. 
* Răng theo Neười: hiện hành trong 4 Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 


* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đông Lực Bắt Thiện. 
Lộ Trình Y Môn Đông Lực Bát Thiện. tùy theo trường hợp. 


.Maggapaccayena trình bây cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Đề Đạo 


Duyên, trong mãnh lực của са 9 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng môt thời 
gian (Ghatanã — Hiệp Lực) là: 


(1) Đô Đạo Duyên, 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Thiên Na Duyên. 
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(7) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(9) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngā. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian. Địa Giới v.v. 
nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


AKUSALABYAKATAPADAÄVASÄNA - 
PHAN СООІ CÂU ВАТ THIỆN - VÔ KÝ - 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“Akusalo dhammo akusalassa ca abyakatassa ca dhanunassa Mĩaggapaccayena 
рассауо” — Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bát Thiện và Vô 
Ký. với mãnh lực Dó Đạo Duyên. 

Pháp Bát Thiện làm Đồ Đạo Năng Duyên, tức là Tứ Chi Đạo Båt Thiện, là Tầm, 
Tân, Nhât Thống, Tà Kiến. 


Pháp Bất Thiện và Vô Ký làm Dó Đạo Sở Duyên, tức là 12 Tâm Bắt Thiện đang 
khơi sanh, 27 Tâm Sở phối hợp và Sắc Tâm Bắt Thiện. 


АМОУАРА - CẤU РН 


“Akusalāni maggangāni sampay wasan khandhanam cittasamutthananan - 
Ca тйрапат Maggapaccayena paccayo” - Những Chi Đạo Bât Thiện làm duyên 


pip dò ng hộ đôi với Пап Tương Ưng và Sắc Tâm xuất sinh xứ, với mãnh lực Đô 


lại đây, 4, 3, 2 Chị Рао Båt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tử Danh 
“ân mà phôi hợp với Chi Đạo Bát Thiện và Sắc mà có Tâm Bát Thiện làm xuất sinh 


`" Với mãnh lực Đồ Đạo Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI РНАР 


Theo 


за T] Phương pháp Pāli thì Akusalo dhammo Chỉ Pháp là 4. 3, hoặc 2 Chi Đạo 
liên. 


Với 4 Chị Đạo Bắt Thiện. tức là Tâm. Тап, Nhất Thông, Tà Kiên, làm 


lạ = ерни одай 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IV 


Năng Duyên. Đối với 3 Chi Đạo Bát Thiện. là Tâm. Тап, Nhất Thống ở trong Tâm 
Tham Bát Tương Ưng Kiến. Tâm căn Sân, Tâm Tương Ưng Điệu Си. Với 2 Chi Đạo 
Bất Thiên là Tầm, Тап ở trong Tâm Tương Ưng Hoài Nghi. 


Akusalassa са abyãkafassa ca dhammassa Chì Pháp là 12 Tâm Bát Thiện đang 
khởi sanh, Tứ Danh Uån là 27 Tâm Sở phối hợp và Sắc Tâm Bất Thiện. làm Sở 
Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

ы апр theo Người: hiện hành trong 4 Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đông Lực Bát Thiện và 


Lộ Trình Y Môn Đông Lực Bắt Thiện. tùy theo trường hợp. 


Maggapaccayena trình bây cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Đô Đạo 
Duyên, trong mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Dó Dao Duyén. 

(2) Câu Sanh Trường Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyền. 

(4) Câu Sanh Y Duyên. 

(5) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(6) Thiên Na Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Paccayo trình bầy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ, thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới У.У. 


nên hiệu biết theo Lời Dịch. 


(C) ABYAKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
АВҮУАКАТАРАРАУАЅАМА - PHÁN СОО! CÂU VÔ КҮ 
TRONG CÂU VÔ KÝ 
“Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa Maggapaccayena рассауо "= 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Đô Đạo 


Duyên. 
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pháp Vô Ký làm Đô Đạo Năng Duyên, là Bát Chi Đạo Vô Ký ở trong 21 Tâm Dị 
Thục Quả Hữu Nhân, 17 Tâm Duy Tác Hữu Nhân, ở trong thời kỳ Binh Nhựt và Tái 
Tục. tùy theo trường hợp. 


Pháp Vô Ký làm Đô Đạo Sở Duyên, là 21 Tâm Dị Thục Quả Hữu Nhân đang 
thời sanh. 17 Tâm Duy Tác Hữu Nhân đang khởi sanh, 38 Tâm Sở phối hop. và Sắc 
Tâm Dị Thục Quả Hữu Nhân, Sắc Tâm Duy Tác Hữu Nhân, ở trong thời kỳ Bình 
Nhựt. Trong thời kỳ Tái Tục, là 17 Tâm DỊ Thục Quả Tái Tục Hữu Nhân đang khơi 
sanh, 38 Tâm SỞ phối hợp, Săc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân. 


АМОУАРА - CẤU PHỤ 


I/ “Vipākābyākatāni kiriyabyakatüani maggangāni mm ma. 
khandhãnam cittasamutthanananca гарапат Maggapaccayena paccaÿ0 ” - Những 
Chi Đạo Vô Ký Di Thục Quả Vô Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Uân 
Tương Ứng và Sắc Tâm xuất sinh xứ, với mãnh lực Đô Đạo Duyên. 


Tại đây, 8 hoặc 7 Chi Đạo Vô Ký Di Thục Qua và Vô Ký Duy Tác Hừu Nhân. 
hoặc Š hoặc 4 Chi Đạo làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Пап phôi hợp với 
Chi Đạo Vô Ký DỊ Thục Quả và Уо Ký Duy Tác Hữu Nhân. và Sàc mà có Tâm Dị 
Thục Qua và Duy Tác Hữu Nhân làm xuất sinh xứ. với mãnh lực Đỏ Đạo Duyên. 


Tức là 8 hoặc 7 Chi Đạo Vô Ký ở trong 21 Tâm Dị Thục Quả Ни Nhân, 17 Tám 
Duy Tác Hữu Nhân ở trong thời kỳ Bình Nhựt. làm Dó Đạo Năng Duyên. 21 Tâm Dị 
Thục Quả Hữu Nhân đang khởi sanh, 17 Tâm Duy Tác Hừu Nhân đang khởi sanh, 38 
Tâm Sở phôi hợp. Sắc Tâm Dị Thục Quả Hữu Nhân và Duy Tác Hữu Nhân. làm Đô 
Đạo So Duyên. 


2/ “Patisandhikkhane vipãkãbyãkatãmi maggang т sampayuttakanam 
khandhãnam Каана са rūpānam Мавварассауепа рассауо” - Trong sát па Tải 
Тис, những Chi Đạo Vô Ky Di Thục Qua làm duyên giúp đỡ ung hộ đối với Пап 
Tương Ung và Sắc Tái Тис, với mãnh lực Đô Đạo Duyên. 


Tại đây, 5 hoặc 4 Chi Đạo Dị Thục Quả Hữu Nhân, trong thời kỳ Tái Tục, làm 
эщ. giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uân phối hợp với Chi Đạo DỊ Thục Quả Hữu 
hàn, và Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân. với mãnh lực Đỏ Đạo Duyên. 


“М chú: Trong Cõi Tứ Uẩn, Pháp Sở Duyên trừ Sắc Nghiệp Tái Tục. 


ба Tức là 5 hoặc 4 Chi Đạo Vô Ký ở trong 17 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục Hữu Nhân 
ng thời kỳ Tái Тис, làm Đồ Đạo Năng Duyên. 17 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục 
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Hữu Nhân đang khởi sanh, 38 Tâm Sở phối hợp, Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân, làm 


Đô Đạo Sở Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pāli thì Abyakato dhammo trong thời kỳ Bình Nhựt có Chi 
Pháp là 8 hoặc 7 Chi Đạo DỊ Thục Quả và Duy Tác Hữu Nhân (trừ Tuệ hoặc Tâm). 
Trong thời kỳ Tái Tục, chi Pháp là 5 hoặc 4 (với 5 là Tuệ. Tầm. Тап, Niệm. Nhất 
Thống: với 4 là trừ Тие hoặc Тат). làm Năng Duyên. 


Abyäkafassa dhammassa trong thời kỳ Bình Nhựt có Chi Pháp là 21 Tâm Di 
Thục Quả Hữu Nhân đang khởi sanh (Wipakacituppada). 17 Tâm Duy Tác Hữu Nhân 
đang khởi sanh (Kiriyacittuppada) và Sắc Tâm Dị Thục Quả Hừu Nhân và Duy Tác 
Hữu Nhân. 38 Tâm Sở phối hợp. làm Sở Duyên. Trong thời kỳ Tái Tục có Chi Pháp 
là 17 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục Hữu Nhân đang khởi sanh (Patisandhicittuppada), 
38 Tâm Sở phối hợp. và Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Tái Tục. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. tùy theo 
trường hợp. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 4 Phàm Phu và 4 bậc Thánh Quả, tùy theo 
trường hợp. (Trong thời kỳ Bình Nhựt. sanh được trong 4 Phàm Phu và 4 bậc 
Thánh Quả. Trong thời kỳ Tái Tục, sanh được trong Người Nhị Nhân. Phàm 
Tam Nhân. và 3 bậc Опа Hữu Học). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Y Môn Dông Lực Kiên Có và Lộ Trình Tái Tục được 
sanh khơi từ nơi Lộ Trinh Cận Tu. 


Äfaggapaccayena trình bây cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Quyên Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 13 Duyên (là trong thời ky Bình 
Nhựt) hoặc 12 Duyên (là trong thời kỳ Tái Tục, là trừ ra Câu Sanh Trưởng Duyên). 
cung vào giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian (Ghafanã — Hiệp Lực) vừa theo 
thích hợp, là: 


(1) Đô Đạo Duyên, 

(2) Nhân Duyên, 

(3) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(4) Câu Sanh Duyên, 
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(5) Hỗ Tương Duyên, 
(6) Câu Sanh Y Duyên, 
(7) Di Thục Quả Duyên, 
(8) Câu Sanh Quyên Duyên, 
(9) Thièn Na Duyên, 
(10) Tuong Ung Duyên, 
(11) Câu Sanh Båt Tương Ưng Duyên, 
(12) Câu Sanh Hiện Hữu Duyén. 
(13) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
(Trong thời kỳ Tải Tục thì trừ Саи Sanh Trưởng Duyên) 


Paccayo trình bây cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Theo phương pháp Pali trong Câu Phụ. thì Chi Pháp, và Thời Gian. Địa Giới v.v. 
nên hiệu biệt theo Lời Dịch. 


MAGGAPACCAYA SUDDHASANKHAYAÃVÄRA - 
PHÀN TÍNH GIÁN DON О ĐỎ ĐẠO DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt số lượng câu đơn “suddhapada” giai 
đoạn Уап Đề của Đồ Đạo Duyên có được bảy câu như sau: 


1/ Kusalo kwsalassa Maggapaccayena рассауо - Thiện làm duyên giúp dò ung 
hộ đôi với Thiện, với mãnh lực Đồ Đạo Duyên. 

2/ Kusalo abyäkatassa Maggapaccayena рассауо - Thiện làm duyên giúp dó ung 
hộ đối với Vô Ку, với mãnh lực Đô Đạo Duyên. 

3⁄ Kusalo kusalãbyakatassa Мавварассауепа рассауо ~ 4 Điện làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Thiện và Vô Ký. với mãnh lực Đô Đạo Duyên. 

#/ Akusalo akwusalassa Maggapaccayena рассауо - Båt Thiện làm duyên giúp đỡ 
ung hộ đôi với Bất Thiện, với mãnh lực Đô Đạo Duyên. 

3⁄ Akusalo abyäkatassa Мавғарассауепа рассауо - Ва Thiện làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Vô Ký, với mãnh lực Dó Đạo Duyên. 

Ú/ Akusalo akusalabyakatassa Маеварассауепа рассауо — Båt Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện và Vô КУ, với mành lực Đồ Đạo Duyên. 
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7/ Abyākato abyakatassa Maggapaccayena рассауо - Võ Ký làm duyên giúp đỡ 
ng hộ đối với Vô Ký, với mãnh lực Đô Đạo Duyên. 


MAGGAPACCAYASABHÃGA - DÓ ĐẠO DUYÊN ТАС HỢP 
Theo cách phối hợp khác, thì có nhiêu loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Nhân Duyên. 

(2) Câu Sanh Trưởng Duyên, 
(3) Câu Sanh Duyên, 

(4) Hỗ Tương Duyên, 

(5) Câu Sanh Y Duyên. 

(6) Dị Thục Qua Duyên. 

(7) Câu Sanh Quyên Duyên, 

(8) Thiên Na Duyên, 

(9) Tương Ung Duyên, 

(10) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(11) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(12) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Có ý nghĩa là những loại Duyên nây thường hòa hợp vừa theo trường hợp của 
mình với Đồ Đạo Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI DOAN VÁN DÉ СОА DÓ ĐẠO DUYÊN 
KÉT THÚC ĐỎ ĐẠO DUYÊN 


Đền đây là châm dứt TẠP IV với năm DUYÊN XIV, ХУ, XVI. ХУП, ХУШ của 
bộ sách Chú Giải ĐẠI PHÁT THÚ. 


SADHU! SADHU! SADHU! 
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PHUONG DANH THÍ СНО CÚNG DUÒNG 


АМ TÓNG KINH SÁCH 
КІМН РАІ PHÁT THÚ TÀP IV & ТАР V 





Chúng Con Dành Lễ Kính Dâng Phước Báu Ап Tống Kinh Sách Này Đến 
Bhikkhu PASADO. 
Tri Ап Bhante Đã рау Công Dạy Đỗ, Nhắc Nhở Và Sách Tán Chúng Con Trên 
Con Đường Học Và Hành Đạo Những Pháp Môn Thậm Thâm Vi Diệu Của Đức Như Lai. 
Xin Nguyện Làm Nhân Đến Đạo Quả Níp Bàn. 


TS 
“© Giá: SA 


Bác Diệu Pháp & Bác Thanh Lương ын 
Ô/B Hồ Văn Khánh & Lâm Thị Huệ МЕЧ 
Phạm Hữu Minh & Gia Đình ò 
Có Tịnh Nghiêm РРР 
Cô Lê Thị Bài он 
Cô Tịnh Nhẫn ишы? 
Phạm Hữu Anh & Gia Đình — 
Mindy Nguyễn хед 
Trân Diệp Dung, Trần Mai Ngân & Nguyễn Trần Ngân Hà Ес 
Phi Yến Nguyễn 200.00 
Viên An & Tịnh Lạc (ОК) 100.00 
Chị Phương Trần 100.00 
Chị Metta & Gia Đình 100.00 
Cô Diệu Hoàng 100.00 
Cô Tịnh Trí 100.00 
Chị Huỳnh Ngọc Đính 100.00 
Tâm Thiện & Gia Đình 100.00 
Jennifer Trần & Gia Đình 100.00 
Chị Tú Nguyễn 100.00 
Со Bích & Gia Đình Ô/B Khánh Huệ 100.00 
Nguyên Thiện 100.00 
Tâm Bảo & Gia Đình 100.00 
Chị Bạch Tuyết 200.00 
0/B Phạm Ngọc Thành & Phạm Ngọc Quế +00.00 
ức Huỳnh, Thảo Trăn & Dan Huỳnh 100.00 
Cô Lý Thuỷ Tiện 100.00 
Bà Lý Hồng Liên 100.00 
нуды, & Diệu Tuyết 26999 

- Sơn & Lưu Kim Thoa 100.00 


Lý D. Phạm 
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Nguyễn Thị Bình An 

Thiện Giới 

Ngoc Thiện 

Andy, Denny, Jovi, & Alisa 

Tạ Kiêm Dung 

Loan Anh Huỳnh & Gia Đình 

Nương Võ (P/D Tâm Lạc) & Nên Lê (P/D Tâm Hy) 
Hoa Võ (P/D Chon Hạnh Thuần) 

Anh Võ, Đinh Lê, Hoàng Anh & Tuấn Anh 

Thiên Võ, Låm Định, Xuân Trang & Duy Tâm 

Đại Võ & Chí Thanh 

Đức Võ, Vân Nguyên, Dung, Huệ & Hạnh 

Phước Уб, Sương Nguyễn & David Tân 

Hương Võ, Juan, Diane, & Kevin 

Xuân Võ (P/D Tâm Diệu Phú), Trọng Phan, Thư, Trung, Phụng & нап 
Tu Nữ Khemika (Tinh Ап) 

Dùng Mã, Tiên Mã, Minh Mã, Uyên Mã & Quân Mã 
Gia Đình Chúc Giới & Chúc Nguyên 

Gia Đình Phan Quốc Tuân (ОК) 

Gia Đình Chúc Định & Chúc Huệ 

Đoàn T. Nghỉ & Hoàng Thiên Hương 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! Lành thay! 
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Kinh sách đã được їп ап và phát hành: 


+ ÂN ĐỨC ТАМ BẢO (500 QUYỀN) 


* NHỮNG PHÁP THOẠI СОА ĐẠI TRƯỜNG ГАО JATILA (1000 QUYỀN) 
* CHÚ GIẢI BỘ РНАР TU - PHÂN TÍCH (1000 QUYEN) 

* TONG HỢP NOI DUNG VÔ TY PHÁP - TẠP I (1000 QUYỀN) 

* GIÁO ÁN TRƯỜNG ВО KINH (1000 QUYÉN) 

* GIÁO ÁN TRUNG ВО KINH - TẬP I (500 QUYEN) 

* GIÁO ÁN КІМН PHAP CU - TẠP I (TÁI BẢN LAN THỨ II) (500 QUYEN) 
* GIÁO ÁN КІМН PHÁP CU - TẠP II (TÁI BẢN LAN THỨ II) (500 QUYEN) 
* KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỀN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THU - TẠP 1 (500 QUYEN) 

* КІМН ĐẠI PHÁT THÚ - TẠP I (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYEN) 

* КІМН ĐẠI PHÁT THÚ - ТАР II (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYEN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - ТАР Ш (200 QUYEN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẠP IV (200 QUYEN) 

* BIÊN NIÊN SỬ СОА СНІГ PHẬT - ТАР I (300 QUYEN) 


Kinh sách sắp được їп ấn và sẽ phát hành: 


* KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BẢN (200 QUYEN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP V (200 QUYEN) 

* BIÊN NIÊN SỬ СПА CHU PHAT - TẠP II (300 QUYEN) 

* BIEN NIÊN SỬ СОА CHU PHAT - TẠP HI (300 QUYEN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẠP II (500 Tưng 

* GIÁO ÁN TRUNG В KINH - TẠP II (S00 Е 

* GIÁO ÁN -— ne CÚ - ТАР III (TÁI BẢN LAN THỨ ID (500 QUYEN) 
* TÓNG HỢP NÓI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẠP П (500 QUYỀN) 
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Nhân Duyên 


gY | Đồ Đạo Duyên 
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Cánh Trưởng Duyên  - 
Câu Sinh Trưởng Duyên 





























04 | Vô Gián Duyên 

5 | Đẳng Vô Gián Duyên | - 
_06 | Câu Sinh Duyên in 
_07 | Hỗ Tương Duyên ma 
_08 | Y Chỉ Duyên 
_ |  |VậtTiềnSinhYDuyên ë 
S | Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên ` 
MEN. 13 но. РЕНЕ k sa 
Cân Y Duyên | Cành Cân Y Duyên | 
[М біап Сапуриуёп  _ 
| |lhườngCậnYDuyên  _ 
|TiềnSinhDuyên | Våt Tèn Sinh Duyên — — 
Hậu Sinh Duyên | u U 1 


12 TrùngDụngDuyn | — [is 
_13 | Nghiệp Duyên Câu Sinh Nghiệp Duyên 9 


|  |PHhờnNgheppuyen — |20 ` 
CI |W@GiánNghiệppuyen |a 
__ oon NON ....... 

' j T ауговалуриуео < 


| 15 | Vật Thực Duyên Sắc Vật Thực Duyên 












19 Tương Ưng Duyên 
| Bất Tương Ưng Duyên 











Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên 
Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên 


Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương ng Duyên 


| Hậu Sinh Bất Tương Ung Duyên 
| Hiện Hữu Duyên — | Câu Sinh Hiện Hữu Duyên 


_....... | Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên 
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| 


1" 


аз 
х5, 
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«таз ы 
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ah 


Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên 


Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên 
Vật Thực Hiện Hữu Duyên 


xe 
|  |QQwyềnHIỆAHữUDuyn — — + 


Vô Hữu Duyên 
Ly Khứ Duyên 


24 | Bất Ly Duyên Câu Sinh Bất Ly Duyên 
кт -| 
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L 


01 | Nhân Duyên . Hetupaccayo 

02 | Í Cảnh Duyên | Arammanapaccayo 

| 03 | Cảnh Trưởng Duyên | ‚ Arammanadhipatipaccayo 

04 | Câu Sinh Trưởng Duyên . Sahajatadhipatipaccayo | I 

| 05 ї Vật Cảnh Tiên Sinh Trưởng Duyên | ` atthãrammanapurejãtadhipatipaccayo 

06 | Vỏ бап Duyên (Đảng Vô Сіап Duyên) | | Ânantarapaccayo Е ¬ 
(07 | Câu Sinh Duyên 


08 | Hỗ Tương Duyên 

09 09 | Vật Tiên Sinh Y Duyên 

[40 Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên 
bà Thường Cân Y Duyên 


4 Сапһ Tiën Sinh Duyën I sa MA 
13 Hậu Sinh Duyên ` 





š ———— Е 





44 | ‚ Trùng Dụng Duyên _ 
15 Câu Sinh Nghiẹp Duyên 
L16 | Di Thời Nghiẹp Duyên — 
| 17 Vỏ Gián | Nghiệp Duyên 












| Sahajātapaccayo  - 
mm. = лы 
| (Vetimpurojtissinapapacenyo — 


—— — o —————- 


| Pakatipanissav ¬. | 


| Pacchajätapaccayo ` 
_ Аѕеуапарассауо _ 





| Sahajātakammapaccayo  - 
| Nănakam mapaccayo 


Anantarakammapaccayo i ! 





| [18 | Dị Thục Quả Duyên Е ¬ Е 
19 








| Sắc Våt Thc Duyên o - О 
20 | Danh Våt Thee Duyên č — — ~ 

2 21 | Саи Sinh Quyền Duyên 
[22 | Tiền Sinh Quyền Duyên 

23| Sắc Мапа Оџуёп Duyên č 
24 | Thin Na Duyên  — 
725 | DŠ Đạo r= | ЕН 
26 | Tương Ưng Duyên 
‚27 | Câu Sinh Ва! Tương Ưng Duyên ` 
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— u | Sahajatindriy apaccayo _ 
-. _______ Purejatindriyapaccayo ` ` 
¬ ES accayo ега" 







Vipakapaccayo — Ü F 
Караһагарассауо 
‚Матаһагарассауо Žž -| 


Jhānapaccayo  - 
M 






еа іррау uttapaccayo 
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18. DỊ THUC QUÀ migr LYC 
___Vipäka Рассауо Ghatan8) - 
Năng Duyên 
лу» 


52 1 ат Qua, АХ Гат Sử 


7" Nẵng Duyên - 
3 Nhân Уо Ку Hip Гат Quả 
-4 TRƯỜNG | hợp 

20 Тат Qua Siêu Thể 


1. Nhân Duyên 
2. Câu Sinh Trưởng 


















52 Tâm Qua. 38 Tâm Sở 


" 







3. Càu Sinh Duyën 
4. Hỗ Tương Duyên 
5. Câu Sinh Y Duyên 
6. Câu Sinh Nghiệp Duyên 


Tâm Sơ TU hợp 52 
52 Tâm Quả, 

Tâm Sở TU hợp § 

Tâm Sở XÚC h 


8. Câu Sinh Quyền 8 Danh Quyên 


9. Thiền Na Duyên 6 Chi Thiên 

10. Đồ Đạo Duyên 8 Chi Đạo 

11. Tuong Ung Duyën 52 Тат ат Qua, 38 Tâm So 

38 Tám Qua ( Qua (- 5 Song Thức) 


(- 4 Опа Vô $ас), 38 Tâm Så 
52 Tâm Qua, 38 Tám Sử 


Tâm Qua 


7. Danh Vật Thực Duyên Tâm Qua 
2 Тат Qua 


(л N 







12. Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên 





13. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên 
14. Câu Sinh Bất ly 
- Nói theo Khi (Thời): 
-Nói theo Cũ э: 


k Nội theo L Š: 





52 Тат Оча, 38 Tâm Sở, 15 Sắc Гат, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục | 





52 Tâm Quả, 38 Tâm Sở, 15 Sắc Tâm, 20 Sắc Та Tục ¬ 





Dị Thục Quả Duyên 


— —— = ——  — — m===——————-===m==——=————__ а 


— O 
— —————-——— -—— -~--—- M  —A-TI 





VÔ KÝ тко VÔ KÝ | 


———k R— -— — ---=>——————~ 





__ Sở Duyên 


37 Tâm Оча Hữ Hữu № Nhân. 38 làm. Sơ, 15 Sắc Tám. 20 Sắc Tài] lục - 


20 Tâm Quà < Siêu Тһе 

36 Tâm Sơ, 15 Sắc Tâm | | 
52 Тат Quả, 38 Tâm Sö, 15 Sắc Tâm, 20 Sắc Tái Tục - 
52 Tâm Quá, 38 Tâm Sở, Ү Vật Tái Tục | 














52 Tâm Опа, 38 Tâm 50, 15 Sắc Tâm, 20 Sắc Tải Tục —— N 
52 Tâm Quá, 37 Tâm Sở (- Tư), 15 Sàc Tâm. 20 Sắc Tái Tục. I | 
52 Tâm Quả HE HH ааа ын 
38 Tâm Sở | 
15 Sắc Tâm, 20 Sắc Tái Тис | 
42 Tâm Quả (- 5 Song Thức), 38 Tâm Sở, 15 Sắc Тат, 20 Sắc Tải Tục | 
x Tâm Quả Hữu Nhân, 38 Tâm Sơ, 15 Sắc Tâm, 20 Sắc Tải. lục  - 

2 Tâm Quả, 38 Tâm Sở — | 
15 Sắc Тат iu | 
20 Sắc Tái Tục 


14 НЕЛГЕ, E ТТ 
Га Tục: - Binh Nhựt. 








| Tứ Uån - Ngũ Uán SỐ 


— . = 


4 Phàm - 4 Quá ИНН "¬ 
Ngủ + Y Dục Ciiới i Kiên. C ó 
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l 18А. DI THỤC QUÀ 










TẮÁI! HỢP pm кырр ы то е Hữu Hỗ Tương HữuBất 7 | Wữu Hỗ Tương 

(Vipaka Paccayo Sabhäga) Biến Hành Hữu Hỗ Tương Hiru Tương Ung Tương Ứng _ | HỮU Bất T. Ưng 

+7“...  Ô с. |1. 52 Tâm Qua i 1. 52 Tâm Quả - 52 Тат Qua 1. 38 Tâm Quá 15 Тат lái lục 
38 Tâm Sơ 3R Tâm Sở 38 Tâm Sơ 38 Tâm Sở Cõi Ngũ Uân 





mm (- Ngũ Song Thức và | 35 Tâm Só 
Năng Duyên 2. 15 Tâm Tái Tục 2. 15 Tâm Tái Tục 4 Quả Vô Sắc) 
_ Сот Ngũ Uân Сё Ngũ Uân 2. 15 Tâm Tái Tục 
35 Tâm Sơ 35 Tâm Sở Cài Ngũ Uán 
el. C - 35 Tâm Sơ Е 
1. 52 Тат Оча, 38 Tâm Sở | 1. 52 Tâm Qua 52 Тат Опа 1. 15 Sắc Tâm 7 

IS Sàc Tâm 38 Tâm Sơ 38 Tâm Sơ 20 Sắc Tái Tục 

20 Sàc Tái Tục 

Sö Duyên 2. 15 Tâm Tái Tục 2. Ý Vật Tái Tục 2. Y Vật Tái Tục Ý Vật Tái Tục 


Cõi Ngũ Lân 
35 Tâm Sơ 
Y Vật Tải Tục 
ТҮБӘНГЕ TIÊN ng 
1. Dị Thục Quả Тт. G I ‚Т.а. 16), 
2. Câu Sinh Е 




















6 HTương _ 
7. Tương Ưng 


| 8. Câu Sinh Bất Tương Ưng Кш ЕБ 


Vô Ký -Vò Ký 












" €.S.B.T.Ư, __ 


Vô Ký -Vò Ký 


jng Câu: ' ЖаШ ЗА 2V УШУ ЫЛАЙ ЫЛ lồ ch. (ДОШ МЫ 
Cộng Câu Е ЕШ айрыны 1 1 | 





BHIKKHU PASADO 
А-4 







BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Sắc Vật Thực Duyên 






























19. SẮC улт THỰC а 19A. SẮC VẬT THỰC | HỒN HỢP TÁU HỢP — 
( є [ГЕЧЕ 9 к Р +... 2< Y, ži а. th 6 ra ` TÁU HỢP ` ) 4 ; | ° s 
| (Rapahara Рассауо Ghatana) EE ng trợ V Q дад ыл эй, (Вараһага Paccayo Sabhàga) (MIBS5AKA SARHAGA). 

Năng Duyên Sắc Vật Thực Sắc Vật Thực | 
—===..-. 1... > — Nẵng Duyên (Đoàn Thực} | 
Sắc 4 Nhân Tạo гае "=ч 
‹ 4. Z š š à sac á Nhãn T; | 
Sở Duyên (- Chât Во trong Bọn của Duyên) мее НИ Түр | 






Sở Duyên 





(- Chất Bô trong Bọn của Duyên) | 






— 
j] 
I 








Мапһ Lực Duyên 3 
Sắc Vật Thực их =: 2 
(Doàn Thuc) 1. Sắc Vật Thực Sắc Vật Thực 





Sắc Vật Thực 
(Đoàn Thuc) 


2. Vật Thực Bất Ly 


Cộng Duyên Hiệp L эн i 
ИСИ косы, ,.- 





2. Vật Thực Hiện Hữu 





Vật Thực Hiện Hữu 











Võ Ký - Vô Ký 
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HAN DO РАІ PHAT THU TẠP IV Danh vât thye Duyèn 















































20. DANH VẶT THỰC татаад TƯ THIẾT TT VÀ 
HIỆP tt PHẢN TONG ОПАТ E 
(Мэтаһагарассауо Ghatanà - 
Năng Duyên 3 Danh Vật Thực: ХОС - TƯ - 121 TÂM 3 Danh Vật Thực xúc - - TƯ - = ay T AM Thiĝn 
——§j Deyin Tãi Tâm, 52 Tâm Sơ. 17 Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục | 37 Tam Thiện 38 Tâm Sử 
DANHVẬTTHỤC | Năng Duyêt ~_a  . БШШШ збен U 
1. Câu Sinh Trường 84 Tâm Hữu Trưởng | 51 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm 37 Tâm Hữu Trưởng | 38 8 Tâm Š Së 0 
| =» — | ty 121 Tâm. 52 Тат $0, 17 Săc Tâm | | 7 Тат Thiện | 
; ë 3 Danh Vị - 3 | 
2 Cầu Sinh Duyên Danh Vật Thực _20 Sắc Nghiệp Tái Tục I Danh Vật Thực Thiện 38 Tiai Sè | 
3. Càu Sinh Y " Е и ¬ балана азан 
4. Câu Sinh Hiện Hữu " e ° | " | 
5. Câu Sinh Bất Ly Duyên. — 2 I sss | Е 
| i Tâm Sơhợp ` 121 Тат, 51 Tâm Sở (- Tư) Tâm Sở Tư hợp 37 Тат Thiện | 
|a SEP p ыт —— | 17SácTám,20 Sắc Nghiệp Tái Tục |37TámThiện |37 Тат Sö (- Та) | 
| 52 Tâm Sơ, 17 Sắc Тат | ` <= 
21 Tí Tâm Thiệ | 38 Tâm S 
k Câu Sinh Quyền ии 121 Тат | 205асМећіёрТа Tye 37 Tâm Thiện Е i 8 І im Sơ 
8. Hỗ Tương 121 Tâm, 52 Tâm Sò 37 Tâm Thiện ° 
| 3 э; f ` 
I | Danh Vật Thực Y Våt Tái Tục ` ¬ 3 нд, Vật Быш Thiện 18 Tâm Sở | 
9. Tương Ưng ` | _" | l2! Tâm, 52 Тат Sở ` — = | | 
‚ 10. Câu Sinh Bất Т. Ưng | an | 17 Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục: ЧӨЙ. У-Ү: “ыс йер ] 
| | 52 Таг Quà, | PM. à.. TU ch 1 
11. Di Thuc Quà е 38 Тат Sơ, 15 Sắc Тат Qua | | 
mm __ 20 Sắc Nghiệp Tái Tục __ về | 
| Cộng Duyên Hiệp Lực _ : ЕГ 3® —-........-...Ẻ. .. z | 
| Nói theo Khi (Thori) ш Та Tục - - Binh п Nhyt ¬ Hình Nhựt | | 
Nói theo Cõi: | [ú Liân - Ngũ Lân - | . [u Liắn Ngủ Lần | 
Nói theo Ngươi š + Рида - À Qua ЕЕС 4 Phàm - 7 [hanh Hữu Học | 
Nó theo LÔ | "Мый tY + Kiën C б аррар I Муй + Đồng Lực Thiện + Kiên Có | 


BHIKKHU PASÁDO А-6 





BÁN DÓ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Danh Vật Thực Duyên 





—.——_——— 





















20А. DANH VAT THỰC CÂU # 2 CÂU # 3 CÂU #4 
HIẾP IU --- —— — — ~ ' | - - 
L. ` Thiên + Võ ЧЕ ЭУР T SOI 2 S ОУДТ ЗД G232 NV “TY Ари аал рый тул др 
(Nimihärapaccayo Ghatanä) ЭЕ, піп Trợ VÔ Ку  ěćě Th еп Trợ Thiện và Vô Ký - atini nTrợBấtthện 



























3 Danh Vật Thực Båt Thiên là: ХОС - TU hợp 
Bắt Thiện và 12 Bắt Thiện là THÚC THỰC- 

12 Tâm Ва Thiện 

27 Tâm Sơ 


3 Danh Vật Thực Thiện 





3 Danh Vật Thực Thiện 
37 Гат Thiện, 38 Tâm Só 
| 7 Sàc Tâm Thiện 





Năng Duyên 
Sö Duyên 17 Sắc Tâm Thiện 


$ ANHVẬTTHỰC | Năng Duyên | 









































z 37 Tâm Thiện I7 $ас Tâm | 37 Tâm Thiện 38 Tâm Sò | 10 Tâm Bát Thiên 26 Тат Sở 
1. Câu Sinh Trưởng Hữu Trưởng Thiện 17 Sắc Tâm | Нои Truon C Hoài Nghi) —- | 


2. Câu Sinh Duyên 


4. Câu Sinh Hiện Hữu 


5. Câu Sinh Bất Ly Duyên 










3 Danh Vật Thực 
Bât Thiện 


12 Тат Вах Thiên 
27 Тат $0 







3 Danh Vật 38 Tâm So 
Thực Thiện 17 Sắc Tâm 


LH ——" | 
ии 



























| Tâm Só TƯ hợp Tâm Sở TƯ hợp пеп Tâm Sở TU hợp — | 12 Tâm Bắt Thiên 
6. Câu Sinh Nghiệp 37 Tâm Thiện 37 Tâm Thiện | 38 Tâm Sở 


17 Sàc Tâm 
38 Tám $0 
17 Sắc Tâm 





12 Tâm Båt Thiện | 26 Tâm Sơ(-Tư) | 


12 Tâm Båt Thiên 27 Tâm $0 | 
3 Danh Våt Thc - x 12 Тат Båt Thiên | 


Båt Thiện 37 Tâm Sơ 


Kei — ———————¬ 
аси, п | ыыы 





7. Câu Sinh Quyền 












8. Hỗ Tương 





11. Dị Thục Quả 























Cộng Duyên Hiệp L.ực 8 CC А клы с АЁ 1... 
| - Nói theo Khi CThờn): Bình Nhựt Bình Nhựt — И Hình Nhựt š 
- Nói theo Côn: Ngủ Пап N sử Чап | = Ги Liần - Мый (ап 
[ - Nói theo Ngườn: а Phàm - 7 Thánh Hữu Học = | 4Phảm - 7 Thánh I {йи ! lọc ` 4 Pham 3 Qua Tháp 
V мео ео: - С —— Ngũ + Y + Kiên Cô ` _ Ngủ + Y + Kiên Cô Ngủ + У 











+. 
ЗЛЖ) РАЅ АО 





HAN ĐỒ DAI PHAT THU TẠP IV Danh Vật Thuc Duyên 
30B. DANH VAT THỤỰC | CÂUHS 


иге oi ET Thiền no Võ Kộ кч = aps 5 
NimaharapaccayoGhatan | — — Đất ГМП Trợ VONỤ __ b NIEN Tlrợ о. ттеп và vO 
Tâm So XÚC - TU lợp Гат Sơ ХОС - TU hợp 
12 Tâm Båt Thiện và Tâm Ва Thiện và 
|2 Tâm Båt Thiện 12 Tâm Bắt Thiện 




















Tâm Sở XÚC - TƯ hợp 72 Tâm Võ Kỷ và 
72 Tâm Vô Ký 
72 Tâm Vô Ký, 35 Tâm 50 
17 Sắc Тат, 20 Sắc Tái Tục 


Së Duyên | NängDuyên | Sö Duyên | 


26 Tắm Sơ hợp 37 Tâm Vó Ký 38 Tâm Sở hợp 







Năng Duyên 














Sơ Duyên 


Năng Duyên 





10 Fâm Bắt Thiện 




















| š | КЕ РЕР 10 Гат mr Thiện 
| 1. Câu Sinh Trưởng | Hữu Trưởng Hữu Trườn 17 Sắc Tâm Hữu Trướn 17 Sắc Tâm 
số ` Tà 2 Tâm Bắt Thiện 3 Danh Vật Thực 72 Tâm Vô Ký 
17 Sắc Tâm Bắt і ) 
27 Tâm Sơ hợp vô ky 38 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm 












3 Danh Våt Грус 
20 Sñc Гаі Tục 


2. Câu Sinh Duyên Thiên 







17 Sãc Тат 











3. Câu Sinh Y 


4. Câu Sinh Hiện Hữu - Е - 
5. Câu Sinh Bất ty Duyên - тр. = 


Тат 50 TU hợp 
12 Tâm Hát Thiên 


a 





12 Bắt Thiện басе 72 Tâm Vô Ký 
Tâm S | «зр 2 
ở TU hợp 37 Тат Sở (- Tư) 


26 Sơ (- А 
ттен ' fe) Í72 Tâm vô ký ыр. w 
' Бас Tâm 17 Sắc Гат, 20 Sắc Tái Tục, 





Lâm Sơ TƯ hợp 


12 Tâm Hải Thiện 
——sr s 371: не ` : 
12 Tâm Båt Thiện 12 Tâm åt Thiên 17 m 72 Tâm vô ky 38 Tâm Sở, 
жайы ‚р li... я ни / Sac lãm ‚а 17 ас Тат, 20 йс Tại Tu 
72 Гат Võ Ký Ë 

3 Danh Vật Thực vô ky 

= 18 Tâm. Sơ, Y Уй Tái Тис 
Ё Danh Vật Thực 4 vô ký | 72 Гат уд Ký, 18 Гат Sử 
£i Danh Vật Thực vô ký 17 Sắc 1 Âm, 20 Sắc Tái "Tu 
52 Tâm Qua, 38 Tâm Sơ ˆ 
15 Sác "Tâm, „20 Sắc l Lái ¡lục 





6. Câu Sinh Nghiệp 

















7. Câu Sinh Quyên 





8. Hỗ Tương 


9. Tương Ứng 
| 10. Câu Sinh Bất T. Ưng 


11. Dị Thục Quả 


3 Danh Ма! Thực Quå 


— em —— эзш — шо ш —-.- 





үс фор Duyên Hiệp Lực - = iy SHATT SEE M јот #ЕЕ Һ/ A £ 
Nói theo Khi (Гро) Hình БАД ма: T Trea Binh linh Nhựt элла Hình Nhựt. — — =. 
Nor theo С ôI Ngủ (ап x= | _ Ngũ U ån i алани "TửU lân - МЮ Ú ш — FS 

| Nói theo Nguoi 4 Pham - 3 Qua Hòu Học è | — арһат - 3 Qua Hữu Học — ETH S> = ss `4 Phàm - 4 Qua юсын тери 

| Nội theo Lò | Ngù ! Kiên C б —— N — Ngũ + Kién Có _ ESRA A E Мий + zia ti == Е 


= 2 
А-8 
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ВАМ DÓ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Danh Vật Thực Duyên 


-— 


20C. DANH 














































































































































рече Асо CAU SINH ТНОМС̧ THƯỜNG có 9 Cách 
УАТТНС Franaa 2z ———— 
YÁU HỢP v.v. VO отну 4Cách ` sô: 
| (Namshsrapaccayo Hữu H. T. Hữu Bất Biến Hành Hữu Bất 
_*abhãga) TươngƯng | к Е i Tương Ưng 
3 Danh Vật 3 Danh Vật Thực 3 Danh Vật 
3 Danh Vật | 3D V T Thực 3 Danh Vật 3 Danh Vật hiệp 38 Tam Qua Thực hiệp 
Năng Duyên 3 Danh Vật Thực | Thực hiệp hiệp | 107 Тат (- 5 Thực hiệp | Thực hiệp (- 5 Song Thức và | 15 Tâm 
| 121 Tâm 121 Tám | Song Thức và | 52 Tâm Quá | S2 Tâm Quả 4 Qua Vô Sắc) Tái Tục 
| 4 Qua Võ $ас) 5 Lân 
= š 52 Tâm Quả . 
| 121 Tâm 121 Тат АРУ Tam ca | 52 Тат Quả 
; š 52 Tâm Së 52 Tâm 17 Sāc Tâm 38 Tâm Só 
Sơ Đuyên 


38 Tâm Sở 
Y Våt 
Tái Tục 


20 Sắc Tái 15 Sắc Tâm 


20 Sắc Tái Tục 


17 Sắc Tâm 
20 $ас Tái Tục 


_ Mãnh Lực Duyên | 5 


_2. Câu Sinh 
| 3. Câu Sinh Y 
4. C S Hiện Hữu 
5,C S Bất Ly .S.B. TER EEL 
§.HồTươn — | Jer [нт 
< 77 сыа 
'8.CS Bất T. U. 
9.DiThucQua | OOO 
Thiện - Thiện 
| Thiện - Vô Ký 


15 Sắc Tâm 
20 Sāc Tái 

























! 
| Thiên - T & V K 1-1 - Thiện - Vô Ký | 
\ BT-BT BT-VôKý Í VK-VK | VK-VK | VK-VK VK-VK | VK-VK | 

| IBT-VK K-V 'K-VK | VK -VôKý | 
\ (BT-BT&VK 


WV K-V K 


| 
Саса: | Жары (тр \ k= ҮЕНИ SG Ye = 


АММА у PASADO 


а рм. 








BAN DO ĐẠI PHAT THU TẠP IV Danh VÔ Thuc Duyn 
i 200. DANH | HỮU NGHIỆP TÁU HỢP (Sa Катта Sabha 


VẠT THỰC &Gấã: кау = 2 „фы o ЕАН, 
—— Hữu н. н. Т. 
ааыа 


Tâm Sở Tư hợp - 
38 Tâm Quá, 



















` 2 ¿s А 












J DI IF КФ ; 




















TAU H - v. аъ. > 
но Biến Hành Hữu H. T. Hữu Bất 
Paccayo Sabhâwa Hữu T. U. Tuong Ung 








Tâm Sở Tư 
15 Tâm 








Tâm Sử Tư 
107 Tâm (- 5 



























Tâm Sơ 








Tâm 5с Tâm Sở Tám Sơ 





























Năng Duyên Tư hợp Tu hợp Tư hợp Song Thức vả Tư hợp. (- 5 Song Thức Tái Tục 
121 Tâm 121 Тат |121 Тат |4 Qua Võ sắc) | 52 Tâm Quả và 4 Quả Vô Sắc) | CƏi 5 Uấn 















































































121 Tâm 121 Tâm 121 Tâm 17 Sắc Tâm 52 Quả. 37 
| Sở Duyên 51 T, Sò (Туг) 51 Tâm 5! Tâm 30 Sắc Tái T. Só ( -Tư) | 37 Tâm Sơ Qua 15 Sắc Tâm 
| š ° 17 Sac Тат Sở (-Tư) | 50 (-Tu) | ° ` 15 Sắc Гат (Тш) 37 Tâm Sở | 20 Sāc Та Tục 
| 20 Sac Tải Tục 20 SSC T. T. | ҮКІ, Т, (-Ги) 
1. Danh Vật Thực 
| 2. Câu Sinh 
|з, Câu Sinh Y 


| 5. CS Bất Ly 








| 6.CSNghiẹp _ 
| 7. Hỗ Tương ` 
| 8. Tương Ung 
| 9.CSBất T. U. 
(10. DiThycQuà | ` 
| | Thiện - Thiện 
| Thiện - Vô Ký 
| Thiên - T & V K 
| 7 VK-VK | VK-VK |VK- е 
| BT-VK VK VK-VK 
| BT-BT&VK 
| VK-VK | 
ООС ш Син — văn 
BHIKKHU PASADO 


BAN ĐỒ ĐẠI PHAT THÚ TÂP IV Danh Vật Thực Duyên 


Err = - = 
201. DANH AOU OUY V ы s , Л | " -o а ———~~=— -— -- 
| . © YE Ué 








чер... -. а ,. =a 1 VV 


TAU ROP Nr ДИМ 7 йыз С 
(Nimsahara Paccayo 


.__. Nabhaea› 


l 


T С |У ch 
“.L.. "`"... ` Ў 




















Hữu 
Hỗ Tương 


Hữu H. Т, 
Hữu 1.Ư. 









Hữu Bắt 
Tương Ưng. 






Biên Hành 


Hữu Bất Hữu H.T, 


| Hỗ Tương 








107 Tâm (- 5 


































| 
| 
| 
| 



































































| „җе YK Tâm Qua 15 lâm 
Năng Duyên 121 Тат 121 Tâm 121 Tâm Song Thức và 52 Tâm Quá | 52 Tâm Quả 52 tầm (- S Song Thức | lái Tục 
4 Quá Vô Sắc) Quá và 4 Qua Vó Sāc) | Côi 5 Lân | 
тиш masaikai. P sss — I, а= — = | 
52 Tâm Só из 17 Sắc Tâm 38 Тат Só | 38 Tâm $ "j | 
Sở Duyên 17 Ѕас Tâm а а 20 Ѕас Tái 15 Sắc Tâm ` { Vật i аре нечә | Жы 
20 Sāc Tái Tục | lục 20 Sắc T. T [ái Tục 20 Sắc lái Tục Lái Tục 
Mãnh Lực Duyê 8 ЖӨ... 
| 1. Danh Vật Thực Бүл BI. 
2.CàuSnh  - | | AGS — Jes 
3. Câu Sinh Y бзш... TESSY 
4. C S Hiện Hữu сени  |CSHH 
5. C S Bất Ly C S. B.L ТС ві 
6. С S Quyền 56. |с а 
7.HóTuong _ БР ҮК ЖЕШ 
8. Tương Ưng lì 9 
9. C S Bất Т. U. CSBTU [cesary 
10. Dị Thục Quả J D. T. Q. ота [otra lora 
Thiên - Thiện ke Е 
Thiện - Vò Ky | 
Thiện - T & V K Thiện - Vô Ký | 
| BT-BT BT-BT BT - Vô Ký l v.v 
BT-VK VK-VK V K - VôKý 
| BT-BT&VK 
Las V K-V K =< 
l Công Câu: 7 : 
BHIKKHU РАЅАОО 





А ВАМ РО ĐẠI PHÁT THỦ TẬP IV Danh Våt Тулус Duyèn X 








.. 


= ¬ Р — : Е; : mo | az: н э урет атта 
KUONO ЧӨЧУОҮК NO AI К j 





20F. DANH 


Tü б 




























VÁTTHUC [| — U s ТӨ ӨЯ 
TÀU HỢP ‚ша "оин. | ữu Bã ữu Hỗ T 
(Namahara Рассауо Biến Hành нт нети _ Biến Hành ч ире 
Hữu Tương Ưng Tương Ưng 


| ương 
Hữu Tương Ung HN ĐỌC? hò | 




























- ———— 
ры 84 Tâm Đỗng Lực 84 Tâm Đông Lyc | 20 Tâm Оча 20 Tâm Quả | 20 Tâm Quả | 
чү Hữu Trưởng Hữu Trưởng Hữu Trưởng Siêu Thẻ Siêu Thẻ Siêu Thè | 
Р " | | 
(- Hoài Nghị) [7 Sắc Tâm че оов Sở — Ì36Tậm Sở | 15 Sắc Tâm | 
wp s a 5 Sàc Тат | 
L7 Sắc Tâm | 
С ЫИ БОБИР G71 191755 Parir pami Was А... Э 
1.DanhVậtThực [ОМТ 10... оул. _.. ут TU De TS | 
2. Câu Sinh Trưởng esn es |с —— зани 
с 5 T 
С. 5. Y ТЕУ иш 
5. C S Hiện Hữu esun сани css festu сени Гевин 
6. C S Bất Ly [CsBL [е5ві _  |CSBL CSBL — |CSBL ____ | 
'7.C S Quyên с5а са =” 
8. HÖ Tương пыр 77 раар рма Йй Y. T 4242. 
9.Tương Ưng _ ШЕНИЕ ТАВИВ |l J7 N s: YP TI. T. U. l 
10. C S Bát T. U. ТОГАН Ga n y p U БУЗ vai СВУ | 
11. Dị Thục Quả Кыл сл 2/2/2613... (XS: ӨТ. Тете  - Ì 
Thiện - Thiện nen me 
Thiện - Vỏ Ký | 
Thiện - Thiện & Vô Ку Thiện - Thiện Thiện - Vẻ Ký | 
B. Thiện - B. Thiện B. Thiện - B. Thiện Ва Thiện - Võ Қу Vô Ку - Võ Ky Vô Ky - Vô Ky Vô Қу - Vệ Ky | 
В. Thiện - Võ Ky Vô Ky - Vô Ký Vô Kỷý- Vô Ký | | 
BT- BT & Võ Ký | 
Vô Ký - Vô Ky ị 
Công Câu: 7 3 tớ: ti ГТУ (xong: ОЗДОР" | 
BHIKKHU PASADO A-12 


BÁN DÓ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Câu Sinh Quyền Duyên 


21. САС SINH QUYỀN 


HIỆP Lực PHẢN TÔNG ОПАТ 
(Sahajäatindriva Ghatanä 















8 Danh Quyền: Гат Sò Mạng Quyền, Таш, Thọ, Tin 


Cần, Niệm, Nhất Thông và Tri Quyên 








Năng Duyên 8 Danh Quyên Thiên 


Sử Duyên 121 Tâm, 52 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Та Tục 37 Tâm Thiện, 38 Tâm Sơ 
_ _ CẢUSNHQUYN |] ND TT 5ӧриубёа | NănDuyn Ả 


84 Tâm Hữu Trưởng cu 
51 Tâm Sở (- Hoài Nghỉ), 17 Sắc Tâm 3 Trưởng Thiện (- Dục) 


= 











37 Thiện | 
37 Tâm Sơ (- Duc) 
2. Câu Sinh Duyên 37 Thiên, 38 Tâm So 


3. Câu Sinh Y Duyên Сегох | 


4. Câu Sinh Hiện Ни 


5. Câu Sinh Bất Ly Duyên Asia т 
37 Tâm Thiện 38 Tâm Sơ 


37 Thọ 37 Tâm Thiện 
37 Nhật Thôn 38 Tâm Sơ 






" 









lll Tâm, 52 Tâm Sở (- 5 Song Thức) 
17 Sắc Тат, 20 Săc Tái Tục 























i Trí, Сап, Niệm | 103 Tâm Hữu Nhân, 52 Tâm Sở Trí, Cán, Niệm 37Tâm Thiện  ˆ 
8. Đồ Đạo Duyên Nhất Thôn 17 Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục Nhất Thống 38 Tâm Sở 
` ; 79 Tàm Tam Nhân, 37 Tâm Sò š 33 Tam Nhân Thiện 
9. Nhân Duyên 17 Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục Tri | 








37 Tâm Sò (- Tri) _ 
10. Hỗ Tương 8 Danh Quyền 121 Tâm, 52 Tâm Sơ, Y Vật Tái Tục 8 Danh Quyên Thiện | 37 Thiện, 38 Tâm Sơ 


11. Tương Ưng — se  |ilTim5TimSo O 77 7 š " 
12.CâuSinhBất Ưng |. " | 17SàácTim. 20Säc Nghiệp Та Tuc ЕЁ Жез р т] j ezo 


















ˆ 
- 
` 
a 
- 

















i Thục Опа 15 Sắc Tâm Quá, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục | 
Côn pole TDIĐ LẠC L CC а йе s I ЛЕС ЛЕТ! \ SG... ] 
- Nòi theo Khi (Thời): SỐ Tái Tục - Bình Nhựt. | = BiahNhn o 
М Мо Сәс Tử Uân - Ngũ Uån _ I Tự Uän - Ngũ Liên 
\ Ма theo Người. 1u _ 4 Phàm -4 Qua  - I I Е _4 Phàm - 7 Thánh Hữu Học 
\ -Nói theo у `—— Е Ngũ + Y + Kiên Có I " xuan Ngủ + Y + Kiên Có 
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r ВАМ ĐỒ ĐẠI PHAT THỦ TẬP IV Câu Sinh Quyew Duyên 


21А. CẤU SINH 

QUYÉN mgr tực п Кү асыу. - Thiện và Vô Ký - | — "BẤtThiện-Bấtthện — ˆ 
5 Danh Quyên Bất Thiện (- Tin, Niệm, Tri) 

12 Tâm Båt Thiện, 27 Tâm So 


_ CÂUSINHQUYỀN | Năng Duyên ` _—— SưDuyn OO ИНН Sở Duyên 
3 Trương Thiện | 17 Săc Tâm ... | 37 Tâm Thiện, 37 Tâm Sở 2 Trưởng 10 Tâm Bát Thiện 
нА HN 17 Sắc Tâm Thiện 26 Tâm Sở (- 2 Si) 
Thiện Thiện I7 Sắc Tâm Bắt Thiện 27 Tâm Sở | 
7777 анаа ТГ Тое XE. (5080550911502 s1: GEN. NWSS: п. | 
4. CS Hiên Hữu р 
5. CS Bất Ly а | —— lrirBEElnintirrnEimr— =й. ый 
ө Danh VậtThực | 37 Tam Тыа | " — |37TâmThiện |38 Tâm Sö, 17 Såc Tâm  |12Tâm Båt Thin |27TâmSở _ 
Thọ Thọ 37 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở Thọ 12 Tâm Båt Thiện 
Nhất Thông йл == | 


Nhất Thóng 


Tri 33 Tâm Thiện Tam Nhân 
37 Tâm Sơ. 17 Ѕас Тат 

































8. Đồ Đạo 


9. Nhân Duyên 






| 
—— 
| 


5 Danh Quyền 12 Tâm Bắt Thiện 





| Ві Тфа |?7TâmSò — 
11. Tương Ưng _ ит PR00006 1 SG HNO2.” Н. Эл. РЕ 
а аа —————— 


13. Dị Thục Quả 








Công Du ên H 1, 
- Nói theo Khi: ¬ "Bình Nhựt. = Bình Nhựt ~“ưy——————= n Kona a EES 
| олсо Сә | _ NghUân  _ т т 7 71: xẻ hi. ОНИ: : 17 2. 11. ..... | 
Er theo Ngudi: | 4Phàm- 7 Thánh Hữu Học - 4 Phàm - 7 Thánh Hữu Học _ —— 4Phâm 3QuaHữuHoO | 
иа Ngũ + Y + Kiên С Т» UIT MT”. 1 ớ (NÀNG PM МАЙЛЫ: 


[Rai theo Lo: | —  Ngü У + Kién Có ` | 
А-14 
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ВАМ ĐÔ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Câu Sinh Quyên Duyên 





зв, CÂU SINH QUYỀN CÂU #5 CÂU #6 CÂU#7 —_ | 
WEE LV умо P. Z. S m Р t Ашы, x. ем `. Q. U. k 2á sa v PS vở. wA s $ vâ С | : 
(Sahajātindriya Ghatanä) Е а Thiện - V Ку | ВАТА = Bât Thiện và ` Алу | Мысал КА (ПИ УЛЫ 


5 Danh Quyền Båt Thiện 







5 Danh Quyên Bắt Thiện 


8 Danh Quyên Võ Ký 
52 Tâm Опа 
20 Тат Очу Тас 
38 Tâm Sứ 

17 Sắc Tâm 

20 Sắc Tái Tục 


: TTÀ i 
10 Tâm Bắt Thiện 3 vn HH Й 
26 Tâm Sở 3 Trưởng Vô Ký | sa Tam An 
17 Sšc Tâm 17 Sắc Tâm 














I2 Tâm Bắt Thiện, 
27 Тат Sa | 
17 Sắc Tâm Båt Thiện 





















10 Tâm Bắt - _x | 10 Tâm Bát 
1. Câu Sinh Trưởng Thiện, Cần 17 Sác Tâm Thiện, Cần 





























âm Bắt Thiê 72 Tâm Vô Ký 
5 Danh ; 12 Tâm Ва: Thiện А š i 
А 5 Dan Ç ; 
2. Càu Sinh Duyën Quyên ч Ét keti 27 Tâm Sở. 8 Danh Quyên | 38 Tâm Sở 
Bát Thiện ç 





17 Sàc Tám 
20 Sắc Tải Tục 


17 Sàc Tâm 






3. Câu Sinh Y 











á. Câu Sinh Hiện Hữu ү ж —_ |] 
5. Câu Sinh Bất Ly ——— 
А А A А 38 Tâm So 
12 Tâm Вах 12 Tâm Båt жере 
6. Danh Vật Thực Thiện ÉE Thiện 17 Sắc Tâm 2 2 и сотр TẾ 
BHIKKHAHU PASÀDO 





BÁN ĐỒ ĐẠI PHAT THỦ TẬP IV Câu Sinh Quyèn Duyèn Ü 









“TIẾT MT шоо боор 62 Tâm Vô Kỷ 
| | 12 Tâm Bắt Thiện 38 Tâm Sở 
| Thọ š [ho ро аа Thọ Ngũ Song Thử 
| ' r Р Ё f 4 h -i “ > с 
аа | NhấThổng | 1 58с Тат | nhấtThống |12 sĩ Tạo Nhất Thống | «22 опе ) 
| нин 20 Sắc Tái Tục 
| 54 Tâm Vô Ký Hữu Nhân 
| i 2 Tå 3 lên | 
теи | Càn „нн Cần |15147 Ba Ihin | Trị Cần Niệm | 38 Tâm Sở 
bo bu | Nbåt Thóng Nhất Thống | 12 sĩ Tam Nhất Thống | 17 Sắc Tâm 
| Š 


20 Sàc Tái Tuc 


| 46 Tâm Vô Ký Tam Nhàn 
ыы) " [den 
l aaah | 20 Sắc Tái Tục 
10. Hỗ Tương > | 72 Tâm Vô Ký 
Y Vật Tái Tục 


г е 
38 Tâm Sö 


21. Tương Ưng 





5 Danh Quyền 





















xua « ) 17 Sắc Tâm 
12. Câu Sinh Bất T. Ung | Båt Thiên TS 20 Sắc Tái Tục 
| 52 Tâm Quá 
Tuy Е 
| ¬ “ т 
| — š 20 Sàc Та! Тис 
_ Cộng Duyên Hiệ | Еа Ц 
| Nói theo Khi (Thời) -Binh Nayt Tái Tuc - Binh Nh 
гора —— sa. — TgUản- Ngũ Uẫn 
[- Nói theo Nguo - 4 Phàm - 3 Qua Hiru Hoc 4 Phàm về УА 
| - NI theo Ló: o _ Ngũ +Y у keg — 
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Г21С. САО 



































_§INHQLUYÊN 
TÀU HỢP 
| Hữu Hữu Bất 
(Sahajatindriva Biến Hành 
- чече | Жан Е а ж _ | HŠ Tong TẢ 
8 Danh 8 Danh i 
8 Danh Quyến 8 Danh Quyên 
Năng Duyên 8 Danh Quyền Quyền Di Thục Qua Quyên Quyên DỊ Thục Quả 





һ CS sq Di Thục Quả | DỊ Thục Quả 
hay к „аб a L. As чы, 1. ы: 













































| (21 Tâm - | ———=._arre.Ẩễẳ.e= ' 

| 52 Tâm Só 121 Tâm \758&стат 12212" 902 | 52 Tâm Quả | 52 Tâm 15 Sắc Tâm 

| §&Duyên | 175астат  |52Tamso | 22219" | әоѕасты |?81m5ở | э8Татѕа | Qu |с; Tạ 
: 20 Sắc Tái Tục | Y VậtT. T. 52 Tâm Sở 15SắcTâm |  Y Vật 38 Tâm Sơ 















Tục 









20 Sắc Tải Tục Tái Tục 
Mãnh Lực Duyên s | 6 — 
-_ 1. Câu Sinh Quyền C s Q 
| 2. Câu Sinh s Б 
3. Câu Sinh Y — 
4. C S Hiện Hữu SHH. |CS. 
5, CS Bất Ly 
6. Hỗ Tương 
7.Tương Ưng 
8.CS Bất T. Ư. 


9. Di Thục Quả 











С. $. B, T; Ú. 
D.T.Q 






Thiện - Thiện 
Thiện - Và Ký 
| Thiện - T & V K 
\ BT-BT 

| HT-VK 
\ (BT-BT&VK 
k — E аза 5 
\ Cng Câu: Em. 











Thiện - Vô Ký 
BT - Vô Ký 


VK-VK | VK-VK VK-VK | yeyi 
VK-VôKý 


J 


_. 
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21р. cÂAu| - — BUU ĐỒ ĐÀO, u 7 TUNG Cố Sa. ORE сыс ее 
| SINH |. — — VÕDITHỤC 4Cách _ Б Э" 
QUYÈN жми Hữu Hữu H. T. Hữu Bất Hữu Hữu H. T. Hữu Bất | Наин. Т. 
TÁU HỢP wan Hỗ Tương | HữuT.Ư. | TươngƯng Hỗ Tương | HữuT.Ư. Tương Ưng | Н. В.Т... 
Năng keo cu 4 Danh 4Danh | 4Danh “и |за apas TIÊN V| 
at Thống Quyề Quyền uyan Quyên Quả Nhân, 38 T. Sở | Quyên Quả Quyên Quả | Quyền Quả 
Duyên | ‚а Y у HữuNhân | ÝVậtTáiTục | Hữu Nhãn Hữu Nhân | Hữu Nhân 
103 Tâm HữuN. | 103 Tâm 103 Tâm и 86 37 Quả HữuN. | 37 Tâm Quả medies кы - 
Sở Duyên | 52TâmSở Hữu Nhân | Hữu Nhân а T “ш 38 Tâm Sở Hữu Nhân | ?” ты 15 Sắc Tâm : ү 
S0 Duyn | 1 sác Tâm 52 Tâm Sở | 52 Tâm Sở СТЕ 15 Sắc Tâm 38 Tâm Sở ME ái Tục. 
20 Sắc Tải Tục | Y Vàt T.T. 20SắcTáiTục | Y Vật Tái Tục | 38 Tâm Sở Hữu Nhân 




















2. Câu Sinh =: 
3. Câu Sinh Y c 
а.с5нёпн. [сенн 
5.CSBấtiy [сово 
6ĐồĐÐạo |op  |ÐĐĐ  |ÐĐĐ pa | 
арав Гит ИШЕНЕ 8327377 22527322542: 
e | v Саая 
9.CSBTU | жиз. БОШКЕ 
10. Dị Т. Quả =, лжу D: TQ 
| Thiên - Thiện 
Thiện - Võ Ky 
Thiện - T & V K Thiện - Vô Ký 
BT-BT HT - Võ Kỷ VK-VK 
BT-VK | э» Ký 
BT-BT& VK 
VK-VK 
Cộng Cấu: y— КЕШЕ raw ТСЗ сун е y=sh 
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BẢN ĐÔ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Câu Sinh Quyền Duyên 
21E. CÂU КЛ “HỮU THIÊN T 









có 9 Cách 






























Hữu Bất 







































































J а Hü нао нот. | нои Віт Hữu HT. Í 
QUYỀN Biển Hành Hữu Hữu Hỗ T. Biến Hành sáu ữuT.Ư. | TươngƯ H.B.T. U 
¬.— _ Hỗ Tương. HüuT. U. Tương Ưng заана __ Hỗ Tương _ | HữuT.Ư. расы "._...".>..'..": 
Năng Duyên Thọ Thọ Thọ Thọ Thọ. Thọ Thọ Thọ | Tho 4 
MR UYM | NhẩThống | NhấtThống | NhấtThống| NhấtThống | NhấtThống | NhấtThống | Nhất Thống | Nhất Thống | Nhất Thống | 
II] Tâm (- 5 ta 42 Tâm Quả | | | | 
Тат (- ' 2 T: i by | 
Song Thức} Чы Ln Sẻ = ` ? 17 Ѕас Тат (- 5 Song Thức) s: tâm Nhà 42 Tâm ( | 15 Sắc Tâm | Y Vật | 
52 Tâm Sở 72 Тат 50 | Songs | мет зата 38 Тып 56 г ТАМ ub | м сты | Téi Tyc 
vu gi Ý Vật 52 Tâm Sở ; Ý Vật 38 Tâm Sở | | | 
17 Sắc Tâm Tái Tục Tục 15 Sắc Tâm Tái Tục | | Тос | 
20 Sắc Tái Tục 20 Sắc Tái Tục cầu | | 
| 
8 е: 
суза _|сза_ 
CS CS 
3. Câu Sinh Y C ИИИ с 7 y 
4. C S Hiën H. CSH Т Te... 


5. C5 Bất Ly 
6. Thiên Na TN 
Н.Т 


—— 










8. Tương Ưng 
9.CSB.T.Ư. 
10. Dị T. Quả 





CSBTƯ Jcsaru 
D. T. Q. Гота 7 





Thiện - Thiện 
Thiện - Vô Ký 


Thiện - T& VK | Thiện - Thiện Thiện - Vô Ký | | 





BT-BT BT-BT BT-VóKy| VK-VK Wewe fur ve РИ 

rT UTC VK-VK V K - Vô Ky | K-\ k | ҰК. K VK-VK 
| BT-BT&VK | 

VK-VK.- | | | 
Cộng Câu: | 7 3 ү = — 


тр = Mi GA S ROERO АСЛ 26365 (SE ӘМЕР ӘНӘ 


— 
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BÁN DO ĐẠI PHÁT THU TẠP IV Сала Sinh Quyèn yem 
'2zIiF. CÂU | O HỮU THIÊN NA - ĐỘ РАО  TÁU HỢP _ ЕЕЕ ТЕСТЕ СТ Ы ` 



















` 


SIN H EB : VO DỊ THỤC а Cách thợ, (У У. # 3 
QUYEN Biến Hành Hữu Hữu H. T. Hữu Bất Hữu Hỗ T. 
TÁU HỢP Hỗ Tương | HữuT.Ư. Tương Ưng H. B.T. у. 

Năng Duyên Nhất Thống | Nhất Thống | Nhất Thống 


102 Tâm Hữu Nhân 



















37 Tâm Quả 

































































(- Hoài Nghi) 102 Tâm |102Tâm  |17SắcTâm | HữuNhân Quả ve 
Sở Duyên | 59 Tâm Sở S0 Tâm Sở | Hữu Nhân | 20 Sắc Tái |37TS(-Định) Hữu Nhân | Tái Tục 
(- Định, Hoài Nghi) | varr r | 50Tâm Sở 15 Sắc Tâm 20 Sắc Tái | Hữu Nhãn 
17 Sắc Tâm, 20 Sắc T T къ 20 Sắc Tái Tục 








шыш 7 | 
1.CSQuyền с5а 
2. Càu Sinh С. 5; 
4.CSHiệnH. |C.5.H.H 

5, CS Bất у 

| 6. Thiền Na 

| 7. Đồ Đạo. 

8. Hỗ Tương 
9. Tương Ư. 
10.CSBT.Ư. 
11. Dị T. Quả 










- Thiện - Thiện 
Thiện - Võ Ky 
Thiện - T & V K 
BT-HT 
BT-VK 


BT-BT&VK 
VK-VK 
Công Câu: 7 
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Thiện- Thiện 
BT-BT 





Thiện- Thiện 
BT-IT 
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ВАМ ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Câu Sinh Quyên Duyên 























ис. câu | ROUVAT ТИС 










































SINH ee AES SON К ет 
QUYÈN Hữu Bất Hữu Н.Т. Hữu Bất |! Hữu H. T. 
LẦU HỢP Biến Hành Hữu T. Ư T U | 
I Tương Ưng у 1. А ương ng Р Н. В.т. у. 
НОВИНИ: Эссе зул s xs 107Tâm. 38 Tâm Quả 15 Tâm 
Năng Duyên | 121 Tâm 121 Tâm 121 Tâm (- 5 Song Thức và | 52 Tám Quả | 52 Tâm Quả | 52 Tâm Quả | (- 5 Song Thức và Tái Tục 


4 Quả Vô Sắc) 4 Quả Vô Sắc) Cöi 5 Uấn 
























52 Tâm 50 52 Тат So 
















Р 38 Tâm Sở 38 Tâm Sử mm А 
Е ы ê 7 : лг“ D А 2 = À tử, А š | 5 & и 4 б ra 
Sở Duyên | 17 Såc Tâm ÝVật | 52т3т5ё | 2osácra xu [|íssicram | Yva |38TâmSở |! сот м. | 
20 $ас Tái Tục Tái Tục кыш... 20 Sắc Tái T Tái Tục еч Ф lục а) lục 








——— 


Thiện - Thiện 
Thiện - Vô Ký 
| Thiện - T &У К | Thiện-Thiện 






Thiện-Thiện | Thiện - V K 













| | 
| BäT-B1 BT-BT1 BT-BT | BT-VK VK-VK | VK-VK | VK-VK |VK-VK 
| BT-VK УК.УК | 
| BT-BT&VK | | 
н VK-VK | | 
. Cộng Câu: 7 K3 3 3 1 1 Ë | ЕЛАТА, 1; 3 
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ВАМ РО РАІ PHAT THU ТАРТУ Câu Sinh Quyèn Duyèn 

















|21 H. CAU SINH ; 11: J- TRUONG \ ГАТ THUC ` F 
| QUYEN АВЫЛЫ s ТИМЄ Т ААЛА: 
| ' ТАС HỢP Hữu Hỗ Tương Hữu Bất 
| (Sahajätindrixa Sabhäga) Điền Hành Hữu Tương Ưng Tương Ưng ữu Tương Ưng | Tương U! | 
84 Tâm Đồng Lực 20 Tâm Qua | 


| ; 84 Tâm Đỗng Lực 84 Tâm Đỗng 
| LÍ 
| Năng туа Hữu Trưởng Lực Hữu Trưởng 




























Hữu Trưởng Siêu Thẻ 
| 51 Tâm Sở А > 
| Sở Duyên (- Hoài Nghi) | nhớ \5 Sắc Tâm | 
| 17 Sắc Tâm рь 3: 5 Sắc Тат | 
ЖШ: ИШТ k S1) 6C 1010779719 Л СЕА ЛЫ" ЖА 9 
: — _——— 
| 1. Câu Sinh Quyền S.Q. C.S. Q. | 
| 2. Câu Sinh C.S 
3. Câu Sinh Hiện Hữu C. S. H. H. 8) 
| 4. Câu Sinh Bất Ly ZEL C.S.B. L. „8. B. L. С. 5. B. L 
_5. Câu Sinh Y С. 5. Y 
‚6. Câu Sinh Trưởng T C ST С, S, Y. CST 1 
| 7. Danh Vật Thực D. V.T. D. V. T. сы 
8. Hỗ Tương редеа НУ. Ше ыру сыс 
9.TuongUn тез жеш Y. U ЖР 
139,556 Tướng Ung §SM 4... CS BTU  —_ 
11. Dị Thục Quả sẽ Dy иы -. 
Thiện - Thiện 
Thiện - Võ Kỷ 
| Thiện - Thiện & V К Thiện - Thiện Thiện - Vô Ký 
B. Thiện - B Thiện | В. Thiện -B. Thiện | Bắt Thiện - Vô Ký Í Vô Ký - Vô Ký | Vô Ký - Vô Ky Vô Ký - Vô Ký 


В. Thiện - Về Ký Vô Ký - Vô Ký Võ Ký- Vỏ Ký 
B.T.-B.T&VK 
Vô Ký - Vô Kỷ 





ИЕШЕ ЕТ] 


А-22 
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211. CÂU SINH 
QLYEN 


TAU HỢP 
(Sahajäatindrix + Sabhaga) 


Năng Duyên 


Sử Duyên 

















a ET TS Tap > Sa ЯШЕ Y° Ч “у ТҮЗ ЖЛЕ ъ mf 
Р.У М НЕ i ZJ 1 vì УА а чч ч 
Hữu Hỗ Tươn 
Biến Hành x 
Hữu Tương Ưng ` 


САМ - TRÍ 



























Hữu Bất 
_ TươngƯng - 


САМ - TRÍ 







Hữu Hỗ Tương Hữu Bất 

Hữu Tương Ưng | Tương Ưng | 
сАх-таїНор _ | CÀN - TRÍ Hợp 
Tâm Quá Siêu Thê [âm Оча Siêu thể | 


Biến Hành 





САМ -TRÍ 








CAN - TRÍ Hợp - 
Тат Quá Siêu The 











84 Tâm Đồng Lực 
Hữu Trưởng 

50 Tâm Sở [- Hoài Nghi 
VÀ nap Dang LAM Nghi và Pháp 
Trưởng) Đang Làm Trường] 

L7 Sắc Tâm 


ШИНЫ 7 | ° - 


84 Tâm Đồng Lực 
Hữu Trưởng 
50 Tâm Sở (- Hoài 









20 Quả Siêu Thể | 

35 Tâm Sử 20 Quả Siêu Thế г | 
, 5 Sắc Та 

15 Sắc Tầm Pháp 35 Tâm Sở | 1 с Tà m | 






17 Sắc Tâm 










Đang Làm Trưởng 































2. Câu Sinh Trưởng C; S, T: £N. J ST. i CST “=ч 
3. Câu Sinh C.S C.S C.S. 
4. Càu Sinh Y СҮ C.S.Y C.S. Y ] 
5. Câu Sinh Hiện Hữu ЖЕП esna 1 
6. Câu Sinh Bất Ly C.S B.L св | 
7. Đồ Đạo Duyên so [з  ÍP Т Sung 
8. Hỗ Tương _ злу чү" нү и 252 Ули ЛЕ си Ин | | 
9. Tương Ưng CC =>. CC. — рса | ш 
10. C S Bất T. U. | ns `. -.`..... C.5.8.T.Ư. | 
11. Di Thục Quả тЫ ШҮ sasaxa га занан! 
ЧЕ Thiện - Thiện Е 7 7 C ш 

Thiên- VòKý  . | | ¬ | | | 

Fhiện - Thiện & V K Thiện - Thiện [hiên - Võ Ky | 

B. Thiện - B Thiện B. Thiện - В. Thiện Båt Thiện - Vå Ky Vô Ký - Vô Ký Vô Ký - Vô Ký | Vỏ KV - Vó Ку 





B. Thiện - Vô Ký Vô Ky - Vô Ký Vô Ký- Vô Ký 
B.T.- B.T. & V K 


| | Võ Ky - Vô Ký 
NGEE(GŒGNEH. 7 


BHIKKHU PASADO 














„— 


BAN ĐỒ DAI PHAT THỦ TẬP IV Câu Sinh Quyên Duyên 








; п <s : a a 2 ууч TAY SÁU 3 Cá. tr ГУ т 5 “2 băn “tấn 
É Е: I ег S > Ë е х x pA А а & b. 
ч Мы ` - x2 ч Т, СӨ | ss. .x È a = А АР “ & Ер Ул 


Г Hữu H. T. Hữu Bát арча Hữu 
Hỗ Tương | HữuT.Ư. Tương Ưng Hỗ Tương 


21Ј. CẤU 
SINH 55 
















TT... t 






































































QUYEN == 
ТАО HỢP Biën Hành 
Nàng Duyën TRÍ | TRÍ ш | ши j TRÍ | та |! 
79 Тат Тат | 79 Tâm ; 33 Tâm Quả f 
79 Tám T | ҮТ: 
Nhân Tam Nhân ат ат | 17 Sắc Tâm Tam Nhân 33 Quả Tam w 
Sở Duyên | 37 Тат Sở 37TâmSở |, a và |20SắcTái —“ |37Tâmsở M o ле 
17 Sắc Tâm Ý Vật s< Tuc 15 Sác Тат r s 
20 $ас Tái Тис Tái Tục C TT. 20 Sắc Tái Tục 
























Mãnh Lực D. 

1. C S Quyên | С.5. © 
2. Câu Sinh | C.S. 
3. Càu Sinh Y 








4. C S Hiện Hữu | C S- H. H. 
_5.C S Bất Ly C 5. B. L. 





| 6. Đồ Dao | p p. 
7.Nhàn Duyên | N.D. 
Lá. 
| 8. Hỗ Tương 





9. Tương Ưng 


—_ e 






Thiện - Thiện 
Thiện - Võ Ку 
Thiên - T & V K | 
Vệ Ký - Võ Ку 


Công Câu: 4 
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21K. CÂU SINH HUU TRUONG | 
QUYEN [2130300090 ЛИС ЖОМ у з.” 
TÁU HỢP Тооп Hữu Bất Hữu Hỗ Tư Hữu Bất 
==... Biến Hành Е я еф 
(Sahajātindriya Sabhäga) © BiếnHàn Hữu Tương Ưng Tương Ưng Hữu Tương Ung | Tương Ung 
66 Тат Đồng Lực 66 Tâm Đẳng Lực 
Hữu Trưởng Hữu Trưởng 20 Quả Siêu Thế РОФЕ | 
So Duyên Tam Nhân Tam Nhân 17 Sắc Tâm 35 Tâm Sở (- Trí ) a ss РЫ thể 15 Sắc Tâm 
37 Tâm Sở 37 Tâm Sở 15 Sắc Tâm иинин | 
17 Sắc Tâm | 





__ _ -- СС ВЕНИ БЕ ЕА ЫЕ РНН Е А 
CST 
| 3. Câu Sinh Jes Ícs C.S. 
€. 
4. Câu Sinh Hiện Hữu с. CS H.H. 

7ĐồĐạoDuyên |Ð.Ð. |р. Ð. 

8. Nhân Duyên — — IND мо [му 7 | 
10. Tương Ưng bon ca +) 
11. Câu Sinh Bất T. Ưng 


12. Dị Thục Quả DĐ T — Z NS GÌ PM sử Voi ТЕШ а ГЕ 


Thiện - Thiện 














Thiện - Vô Ký Thiện - Thiện Thiện - Vô Ký lu lun кан т" | 

Thiện - Thiện & V К Vô Ký - Vô Ký моку моку | "РЭ | ч-ну | ОБУ ~ т 

Vô Kỷ - Vô Ký HH `. 
Cộng Câu: LEEUS A cu MAER | TẠI (сга) 1 
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Tin Sinh улау ху Duyên 






ВАМ DO ÐAI PHA T THU TẬP IV 








































22. TIÈN SINH QUYÊN| - ха 7k: 05 #250 T 
озату: изү" 22A. TIỀN SINH QUYỀN TÁU HỢPA | 
(Purejãtindriva CS10GUDVW-<S05001( 2w49:0SL2/5482đ] БЕЗЕ Z ТАО HỢP | 
Ghata Оо Ky Træ L. A ( Purejatindriva LINH TINH 
hatan кыы > ЕЕ Paccayo Sabhāga) ТАО HOP 
2 23/88 PAKINNAKA SABHÄGA 
ˆ S " Ñ P : " y З 25 
пц Duyên Săc Thanh Triệt Trang Tho 5 Sšc Thanh Triët 





8 Song Thức кА Payas Trung Thọ 
7 Тат Sơ 


еи" 5 Song Thức 
TIỀN SINH QUYỀN 7 Tâm Sở 
5 Sắc Thanh Triệt g 
7 Tâm So 








1. Vật Tiên Sinh Y 











U 











kapas Trung Tho 1. Tiền Sinh Quyền T s G: 
2. Vật Tiền Sinh " s + тр — << 
з V.T.S. Bắt Tương Ưng wasa w mam: 2. Vật Tiên Sinh Y Vu Же E кут 
4. Vật Tiền Sinh Hiện Hữu — 3. Vàt Tiën Sinh У.Т. $. | 
5. Vật Tiền Sinh Bát Ly " Та. VTS. Bát Tương Ưng VPSBTU | 


Cộng Duyên Hiệp Lực | 5s” V.T.S.HH | 
- Nói theo Khi (Thời): u Bình Nhựt V.TS BL — | 
- Nối theo Côi Г Ngũ Uån к чанад, 
- Nói theo Người: 4 Đạo - 4 Quả | кии. НЕЕ | 


Ngủ + Y 














- Nói theo Lộ: 
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ВАМ ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV 


| 23. ЅАСМАМС ООҮЁМ up 
HIỆP tị ( 
| (Rũpindriva paccayo 


Ghatanā) 






Năng Duyên 


HIỆP LỰC 


- ; ой Л. сал 
- 4, Е Д7 ké al $ p К. = ©, 
и. r. ` ç N: m ? - r К ) 
. К ‚ ж Ж. Ж. rss а с. 








Sö Duyên 


|. Sāc Mạng Quyên 
| Hiện Hữu 
2. Sắc Mạng Quyên 
Bát Ly 





Sàc Mạng Quyền 





Cộng Duyên Hiệp Lực 2 
- Nói theo Khi (Thời): 


- Nói theo Cồi: 





| - Nói theo Người: 





Sắc Nghiệp 9 hoặc 8 đồng bọn với Duyên 


So Duyên 


Sāc Nghiệp 9 hoặc 8 
đồng bọn với Duyên 





Tái Tục - Bình Nhựt 


Nhứt Lân - Ngũ Пап 
4 Đạo - 4 Qua 


| - Nói theo Lộ: | Lộ Sắc 


Sắc Mạng Quyền Duyên 


23А. SẮC MẠNG QUYỀN 
TÁU HỢP 

(Каріпагіуа paccayo 

Sabhāga) 












Hỗn hợp - TÄU HỢP. 


——~ —=-- ~ — — -——— — — 


Năng Duyên Sắc Mạng Quyên 





Sơ Duyên 


Mãnh Lực Duyên 3 | 
| 1. Ѕас Mạng Quyên | | o] 
Duyên ашы | 






наф 


һә. 


. бас Mạng Quyên 
Hiện Hữu | р; жии 
3. Ѕас Mạng Quyên р мы. 
Bát L | is M. Q. un Ly 





Vô Ký - Vô Ký 





BHIKKHU PASADO 
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24. THIEN МА DUYEN 








CÂU #1 






7 Chỉ Thiên: Tâm, Tứ, Hy Thọ, Ưu T Thọ, Ну, Xá, Nhất Thông. 





Năng Duyên hợp 111 Tâm (-Ngũ Song Thức) 6 Chi Thiên Thiện (- Uu Thọ) 
3 
Sở Duyên lll Tám (-Мей Song Thức). 52 Tâm Sở 


17 Sắc Tâm. 20 Sắc М 37 Tâm Thiện. 38 Tâm 50 


опер Tái Tục 





















1. Câu Sinh Duyên 7 Chi Thiền 111 Tâm, 52 Tâm Sơ, 17 Sắc Tâm ы Tâm T hiện 
Ë ; 8 Гат Sư 
2. Câu Sinh Y — ыыы. —_——___.—_———= T 
санне + 
'a.câu Sinh Bất A т 





3 Chi Thiên: 
Ну Thọ, Ха 


Nhất Thông 


6 Chi Thiên ` 


4 Chi Thiền: Ну Thọ, Uu Thọ 
Ха Thọ và Nhật Thống 






5, Câu Sinh Quyên 







6. Đồ Đạo Duyên 


7. Hỗ Tương 
8. Tương Ưng 
9. Câu Sinh Bất T. Ưng 


10. Di Thục Quả 









Nói үт Khi ( Thời): Tái E ụC - Bình Nhựt 











— =. A. Вт М 
"Nói theo Cài: | И Tứ Uẫn -NgũUấn 7 е == тў Uin - N ог "тайанар 
š Nói thco Người: Е 4 Pham - 4 Qua эл кя 4 Phàm - 7 Thánh Hữu Hạc _ чен) 
= Nói theo Là: NgitY+tKinC — — U x — Ngũ: Ý:KiênCC — 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Thiên Na Duyên 
—N—O mm ULLA i ———————m—w a 


24А. THIÊN NA DUYÊN CÂU#2- Г РТ 


еш ` ШАА WASA аавал болотго 
Е > < ` Ж i- f 
Jhānapaccayo Ghatana | 1 с ЧИР - сите 
1 
















BI ПЕЙ chuc», EN 
7 Chi Thiên Båt Thiện ¬ 
12 Tâm Båt Thiện | 
27 Tâm Só | 


А уо KY - 
a ӨМ ТА" ш А kg T 
ЕН L +. C “kết д. ` СЧ ЕЕЭГЧ tế Е = x 


6 Chì Thiên Thiện (- Uu Thọ) 6 Chi Thié 













n Thi 
37 Тат Thiện 
38 Tâm бо 
17 Sắc Tâm Thiện 










Sở Duyên 


17 Säc Tâm 


С THIỀNNAĐUYỀN |  NăngDuyền | Sở Duyên 








Năng Duyên Sử Duyên 
жс 12 Tâm Bất 
1. Câu Sinh Duyên z vớ TẾ Thiên | 
27 Tâm Sử 
2. Câu Sinh Y Э.И ИЙИНИ. ила ° 
3. Câu Sinh Hiện Hữu " 






4. Câu Sinh Bất Ly 
5. Câu Sinh Quyên 


Công Duyên Hiệp 1, 
- Nói theo Khi: 

- Nói theo Сф: 
|~ Nói theo Người: 








| 


Bình Nhựt _ | 
- х оа аруа д Ë — 
му — — |] Tứ Uän - Ngủ Liẫn E 


4 Phàm - 7 Thánh Ни Học 4 Phàm - 3 Quả Hữu Học | 
- Nói theo Lộ: зу ыз | NH'Y ] 
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А-29 





"YTYxxt©xs Na VDA ылу! 


BÁN DO РАТ PHAT THU ТАР IV 





24B. THIÊN NA DUYÊN 


MIEP LU 


5 (Jhanapacca о Ghatanà 


Năng Duyên 


Sở Duyên 
1 HIẾNNA )UYEN 
1. Càu Sinh Duyën 


2. Càu Sinh Y 
3. Câu Sinh Hiện Hữu 
4. Câu Sinh Bất Ly 


5. Câu Sinh Quyền 










6. Đồ Đạo Duyên 


7. Hỗ Tương 
8. Tương Ưng 









- Nói theo Khi: 
- Nói theo Сб: — 
- Nói theo Người: 
- Nói theo Lộ: ° 






























6 Chỉ Thiền Vô Ký (- Uu Tho) - 
62 Tâm Vô Ký (- Ngù Song Thức) 
38 Tâm Sơ 

17 Sắc Tâm 










12 Tâm Bắt Thiện 


27 Tâm Sơ 
20 Săc Nghiệp Tái Tục 








17 Sàc Tâm 
17 Săc Tâm 


12 Bất Thiện көм 
| T 
7ChiThiền | 17SắcTâm | 7 ChỉThiền 6 Chi Thiên 


ў 
i Thië 27 Tâm Sở АБР 
17 Sắc Tâm Vô Ký (- Uu) 
4 Chi Thiên 


Tâm Tâm 
Nhat Thông Nhật Thông 







62 Tâm Vô Ký, 38 Тат Sử 
17 Sắc Tâm 
20 Sắc Nghié 












D Tái Тис 


3 Chi Thién: Ну, Ха 
Nhật Thôn 





54 Tâm Võ Ку Hữu Nhân 
38 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm 
20 Sắc Nghiệp Tải Tục 


6 Chi Thiền 63 Tâm Vô Ky. 38 Тат Sơ 
Y Vật Та Tục 


|" | 6#Tâm Vô Ký, 38 Tâm Sở 


i _20 Sắc Nghiệp Tái Tục | 





42 Tâm Quà, 38 Tåm Sù — 
15 Sắc Tâm, 20 Sắc N. Tái Тис | 
10 © 
Tải Tuc - Bình Nhựt 
Tử Lần - Ngũ Uän — l 
_ 4 Phàm - 4 Ома - o 7 
— Ngù + Y + Kiên Cổ. " 


> Май ап 
4 Phàm - 3 


x Ngù + Ý Ngũ + Y 
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24C. THIÊN 1 ÑIN | 
NA DUYÊN VÔ DITHUC Acih 
TAU НОР ча = sa 
: ум Эк: Tâm, те. Тат, Tứ, Tầm, Tứ, Tầm, Tứ, Tâm, Tứ, 
Năng Duyên Hy, Thọ và Hý, Thọ và | Hý, Тһоуа | Hý, Thọ và Hy. Thọ và Hý. Thọ và | Hy,Thovà | Hỷ Thọvà | Hý, Thọ và 
Nhất Thống Nhất Thống | Nhất Thống | Nhất Thống Nhất Thống | Nhất Thông | Nhất Thống | Nhất Thống | Nhất Thống 
| 111 Tâm 111 Tâm i 42 Tâm Quả 42 Tâm Quả ; ; 
С зә | Мт тәтә з ушр [Таз |amTimSi отапа ст | Y vat 
| . 17 Sắc Tâm ү Vật Tải Tục 15 Sắc Tâm Y Vật 38 Tâm Sở Сё 5 Uån 
20 SN Tải Tục Tái Tục 20 S N Tái Tục Tải Tục 
_ 1. Thiền Na 
2. Câu Sinh 
3. Câu Sinh Y 
_4.CSHiệnHữu |CsHH [сенн 
5. C Bất Ly 
6.HỗTương | č — [arn 
E Г E 
som [у [Те 
блин | т 
Thiện - Thiện 
Thiện - Vô Ку 
Thiện - T & V K 
| В.Т. - В.Т. 
| B.T. - Vô Ký 
| B.T.- B.T.&VK 
| Vô Kỷ - Vô Kỷ 
u Cộng Câu: | 7 





ЗМК) PASADO 





Г BẢN DÓ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV 


Thiên Na Duyên ' 


















24D. THIÊN 
NA DUYÊN 


гм HOP 
(Јһапарассауо 
Sabhasa | 
2 Chi Thiền: 
Thọ và 
Nhắt Thống 
111 Tâm 

52 Tâm Sở 

17 Sắc Tâm 
20 SN Tái Tục 












2. Câu Sinh 


—— 


3. Càu Sinh Y 


4. C S Hiện Hữu 
5. C S Bất Ly 






Thiën - Thiën 
Thiện - Võ Ky 
Thiện - T & VK 
B.T. - B.T. 

B. T. - Vô Ký 
B.T.- B.T.&VK 
Vô Ký - Vỏ Ký 
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lây) 


























C> 


18! 
а lộ 
p - £ 











Thọ уа Thọ уа 


Nhắt Thống 


Thọ và 
Nhắt Thống 

















111 Tâm | 42 тат Quà 42 Tâm Quả 
52 Tâm Sở | 52 тат sở | 20S. Nghiệp | 38 Tâm Sở 38 Tâm Sở 
Ý Vật Tái Tục 15 Sắc Tâm 
20 SN Tái Tục 


Tái Tục 


GS; Н. Н. С НЕН 


ç. S: 8. x, C. 5. В.І. 


С. 5. vs, 












Thiện - V K 
B.T. -VK 
VK-VK 








Hữu Hữu H. T. 
Hỗ Tương | НиТ. U. 












= : ЖУЛЫН ЛАА! Yupa е 
СНА E E Y 










Hüu Bất 
Tuong Ung 


Thọ và Thọ và Thọ và 


Hữu Н. Т. 
Н. В.Т. 1. 


Nhất Thống | Nhất Thống | NhátThống | Nhất Thống 





42 Tâm Quả | 15SắcTâm | Ý Vật 
38Tâmsở | 20 Sắc №. Tái Tục 
Tái Tục 


VK-VK УК- ҰК УК- УК 





А-32 
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—— mm "m. ` n lv ra : = — =. —nv Í — =s a s 






24E. THIÊN 


NA DUYËN 
TAL HỢP Жез WU. Aka 


o - VÖDITHUC 4c á, h 
(Jhanapaccayo ; Hữu > T- 
Sabhāga) Kon HUN Hỗ Tương A, 
2 Chi Thiền: ! | 
Năng Duyên Tâm và Định Tầm, Định Tâm, Định 


103 Hữu Nhân 103 Tâm 103 Tâm 










PE 
. 













Hữu Hữu H. T. Hu Bất Hữu H. T. 
Hỗ Tương | Нит, U. Tương Ưng H.B.T.Ư. | 
37 Tâm Quả | 37 Tâm Quả | 15 Sắc Tâm 


















Тат, Định 
17 Sắc Tâm 


Tâm, Định 
37 Tâm Quả 






























































































































Ý Vật 
52 Tâm Sở vu Nhà u Nhà 205 Nghié Hüu Nhàn “we- x |20 54см T 
Sự Duyên 17 Sắc Tâm s —— Tài Tuc А 38 тат Sở 5 чул š кн Tái жы жин | 
20 SN Tái Tục Y узет т 15 Ѕас Тат 6 
at Т. Tục 20 SN Tái Tục Tải Tục 
ог NỀN КЭН рай жы ТИЕ мее ЕУ ЫРЫ SSES CAI 357 Ж ЕЗ: ЕСЕП ЖӨ 3297; Жайы "S24 
1. Thiền Na TN. TN. TN | 
2. Câu Sinh СУ ES С с 
3.Câu бһҮ — | C$ =< 5 ESY ESY 
4. CS Hiên Hu | C.S. H.H. C. S. H. H. C. S. H. H. C.S. H. H. C. S. H. H, C.S. H.H. C. S. H. H. 
Сев ESBL cset — [esei 
тм a (ит | гр =i O нт 
К Бе и. жЕрИ ЛЕ е зел сеш е kurs Kat 
лз лт ыст Дет [стын агаа рат 
ае и ака оо Ло A 
| Thiên - Thiện i | 
Thiện - Võ Ký | | 
| Thën-T&VK | Thiến-Thiện | Thiện-Thiện | Thiên - V K | | 
| В.Т. - KT. B.T.- ST | 8: T «8T. | 8 T. үк VK-VK VK-VK | VK-VK VK-VK | VK-VK | 
| B. T. - Vô Ký VK-VK|VK-VK | 
\ | B.T.- B.T. &V K | 
Vô ку - Võ Ký ини ЭЕ эзы: 
Сар Саа: A —— 7ˆ 3 с КУЕ уре кеб = ЧЕЛЕК» К: +- у 2 1 =} 1 1 1 | 
ХКК PASADO 









ВАМ DO ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Thiên Na Duyên 


24F. THIÊN { 2 
NA DUYÊN == — VÔ DỊTHỤC ~ ЖСН UV ТАРУ 













Hữu H. T. 


TAU HOP БУ с. Дк ВЯ có 
Hữu Bất 
H.B.T.Ư. 


А АА ж Ў, uwa 25 МЕЕ Уг Ёся Là € 
Sabhága) Hỗ Tương .Ư. Tương Ưng Hỗ Tương | HữuT.Ư. Tương Ưn 
Tâm Sở Dịnh Định i pinh pinh Định Định Định Định 
17 SácTam | 37 Quá ноим. | 37 Tâm Quả | 37 Tâm Quả | 15SắcTâm |Ý Vật - 


102 Hữu Nhân 
20 Sắc nghiệp | Tái Tục 








































Sở Duyên 50 Tâm Sở 20 S. Nghiệp | 37 Tâm Sở 
` 17 Sắc Tâm Tái Tục 15 Sắc Tâm Tái Tục (Hữu Nhân) 
20 SN Tải Tục 20 SN Tải Tục i 
НАЕ РР а ЦЕ С, С пра РРС Мег ШЛА БАБУ 
1. Thiên Na ‚М. š T.N. 
2. Càu Sinh С. 5. I 
3. Càu Sinh Y €. 5. Y 
4. C S Hiện Hữu сенн 
5.CS Bất Ly ` C.S. BL — 
6. CS Quyền CSA _ 
7. Đồ Đạo Duyên T — si 
[9.TuongUn | | ш Б Се „5 1469 
C.S B.T U C S.B T U 
DBEA - ота | 
Thiện - Thiện | | 
Thiện - Vô Kỷ | 
Thiện - T & V K Thiên-Thiện | Thiện-Thiện | Thiện - V K | 
В.Т. - В.Т. 67.2687: ТЕТ, ЕТ, TO T AP VK-VK VK-VK | VK-VK VK‹VK VK.VK | 
B. T. - Võ Ký VK-VK |VK-VK | VK-VK | 
B.T.- B.T.& V K | 
| УИ — БЕРЕТЕ 8 СПОРНИ ИРЕ ОЦ, KAQ Е 
_ Cộng Câu: B, ¿ =; SS БС ды ый! Азы ДОШ PSU ЧАДАП олу АБЗ) Elia: wan NI ERS 3 n ЭӨМ 
A- 4 
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BẢN ĐÔ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Đồ Đạo Duyên 





25. ĐÓ ĐẠO DUYÊN : | f 
HIỆP LUY PHAN TONG QUAT 


(Maggapaccayo Ghatanà) 








9 Chi Đạo: TRÍ, САМ, ТАМ, МЕМ, NHẤT THONG 
NGÁN TRU PHÁN УА ТА KIEN | 


Sở Duyên _ 103 Tám Hữu Nhân, 52 Tâm 50, 37 Tâm Thiện | 
` Р 17 Ѕас Tâm Hữu МНап, 20 Ѕас Nghiệp Tái Tục 38 Tâm Sở | 
Đồ ĐẠO DUYÊN Sự Duyên тер 


103 Тат Hữu Nhân Taks 


Năng Duyên 



































І so 52 Tâm So 8 Chị Đạo 37 Tầm Thiện 
9 3; dự Sẻ š ` б | | 
1. Câu Sinh Duyên Chi Đạo 17 Sắc Tâm Hữu Nhân Thiên 38 Tâm Sở | 
тола a. sss 20 Săc Tái Tục MA: | 
2. Câu Sinh Y 9 Chi Đạo " | ак: сааны | 
3. Câu Sinh Hiện Hữu 9 Chi Đạo " ШЕ = | 
aspa рааны ШЫР ————+ —— 
4. Câu Sinh Bất Ly 0 Chi Đạo н ° | 
¬ Е ткі FRI E AEE т 
5. Câu Sinh Quyền ` CĂN 
` f Мем. NIỆM | 
¿== sa NHAT THONG NHẤT THÕNG | 
А ТАМ л G "иеа 
6. Thiên Na Duyên ° TÀM | 
| ы aiaa ‚| ___мнАттнбМб ще === f | _ NHẤT THỐNG 
| ан 84 Тат Đồng Luc Hữu Trưởng | | Бе | 
7. Câu Sinh Trưởng эре 50 Tâm Sở (- САХ, TRÍ đang làm TRƯỜNG) | САм | 37 Гат Thiện 
| tá TA | TRI | 37 lâm S 
| | | SỐ 17 Sắc Тат u | u | | 
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БАМ ĐỒ ĐẠI PHÁT THỦ TẬP IV D Đao Duyên 


vn. Ngân 33 Tâm Thiện 
8. Nhân Duyên TRÍ Hiện sac xui TRÍ Tam Nhân 
17 Sắc Гат 37 Tâm Sở 
| 20 Sắc Tái Tục ' i 


103 Tâm Hữu Nhân иу 
37 

9 Chỉ Đạo 52 Tâm Sở A н т 

Ý Vật Tái Tục 


S 103 Tâm Hữu Nhân 37 Tâm Tr | 
10. Tuong Ung 9 Chi Dao 52 Tám Sở 8 Chi Đạo Thiện 38 Tâm Sở 
: `. 17 Sšc Тат 
11. Câu Sinh Bất Tương Ưng 9 Chị Đạo 20 Sắc Tải Tục 


| 37 Tâm Quả 
38 Tâm Sở 
15 Săc Tâm 
20 Sắc Tái  :::. ДЕНЕТ 




















9. Hỗ Tương 






§ Chi ĐạoThiện 






















5 Chi Đạo Trong Tâm Qua 
эи Тһе | 
(- Tà Kiên, Ngăn Trừ Phân) 







12. Dị Thục Quả 


Cộng Duyên Hiệp Lực 






- Nói theo Khi (Thời): Tái Tục - Bình —————— Bình r= | 
- Nói theo С ÔN: Tứ Uân - Ngũ Пап Tứ Uån - Ngũ Lân 












аа TC hJ]————-+-- —— -— ————————— ———- 


- Nói theo Người: 





4 Phàm - 4 Qua 4 Phàm - 7 Thánh Hữu Học 


| Мао: _ 
| - Nói theo Lộ: Ngũ + Ý + Kiên Có Ngũ + Ү + Kiên Сб 
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BẢN DÓ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Đồ Đạo Duyên 


JÒ РАО DUYÊN CAUFA 


HIỆP LUY 
TRR I уст ү VN PE [hiện _ | 
4 4 y I Í 









Á 


+ 


___ TAY THIỆN - Dat LTM 
4 Chị Dao Bật Thiện: тАм, CAN 
NHAT THÓNG vi ТА КИА 


[17SắcTâmThn — 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tám Sở | 
| NăngDuyên | Sepu | Nang Duyn | Коран [NÑăngDayên| Së Duyn — 


"ma ни, 37 Tâm Thiện 4 Chi Đạo 27 Tâm Bất Thiên 
17 Sac Tâm | §Chỉ Đạo Thiện | ro mạm Sö, 17SắcTâm Bất Thiên | 27 Tâm Sở 




















3. Câu Sinh Hiện Hữu 
4. Câu Sinh Bất Ly 


Trí, Cân, Niệm 
5. Câu Sinh Quyền Nhất Thống 
>= Тат 
6. Thiền Na Duyên Nhất Thống 


7. Câu Sinh Trưởng Nm 








Tâm. 
Nhật Thôn 


37 Tâm Thiện бн 10 Ва Thiện 2 Nhân | 
37 Tâm Sở, 17 Ѕас Tâm 25 Tâm Sơ | 


38 Tâm Thiện Tam Nhãn 
4 Chị Đạo 12 Tâm Hắt Thiên 













37 Tâm Sở. 17 Såc Tâm 





















14. Câu Sinh BấtT.Ưng | СМ Рао |175ắcTam| | — = 
12. Dị Thục Quả ы л ы „йе, ТГ = 
Cộng Duyên Hiệp L 8 к. ЖЕ 
- Nói theo Khi: Bình Nhựt Bình Nhựt u _ _ Binh Nhựt - 
| - Nói theo Сёз: Ngù (lân Ngũ Пап - sss Ги Uän - Ngü Liần 
| - Мо theo Người 7 4 Pham - 7 Thánh Hữu Học 4 Phảm - 7 Thánh Hữu Học č  ž Г 4 Phẩm - 3 Qua Hữu Học 
\ - Ме со — Ngũ + Y + Kiên Có === ж. `__.. +. N .- 
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BẢN ĐỒ РАІ PHÁT THỦ TẬP IV po Đạo Duyên 

















Tà Kiên) 
37 Qua Hữu Nhân, 17 Duy Tác Hữu Nhân, 38 Tâm Sở 
17 Sắc Tâm Vô Ку, 20 SN Tái Tục với Tâm Hữu Nhân 


54 Vô Ký Hữu Nhân, 38 Tâm Sử 
17 Sắc Tâm, 20 Sắc Tái Tục 


HIỆP LỰC 


Năng Duyên 


= Bất Thiện - Bất Thiện và 
4 Chi Đạo Båt Thiện 
12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở 
17 Sắc Tâm Bắt Thiện 


Sở Duyên Năng Duyên — 


12 Tâm Bất Thiện 8 Chi Đạo Vô Ký 
27 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm - Tà Kiến 












Sử Duyên 





— 4 Chi Dao 
1. Càu Sinh Bát Thién 


zcuSsnY |" o _—=—=_- =6. 5... ` 
3CSHỆnHữU | — ” _ ——— жангын, анана зоон. 
a Cs Bất Ly .— 





5.C 5 Quyền 
6. Thiên Na 
7.CS Trưởng 10 Båt Thiện Nhị Nhân сиг 20 Quả Siêu Thê, 17 Duy Tác Hữu 
s 25 Tâm Sơ, 17 $ас Tâm Nhân, 37 Tâm Sơ, 17 Sắc Tâm 
— U 37 Tâm Sở, 17 Sắc Tàm , 20 Sắc Tái Tục 
ын ĐẠO 38 Tâm Sở, Y Vật Tái Tục 


10. Tương Ưng 

= CSB.T.Ưng _ - 
| 12. Dị Thục Quả 37 Tâm Qua Hữu Nhân, 38 Тат Sử 
15 Sāc Tâm, 20 Sắc Tái Tục 











Cộng Duyên HL 
| - Nói theo Khi: о Binh Nhựt Bình Nhựt Tải Tục - Bình Nhựt 
тамыз... _ Ngü Ода Ngũ Uån Tứ Uẫn-NgũUẩn č 
[еше Người |  4Phàm- 3 Оша Hữu Нос _ ани 
- Nói theo L: | Мой + Y К. Ngũ + Y Ngũ + V + Kiên Cổ 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Đồ Đạo Duyên 
| 25C. ĐỒ ĐẠO 


КИЛТ 
(Maggaparcayo 
Sabhaga) 












w 
+ 



























Hữu HỗT. | Hữu Bất Hữu Hỗ T. 



































































HữuT.Ư. | TươngƯng | H.8.T.Ư. ` 
Năng Duyên 9 CHI ĐẠO 9 CHI ĐẠO e CHI BAO 8CHIĐAO | 8CHIDAO (- Tà Kién và 
sim Келиш _ (Tà кїёп) I Ngăn Trừ Phần 
103 Hữu Nhân 103 Tâm 17 Ѕас Тат [37 Tâm Quả 37 Quả 15 Sắc Tâm | Y Vật Tái Tục | 
52 Tâm Sở Hữu N. Hữu Nhân | Hữu Nhân H. Nhân H Nhân | CôiNg0Uẩn | 
17 Sắc Tâm 52 Tâm Sở 20 Sắc 38 Tâm Sở 38 Tâm Sò | 20 Sắc với | 
Hữu Nhân Y Vật 15 Ѕас Tâm | 


: Tâm Tam nhân 
20 Ѕас Tái Tục 






20 Sắc Tái Tục 






1. Đồ Đạo p.p Ð. p. 8.8. | pp 
L2.CâuSinh — |cCs cs бз. [ы == 


5.CSB3tLy 


6. Hỗ Tương 













































кые: 
тшн | —— [утчу —— 
=з. 1 ............... 7. Гл. с C.S.B.T U 
AE алеминин! “ШИС ага: 1 SA ла Y: wass 
Thiën - Thiën тиан 
Thiện - Vô Ký | 
Thiện - T & V K Thiện-Thiện Thiện-Thiện | Thiện - | 
Ë T. e A В.Т. - В.Т. |B.T.-BT. (В.Т. - үк VK-VK_ | 
В.Т. - Vô Ký VK-VK | 
B.T.- B.T.&VK | 
| Vô Ký - Vô Ký | 
ОИ 7 [тус бб ЫС ДД) 
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BAN ĐỒ РАІ PHÁT THÚ TẬP IV Ху Đao Duyên 
25D. ĐỒ ĐẠO 


| 


лаза МАИГЕ ИНОУЭ E a еВ ми 
| 1 Al HUP _ -= f. "q улар. I SH ) A mi < ý Е! З г< У ў” ` i - z š 
ané I 1 = V Ç 3 хк — : 


Hữu Bất 
Tương Ung 














<. („uc А. ЗАЙ А Каало 


! (Мардарассауо ——— Hữu 




































































Năng Duyên | TRAGAN NIEM | 4CHIÐAO 4 CHI ĐẠO 
103 Tâm 103 Tâm 103 Tâm 17 Sắc Tâm 37 Tâm Quả 
Hữu Nhân Hữu N. Hữu N. HữU Nhân Hữu Nhân 
Sơ Duyên 52 Tâm Sở 52 Tâm Sở | 52 Tâm i 38 Tâm Sò 
17 Såc тат Y Vật Sở 15 Sắc Tâm 
20 Sắc Tải Tục 20 Sắc Tái Tục 






м: Ç „И 
_1. Đô Đạo 





' 2. Câu Sinh 
| 3. Câu Sinh Y 
| 4. C S Hiện Hữu 
|5. CS Bất Ly ` 
| 6. C S Quyên 
_7. Hỗ Tương 
| 8. Tương Ưng 
Гә.севати | 
10. Dị Thục Quả | 
| | Thiện - Thiện 
| | Thiện - Vô Ky 
| Thiên-T&VK Thiện - Vô Ký 
| B.T. - B.T B. T. - Vô Ký VK-VK 
| B. T. - Vô Ký 
| В.Т. - B.T.&VK 
Vô Ký - Vô Ky ` | 
| Công Câu: 1 
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БАМ ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Đồ Đạo Duyên 













25E. ĐỒ ĐẠO 


TAU HOP 

















_ Hữu Bất _ Hữu HT. | Hữu Bất Hữu Hỗ T. 
_ Tương Ưng ` Hữu T. Ư. Tương Ưng | Н. В.Т. U. 
TÀM TÀM TÀM TÀM 

МНАТ THÓNG | NHẬT THÔNG | NHẤT THÔNG 


15 Sắc Tâm | Y Vật 






ТАМ 
NHÁT THÔNG 












103 Tâm 










37 Tâm Quả 















нои Nhân Hữu Nhân Quả Hữu | Tái Tục 
52 Tâm Sở 38 Tâm Sở Nhân Сб 5 Пап 
17 бас Tâm 15 Sắc Tâm 20 Sắc với Tâm 
20 Sắc Tải Tục 20 Sàc Tái Tục Tái Tục Нои nhân 
tr: 8 9 
1. Đồ Đạo 0 [eo |ÐĐĐ [ее  jbpp — | Ð. Ð. Ð. Ð. 
2. Câu Sinh $. C.S I 
3. CâuSinhYy  |C.5 Y esy |CSY  |CSVY  _ CS y ESY 
4 сенен |CSHH  |CSHH |сунн [сенн сенн [сыни _ 
“5 CS Bất ty CSEL 
6. Thiên Na T.N. 
Им |77 1[#т___/т_ | пи C рит _ G i 
[8Wươngưng | O O y O O а a И 08 a 
Чр ДЕЙ НАИ АИ se ДР УИ МАНИНЕ 2772 с 








Thiện - Thiện 
Thiện - Vô Ký 
Thiện - T & V K Thiện-Thiện | 
| B.T. - B.T. ü. Y. > KÉ T. VK-VK VK-VK | VK-VK | VK-VK | 
\ B. T. - Vô Ký VK-VK | 
| 8.T.- B.T.&VK | 
"—— [www | = | 
_ Công Câu: 7 3 —3 1 Градот ИНИ" 
AWA PASĀDO 





BẢN DO РАІ PHÁT ТНО TẬP IV Đô Đao Duyên 















SATU Sera viet 


25Е. ĐỒ ĐẠO 


















i am s= —— r : 























rat НОР JI 3 „А rsi TLR. — УКОМ ТЫ 2 — — = 
? LẺ ЕЕ ЗРО о ¿` „2 + l 1. Ë ỤI н ї Ë сп. ELE М ! 
= РЕ жч "TI ша Hữu Hữu Hỗ T. Hữu Bất Hữu Нои НӧТ. |HữuBất | Hüu Hó T. 
8 М Hỗ Tương | HữuT.Ư. Tương Ưng HỗTương | Нот. У. | TươngƯng | H.B.T.Ư 


NHÁT THÔNG 


NHẬT THÔNG 


37 Tâm Quả | 37 Tâm Quả 37 Quả 15 Sắc Tâm 


Năng Duyên 


102 Tâm Hữu N. | 102 Tâm H. N. | 102 Tâm H. 




















































































Ngoài 5! Ngoài 5 Nhân Ngoài Hữu Nhân Hữu Nhân Hữu Nhân Hữu Nhân 
Hoài Nghi Hoài Nghi | Si Hoài Nghi | 20 Sắc 37 Tâm Sở 37 Tâm Sở 37 Tâm Sở Hữu Nhân 
Sở Duyên 50 Tâm Sở 50TâmSở | 50TâmSở |  TáiTục 15 Sắc тат | (- Nhất Thống) 20 Sắc 
17 Sắc Tâm Y Vật (- Hoài Nghị, 20 Sắc Y Vật Tái Тис 










20 Sắc Tái Tục Tái Tục Nhất Thông) Tải Tục 
bo |ÐĐĐ joo  -| o — joo |00 Tee | 











в.тёпїә — [TN н ч TN. 
1CsQuền [с5а sa sa sa csa fesa _ 
T 1 Ода 57 аи н. Т. нт 








ШЕШЕ: C.S.B.T.Ư. | CS. В.Т. U. 
D.T.Q. рта. QEA D. T. Q. ота 


D 
„Т; 
VK-VK VK-VK VK-VK VK-VK VK-VK 


Б 1 ti {ЭИУ ӨЫ ЗААХ СТ. БВУ: SERS 


BHIKKHU PASẢDO А-42 


о 


Thiện - Thiện 
Thiện - Vô Ký 
Thiện - T & V K Thiện -Thiện | Thiện -Thiên | Thiện - Vô Ký 
В.Т. - В.Т. 8; 7; BN. B.T. - В.Т. | B.T. -Vô Ký 
B. T. - Vô KÝ ` Vô Ký - Vô Kỷ 
B.T.- B.T.&VK 
Vô Ký - Vò Ký 














BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Đồ Đạo Duyên 










н kaoi, Y TRIC Ta Ya: ¿3š да үг орла 
Р. t Yi AS А. R. т + x A s ` ` I 
25G. ĐỒ ĐẠO DUYÊN = ——— пед 9. 


TÁU HỢP : 
Hữu нё Tương Hữu Bất Biến Hành Hữu Hỗ Tương ни Bất 
Hữu Tương Ung Tương Ưng Hữu Tương Ung 


(Maggap+ccavo Sabhàga) н A | 
wong Ung | 


Năng Duyên | CĂN TRÍ | САМ, сш | © O CÀNTRI | CAN TRÍ AN, Ri —— 











CAN, TRI 












































84 Tâm БС Luc = =— кетта иш оне) 
Hữu Trưởng 94 Tkm ĐỒng Lực ЕРЕС 20 Quá Siêu Thể | 20 Quả Siêu Thế | 
50 Tâm Sở Hữu Trưởng | 17§ắc Tâm 35 Tâm Sở Rs 15 Sắc Tâm | 
50 Tâm Sở 15 Sắc Tâm 35 Тат Sở | 
17 Sắc Tâm | 
PTET — 
1. Đồ Đạo Duyên ab  |ÐĐÐĐ |ÐĐĐ |р 
4. Câu Sinh Hiện Hữu 
5. Câu Sinh Bất Ly 
6. Câu Sinh Quyên 
7. Câu Sinh Trưởng 
8. Hỗ Tương 





















9. Tương Ưng 
10. Câu Sinh Bất T. Ưng _ 
11. Dị Thục Quả зи 
Thiện - Thiện к g 
Thiện - Vô Ký | 
Thiện - Thiện & Võ Ký Thiên - Thiện Thiện - Vô Ký | | 
| Bát Thiên - Båt Thiện B.T-B.T Bát Thiện - Vô Ký Vå Ký - Vô Ky | МдКу-УФКу Vô Ky - Vå Ky 
Båt Tluện - Vô Ký Vỏ Ký - Võ Ký Vô Ку - Vô Ký | 
| Bất Thiện - B T & V K | I | | | 
Ë Vô Ký - Vô Ký _ | 
| Cộng Câu: N1ệ 2 =т= _3 кА. мрн ] 1 
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25H. ĐỒ ĐẠO 
TAU HỢP 

(Maggapaccayo 
Sabhāga) 








TRİ TRİ TRI 


33 Quå 








33 Tâm Quå 


















































Tam Nhân Tam Мһап Tam 20 Sắc Tái Tục 
37 Tâm Sở 37 Tâm Sở 37 Tâm Sở 37 Tâm Sở Nhân Tái Tục | với Tâm 
(- Trí) Y Vật 15 Sắc Tâm Y уа! 37 Tâm Sở Tam nhân 
17 Sắc Tâm 20 Sắc 
20 Sàc Tái Tục Tái Tục 


1. Đồ Đạo 


4. C S Hiện Hữu 
5. C S Bất Ly 


СВІ SBL 
6.CSQuyën |CSQ csa 
7. Nhân Duyên. | N. D. 0, 

8. Hỗ Tương ST: 
9. Tương Ưng 

| 10.CSB.T.Ư. 
11. Dị Thục Quả 













Thiện - Thiện 
Thiện - Vô Ky Thiện - Thiện | Thiện - Thiện | Thiện - Vô Ký 
T-T& Võ Ký VK-VK VK-VK Vô Ky - Vô Ky 
Vó Ky - Vó Ky 


Vô Ky-Vó Ky | Vô Ky-Vó Ky | Vô Ky-Vó Ký | 








BHIKKHU PASADO A-44 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IV Đồ Đạo Duyên 















25K. ĐỒ ĐẠO DUYÊN === 


! Бро Р-н ` ` D RA Dn dmon N 














TÁU HỢP | | 
нонат а | эте та a: 
Hữu Tương Ưng Tương Ưng Hữu Tương Ưng Tương Ung 
x NăngĐuyên | жш __ | TRỢ | TRO - ү Cm | 


17 Sắc Tâm 15 Sắc Tâm 


66 Tâm Tam Nhân А А 20 Quả Siêu Thế ` 
66 Tâm Tam Nhân 20 Quả Siêu Thế 














Thiện - Thiện 
Thiện - Võ Ку 

Thiện - Thiện & Уб Kỷ 
Vô Ký - Vô Ký 





Thiện - Thiện 
Vô Ký - Vô Ký 





Vô Ký - Vỏ Ky Võ Ký - Vỏ Ky 
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